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Srzĩz ĩtĩộL Icìi^n^-tiLĩ.u., ISÍtỊiíyĩĩn. íỊiirt fi{Ị~L,Ịic 

(ĩã lỉicĩ ítêrt trcincỊ Lịr.ỉí -sir mf'icf t/ỉèt.rth i'JÒ-L,0't, l_I - ĩ^ÂtJ 
Ĩ^C^~Na-ỉ3IĩlN, r'ỏ[ '<7ổri FỉA Ũ^Ọĩ. /7 4-.VỌ/ itờ Uí anủ-hLÌt 
cyũa ứn.cỊ. Ỏtig có lòng lỊên, giao cho ii'>ỉ trọrig-trách ưiĩít hài 
tira. 

Tôi hic t nối gì đirọ-c cLà.g ? Cãi công~f>hi3 Ịchăo-cirtz 
tàl-li ệix sãii-sẽĩc, cdccỉĩ. hàTih-van phong-phú dòi-ciào đã 
đủ. giổri—thiện giỉyen sách oởĩ độc—gỉci rồi. 

Tồi oĩSn tchòng sành ne gLZĨíc~SLr, nên ne phan phê- 

hinh sỉr-lĩệii xin nhưrỏrng CỚ.C hậò snr-gĩa lcĩo-i hàn lì. y'ò£ 
chì nói rĩển jnột sir ngãit-nhìên đã giứp tác-gi ả t à n J i-i xv LL 

một còng công—li iith tác—phĩìin. Táe—giả đã oiiít • « Vì thời- 

thế. btrỡc cbân giang-lao ngù-ng mai ỗ* Sàĩ-gòn, tôi cfLìay 
mặt VÈ J3ĩ\c, nlinn vẽ Hà.--n.ội. IVItiốn soaii tiôn Xíiột 
cixiyẽn íiíicti vài câm-txrỏnig vẽ rỉà.-nOi khiác Sài-giờri, 

tôi kliôiag rxgtV lạĩ đi ỉỉâLi vão vẩn-đề đ.ến. tliế j>.., 

Tôí xin Ihàixh-thĩxc láii-cltrong lấm lòng nhớ-nhiiỉig 
ciia tác-giở, Trong hhi bĩỉli hao ngixờ^i ! ấg nliCrncỊ li) ĩ 

thốixg-thiếl Idlin-lg. hocíc mirọ-ĩi chén s -ig-SLCcí, Iiìnrcrn f hiỉ 
hành-lạc iTè ỉchixng nỗi irci-phicn trong tình cãch.-tr "- , 
thì iãc-giả cnngg nhhr-nhnrxg, nhirng đã đerìi lăiìi can- 
trcing nào chong sách cĩi, (lề soạn nền thiên sủr nòg. 
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Viếf cuốn sử nầỉj, iác-giả còn một ihâm-ij ìiữa : 
siriĩ-iầm tài-ỉiệii đê chửiìg-inĩnỉi dùn-ỉộc-tỉììh ĩ)à liuỉt- 
tliần BỘC-LẬP co-truyần cíìơ ìigirửi Việt-Nam ta. Phải 
chăng trong lúc toàn dán Việt dương lìỏ-ỉực tranh-dấu 
cho nần Bộc^iập của đát mrỏ c, tác-giủ ưict cuốn sách nãí/, 
muốn thêm vài hòn than vào cái lò đương chủg, muốn 
nhấc-nhỏ' cho aỉ nay rõ cải chi citơng-cửờng của dân- 
tộc đã được hiin-đủc từ mấy ngàn năm ở Irung-tãin- 
điein văn-hóa nưủ’C nhà ; trung-tdm-điem ãy là thành 
THĂNG-LONG iírc ià HĂ-NỘI ? 

Thòi trirớc kinh-thành là liẽii-biềii của quỗc-gin^ 
Ịà mục-phiêu của các CUỘC tranh.clìấp. Bối với những 
CUỘC ngoại-xâm, kinh-ihành còn thi nước cònt kinh-ihùùh 
mằt thi dăn-tàm iạn-rã. Cho nên nỏi thành Thăng- 
lonq là Irung-iãni-điein iinh.ihần quẠt-cưừng của dán- 
tộc ta khổng phải là quả dáng, và iủc-giả viết lịch-sử 
thành này cũng không ngoài mục-đích tlin những dấu 
vết của iinh-thần đó. 


Viết tại Sài-gòn ugày 9 tháng 12 năm 1952. 

vương' đình-thiêm 


'lời nói đẦư 


Đinh nghĩa Hở-Nôi 

Chủng ta là ngưcVi Nam, chúng la là nguòi Trung^ 
chúng ta là người Buc, một khi nhắc đến hai liếng HẢ- 
NỘI, ta cùng thẩy thăm-thắm đirọni lòng. 

Bảo rằng Hà-nội là kinh-đô của riêng đỉít Bắc, lòi nỏi 
ấy nếu khồng vô.tình ich-kỷ, thật là inột lời phản lịch-sừ. 

Từ micn núi Tản-viên phương Bắc cho tới n:iền sông 
Đồng-nai pliương Nam, ai cỏ can-đảm không nhận mình 
là con chiUi lìỌ Hồng-Bàng, nói cho thi-vị là con cháu 
« Rồng Tièn » kliôiig ? 

Chắc-chẩn rẳng không. 

Vậy thì Hà-nội không riêng cho một phương nào, nỏ 
là trimg-làm-điềm của nước, cc Birờng nào CLing hưởng 
cả ưầ La-inũ )}, Chúng la là con dân nưởc Việt dều Iiưỏng cả 
về Hà-nội. 

Là vì Hà-nộl là kinh-đồ nưởc ta từ hồi Bắc-ttiuộc, hồi 
bờ cõi nưỏrc ta mỏi đến Cửu-chân và Nhật-nam. Bấy giờ 
nưởc ta còn. bị mang cái tẻn đăy khí-vị C( dò.hộ » là Giao- 
chĩ-quẬn hay Giao-chàu, và Hà-nội còn tẻn là rỐNG-BÌNH, 
hay ĐẠI-LA- THÀNH. 

Vày Ihl ộng cha ta hồi xưa người cõi Bắc, người 
Hà-nội cả. 

Thời-thế dã xò đầy, vi luạt cc sinh tồn cạnh-tranh » 
chúng ta phải dựng cờ « Nam-tiến ». 

TìrHà-nội, chúng ta lan vào chicm Thnận-hóa. (Đẩt 
của Ciiiêm-thành). Đặt bước ỏ’ Thuộn-hỏa, chúng ta mưu» 
dồ cuộc mở đắt tỏi miền Nam. (Băt của Chân-lạp). 

Ngày nay ta cỏ Huế, cỏ Sài-gòn, ngày xưa ta chỉ cỏ 
Hà-nội. 
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Sài-gòn là một tĩnh-thành rất phôn-thinh, chải-chuốt 
máu trang-sửc rực-rỡ Ãu-châii, vào hồi nầm 1910 đỉì 
thành kinh-đò nirớc ta, một kinh-đò mỏi mẻ cùa Ihời-tliế. 

Huế là kinh-đô nưỏ’c ta hon một lliế-kỷ. Nhung khi 
là nơi bièn-viễn, thì nỏ là miếng đất ílụng-vỏ, còn dirọc 
gọi là cự-trấn hùng-phiên. Từ hồi làm quốc dò LIcL ĩn t 
dòng họ, nỏ đã phủ một màn buồn sirứt-niưỏt, sirỏt-mưỏt 
nhừ những hạt mưa dầm trên Hương-giang. 

(( Khô héo lả gan cág đỉnh Ngự, 

« Đầy vơi giọt ỉệ nườc sông Hương ». 

Hà-nội, trái lại, lừ khi là kinh-đố đã dở nhũng trang 
lỊch-sử bi-hímg oai-hùng- Ta ngậm-ngiìi ngcâm câu thơ : 

ơ Mấy lòa sen héo, hơi lìirong ngự, 

« Năm thức mày phong nếp áo chầu )). « 

a Đá ưẫn trở gan cùng lóe ngayệt, 

« Nước còn chau mặt ười tang-thuơng ». 

Nhưng ta khoái-ti*á bict bao khi ngàm tới hai càu thơ 
ciìa một ông vna nhà Trần xưa : 

(( Xă-tuc lưõ'ng hòi tao thạch-mă » 

« San-hà thiên co điện kỉm-iìu ». 

(Xă-tắc hai phen hon ngira đả, 

Non sông thiên cô vững âu vàng). 

(Dịch T.T.K.). 

Hà-nội quả là một kinh-thành lỊch-sỉr, cùng lịch srr 
khi nííạm giọt lộ, khi nỏ' nụ cưòi Hà-nội là no'Ị gắn chặt 
linh-liồn cìia dất lurức. 

Huẽ ! Cái kinh-tliành âm-u mỹ Iiiicu này, tìr Nira 
ke cĩing cỏ (iLiyèii-dáng vỏi còi dìit niróc ta, nhirng nó 
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chĩ là một miếng đất xa-xôi, đặt cã một bài tỉnh đ6 vào 
lỊch-sử. 

Ngirời ta bảo miengdấl líiiế liòi ấy cirr lani, nỏ dtì nồi 
ièn nliieu trận pliong-ba trải nliii3u dàii-])c )) 

Tử dò*i lhii’ợng-cò, Huế là (lỉít của b() V|K t'-THưàN(ỉ 
(1 bộ trong lõ bộ bẩt diiii dặt từ dời llùng-vimng thử Ba, 

kh( ảng năm (2611-2177 tiirỏc T, c.) Quyền Bịa - dir 
Ngiiyễn-Trăi chép: 

«Thuận-hỏa co Việl-ilìiườnn-bộ)). 

Ớng Auroiisseau cung nói rang bờ cõi nước ta đời Tần 

chạy nini tỏi phía Nam dèo Hải-vàn. Vì dàii vé sau 
huy(*n Tirựng-hâm lại biến thành của Lâm-ấp — nirỏc ấy 
sau dồi ([Uốc-hiệu là Chiỏin-tỉùinh — và dân-tộc la khùng 
cỏ inột hoài-niệm thict-lha gì vè sự thiột-thòi bờ cổi ?. 

Phcải chăng trong thòi đại phong-kiến về đời Hồng- 
Bàng, chc-dộ cai-tiậ cùa các Lạc-vương ycu-du6i kh ng 
dù ihị-uy vói các tìi-lrirỏng. mà mieiig dất biẻn-viền ỉà 
bộ Việt-llìiiòng kia giỊị) kc lù trưỏng ngang-ngạnh đă tụ- 
lạp thành một (Ịuốc gia? 

Sử chép răng về cu6i dời Hán, (220 sau T.c ) con 
chức còng- ào là KHU-LIẼN đã giíU huyộn-Iỏnh tự dặt 
làm vua, dỉỊt tèn nuóc là LÂM-ÃP, dất Lâm ấp hôi ấy là 
HUẾ bày giò 

Rồi triróc kia cùng quận Nhạt-nam theo một làn sóng 
vãn-hỏa lừ phiromg Bắc dồ xuong, micng d?ít Huc da 
lũru-ý (ịuav dììu vc phuong Nam, chiu sự hấp-dẫn của 
van-hỏa An-dộ. 

Vì sir gặp-gư cùa hai luồng van-hóa khác nhau, mà 
dàn-tộc la và dàn-tộc Chiòm-thành đâm ra hicm-khich 
nhau, Iranh-chấp V(VÌ nhau, khuynh loát lan nhau, de kết- 
cục. dcái chỏ rnột còn mộl mất. 


mNH NGHĨA HA-NỘĨ 


Ịố* 

Miếng đắt Huế thời ấy đã là cải mồi lừa chiển-tranh 
của hai dán-tộc. Nỏ như miếng đất Alsace-Lorraine của 
nước Phảp, nỏ là đứa con đẻ không giẩy khai-sinh, mcà 
vì mu6n mở-mang bừ cõi hai dân-lộc cùng muốn kéo về 
phạm-vi lĩnh-vực mình. 

Suổt dòri Tấn C265-419 sau T.CJ Huế thuộc Lâm-ẩp. 
Năm Đại-ngh;ệp thử nhất (605^ nhà Tùy lẩy líỊÌ đồi làm 
"quận Tỵ-cảnh. Cu6i đời Tùy nỏlai mất về tay Lâm-ấp Dầu 
đời Đường (618) nỏ bị đồi làm châu Lâm cliâu Cảnh, rồi 
lại bị Lârn-ẩp lấy về. Trong khoảng năm 627. 649 nỏ cỏ 
tèn lằ ty Nam-canh. Nhưng đời Tổng, Huế lại thuộc vào 
Chlêm-thành (960-1276). 

Nước mcắt mâu xương trải bao thế-kỷ, người ta phí- 
phạm đem thấm râi trên miếng đất bièn-cương, nicàu 
đoạn-trường cùng với thời-gian thắm lại. 

Gươm giảo gìải-quyết vấn-đề đăt-đai, càng ngày 
càng thắt giày oan-nghiệt, thì may thay sau này câu chuyện 
Huế đã trở nên Sn-lhỏa bằng khỏe mắt của người đồn-bà. 

Lịch-sử kề lại rẳng vào năm Tân-sửu (1.301) Nhản- 
íông Thượng-hoàng nhà Trằn sang ngoạn-cảnh Chiẻm- 
thành cỏ ước gả HƯYÊN-TRÂN CỎNG-CHỬA cho vua 
Chiêm là Chế-Mân. Về sau Chế-Mán cứ vin lấy lời 
ước ấy mà xin cưới. Nhưng ỏng vua phiôn-lhần ấy han 
cũnghiềurõ rằng một kẻ man rợ phương Nam, dầu ở 
ngai vàng điện bảu, muốn cầu-hôn một nàng cồng-chúa 
Thăng-long không phải là chuyện dễ. Cho nên ngoài 
những mỏn sinh-lê bẵng vàng bằng bạc rất hậu, vua 
Chiêm-thành đã đem mỏn sinh-lễ bằng đẩt-đai đề đôi lẩy 
người đẹp. Mỏn sinh-lễ ấy là châu ổ và châu LÝ, đất Huế 
báy giờ. (A) _ 

(A).— « l’rần Anh-tông, Hiriiị,r-loníĩ thập-lừ niôn, giá HuyeQ- 
Trâa công-chủa vu Chiêm-chúa Chế-Màn. Cliiẽin dĩ ỏ. Lý vi sính- 
vật, nãi cài vi Thuận-hóa châu » (Hoàng-Việt Địa-dir chí) (Năm 
Hưng-ỉong thứ 14, vua Trần Anh-tông gả lĩuyền-Trân công-chúa 
cho vua Chiêm là Chè'-Mân. Nước Chiêm lấy châu Ô chầu Lý làm 
sinh-vật bèn cẵi làm châu Thuận-hỏa). 
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« Hai châu ớ, Lý vuông ngàn dặm, 
ừ Một gái Huyen-Trđn của mấy mươi ». 

lời vịnh sỉr cìia HoAng cao-Khải về Hiiyền-Tnm công-chúa 
là lời bạc-đức. 

vẫn hay rhế-Mân cìU cõi đ?ĩt của qu6c-gia đê làm 
thỏa lòng tinh-ải là một cử-chĩ liều-lĩnh làm tSn-lhương 
danh-dự Chiêm-thành, đảng đề cho đản Ghiẻm-thỏnh ta- 
oản. Nhưng Huyền-Trân công-chúa phải rời gót son cung 
cấm đề phai màu nhan-sắc ở nơi xử lạ bơ-vơ, cái duyên- 
tình ắy không vẻ-vang gì cho thành Tliăng-long cả. Tình 
phụ-lử, tình xử-sỏ’, lòng kiêu-hănh về dòng giống của một 
quốc-gla, dưỏi bước <í Qay-Chiêm » của Huyền-Trân công- 
chủa trở nên Ihôn-thửc. ! 

Trong thời-đại đií bao nhà nho-sĩ cèng-phẫn về cuộc 
hôn-nhán ép-uông ăy. Họ cho đỏ là sự đău-hàng cũa 
nước ta đối với lân-qu6c. Họ vỉ cuộc vu-quy của người 
đẹp này như cuộc cống Hồ của nìuig Chièu-Quân nhà 
Hán xưa. 

Thạt là đau khồ khi người ta đặt Lợỉ trên Tình, ! 

Nếu phải tình là dài thì đến muôn châu ổ, Lý cũng 
không bù lại được lấm tình chua-xỏt của cồng-chủa 
Huyền-Trân I 

Nhưng ở dây ta đã nhận đưực ở sự hy-sinh của người 
đẹp một vẽ-đep lịch-sử. 

Phải chăng hai châu ỏ, Lý đã thẫm-thía giọt lệ cảm- 
tình cìia nàng, mà tử đăy đa thuộc hẳn vào díít-đai của ta ? 
Nếu tình của ncàng cùng-chúa Hiiyền-Trân không thiêng 
thì hai châu ỏ, L ý còn mãi mãi là nơi xáo trộn xương 
máu cùa hai dán-tộc, nỏ là cải mầm đau khố cho bict 
bao tâm-can ỉ 
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Cải tình-trường của nguời đẹp Scâii-sac lắm, khi xưa 
một giọt lệ tliương chồng cìia một th'ù'u-Ị)hn làm long lỏ- 
(Urọ-C Vạn lý lrưòng'tliành, một nụ cnời cìia qiiỷ-phi 
làm ngliièng tlồ ƠU'(.)C thiòn-li;i Ngiiòi (Icp (lau khi đời 
da tich-mịch C()n hru íinh man-mác vcVi Ihòi-gian. 

« Chàii Sam-hải tlnuỊên clììin ỉiông ThÚỊỊ-ái^ 

« Sónq Tirn-ĩườvq cồ Ú!} bcn ỏ -(ỊÌdĩụpK 

Còiig-chúa Huvền-Tràn quả da dcm cãm tình ra kct 
linh-thiêng hai chàu ỏ, hý. 

Rồi miếng đất Thuận-hỏa trén hai thế-k}^ (tử năm 
1303 đến năm 1558) dầm-thắm cái tiuii-hoa cìía đất 
nước, ấỊ)-ù tiuh-thần d()c lạp dũng-manh cùa dận-t()c. 
Bưong là miếng díít lìoang-rcv (V hièn vicn, nó da thành 
miếng đất pliồn-thinh (V plurong Nam. 

a Ho ng - Việt Đia-dư chi )) luVi: 

« Tnuạn-hỏa bây f>iờ phía tày giáp di-Lao. phia dông 
(( giáp bc, phía Nam giáp Quảng nam, phía Ik1c giáp 
« Nghệ-an, Hoành-I>on liền rẫy làm Ih nh, sòiìg lỏn 
« chắn ngang làm C{')i. Núi cao bẽ r()ng thạt là một 
« nưỏc eỏ the hiềm-tr(y tự Trời cho, Từ dòi Lý, Trần 
« đ n dày phong-h()i chửa khai-th()ng, phong-tực phác- 
(( dă mà què mùa, dàn-cư it-()i mà vang-\T‘, m()t ,cõi 

A).— Hai càn văn này trích troỉiíỊ hai <f hát Ii(')i » của Tản-Bà 
thi-sĩ. đ'âu-đề là : 

« Bơi đáng chán ”, 

Theo ỷ thi-sĩ, ờ đời c^i gỉ Cũng thoáng qua hết, đến cả nhửng 
tấm kiôn-trutig cửa nh&ug nàng liột-nrr đài-trang như nàng My- 
Châu ở bc Nam-hai. nàng Phan thị-Thuấn ỏ' sông Thúy-ái, nàng 
Tày-Thi ỏ' sông Tiền-đường, nàng Ngu-Cơ ỏ* bến ỏ-giang. 

Nhưng Ihir hỏi cá<- bạc lài-lioa tiết-liệl ấy chĩít đi hảo rằng 
thoảng qua nhir một giấc mộn<; sao lại còn díấu vết ỏ’ sự-vật và 
lỊch-sử cho mài tới ní^^ày nay? 

Thi-sĩ quà đã vỏ-lìnli (lùng hai càu văn hay vào lạt' chỗ. Tác- 
giả mưọii hai càu này đặt vào chỏ (túng nghĩa của nỏ. 
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«xa-xôi còn là dị~virc. Đẩn khi thời giời đã đối» 
a vận nưòc mỗi ngày một mỏ i, què-mùa hóa lảm 
<i anh-lioa, lK)ang rậm liỏa làiii phòii-Lliễn. Đìui (Jỏ‘i Lê 
<í cla thành cự - Irấn. Sau klii trung - liirng (khoảng 
« nătn 1533-1548) thật là một cổi hùr.g-pliiẽii. Hơn '-^00 
cc năm nay thành một đò-hội lòn. Van biết tliièn-vận 
cctuan-hoàn thật là tự phong - vận một ngày một 
« mở-mang. »... 

Sự trỏ' mình của miếng đất Thuạn-hỏa thạt là 
đột-ngột, đột-ngột nhất từ khi cỏ cuộc trẩii-thủ của 
đửc NGƯYỄN-HOÀNG. Người ía b:io trạng Trình là 
nhà tiêa-tri,ơ đáy ta còn phải nhận ngài là nhà địa-lý, 
Với cái trí thông minh quản-tuyệt, ngài đă nhìn sàii 
vào bao thế-kỷ 1 

« Hoành-sơn nhất đáiy ưạn đại dung thân y>. 

(Một gkải Hoành-son là noi dung thân muôn đời). 
Bỏ'i lời chỉ-giáo ẩy, nhà Nguyễn đa gày dưực nghiệp 
lỏn cỏ cồng to-tảt vỏ'i nước ta, và miếng đẩt Thuận- 
hỏa đă trỏ' nên miếng đất gcây dựng vương-nghiệp. 

Mỏi bắt đầu vào tr?ín thủ ỏ* cõi đất xa lạ, dức 
Nguyễn-Hoàng dựng dinh ỏ' Làng Ải-Tử (thuộc huyộn 
Vũ-xưong (Qucảng-Trị). nam Mậu ngọ (15.’)8). 

Năm Ganh-ngọ (1570) klìi chúa Nguyèn-Hoàng lừ 
Tảy-đò về Thiiạn-hỏa, dời kinh-đò về làng Trù-bát 
• Rồi năm Canli-tý (1.000) Cỉiúa Nguyễn Hoàng lại dời đô 
vo Ị)hía dòng dinh Ái-lử tục l)?\y giò' gọi là Cát doanh 

Tháng l)a nìlm Binh-dần, (1020) kinh dò của chúa 
Ngụyen — bấy glờ là Chúa Ngiiycn-phúc NgU 3 'ên — 
dời từ Cát-doanh đon xa Pỉiuc-Yéii (thuộc huyện Quảng- 
diền phù Thừa-thịỏn), lấy Liíiỉi-giang Làm cõu Tháng 
chạp nă »1 Ảt-họ'i, (1035) cliúa Nguyẽnphúc-Lan lại 
dòi cồng-phu dcn xă Kim-Lung. 

Trong mấy dòi Chúa, kiiili thành cứ chịu sự xỏ- 
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di lièn-tiếp, phãi chăng nỏ chưa gặp nơi đắc-địa ? 

Trong thời-kỳ kinh-thành ở những nơi ẩy, chủa 
Nguyễn chĩ rncVi xưng đến : THÁI-PHÓ QUỐC-CỒNG » 
dóng ín « TÒSG~TRẢN TƯỚNG-ỌƯân », nhưng từ khi 
kinh-dỏ đời hẳn về PHỦ-XUÂN (thảng bảy năm ĐÌBh- 
mẵo (1687) là đẩt Huế bây giờ, chúa Nguyễn nghiêm- 
nhiên vào Vương-tước (năm giáp-tý 1744). Nếu đỉít 
Huế kliòng phải là miếng đăt đế-vương sao Lại cố 
sự ăn nhịp của lịch-sử như vậy ? 

Khi chúa Nguyễn-Hoàng gần mệnh-chung cỏ dặn 
lại người con kế-nghiệp là chúa Nguyễn phúc-Nguyèn : 
« Đít Thuận-hỏa này bên Bắe cỏ Núi Hoành-son.. sồng 
« Linh-giang, bên Nam cỏ núi Hải-vân và núi Bi-sơn là 
«nơi trời dê cho người anh-hù g dụng-v5. Vậy ta 
t phải thương yêu nhân-Jàn luyệu-iập quâa-sĩ đề gây 
tt dựng cơ-nghiệp mnồa đời ». 

Lời dặn ỗy chí-lý nhất là vào lúc vận Huế đương 
lẻn, thời-cơ đương oanh-liệl. 

Nám Quỷ-ty, (1653) chúa Nguyễn phúc-Tần líy đẩt 
của Chiôm-thành đặt làm Thải-ninh-Phủ (tức là Khảnh- 
hòa bây giờ), 

Năm Qui-đàu, (1693) Chúa Nguyên phủc-Chủ hoàn- 
toàn tiêu-diệt Chiêm-thành. 

RôÌ dần đần theo chỉrih-sách <r iàm~thực » Chủa 
Nguyễn đã lẩn cả đắt Chân-lạp bẵng sự di-cư và 
bằng biah-lực, chiếm cả của Chândạp 6 tĩnh miền 
Nam. 

Cải nguyỏn-nhân NAM"T1ỂN mạnh-mẽ ấy hả chẵng 
phải bắt đầu từ Huế, nơi khai-nghiộp của ông tồ nhà 
Nguyễn là Thái-tồ Gia-dụ Nguyễn-Hoàng (chúa Tiên) ? 

Nhưng miếng đẩt Huế chĩ cỏ một thời lừng- 
lẫy. Khi nỏ đã làm tròn cảí sứ-mạog chiếm 6 lỉnh 
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miền Nam thì đang lẫm-liệt oai-hùng bỗng trỏr nôn 
hiền-lành nhu-thuẠo. 

Người ta thường vỉ nước Việt-nam: Nam, Bắclà 
hai thúng gạo; Huế (Trung) là cái đÒQ gánh, gánh 
hai nơi. .Không, dấy là một cái cân do thiên-mộnh 
đẵ cắt đặt, Huẽ là cái cán cân khi nỏ đã thẫy thăng- 
bẳiig đồi bén không còn mu6n thêm bớt chi cho ra 
phần nặng nhẹ. 

Huế là miếng đất của thời-vận, LIỎ đã đặt một 
thành-cồng lởn-lao vào cuộc tiến-triền của dàn-tộo. vả 
đẵ trỏr nên hiền-lành từ vận trung-suy của nhà 
Nguyễn. 

Tnảng chạp năm Giảp-ngọ (1774) Hoàng ngũ-Phúc 
tướng nhà Trịnh, chiếm được Thuận-Hỏa dừng chân 
ở đây. Năm Bính-ngọ (1786),vua Nguyễn Quang trung 
đem quân phạt Bắc, chiếm được Thuận-hỏa cũng 
không muổn cắt bước anh-hùng thêm nữa. 

Xưa kia Huể là miếng đất đây võ-đung, nâng đỡ 
yên ngựa anh-hùng, bày giờ bỗng trò nên tlnh-trường 
nhi-nữ. Huế không phải là con cọp cỏ nanh cỏ vuốt 
nữa, Huế đã là ông tưỏrng trải nhiều trận xồiig-pha 
đâm bi-quyện. 

NĂM TÂN-DẬU (1801) chúa NGUYỄN-ÁNH lẫy 
được kinh-đô cO. Vi chúa hiều cải tỉnh-cảch của nơi 
đất-đai ăy mà chĩ đặt Huế làm nơi Gựu-doanh, thì 
nơi lằu phủ ấy thơ mộng biết bao ! ở đấy người la 
chỉ xây những lăng-tầm đẾ nỏ đượm lấy rnằu phong- 
cảnh mịn-màng thanh-tủ của dẩt Thuận-hỏạ, ẩp-ù 
láy linh-hôn người Ihiên-cồ qua thế-kỷ, đặt tình tương 
nhớ man-mảc vào những cảm-niệm hậu-lai. Rồi bốn 
lăng-tằm người ta dựng vài cái biệtThự đẽ những 
vỊ vua, sau một thời-kỳ vật lộn vỏi chỉnh-tfị về dấy 
di-dưỡng tính-tình. 
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^ Nhưng vua Gia-Long đã đặt Huế làm QUỐC ĐỎ- 
TRẢI hơn một thế-kỷ. 

Năm Giảp-tý (1804) tháng ba, năm thứ ba triều 
(lia-l ng, nhà vua da tự xem xét địa-thế tir làng Kim- 
long đến làng Tiianh-hà đề mở rộng kinh - thành. 
Kiều kinh-thành là do ông OLIVíEH DE PUYMANƯEL 
một vièn võ- Ị lia n Pháo giúp việc nhà vua vẽ theo 
mẫu VAUBAN. Kinh-tbành xảy dựng trên làng PHÚ- 
XUAN (1805). Theo luật phong-thùy đỏ là noi đíắc-rlịa. 
Phía trước mặt Hương-giang cỏ núi ì^'gự-b nh. Bèn 
lả kinh-lhành cỏ hòn cù-lao là Thanh-long, bôn bửu 
cổ hòn cù-lao là Bạch-hỗ. 

Thoạt đầu tường đắp bẰng đất. Tuòng cao 0 
thước 12 mặt thành dày 2 thước, chán thành dày 
2 thước 52. Hcào xung-quanh thình rộng 80 thước, 
sâu 4 Ihưõc. Nhà vua còn sai xảy dựng một khu gọi 
ỉà Thái-binli-đàiý nam Bỉnh-lhân (183’)) đôi tốn là 
Trấn-bình-đài nay là Mang-cá. Thành đắp ròng-; ả 8 
tháng mởi xong. 

Công-cuộc xây bằng gạch về mặt Nam, Táy và Bắc 
láiởi-sự và hoàn-lhành vào những năm Mậu-dàn 
và Kỹ-mão (1818-1819). Năm Minh-mệnh thứ II Nhâm- 
ngọ (1822) người ta xây bấng gạch nốt mặt Dổng, 
lăn gạch dày tới 1 thưỏc rưỡi. Từ năm Giáp thân, 
(1824) đến năm Tân-ihẩo (1831) người ta mỏi xây 
xong những chòi canh trên cổng thành. 

Nă.n Ganh-dần (1830) Minh-nỤnh thứ 11, xầy cầu 
Dông-ihàiìh Thỉiy-quan. 

Từ năm 1809 đến năm 1831, ugựời ta hoàn-thành 
cuộc xây Kỳ-đàỉ. 

Thành Huế mỗi mặt dài 2.800 thưỏc. cỏ hai cồng 
dăng đổi nhau. Duy cỏ mặt Đòng-Nam thềm hai cồng 
phụ ở hai bên kỳ-đài. 
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Năm Nhâm-dần (1842) triều Thiộu-trị và nărn 
Mậu-thân (1848)Tự-đức Nguyẻn-niẽn, cỏ cuộc trùng-tu. 

Cái ý niệni cỉĩa vua Thì-tồ Cíio-hoàrg sai xây 
clựDg kinh-thành Muế, phải chăng là mnr.n đặt kinh- 
đỏ ở nơi trnng-tâm cỉia đất nuỏc, dề cỏ thc nom 
su6t tir Bắc vào Nam ? Hay sau uiộl thờ -ky vò-cỏng 
khỏ-nhọc, nhà vua đă dặt guồng máy cai-trị vào noâ 
kin-đáo đc Ihỉi-hicm an-bìuh, ở đấy cliĩ cần cỏ văn-trị ? 

Vua Thánh-tồ là ông vua «Kliồng-Mạnh y>. Vua 
Hiến-tồ là ồng vua tầm-thường. Dcn ỉ úc vạn Dirớc 
gặp vào lũc nhiễu-nhương cần cỏ v5-cồog lại phát, 
sinh ồng vua «từ-chương » là VU I Dực-tôiig. 

Đày là lúc đau thương của thời-đại. Ngưòù ta bảo 
kinh-thành lliiế là nơi quá kín-niệm, chặn tắc cả 
mạch lưu-thông uycn-chuyền của văn-minh liiộn-tại 
đến nỗi làm đỏ ngă cả một quốc-gía. 

Vào cu6í thế-kỷ 19, văn-minh khoa-học cùa Ihể- 
giới đã bành-trướng. Cliê-độ kỹ-nghẹ cơ-klú phát-slnh 
ra chủ-ughĩa tliLiộc-địa. Vì chỉi-nglíía thuộc-địa, những 
nước phương Tây đua nhau di tranh circVp thị-trường. 

Nước Việt-nam ví biết thuạii theo chiều giỏ, ăn 
nhịp vối sự biến-chuycn của thế-giói thì vận nước 
mới giiT được toàn-vẹn. Nỏ phải như con tl.uycn tuy 
buồng theo giông inrỏ‘C mà vẫn giữ vừng bánh lái tay 
chèo. Kinh-dò íluế hồi áy cầm cả Vtận-mệnh của một 
quổc-gia, dám cả gan víít neo đỗ chiíc thuyền nan 
giữa một vùng bẽ cả đương nỏi cơn phong-vĩì. 

Là vì trong khi thế-giỏi dưong tràn lan ánh-sáng 
rực-i T)' của văn-minh vạt-chất, thì Huế cử cu6n mình 
trong nép áo từ-han, lắy vău-chuọng ra đoi-dáp với 
thằn-cồng đại-bác, hỏi sao cho thỏa đirợc ? 

Thảng bày năm Mậu-ngọ (1858) là năm Tụ-dức 
thứ 11, quân Pháp và quân Y-pha-nhc xâm-phạm Dà- 
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nẵng, Bà-nfiDg mà mít, thì Haế cũng lâm nguy. ỏnỊ 
Ngayên tri-Phtrơng lập đôn Lién-ỉrì từ Hủi-cbâu đến 
Phiìc-n-nh, đá.ih lui được hai đạo quàỉì cua hai cường- 
(ỊUỔC Táy-phiro*ng, đỏ Icà cái vang bỏng một thời cùa 
liiiè còn sỏt lại. 

Rồi tử tháng giêng Lăm kỷ-inùi (1850) đến tháng 
sảu năm Binh-mão (1867), sáu tĩnh miền Xam đã lằn 
lằn rơi vào tay người Pbảp, 

Sảu tĩ h miền Nam xưa lá đửa con đẻ của 
Thuận-hỏa. Bứa con thơ - ngày ăy clura đến tuồi 
thành-niên (lă bị cưõ*ng-hôn, Huế khỏng còn thè làm 
thế nào hơn là rơi nưởc mắt, kh !)C cảuh phAn-ly 
trong tình mẫu-lử. 

Năm Quý-dậu (1873) ngọn gươm cbinh-phvic cùa 
người Pháp chỉ ra phương Rắc. Khỉ Hà-Nội bị thẩt- 
Ihủ, và cả phương BẴc cùng aẻp minh dư ri lả cờ 
Pháp, thì Huế ở vào cái tình-trạng não-uùng. 

Hòa-ước PATENỒTRE. (1884) ra đời là tiếng khỏe 
thảm-thiết cỉia Huế cảo-chung dời tự-chìi bao thế-kỷ. 

Dù cỏ cuộc khởi-còng ỏ' Mang-cả cùa ông Tôn- 
thất Thuyet đề đổi-đáp lại sự áp - bức cua Thống- 
tưỏng De Courcy (năm At-Dtậu 1885), dù ngai vàng cỏ 
liiàu-lạc ra Quảng-trị, cũng không trả dược cải nợ 
đocạn-’ rường của Huế. 

Sau khi vua Hàm-nghi bị coi là một phế-đế lưu- 
trich, Huế quay lại lau ráo ngay đưọc giọt nước mắt 
cảm-lhưong đề hưỏiig một cuộc đòi vô-tư duyên-dáng. 
Trong su6t thời đò-hộ, không thấy lúc nào người ta 
nhắc-nhỏr đến xải võ-công oanh-iiệt cùa đất Thuân- 
hốa thời xưa trên đưỜQg gươm chinh-phục tử BAc 
chi Nam. Lươi gươm tranh-đấu đượm khí thiổng- 
liéng của đất nước, thắm màu huyết-hãn của dân-tộc 
dă phai rôi I 
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Bây ^i(V HụC* lỉ\ noi phoiig-cíinh xinh xinh thaDh- 
tii quyếẼ.-rũ những tàm-tri bình-thản. Hoàng-cung 
thàm-u, nom vào dấy, người (a n.rơ tiiơiig tói những 
cimg-iiện của Bẳc-kịnh, pliong u cả nu)' lioàng - tricu 
hoa-lệ, Những lấng-lầin Ii-uat nhủ vào lòng người 
những cảin-giác ngậm-ngìii. PhO'Xá lliiế khồng đồ-sộ, 
nhưng xhih-xắn, nom vào đấy, ngiiòi !a íii'ỏfig (ói những 
lồ U 3 "ên-ưo’ng ấm-ảp. Cày xanh ngăn-ngẩl đưcrm mầu 
tạo-hốa xinh-xỉnh, điròng Iiổn đep-(1ẽ đưa (ian tâm- 
ịình thơ mòng. Núi Ngự-hìnli Ihưỏt-tha một inìui xinli. 
Hương-giang ở Iluấ xính nliir bài tho- cBào-yôu)), 
mặt sông phòng plìẳng chĩ lìln-tăn gợn sỏng. Phải 
chăng mầu nước trong Viit của sòng Hương đa in 
hình ảnh vồo con mắt của nhiìng nàng Ihiếu- 
nữ Hiic ? Cỏn mắt thiếu-nữ lÌLié sao inà đep thế, 
nỏ đẹp đến tỏ-liệt lòng người, nỏ xo Iih jjhư ngọc- 
thạch, lại trong như pha-lò, ìn tình lưu-liiyến. 

Xưa kia Huế đă gợi bao tlnh-cảm của người 
phươug Bắc. 

« Yên Cdì anh cCing iniiốn ưỏ, 

<( Sọ' triiỏng nì là //ò, sọ- phả T 'am-giang ». 

cái tình ấy cố say nhưng nhát. 

Bày là một thứ tình quả-cảm của mót ch,^ng si ở 
nhà thi-sĩ rượu (Tản-Đà). 

(( YỎII em anh cứ anh ưỏ, 

« Kệ Irnông nhừ Hò, mặc phá Taiĩì-giang ». 

Phong-cảnh Huắ xinh, những nàng IhicLi-iũr Huế 
xinh, lỏ-i ca Huế buồn rầu năo-nuột. 

Ai cỏ đi qụa Huế dừng chân lại Huổ. Ihả thiivền 
trén Hưo-ng-giang, nghe câu ca và giọng hò Huế. 
Người nào ổm chí-khi anh-hùng cứng raa the nào 
cung phải nictn gan. 

(( Thương-mĩ bãi Irỉ ưong-gnỗc-hậii, 

(í Cách giang (lo xiv&ng IỈ(ìii~cỉinh-ho(i »/ 
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Nghe giọng hò, câu ca Huế ngưòi ta tưởng như 
vọng Iihừiig tinh ìiy-my thiết-lha của nguời Chìêm- 
thành khi vào điròng (Ịiệl-vong. 

O’ trong Gái khung cảnỉì xinh xinh ấy cỏ mùa cỏ 
nhữug tràn mưa (hầm lièn-tiếp. hỏi ai còn mu6n hy- 
sinh hạnh-pììúc ĩún-áp đi iìni uhrrng lý-tưởng cao xa? 

Huế trong gần một thể-kỷ là noi đọng những Uru- 
luyến tinh-dnyên, là U 0 ’i làni mcm chi anh-hù).ig 
(C Hồ th’ôn duc nhật ». 

Huế chỉ onnh-liọt một Ihừi-giau, rồi trong khi dân- 

tộc ta đưưng tiố.i-triền hăng-hái, nỏ đa dừng lại 

khuỏn mình trong một khung cảnh xinh-xắu diu- 

0*0 • 

dàng. 

Bứng vc phưưng-diện lịch-sử. ta <jã chiêrL-nghiộm 
đưọc sự thịnh-suy của đ?ít Huế, nhưng sự biến-cải 
của coi đất ay làm sao lại không thc.o đường thăng 
mà chỉ Idi ve điĩờng giáng ? Bỏ cìrng là một vấn.đề 
thuộc về địa-lý nữa. 

Hiện dất thần-kinh bây giò’ về thny-đạo chỉ có 
con sông IUro’ng thông ra bề lại hay bị be-tầc ở cửa 
Thuạu-an. Ve dường bộ thòng-lhưưng tử Hắc vò Trung 
và từ Trung vò Nam, cỏ những đèo Ha-dọì và đèo 
Hảí-vân rìít là bất-tiện. Huế là cõi dất ba mặt bị 
hao quanh bởi dẫy núi Trường-son, một mặt là bề. 
Khi xưa nỏ rẩt t^^t Icà một nơi cự-trấn ỏ’ biôn.giỏi* 
Bến khi đức Ngiiyỗn-Hoàng vào trấĩi-thỉi, nỏ là một 
lọà-khi thủ-hiềm cho đấng anlì-hùng muốn hìing-cứ 
một plìirơng,, « giang-san Iiìiất kìioảnh )). 

Vì đường hicm-tr(r cíía sông nni, hồi ẩy Huế C() 
thề chdng dỡ ở phương Bắc, và khuếch-trương ỏ’ 
phương Nam, đè tự-lcẠo nên mộl lĩnh-vực. 

Nhưng khỉ cõi đất nưỏc ta dã Ihống-nhứt đưực 
từ Bấc vồ Nam, đưò’ng giao-lhòng lhuận-lọ’i bà một 
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điều tổi cần-ycu cho một kiiih-thành, thì lĩuể đã trỏ' 
nên hất-lục. Chính YÌ sự hicni-trỏ' cùa Huế mà kinh- 
tế không thề phảt-đạt, chinh-tri vì vậy c[ỉrig nginig-lự ; 
văn-hóa cung bị kìm hãm khÔDg sao ticn-triẽn dược. 

Huế chỉ cố thề là một kinlì-đò tiong cõi đất của 
niột tù-trưỏng đời phong-kiốn. Khi, một nước phải mử 
cửa ra đón giỏ bốn phưomg, thì Huế quả là njột kinh- 
thành lạc-hậu không thích-họ'p vớ. thậi-clạì nữạ. 

Chúng ta đã khái-niộm qua Huế, bảy giờ ta thử 
phỏng tầm mắt trôn kinh thành Sài-gòn, rồi sau mới 
định nghĩa cho Hà-nội được. 

Sài-gòn Ngưòi ta bảo Huế là con đẻ của Hà-nộỉ, thi 

Sài-gòn là con đỏ cùa Huc. Khòng cỏ Hà-nội thì không 
bao giờ có Huế, nhưng không có Hue cung không bao 
giò' có Sài-gòn. B;i nơi kinh-clô íiy là ba cái mốc lớn 
đánh dấu sự tiến-tríèn của (íâQ-lộc, 

Nguyên khi xưa Sàl-gòn là đất của Chần-lạp vào 
khoảng năm 1()74, người ('.hân-lạp vẫn xây thành ở 
đấy. -Vi sự suy-vi cỉia qu6c-vạn, mà Sàỉ-gòn — ngày ?íy 
còn gọi là Sài-côn, — sau thuộc Vtào ta thật cung là 
một sự đau thương cho một dân-tộc. 

Năcn Mạu-tuĩit (1058) ỏ' Chản-lạp cỏ sự tranh. 
ch?íp quyền-hcànli trong Hoà \g-tộc, họ sang cầu cứu 
chúa Nguyễn. (’.hi’ia Nguycu bấy giò là Chúa Hiền đa 
sai quàp sang (lánh được Chán-lạp, bíu dược vua 
Chân'lạp ép phải xưng là ph ièn-than hàng năm ti iều- 
cổng và phải bảo-vộ cho (làii-tộc ta đã sang khai- 
khỉln đất-đai tại nước đỏ. ĩ.à vì vào thời Trịnh 
Nguyễn giao-trauh dàn ta muốn tránh loan-lac, và sự 
cằn-cội cìia vùng Trung-Việt, lìm sang dinh-cư ờ 
vùng Mò-xoài (Bii rịa) và Dồiig-nai (nay. thuộc IMèn- 
hờa) rất nhicu. 
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Nhúng vào nội-lri cìia Cliàn lạp (lirọc (1:1c-tlie tliậl 
là niộl dip rấl lốt cho sir bành-Inrúiig sinli-hoạl của 
dàn-lộc la và cho ta dặt IRMI thống-lrị sau này. 

Bài liọc lỊcli-siV dà rành-rànli viet hàng chữ lỏn 
trên bao thc-kỷ. 

ỏ* nưóc ta, Trìin thiòm-Bình tự xưng là dòng-dổi 
nhà Trần cầii-cửu quàn Minlì về dánli Hò quý-Ly 
nam Giáp-thân (I 40 I). Vì vậy nùi quàn Minh cỏ cớ 
sang cliinh-phục ta, đặt ncn dò hộ làm cho dần-tộc tạ 
pluìi dem mô-hòi, lệ và máu thắm trang lỊch-sử 10 
nam. 

Đời Hạu-Lê vua Chiêu-thống dă ngậm hận vong- 
quổc cúi dìÌLi nài van quán d hanli, nên mỏi cỏ cái 
vạ Tòn sĩ-NghỊ chiem dỏng Thang-long-thành. 

Song, dối vói dàn-tộc ta, dân-lộc khác dii nliạii 
thấy hai tinh-chất rất đậm-dạp : TÌM SỐNG VÀ BlẾT 
SỐNG. 

Đối vói chinh-sách tàn-ác cìia quàn Minh, da cỏ 
thanh gưom thần sắc ben ciìa vua Lê-Lọ’!, và vói 
lòng kièu-hãnh ciìa quàn Thanh, cỏ ngọn dao oaiih-lỉẹt 
ciìa vua Quang-truug. 

Còn doi vói s Vc tiến hùng-dìíng của ta, Chàn-lạp 
cỏ gì ? Ngày mà la nhúng vào nội-trị cùa Chân-lạp 
là ngày nưỏc ấy dirong đi vào con dưòng suv-vong. 
Bỏ là phiồn-quốc của ta, đất-dai dều tự tay ta cắt dặt. 

Năm Giáp-dần. (1671) cỏ cuộc tranh-chấp ngai vàng 
giữa hai ngành hoàng-phái : Nặc Òng-Bài và Nạc ông- 
Nộn. Trong khi Nặc Ông-r3ài di cau-cứu Xiẻm-la thì Nặc- 
Òng-Nộn sang cìUi-cửu chúa lỉicn.Cdiũa liicn sai Cai-co' dạo 
Nha-trang là Ngiiycn dương-Làm và tham-mưu Nguyễn 
đinh-Phái dcm l)inh sang dánli Nạc Ỏng-Đài. Cái kết-quả 
cùa cuộc chinỉi-phíd ấv là cỊuàn ta dă Ị)há \ở dưọc thành 
SÀI-CÔN. — Sài-cỏn chinh là SÀl-GÒN bày giừ. — Nhờ 
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CUỘC thắng tràn vẻ-vang này, quân ta tiến lèn vâ}^ Nam- 
vang, gày niộl cái tang-tỏc đau llnrơng và cái sỉ-nhqccho 
Chàn-lạp : Xạc òỉig-I)Ai tlìua chạy 1)Ị CÌIÒÌ ở trong rửng, 
('.òn Nặc Òng-Thu pliải ra (lau hàng. Vì Nạc Òng-Thu chỉnh 
là dòng con trirỏiìg n(!'n ta vẫn cho làm vua đóng dò 
ở Long-íic, ta lạl (lặt Nặc Ồng-N()n ỏ' Sài-gòn gọi là Bệ 
nhị Qiiổc-virong. 

Pliải chăng dó cung là chinh-sảch (íchĩn mà trị X)? 

Năm Mậu-dần (l()í)8) chúa Nguyễn là Nguyễn phúc-Chu 
sai òng Nguyễn ịiữu-Kinh làm kinh-hrợc đất Chân-lạp lííy 
xử Đồng-nai làm huyộn Phủc-long đặt Trấn biẻn-dinh 
lức là Biên-hỏa, dặt Sài-côn làm huyện Tàn bình, ỏ’ đấy 
cỏdinh dặc-sír cìia ta là PHIẺN-TPAN-DINH. 

Nguyên 'rân-hình là một phủ thuộc tỉnh Gia-BỊnli. 
Gia-định là một tỉnh díìu trong sãu tính la da chinh-phục 
dưực ở miền Nam là : (ìiu-dịnli, Biên-hòa, Đinh-tir(rng, 
Hà-tién, Vĩnh-long yà An-giang. Vì thành vSài-côn ỏ- đất 
Gia-dịnh nèn tdii thuộc vc ta. nỏ cỏ tên là Thành Gia- 
định. Bời Minh-mộnh cải tran thành tỉnh nỏ đirọc tf n là 
PHAN.YÊN còn gọi là PlilÉN-AN, dcn thời thuộc Phảp là 
SÀI GÒN, 

Xem vạy thì Phiên-lran,dinh khi xưa là một nen tảng 
đỉìu-liên ta xảy dựng cơ-dồ chinh-Nam. Thành Sài-gòn là 
cải chìa khóa mử cho ta vào sáu tỉnh 

Thành Sai-gòn từ hồi thuộc Chân-lạp dcn hồi thuộc 
nước ta không xỏ-dịch mấy về vỊ-tri. Bỏ là nơi lất tốt 
cho ngưòi anh-hùng dụng-võ. Thành cách xa bề 83 cày 
s6. là một nơi kin-dáo cỏ thế lương-đ6i phòng-ngự cuộc 
xâm-lăng bằng thủy-đcạo. Nó ngòi trên miếng đất hinli 
mu rùa. Chỗ cao cùa thành, cao hơn mặt nước sòng 10 
thưỏ’c. Thành Sài-gòn lại như một ngôi sao tỏa ảnh-sáng 
ra bổn mặt : nỏ chíín Ccác ngả sông như: Nhà-bè, sòng Sai- 
gòn (xưa gọi là Tản - bình - giang.) Soài-ráp Long-tạo 
nố thù con đường Bồng - nai Sông - bé. Thành 
^ài-gòn vưon tay vô Mỹ-thọ và Biên-hòa nắm hết cả mạch 
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kinh-tế cũa Lục-tĩnh. Bỏ là Iiợi 1 at tiện cho côag-coộc tiếp- 
tế. Đỏ là cái kh;)cli!Ìa liìa g.io, ợ (lấy, ticii cỏ tliL* ÒTii-ap 
hết micn Xam, llioãi cỏ thổ giừ thê-lhiì ben.bĩ 111 ột tliời- 
giaii. 

CỈIO nèii vc sau loạn Lè ưăiì-Klinỉ cổ thc tliiVhiếiii 
thành-trì trong 2 lììíin (lài, và (lò-tl 6 c Pháp Rĩqnìĩll de 
Genoiiilỉy dưng binli lèn lấy () lỉnh> trưtVc nhất lấy 
Sài-g()ii. 

Sài"g()n trưíVc hà ciìa (2lý 11 -Lạp, vì Chân-lạp suy- 
nhược, nó thn()c vc ta, vì ta lư-lãng nỏ lại thuộc về 
lay người Pháp. Nhìn trang lich-sử biến-chiiycn, 
chúng ta phải buồn Llurơng cho Ihc-vận. 

Bạo ((Tỉiiêỉi-díẫn » phải chăng vẫn bao-hàm cái 

công - p' (( .sinh tồn cạnh - tranli X). «Tài qiả hòi chỉ, 

khìiynh yỉả plìủc chi )), (Vun S(VÌ lèn Ihì trời bù đắp cho, 

de nghiêng đỏ thì tròi d.ạ) díp xuống). M()t nưóc nià 

quốc-tính bị Iiiò’-ám, tịnh-lhần (ỊUcc-gia snv-dồi thì sự 

tiírn-lricn của (làn-t()c khỏ bè duy-trì duayc. Cuí)c bại- 

nhirọ’C cìia (1 ni-t()c (diân-lap hồi av gày ra CU()C nội-loan 

liẻn-iiiiẻn là ni()L CO-hội lốt (lỏn íl àn-tậc ta vàọ Lục- 

• • • 

tỉnh. Bell hồi nưỏc ta Vcào th(yi bT, văn-chiro’ng Ihi-phú 
hấp-thụ tu-lưỏng ồn-hòa cùa Kỉiong-MíỊiih khòng dưong 
nỏi sự xâni-nhạp cảa van-iiiinli C0'-khí tliì G lỉnh niièui 
Nam của la lại lọt vào tay người Idiáp. 

Hai cuộc suy-bại này bao-haiii hai tinli-cách khác 
nhau : cuộc thất-bại cùa Chân-lạp dối vcri ta là sự 
thoái-hóa của một qnốc-tinh truỏc sự tiến-thủ cìia một 
L\n-bang. Còn sự suy-vong cỉia ta, triróc sức hìing- 

cường cùa ngưcVì IMiảp chí là sự dụng chạm liìiii-laii 
của iiiộl nên van-niiìili tinh Ihìin vcVi .nền van-minh 

lhực-u;’cilCX(ì TA l)ẴSỔN(h CHỦXC TA BlỂT SỔXG, 
CdlÚXG TA VÀN S()N(Ì. llicai nav nirỏc ta thống nhất, 
miền Nam lại vì; lurõí'ta, dứa con bị cưưng-hòQ lưu-, 
lạc khi xưa vần khùng íịuèn ngưòri nn; là Tô-(|u 6 c. 
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Ta nẻp mình chịu đựng sự sỉ-uliục trong thời suy-bĩ 
đề ngừng (irui lên nhìn ánh-sáng vinh-qiiang trong 
thời liimg-thỊnh. 

« Anh-ỉùmg như ihề khúc ỉiion, 
diKhi cuộn Ịhi ngắn, lức ưư(ni lỉìi (ỉàỉ ». 

Bổn nhu* sir ,\àni-nhập của dàn-tộc ta khi xưa vào 
lliành Sài-còn, chang kliác gì một vết dầu dần dần 
'Ún loang ra kluip miền Ní\m không sao cliùi sạch (tirọ'c. 

Gót chân xâm-lấn ta dạt Vcào Cliân-lạp từ nam 
Mậu-tuất 11058) qua nam Giáp-dan (1674) tỏi năm 
yạu-dần (1698) làn sóng chinh-phục cứ xô đẫy mãi. 

Sách Gia-dinìi thống-chí chép : 

« Năm Quý-dậu (1755) nam thử 16 đời The-lông, 
mùa dòng vua sai TỊiỉện-chinh-háii thổng-lĩnh binh- 
quycn hiêp cùng Nghi-hil}n~Ịưìii NgĩiịỊền cư-Trinlì làm 
tham-mưu coi tưỏng-sĩ 5 doanh là Bình-khánh, Bình- 
thuạn,Trấn-l)icn(Biốn-hòa), Phiên-trấn (Gia-dinh), Long- 
hồ (Vĩnh-long) đe dẹp loạn ('.ao-mièn dồn quàn dóng ở 
b5n Nghé, bàv giờ lá clìọ- DlBlMvHlÈN. » 

Bcn nam Binh-sửu (1759) thì cuộc chiếm doạt 6 
tỉnh hoàn-thành. 

Năm Tàn-mão (1771) lliáng 10, Tiịiih qii6c-Anh vua 
Xièm-la, dem binh thuyền sang vày hiế[) Hà-tiền. Quan 
tông-binh là Mạc thièn-Tử người Trung-quỗc thần-phục 
ta, không đương cự nối chạy về Chàu-đ6c. Quân Xièm- 
la tiếu sang đánh Châỉi-Lạp, làin cho Nặc-tòn là quốc- 
vưong phải bả chạy. 

Tỉiáng sáu nám sau, (1772.) Chúa Nguyên sai quan 

tồng-xuat NGU^ BX lĩnh chức Điều-khiền,đem 

binh-lhuyen di d inh Xièm-la, d<ại-thcắng quân xicm khiến 
họ phải chay về Hà-tien. 

Bấy giờ dồn binh cỉia Dàm Ôn-Hau, tức là Nguyễn 
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crni-Dìiii dỏao* ử Sài.côn. Muốn ngăn qiiíiQ Chiêm khỏi 
xảm-phạin noi Irong-địa ấy, Đàm Ổn-hầu đã sai đắp một 
cái thànli b;'í!ig đất, phía Niin từ Cát-Iigaiig , phía Tày 
(lếii Lào-ìuiệ-kirn. H IC giáp sòng Ngỉù-glang, (rạch Thị 
nghè) chu-vi l.ĩ (.líìni (9 cày s6) vày quanh đôn-(loanh. 

Thànlì Sài-còn hấy giò' đã nghiỗm-nhiẻn là một hùng- 
trấn cìia nước ta ỏ' pliương Nam. Nhưn^ cŨDg từ khi 
thành Sài-còn đa gnn cbìỊt vào bò’ cõi nước ta, nỏ đă 
(tỏng góp phần gian-lao vào qu6c-biốn. 

'I hật là một diều ái-ngại cho thành Sài-côn nỏ chưa 
được hưởng nụ cười thang-bình đã bị thấm lệ loạn-ly 
cùng vởi dòng nhà Nguyễn là dòng đă cỏ còng khai-thác 
ra nỏ, đạt một câu vận-mệnh. 

Neu bẩy tíiò' nhà Nguyễn chưa khai-lhác được Sài- 
còn, mà làn sỏng l)a quân của Hoàng ngũ-Phiíc, tướng 
nhà rrịnh lừ ngoài Hắc tràn vào chiểm Phú-xuán, và 
sức hùng-dung của quân Tây-som từ Quy-nhơn tiển ra 
cưỏp Quang-nam, thử hỏi chiìa Nguyên chạy về đâu? 

Năm Hính-thâri (1770) chúa Nguycn'bị mất Sàĩ-cỏn 
v'è Tâ 3 "-sơn trong một thời-gian ngắn, rồi lại lẩy được 
về. Hắy giờ cỏ một ngiròi Trung-quốc ten là Lỳ-Tài tỏn 
lập đỏng cung nhà Nguyễn lên làm Tân chính-vưưng 
lấy đất Sài-côn làm.căn-bản dề mưu-đồ khỏi-phục Phú- 
xuân, dựng lai vưong-nghiệp đa nghiêng đô. Nhưng thật 
là thiên lộ-sử khi người la thấy cuộc mưu-đô đỏ tan- 
tùnh trên cái chet thảm-hại của miêu-diiệ nhà Nguyễn, 
Nqiỉựễn.Hiiệ hiệp cùng Ngiiyễn^Lữ, đã đánh bại được 
quản nhà Nguyễn mới hưng - khởi, hăm.hại cả Thải. 
Thượng.hoàng Vcà Tản.chinh.vương. Đến đây người ta 
khóc Ịich.sử đau thưong của một dòng vua, nhưng đẩt 
Sài.côn đối vứi người cỏ còng khai-thác ra nó phải chăng 
dẩ phụ hết (ình tri-kỷ ? 

Không, thành Sài.côn không nhũ-ng chẳng phải là nơi 
tuyệt.địa cùa nhà Nguyên, mà trái lại nỏ còn là miếng 
đăt nhà Nguyên phải hàm-ân báo-nghĩa. Thành ^Sài- 
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cỏ:i đặ đirợm tiiáii và lệ CỈILI I.ihà NiíiiyÃ.i, rilỉirng clúnh 
nlìữ.jg tnấl - híii (lau íliiroiig ríy dã inài l ũa í;I)Í anh- 
lùiiig củn in()t (')ng rlìúa còn SỎI lại la NCÌTN KX-ẢNII. 
Xưa naỵnhữnợ l)ạc •.r.h-lùing xuí^l-xứ ngiuVi la thưcVng 
Ihấy ỏ' trong nghicli-cảnỉi. 

Nếu chúa Ngiiyen-Ảnli không cố Sài-côn làm bàn đạp 
đc mưu-đồ Ibống-iihăt giang-san, lliì bư(Vc chân giang-hơ 
về sau chưa tắt đã đạu được ở ngòi Cửu-ngu. Thuận-hỏa 
dă mở bờ cõi Sài-còn, đền đáp lại Sài-cỏn đẩ óm-ấ]) 
Thuạn-bỏa. 

(íTiiĩỉidiiữi uicn-!ììỉO, phậiì trong ịjiô'i-irụ y> đìít Sài- 
CÔII là micng đắt cũ còng đftu troỉig cuộc /íiỏng-nhat Nam, 
Trung, Bắc cúa đức Thế-tu Cao-hoàng. 

Nhu ng trước khi thành - còng thong - nhất, cluìa 
Nguvễn-Ảnh đã chiu bao gian-nau, acm nuiều cay đắng. 

Năm Dlnh.dậu (1777). Nguyen-Muệ và Nguyễn-Lữ 
sau khi đại-thaiig quàn ràn-chính-vưong và hãm-hại 
đưívc hoàng-gỉa ở Sài-côn rồi ve Quy - nhơn thì chúa 
Nguyẽn-Áuh lại ĩìồi K'n thu-phục Sài-côn, thành Sài-cỏii 
lại ve với nhà Nguyễn. 

Nhưng năm Nhàm-dan (1782Ihủy^quàn Tày-sơn 
ĩồn-cập vào (lảnh Sàì-C(jn gày m()t sự hại-trận Ihảm-liại 
cho chúa Nguyễn-Anh, bưvVc phièu-lưu lênh-đònh ra mãi 
đảo Phủ-qu6c, Hết cái tliẩt-bại này kể-tiẽp luôn cái Ihất- 
bại năm Quý-mão (1783) cũng ở Sài-côn. 

Sài-còn! nơi đẩt-đai trimổ-tin ấy sao cứ nhìn thấy 
mãi sự đồ-ngẫ cìia người anh-hìmg dựng nghiệp ? Đỏ là 
sự thử-tliách, sự ròn đúc gan dạ bền-bĩ của thời-thế. Sài- 
C()ri là một linli-dịa, dành riêng cho ngivời gian-lao khai- 
sáng. Trái lại doi víVi nỏ, Dòng-Dịnh-vương Nguyễn-Lữ 
chỉ là một kẻ v(':-(luyèn. 

Năm Mạu-lhản (1788) ngày s tháng 8, chúa Nguyễn- 
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Ấah đã ln'àn - toàn làm chủ-nliâii-ồiig Sài-cồn, đóìig ử 
Binh (ỉưĩrniỊ - iídn và đầy là iiLm mỏug xây nèn (ic- 
nghiệp. 

Xăm CanH-(nất( 1790), nhà Tây-son dã làm cỉuì đirọc 
kliap l)ờ cõi n:r<Vc ta, l iÔLig cò Sài-còu van lrimg-thíU''li 
với chúa Nguyồii-Ánh. 

Bẩy g ờ mien H íc danh tilhig vua Qiiang-triing đang 
lừng-lẫy, ở mien Trang, vua Thá.-đửc ngồi yèn-ồn trên 
ngai vàng, chỉ cỏ micu Xam lí* noâ ưo-m chi anh-hìmg 
của chúa Nguyễri-Ânh. Sài-côn đã là mỏt mũi dùi thúc 
ra đê mở cuộc thang-nhíít san này. 

Ong Bá-đa-lộc giúp chúa Ngu\ễn-Ánh răl nhicii. 
Ong xui chúa xày một cái thành kiều VAUBAX đề tỉnh 
kế trường-củu. Người vc kiễu tlnmh Sài-côn hồi ấy là 
ỏngOLIVlKI\ (tục gọi là òng Tin) và ôDg Brun. Xhưng 
miion xầy cái tlìành kièn-cố ấy, phải phá nhicu nhà cứa 
trong thành-Ị)ho, và phải cìiii 3 vạn nhàn-còng. Ngưoi 
ta khỏng khỏi ta-oáii ngliĩ đốn chò'-độ hắt phu-dỊch ngày 
xưa làm vào chốn Hoàng-thành t Gông-ciiộc xây đắp 
Vạn-lý trư^ng-thàuh (lời Tần-thủy Hoàng-đế còn làm 
cho hậu-lhể phải riing minh ghè sợ(2). " 

Thành IHy đã được kiến-thiết hoàn-loàn, đủ biết 
dàn miền Nam đối với chùa Nguyễn-Ảnh bẩy giò*, Ccảm- 
lìuh thật lã nồng-hậu. Cái tàm-lý của dân-chúng bao 
giờ cung hrỏt theo chicu mạnh. Giữ vừng được dân- 
lâm trong Ihòâ binh đỏ là Ic dĩ-nhiên, nhưng làm chu 
dân-làm khởi biến trong Ihòi-loạu, điều ấy mỏi là 
khỏ. Dân Sài-cồn vẫn một niềm truug-thành với chúa 
Nguyèn-Anh trong lúc oai-danh Tày-sơn lừng-lẫy khẩp 
nưửc : cái tâm-tình mien Xam hôi ấy đối với miôii-diiệ 
cua niộl dòng vua khai-tliác ra nó tràn-trọng biết hao ! 

Sựhoàn-thành được luy Gia-định bay giò* dỉi lỏ dược 
het sự cẻm-phục của dản-chúng. Thcành xây trcn xỏm 
^ d/ỉ-A7ỉaz liuyộn Binh-dưong vào nìtm Canh-tiuat. (1790) 



gọi là BẤT-QUẢI-THÀNH mờ ra 8 ciìa : 

Phía Na.n 2 cíVíi : Kirn-nquĩiên : 

Phía Bắc 2 của : Khùn-Ììạỉiy Kli(Ì!ìì-ỉitc!ìì. 

Pliia Dòng 2 cửa ; Cỉìấn-hanh, C(UI-CÌ:I. 

Pliía Tâ\^2 của : Tốn-thỉỉận, Bnỉỉi-duỊỊrỉ, 

Bốn phía mở ra 8 ciVa cỏ 8 đưòng ăn thông ra từ 
Đông sang Tày tử Bắc sang Nam đì3ii clài 180 trirợog. 2 
thước, cao 1 trượng 8 Ihưức 3 tác. Chùn tường dài 7 
trượng õ thirỏ-c. T.hành hirớng về phía Í)òng-B:'ic. Cung 
diệu nhà vua nom ra rạch Thị-íì Ịhc. Ti irửc mặt cỏ dày 
núi Bà-rịn làm bình-phong chc ác-khí, ha mặl viỉộng 
nương. Dang sau nhà vua, xa xa là day núi ỉìù-dcn, hèn 
phải là gò CàỉỊ-nưd h^n trái là đổng Chíìii-ỉỉiừi, thoo 
phong-thủy hợp vói Thauh-long Bạch-iiồ. 

Trong thàch phía tay trái cỏ nhà Thái-mìếu. Thành 
ẩy chúa Nguycn-Ánh đặt là Gia-dịiiỉi-kỉiìli. Năm đầu 
Gia-long. Gia-định phủ đồi làm Gia-diiiỉì-ỉrdiì. 7 nấm saũ 
cải làm Gia-địitli-ihìinh cai-trỊ õ trấn : Phièn-An, Biốn- 
hoà, ĐỊnh-tường. Vĩnh-thanh và Hà-tiên. 

Bấy giờ chúa Nguycn-Ảnh mài nanh iTia vuốt, ở Gia- 
định 15y chí cương-quỵổt phấn-trán lòng dũng-cảm cìia 
ba quàn. Bồi môt khi quân khi hùng-lhịnh ngọn co chinh- 
phạt chỉ ra Quy-nhon, từ Quy-nho n bưocluôn raThụận- 
ỉioá. Den khi ngọn gưom chiến-thạng tỏi Thầng-long 
là công-cuộc Ihu-phuc giang-san đã hoàn-lhành. 

Miếng đắt Gia-định thời ấy đối với nhà Nguyẻn cũng 
nhữ miếng đất Thanh-hoá đối vói nhà Hậu-Lô. Đây la 
miếng đất Kinh-chàu của Lưu-huyền-dức đạt chán đc 
vào lấy Ba-thục. Dỏ là miếng điit òm-ấp chí-khi kinh- 
luàn của ngưòâ anh-hiing, noi con chim băng đạu cánh 
dề vưòn bay 0 vạn dạm. 

Nom vào lỊch-sử, thành 8ài-cÔQ hòi ấy, dựng nốLì 
một thòi-đại hìền-hách. 
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Ntìirng cCing nliir Tluiận-hoả, Gia-clinh cliỉ cỏ mộl 
thời. Thờỉ oanh-liột sỏm đi vào dĩ-vang. Năm Tần.cIẠii 
(1(S()1) khi vua Gia-loug lìíy (hrọc I^bủ-xuàii cỉưnỉià Tliái- 
niicu vè noi kl.ởi-nghièp xưa cha rihà Nguvcíi, thì (iia" 
định inất th è Ig lồi, Dell thôi Mỉnìì-Iìiệnh, thành Gia- 
iÌỊnhđá v'ì 0 (án!i íiiiv.dồi theo (ỊiioAvạn. 

Nă.n ì\Iinli-ỉrộnh lỉur 11. (1<S3()) khi ỏng LỆ-VẤN- 
DUYỆT làm lồng-lián Phiên-ai:-‘ihnnh, thì Ihành Phièn- 
an còn giQ' dược đôi chút hPn-ncp oai-hìing cưa thành 
(ĩia-định cìi, nhưng dỏ cung là lúc tliinh-khí đã vàu buỏi 
chọ* chicu. 

Bẩy giừ các cửa thành đều phải đỗi tên cả. Hai cửa 
phia Nam gọi là (Ỉia- ĩịỉìh và Phirn-an. Hai cửa phía Bẳc 
dòi Ií\ (lỉ'in(Ị-lĩiần và Vọiig-khiỉỊỊcỉ. Hai cừa phía Đòng có 
tôn la PỈUIC-ỊHCỈI và lỉoìỊÌ-lnP hai cừa phía Tày : Tình- 
bírn và Tuyẻn-ĨÌOCL 

Phải chăng thành Gia-dịnh dã thôi là noi kinh-quyết 
cũng phải xoá l)ỏ luôn nhửng tèn Ihiiỏc về Bát-quái là 
những tôn quỷ-báu. de nhưòng chỗ cho nhũ-ng tèn đạt 
xứng-đáng Vâo một lỉnh-thí^ỉnh ỏ- chổn xa-xôi ? 

Thật ra ồng Lé văn-Dayệt xày dựng hại thành vào 
Iiăiii ISdO cung kiên-c6 lắm. Thành xày thuần bằng đả 
ong, thành caD hào sàu, trong thành chứa đăy đù lương- 
^hực và khi-gioi. Thành Phicn-an trong thời ỏng Lê văn- 
Duyột là n tong-trăn đã sổng trong cảnh thải-bình dưới 
ƠQ đức cùa ôrg. 

Nào cỏ ai ngờ đáu khi òng inệnh-chung,sinh ra cải 
di-nghiệt LẺ VAN-KílÒI. Thành Phiên-an kicn-cố, đã )à 
cái lợi-khi của the loạn bị sút giảm thanh-danh, ong 
Lê văn-Diiyệt, vì đấy cung ghi một vtt « oản » mù' li eng 
tlnnh-sỉr. 

Guộc bạc-động của I.ô vầu-Khỏi là một cuộc ỉ)<ạo- 
động bất-chính. Nhưng truy-nguyèn thủ-hoạ bỏ'i đâu ?- 
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Nếu vua Tháuh-tồ là bạc minh-qiiân, nếu quan caì- 
trị lỉnh-thành Phiêu-an khổng phải là ngiròi tharn-tàii 
bạo-độc. 

Nhà vua đã quá nghiêm-kỉiAc vưi bậc công-thằn 
khai-quổc là ỏng Lô-văn-I)uyột. lại dung-túng bọn gian- 
thàn Bạch xuản-Nguyên và Nguyễn chương-Bạt, 

« Quân chi thị tliần như thủ túc, tắc thần thị quán như 
phúc tâm, Quàn chỉ thị thần như kỉmyen inầ, ứíc ihììn thị 
quân như qùốc-nhcìn. QiiỗLn chi thị thần như ihh giới, 
iắc thần thị quán như khấu thù. » 

(Vua coi bầy tòi như tay như chán, thì bề tòi coi vua 
như lòng như bụng, vua coi bầy tôi nhu chỏ như ngụa 
thl bẻ tỏi coi vua như ngưoi sơ trong nước. Vua LiÀ 
bầy tôi như dất như cỏ. thi bầy lôi coi vua như giặc nhu 
thCi.) (Manh-tử Lý-Iàu-hạ). 

Thành Sài-côn là nơi vua Tiiế-tS dựng nghiệp lẽ 
dâu sỡni vô phũ-phàng vào tàíu-linh vua Tũánh-íổ như 
vậy. Sự đã xày ra ờ nhân kia gảy nển qua ẩy. Lich-sử 
hẳn cĩing chứng-minh. 

Ồng Lê ván-Duyệt vi cuộc loạn Lê vău-Khỏi voDg- 
linh đă bị trừng-phạt một cách qucá nghièni-khẳc. Nhưng 
dến năm Tự-đức- Nguyên-niỏn (1847) vua Dực-lỏng đá 
minh’Sảt cho kẻ công- hần, đền thử đấng Tả-quàii lai 
khỏi hương nghi-ugút. 

Năm Binh-thân (1836) vua Tháiih-tồ sai xảy lại thành 
này ờ góc phía Bấc thành xưa, lối kiéndiúc thuan 
theo kiều ta, cỏ quan giảm-thành tròng coi. 

ồng Schreỉner chê thành này xây dựng khống hợp 
với binh-pháp. Nhưng biết đâu Paicn-au-lhàiiii do 
vua Thánh-tồ sai xày dắp iạỉ, sở-dĩ bc-thế kéỉii phìlu 
kiên-cỗ, cung là Iròug ý-định cìia nhà vua. Vi cuộc 
phiẽn-loạn cùa Lô văn-Khòi đă làm cho nhà vua hi 
những cái giật minh lịch-sử. 
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Hoà-ước Patenôtre (1884) tháng 5 năm Giáp-thân 
là tiếng chuông cáo-tang cho sự mệnh-chung của nền 
độc-làp cả một nirớc. Người ta khóc Ilà-uội, người ta 
khóc tlnế, nhưng trước nhứt ngưởi ta khỏe thành 
Phiên-an. 

Năm Kỷ-niùi (1859) là nam Tự-đửc thứ 12, Ining- 
tưứng HIGẨLLTDK GENOUILLY. đ’ả hạ thành Gia-đỊnh 
trong cỏ 2 ngày. Sự (lồ võ’ một thànli-trì ỏ’ nơi trọng-trấn 
chỏng-vánh như vây, cĩìng là cải kết-qiiả của sự xây 
dựng can-thả. 

Thành Gia-định mat, G tỉnh mièn Narn mat theo gây 
m(>t quốc-sĩ cho dàn-tộc, reo một mổi đau thương cho 
sĩ-phu trong q«i?)C-biến. ỏng VU-DUY-NỈNH tử-luẫn ở 
đày, ông NGUYÈY-TRI-PHO'0’NG nu6t bại-vong ỏ‘ 
đây (IStií), Đrn ông PIlAN-THAhPI-GlẢN đã phải u6ng 
thu6c-độc tự-lạn (le báo-cláp quàn-vương trước cải tình- 
trạng vôkhảnại-hà. (nam Dinh-nião, 18G7). 

Từ khi thành Gia-tlịnh bị đồ rgã, 1 ỏ kéo theo luồn 
cả sự đồ nga phong-thỗ cỉia một thành-lri, nền-nểp của 
ỉiiột quốc-gia, văn-hoá cua một qu6c-lí nh. 

Sài-gòn bày giờ ngưòi la còn tìm đảu thấy di-tich 
kinh-thành thuở trước. Xưa kia cỏ người đàn-bà khóc 
mất cái ti câm cỏ thi trong giừa đám cỏ thi, là vì tiếc cái 
cũ trong cái mói. Thành Gia-(lỊnh mất đi đề nhường chô 
cho Sai-g('»n (lặt 'làm sny-|.hìi của người Pháp đã 
đạt một niềm luyến tiếc vào lỊch-sử. 

Bày giờ ta còn biết dâu Là cửa Củng-thần, đâu là 
VọngJđiuyet, đàu là cừa Phục-viễn và lỉoài-lai. 

Ta mtr lịch_sử mới biet : 

Gia-dịnh m()n thuộc phố Catinat bcầy g'ờ, Phièn-an- 
mô;i dổi-diện pho Pasleur, CiVa Vọng_khưyết đi ra phố 
Uich;iud, và phố Albcrt Icr, cửa Phục-viỗn và Hoài_lai 
đi ra phố Palanca và Chasse-Loup.Laubat. cửa Tĩnh, 
biên và Tuyên.hoá củng đi ra con đường phố Cha^sc. 
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Loiip-Laiibat và phổ Lagramĩière (bây giờ một nửa cải 
lảm ph6 Gia.long). 

Dấu vết ấy ta chĩ còn thíí}^ trôn giấy mực, khỏng 
còn thấy trỏn đẫt-đai đề nluic.nliở niềm hoài-cồ vào 
hậu-thể I 

Là vì thành Gia-định khi bị truug-tirớng Rigault 
(le Genonilly chinh-phục được đã bị phá hủy hết cả 
thành bình-địa ; đỏ chẳng phải là cải kết-quả của cuộc 
gặp-gỡ Đôog» Táy quá mạnh... 

Sài_gòn tử khi làm síiy-phủ cùa người Pháp, đẩ là 
nơi càn.bản dề ugưòi Pháp chinh Trung phạt Bắc. 

Khi xưa thành Gia-định chỉ là một cự.trẩn đề ta 
thu hút hìmg-khí một phương bằng sự ti<T-tế và tích- 
trữ lương-thực, lập thế thủ-hicm vỊ-tri mà tríín-áp làn- 
bang. Nhưng từ khi thuộc Pháp, cạc-diên Sài_gòn đă 
biến-đồi hẵn. Nỏ nghiễm-nhiên thành một thương-cảng 
mở cửa rộng-răi ra bổn phương, xnăt-cảng nguyôn-liộu 
trong xír ra dề đỏn hàng-hoá các 'thị-trường vào, 
gây nên một nền đế-quốc tư-bản phồn-thịnh. Vổn là 
thiì-phủ một miền giàu iủa gạo bậc nhất trong nước 
Sài-gòn gây nèn sự phát-đạt về kỹ.nghệ và thương.mại. 
Mùa-màng ỏf miền Nam dưới sức nỏng ẻni-thuận cũa 
đường xích-đạo khòng bao giờ cỏ tbiôn-tai. thủy-lạo đa 
sỉn-xuăt ra một s6 gạo rất lớn khổng những đủ cung- 
cấp cho cả ba miền Trung, Nam, Biic.còn có thề xuát- 
cảng ra ngoài mía. Ilu6ng chi trên đất miền Nam mà Sàí- 
gòn lậ chìa khoá, cỏ những trại cao-Hu ngi.it-ngào, giúp 
rất nhiều cho sự phồii-thịuh của nền kỹ-nghệ. 

Về thưo’ng-mại và kN^nghộ, cỏ con kênh ăn ra bề 
rỉít là tiỘQ-lọi trong cuộc giao-thòng với ngoại-quốc- 
Ngồi trôn một VỊ. tri cực-kỳ phồn-mậu, s^.i-gòn điì bày ra 
một vẻ mặt ríít trảng-lệ về vạt-chất, mà ngirùù ta đã 
tặng cho một tên rẩt sán-lạn : (( Hỏn ngọc Vỉcn-đông ». 

Những phố-xá Sài-gòn hoàu-toàn m.ột mầu mỏ’ĩ-mc 
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mang lẻn những ngnòi Pháp 1.1 n. chinh.phục nỏ. Cf\y 
xanh lá tốt làm noi l)ậl lỏn nhừ.ig ngòi nhà lầu nghênh- 
ngang đồ-sộ, Biiòng rộng Ihcnh-lhang hóng nhoáng ít 
thấy van bụi len khòng-khỉ. Pèn cạnh dirò‘ng-cái cỏ 
nhung cồng-vièn (lay vc tlìO’ mộng. X.- cộ nhir nước 
chảy, quần áo phò mììii rực-rcl xa Ji()a, bao nhiêu thú 
ăn chơi bao nlii(!m càii.lcạc.l)ộ, Hcà.nội Vcào thời loạn 
chứa hơn 20 vạn người đì thẵy chật_chội, Sài.gòn chửa 
tới 2 triệu ngưòi vẫn thav rộng.rai. 

SàLgòn rộng.răi, Sài-gòn giần thịnh, Sài.gòn xa-hoa, 
như vậy chẳng xứng-đáng là kinh.dò hiện.tại của nước 
ta hay sao ? 

Sài.gòn là kinh.đô của nưcVc ta bày giờ, cĩing như 
là kinh.đổ của chúa Xguỵcn.Ảnh thời trước. Nó là kinh, 
đỏ Nam.hàn hiộn.tại ở Phú.san. 0’ đííy người la 

lui bưỏc giữ thổ - thủ đe đinh - docgt Ihế công sau 
Dcày. 

Nhưng ta thử l ỏi cái dàn-tộc-tính cùa uưỏc ta Ỏ Sài- 
gòn thề nào? viết đen dày tôi plìải iháp nén hưo’ng thơm 
kính-cần dâng lên hcàn thờ TíVquốc, cảni-on tiếu-tồ đă di- 
truyền cho nòi giổug một tỉnli-tkan thièng-liông bất-diệt. 
Về sự đụng chạm của lịch sử thì IrưcVc kia vào thời chúa 
Nguyễn bành-trưứng sự khai-khần dất-dai ở Chàn-Lạp, 
dâu-tộc ta đă trà-tr()n V(n ngaòi Chân-lap và nhưng 
người Tầu tản«cư ở niien Nam, chira đưọ'c bao lâu lại 
phải chịu chể-độ cai-trị của ngưòi Pháp lừ phưong 'l ây 
đem lại. Yộy mà sự gặp-gỡ hỗn-dộn ấy không làm biến 
được tỉnh-cách dàn-lộc ta, một dàn-tộc đầy đìi nghị-lực 
cưo’ug-cưò’ng tự-lậị). Phii 0 ’ng-plì<áp dồng-hóa của người 
Pháp bị ttót-bạỉ lón-lao líìin cho la hoài-niệm đẽn 
thời xưa l ôi 'rần-thủy ỉloàng-de sai õ dạo ({uàn qua Ngu- 
lĩnh-sơn đíỊt nen đdng-hốa vào dàu l(‘:C B;'ich-vi(jt. (3) ■ 

Khi xưa người Pháp tlico c) ánh-sách c/í/rt inh tri » 
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Nam Bắc van IhAn-inĩín một nhà. Hiện-tại đã chửng- 
minh sự đông-tàĩii trong một giống. Giọt nirớc mắt chiia- 
xỏl của liội-nghi !)à-lạt xưa dưới chỉnh-phủ Hồi chí-Minh 
đa đưọc lau ráo thay thế l)ang cái nụ cưòã trước lá 
phiếu tliống.nhất (lưới chinh-phủ Bâo-Bại (1949) ( 4 ). 

Nước Việt-nam đưọc TÍIỐNG-NH4T, Sàigòn lại về 
vỏ’l Việt-nam, đỏ cung do sựđông-tâm uhẩt-chi của dân- 
tộc miền Nam mà Sài-gòn là thủ-đỏ vậy. 

Người Pháp đa cai-trị Sài-gòn theo chinh-sảch thuộc- 
đìa trong 80 năm, nhưng chỉ cai-trị bề mặt Sài-gòn 
khống cai-trị đưọc bề sâu Sàirgòn, Sàigòn mãi mãi là 
lănh-thò của ta lúc nào cung hưỏng về Hà-nội. 

Hà-Nội Ta dã biết Huế và SàLgòn rồi, bây giờ đem 
so-sảnh với Hà-nội, mới biết cái địa-vỊ của Hà-nội xứng- 
đảng là nơi đổ-kinh trong lịch-sử.- 

Tử hồi ta chưa biết Sài-gòn ỏ' về phương nào, và 
Huế còn là một miếng đất biòn.viễn dị_vực, Hà-nội đã 
nglìiễm-nhiên là kinh-đò của nước ta. 

Hà.nội khống phải thành.lập từ hồi dựng nước, 
nhưng nỏ kết - tinh được cái linh - thiêng của đất nước 
từ hôi ấy, vì nỏ ờ giữa một hộ gọi là GIAO.CItỉ. 

Cứ lấy bẳng-chửng chăc-chvắn cỉia các nhà kbảo-co thi 
nỏ bắt đăii thành.lạp tử hồi cỏ tên là TỐNG-BÌNH (Vào 
năm ()07 đời nhà '^ùy bôn Trung.quốc.) Những ông quan 
Tàu ke-tiếp nhau xày thành ở dấ) đạt là LA-THĂNH hay 
nẠI-LA-TỈỈĂNH 

La-thtành vừa có tên tr(‘n lich-sử và là phủ.tri của 
Trung.quốc năm Dinh.vi (767) Ihì đến năn Tàn-vị (791) 
đã bị dân-tộc ta dánh chiổm mà người lănh-đạo là 
PUỪỈSỉa.ỊỈƯSÍT (Bố.cái Dại.vưong). Rồi vạn nư()C vừa hé 
được một nii cười độc,lạp yếu.ót đã bị chìm Dgạp 
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ngay vào một bề 3ầu đò-hộ buồn thủm. Trèn cuôc cai- 
trị cùa ngirời Tạii lại chòiig-chĩíl thèm một cuộc xàĩn. 
lăng khác là cuộc x im-lăn:ĩ của giặc NAM-('.H1ÌĨƯ*vào 
khoảng năm Canh.thìn. (<Sf)0) Vd Quý,mùi (8í)3). 

xẻt hết cuổn lỊch-sủ' lliăng Irầm của ílà-nội, hôi 
này là hôi Hà-nội chịu đau tliirong vào hạc nhẵt. Và đỏ 
cung là hồi đau-đỏn íhử nhíít của ílàỉ -lộc. LỊch-sử nói 
gìỉ^c Nam-chiếu sau khí chiem đirọc thành Đại-la đa giel 
hại dàn Giao châu tói 15 van nưuòi. 

Nếu Hà-nội không Ị)lìai là noi (luốc-đò linh-thiêng 
hun-đúc chí hào-hùng CIKI (làn-lộc thì lấm nicàn dĩ-vẩng 
âm-u đã Ị)hìi lèn nó I'òi, và sau một thời đại Bắc-thuộc 
dài dfmg-dặc hon nghin nam, chúng ta hây giờ dìí thành 
dàn Lưdng-Quảng cả. 

Trải hao cuộc phần-dĩíu gỉan-lao tàn-khồ, đến năm 

Thuân-thiên Nguyén-nièn (1010), lià-nội mởi đirọ-c ttắm 

tircVi một thú' ảnh-sáng rực-rõ’ vẻ-vang, thử ánh-sáng 

là ảnh-sáng ĐỘC’--hẬB, và Hà -nội hồi íí}' còn cỏ một tền 

đầỵ thi-vỊ la THĂNG-LONG-TMÀNH. 

«/ • 

Đ()G-ĩ,.\P 1 hai chừ ấy đẹp quá, tiroi quá. khỏe quá. 
nghe đen tên nỏ, nguôi la say-sưa plũín-kliỏi trong lòng, 
nhưng chiếm được nỏ ngirời ta chịu cái giá mắc-mỏ 
quá. Vì nỏ mà dân-tộc ta da phí-tồii hao nhiêu xưong 
máu. 

Thực ra nen độc-lập bal dầu dân tộc ta xây dựng từ hai 
hà Trưng ỏ’ Mẻ-linh, nhà Ti(3n-Lỷ ỏ' Long-hi'èn, nhà Đinh 
và nhà Ticn-Lè ỏ Hoa-lư. Nhưng dến dòi Lỹ nó hoàn- 
toàn vừng-tiTii ỏ’ Thăng-long-lhàiih. 

Thành Thang-long từ đấy là Qưốc-đồ của nưỏ‘c ta 
nuii tói triều-dại Gia-long, khi vận nước di vào chỗ rẽ 
lớn Tao cìia lịch-sử. 

Tám đời nhà Lý là 8 cánh hca sẽn, tỏa ra thơm 
ngảt, Bấy giò’yõ-côug cìia ta xuíỉt-piiát tự thành Thăng- 
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long, phía Bắc lừng-lẫy tới châu ưng châu Khám của 
1 rnng-qu6c, (Nấm Ât-mão, 1075) phia Nam tríín-động 
Ihànli Phật-tliẹ cìia Chièm-thành (năm Giáp-thàii, 1044). 

Và khi cầm-cự vỏi (ỊLuin Tổng trôn sông Như-Nguyệt 
la vẫn giu' được non sòng loàn cõi : 

<( Nani-qiiốc S()'n hà Nain~(ỉế cu\ 
ự Tiệl-nỉúèn định phận tại ỉhièn-thư. 

« Như hà nghịch lộ lai xứni-phạm, 

« Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. » 

Nhưng vẻ hưag-thịnh của ribà Lý rực-ro' bao nhiều 
thì màu suy-vonglại điêu^tàn bấy nhiêu. Đến lúc dân 
Thăng-long dưọc xem đảm cưởi qiiái-gở của Lý Chĩêu- 
hoàngvởl Trẵn-Cánh là lúc Ihành Thăng-long phải khỏe 
một dòng vua di vào tuyệt-diệt. 

Phải chăng đứng tnVóc một buồi chọ- chiều của, 
Hoàng-y,.Thăng-long-lhành dả cô-phụ hết àn-tlnh? Không. 
Nhà Lý dã phụ Tliáng-long-thành, chứ Thăng - long- 
lliành không phụ nhà Lý. 

Một cjii6c-đô là một hòn ngọc (Ịuý cùa dân-iộcnỏchĩ 
xửng-đáng cho ke cỏ tài dửe tiỏn-biẽu dưọ’C cho quốc-dân. 
Nưỏ’C là của quốc-dân, ([n6c-đồ khôĩ g phải là gia-tài rièng 
của một dòng họ. 

Những hốc anh-(Ịuân mư-mang co-Đghiệp làm rực- 
rrrquốc-dỏ iàm ve-vang cho quốc-tliề. Ngán thay những 
ivẽ mièu-điiệ ưon-hen d& làm dố nga cồng-ngbiộp của 
tiẻn-quàn. Mà cái hưng suy cỉia một trieu-đại xưa nay 
vĩin theo một cỏng-lộ. 

Õng viia dần một thòLdại là òng vua anh-hùng hiền- 
hách võ-còng kố-tiếp là những l)ấc hicn-c[Liíin chau-chuổt 
van-lri. Klìi một (Ịiiốc-(lò dã nhận dirọí^ dìiy dn nhũng vẻ 
(lcq-) ?íy rồi là luc (Ịiiổc-vạn dirọc lurng-thinh hoàn-toàn, 
và cũng là lúc triều-dại vào lúc mặt trời dứng bỏng. 
Nlũrng ỏng vua san này duọc thùa-hiìỏiig cái còng- 
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nghiệp dồi-dào của ồng cha khống còn muốn thêm-thắt gi 
vào đấy nQa. 

Các òng đã nghicm-nhièn coi sự Ihịnh-Virọiig cua 
(Ịiioc-dân là gia-tài của kinh-quyct. dcm tínli icli-kỷ dặt 
tliỏa-mãn vào sự dâm-dạt kièu-xa, dề đi den một kếí-quả 
ảm-dạm. 

Đời nhà Lý ỏng vua dầu-tièn là LÝ-CỎNG-UÀN anh^ 
hùng bao nhiêu thì ông vua cu6i buôi là Lý Hiiij-Tỏng 
nhu-nhưọc bấy nhiéu. 

Thành Thầng-loĩig sỏ-dĩ dủt tình vỏi một dòng vua 
đã đến thời suy-nhirợc đẽ tiếp đón một dòng vua anh- 
dfing chỉnh là đề luôn luôn giũ- cirong-civòmg cái tinh- 
thần tự-lập của dàn-Lộc khỏi gián-đoạn, 

Thành Thíing-Iong đã là tấm girơng rổ-rệt soi vào 
đấy ngiròã ta rõ đirọc nhưng trcạng-thải tliỊnh-suy của the- 
hệ, vạy hià ông vua hạu-lai lạp-nghiộp ỏ' đấv cử nhắm 
mắt Jiôn-mè, ngưò’i trưỏc đã ngă nguô i sau líii nga theo 
trên một lối. 

Đời Trần cũng là dời rực-rơ võ-cỏng, Vcín-trỊ. Nhung 
võ tirỡng của nhà Trần phỉìn nhiì3u là nhiTng tay tài giỏi 
văn-chưong. Dell vo*còng ciìa dại-tirỏng TnẦN-QUỐC- 
TUÂN thật là rnột võ-cổug thiên-cồ kỳ-tuyệt của lỊch-sừ. 
Thành Thííng-long hồi ay díì pliải thấm nirỏc mắt dau- 
thirong dễ dón nụ ciròi toàn-lhắng. 

llồi mà NgộỊ-ỉương Ilợp-lhái theo giỏng Thao-giaug 
dánh xuống Tliang-long (nam Dinh-tý, 1257) và Ihòà . 
Tràn-Ihrng-diio pliải xa-giá xuoiig Thièn-truòng rồi (heo 
Thìiy-dạo vào Tíianh-hoả (nam GiáỊ)-lhàn 1281) ay là 
lúc Thăng-loiig-lhành ngậm lệ. 

Nlunig khi Trầìi nỉìậỉ-Dnặl phá ([uàn Toa-dò ỏ- lỉàm- 
lir-Quan, Tran (Ịuang-Khảl dỉù-lliiiiig (Ịiiàn Thoát-lloan ỏ’ 
(diuong diro ng cỉỏ, Ị hành Thăng-long dà luV nụ cirờk 
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<( Doạl sao chương-dươnfj~ỉĩộ, 

V CỈÌIÌỈ ỉíù Ịlàin-tả-qỊiaiìy 
(( Thái-ỉìiiih ỉiịỊỈii aổ lực, 

Vạn co Ihừ gian san. 

Dỏ \i\. l).ii llu)- kh;'ni-cỉiiem cLia TiTiii qiiang-KIiấi ngầm 
gina 'rhang-ỉơng-tliànlì iroiig l)rra tiệc khao quàn tỏ sự 
ni ừiig-ro IK/Ì (Ịuoc-dò xira trải hao gian-lao lại đirọc vẻ- 
vang vc (lộc-lập. 

(!ii(}c thang trận ấ}' đưọc Ihànli- còng là do tài diềii- 
khicn của nluTng lay luỏiig-lĩnli nlià Trìin, nhung nu)t phần 
ỉón là do sự dồng-tàni ỈKyp-lục cua (ịiidc-dàn, mà cái tinh- 
llìiui lir-lạ[) cuồn.cu()n khoi ’ nguồn (V thành Thang-long 
vạy. 

Trong dòi Trììn, còn cỏ m()t dạc-hiệt dìa thò‘i-thể là 
đ()i vcVi (ịuàn Xgiivcn niicn Bắc, ta hùng-dung giải-quyct 
(ịuốc-vạn hìíng l)hil'i-dao, tlil đ()i vói (diiỏin-thành mien 
Xam, sau khi Ị)icn-dnơng V('>-C()ng vói lì(.) v.V) năm Xhâm- 
'rý (1252), la dà lọi dụng Ihòi-co’ l)ang tình-cảm. Vi cuộc 
vu quy cua IIB V1ÍX-T1\AN B.ỞXCi-rqiŨA nlìù Tran mà ta 
lay vc. dirọc hai cliâu 0, Lý, dỏ lì liud bày giờ. 

llue, ỉ)at đilii lừ ngày ĩív dã du(yc Hà-nội khai-sinh. 

Thang-long-tỉiànli da dirọc V(:*vang qua nlũrng ốụg 
vua '15'ììn Thái-tỏng, Tran Tlianh-tòng, Trần Nliầii-tồng, 
'Tran Anh-tòng, rồi dan dần nỏt hút thinh-virợng phai màu. 
'ỉ'ừ Du-lòng Iro’di, nhà Triìii da di Vi'i^cuộc siiy-l)ien, xỏ 
lu(jn ca m()l cuộc d()-ng& vào Thang-long-thành. 

I)(V tixing lỊch-sứ, ta thay vào khoảng nam. Binh-ty 
(1577)—nìiin (5\nh-lhàn (l3cS0) may lan CHẼ-BOXG- 
XGA, vua Ghièni-lhành đcm Cịuàn sang tàn-Ị)há Tliầng- 
long, nià l()ng LI kluuig khỏi dau dcVu vc sự suy-vi cùa 
m()t kinh-liiàii!i van-hicn. 

fỉ<'n Ịdn 1 lO-ỤrS'-]A'nnrii c.U()c lho:’in (ỉocit là lủc 
llianh I Ịiang long di vào chỏ IC cua lliui-diii. 

c? ĨT/ • 
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Từ Lý đến Tran ta chĩ cỏ Thăng-long-thành làm 
qHf)C-đò. Tử klũ Hò ({Uý-Ly Icàm mất nhà Triìn, thi 
Thăng-loiìg-thànli (lã biến làm Ịỳiờiỉ-kinỉi cìia Lac-ấp. 
Hò-quv-Ly dời qii6c-dô về Thanỉì-hóa. Tử ngìy ííy Thăng- 
long-thành cỏ tén là BONG-BỒ, dirới sự Cĩii.qiiản của 
T('ưj-đỏ (Thanh-hỏa) là nơi qiiè-hirong ciìa họ Hồ. 

Lịch đíỊi thường cho dất Thẳng-long là đầu rồng, 
vùng Sơn-nam và vùng Hải-đông là đuôi rồng,.Thanh- 
hỏa là ồ rồng. 

Điều ấy xác-dáng ỏ‘ chỗ khi xưa ta chưa cỏ Huế cỏ 
Sài-gòn, Thanh-hóa là no’i căn-bản cho những bậc quân- 
virong thất-thè' niưu-đồ phục-quốc. 

Trần hưng-Bạo trong khi phiìi cầm-cự vói quân 
Nguyên, hai phen phải rưỏc vua Vcào Thanh*hỏa. Nếu 
khc)ng cỏ cải ố rồng ấy ỏm-típ giòng Cửii-ngũ, thì mu 
miện đaí ngọc kh() mà quay hại nhìn tháy Thăng-lonợ. 
Vua Lé-Lợi bậc anh-bùng cứu-qu6c Vốn là người áo Vtải 
ở Tlianh-hỏa. Nhà Hàu-lè phục-quốc bắt đầu cũng phải 
lay Thanh-h(')a làm can-bản. 

Bat Thanh-hóa là dất kluyi-nghiệp cỉia các dang 
anh.hùng nhưng n(') không thề là qu6c-dỏ một nưức VÌ 
nỏ ở S?IU vào mãi phưong Nam không cò cái ưu-thế dửng 
đối-lảp với Trung.quốc. Muốn dỏng đ(), ngưòi ta khống 
thế rời chỗ đău rồng là Thăng-loug đưọ*c. 

Hồ quý-Ly quả đã lâm vào một ngộ-điễm kVn-lao 
khi dòâ dò-thành lừ Thăng-long vào Thanh-lK^a. 

Sự di-đô của Hồ quý-Ly cỏ ba nguyên-cỏ’ : cái 
ngnyên-ccV chinh là Hồ quý-Ly muốn làm cho dân-chúng 
dứt lòng nhớ dến nhà Trần. Nhưng bỏn Ccạnh cỏ hai 
ngnyên-cỏ’ Ị)hii là thành Thăng-lon:í hòi ííy đả bị quân 
(^hièm-(bành t<àn phá tỉiam-hại, và Hò quv-Ly muốn còng- 
nghiệp (le-vưong cùa mình rạng-rry ò' nơi quê nhà. 

Cái l()ng ước-nguyện « Áo gẫỉìi v'ê quẽ J) lã một dục- 
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Tọng lởu-lao nó ăa sáu rễ vào tâm-h' người Ả-đổng. 
Hai bà Trưng bỏ Lièn-làu về đỏng đô ỏ- ì\ĩ(>Urli, vua 
ỉ)iuh Hèn-hoàng (lỏng-đ6 ỏ' Hoa-lư, Nhà Mac cirỏp ngôi 
nhà Lê tuy đỏng đô ở Thang-Iong cung lẠp cung-điện 
ở quê nhà ỉà làng cô-trai huyện Nghi-dương. 

« Mạc rầy rồ mặt liếin-cường, 

Tlìăng-long ỉruỳén mrỏx, Nghi-dirừng dựng nlìà ». 

Người ta Lắm khi là bậc anh-hÙDg cái-lhế mà cung 
khỏng bỏ được tbe-lục thường-tình. Đỏ là mộtnhược- 
điẽm mà người muốn gây dựng nghiệp to nên‘tránh, 

Sự di- đô của Hồ quý-Ly chinh là cái nguyén-nhân 
Ihòi-thổ làm cho mất họ Hố. Hạng-võ dòi đò lừ Hàm- 
dưong về Bành-thành, vua nhà Chu dời clò lừ Kiều- 
kinh vc LíỊC-ấp là một bài học rất hay-ho v'c nguyên- 
cỏ- suy-nhược của một quốc-gia mà Hồ quỷ-Ly khỏ''g 
đe ý đen. 

Dàn-chúug ngà}’^ N.ưa hiếu nghĩa ái-quốc theo nghĩa 
trung-quản. ông vua là ng.ròâ liêu-biều sự hirng-suy 
của Ihời-dạĩ. Kinh thành là nơi nợưng-tu vượng-khi của 
đẵt nưỏc. Hồ qiiý-Ly bỏ thành Tliang-long, kinh.thành 
cồjruy'èn, dời đô về Thanh-hỏa, đa làm tan-rẵ hết 
dân-tâm. 

Họ Hồ làm cuộc di-đô, bản-ý muốn dứt lòng dân 
tưorng-nhớ nhà Tran, trái lại càng làm cho dủn thiết-tha 
hoài-niệm triều-đại cu. 

Từ khi thành Thang-long bi sựp dồ dưói gót giầy 
đò hộ của nhà Minh, dân-chúng Thiíng-long bi biết baố 
đau khồ hỏi sự tàn-ảc của ngoại-chủng. 

Người cứu-vót thcành Thăng-long khỏi cơn tủi nhục 
là ngươi ANH-HÙNG Áo VẢI ở LAM-SƠN. Nhưng chính 
nginVi ìíy lúc hàn-vi đìí tìm dược kiếm báu ỏ’ Thăng- 
loug, khi bình-phục dưọc giang-san, Lại đỏng dỏ ỏ 
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Thỉíng-loiig, giữa Thăng-long trả kiếm (tại lloàn-kiốni- 
Iiồ). 1)6 chẳng [)híii cái linh-khi của Thiing-long (ìa gãy 
thiêng thỏm chi-klii ngiròâ anh-vĩ ? 

Nhà Lỉí dìi nnV ỏ' thànli 'rhàng-loiìg niộí lhi)i-(Iai 

r.ít jci (Ịic:n-lộ. vỏ (la lurng van ỉại thinh, Về võ sau 
khi tỉui hồi cltrọx độc-lập, (lối vói mặt Ikic ta tránli (lirọc 
ni()t aự đụng chani hVn-lao, ve iniehì Nam ta (la nnV- 
mang dimc bò’ c5i (V C()ng CU()C chiìán đất Chiêm tlìànlì, 
về van thì còn thò'i-đại n'io tronj lich-siV ve-vang hon 
đòi liỒNG-BỬC. 

Vua Lk] TIIẢNl l-TÒNC cỏ the g(M là ồng vna lioàn- 
toàii vào hạc nhất ơ ninVc ta íỊua các thòì-dỉỊÌ. 

Oán tliay dến lúc l)ỏng mày chicii phủ trên 1Ỏ’Ị) 
H )àng-y vào CU(U l)uòi lại là lúc thành Thăng-long Ị)hai 
chiu dau thii 0 ’ng. BỈQ h(')i Lè-trièu pliát sinh ra nhu-ng 
ông vua Lọ*n (Trư-ỉmơn(ị) và ()ng vua Qhiỷ. (Quỷ-ưỉrơng) 
là iúc tliànli Tlìang-long da di vào tủi nhục. 

?>1ẠC DĂN(f-l)UNG da ciróp ng()i nhà Lè*, và da dạt 
vào thành Thành-long một (ỊiK^c-sĩ lõn-lao ỏ sự một 
(ỊU()c-vii’ong Ị)hải tran vai áo cúi dìUi hàng-phục quàn Tàu 
ở cua ải Nam-quan. 

Uồi tliành Tlnìng-long bi dan llurong, tlìànli Tliang- 
long i)Ị tàn phá tiíHig CU()C n()i-chiốn gliìa nhà Mac và 
nhà Mạii-Lè từ nam Quý-ty (lõh2) dcn nam Nhàm-lliìn. 
(ir)‘.)2). iM()t bèni Cí*) níu lìíy cái mồi thoán-doiit, m()l hỏn 
nluit-dịnli khòi-Ị)hiic co’-dồ. 

Nghĩ dến lúc Trịnh-Tìmq ra khẩc Ị)hục Thấng-long- 
thành, Síin phang ha lan tưò’ng lìiy mà la phai ta-oáii 
cho kinh-lhành licli-sỉr. 

Xu a na\' thành 'riiang-long nì(‘)l klii roi lệ, ticn (hra 
niíM lhòi-(hii ngai vàng và() licli-jìiich crmg là lúc no nụ 
ciiòi (l('m chào tlic-lậ* IIKVÌ (lụng l)ình-ininh. 

Khi uhà riậii-L(ì da dụt diK/c nhà Mạc lòi, tliành 
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Thaníí-long tliấm toàn niróc mìit. Họ Alạc ciróp lìíỏi nlià 
Lò, klìi họ 'rrinli (láiili lỉirọc họ Míic ỉ (M ]:ìi cu‘v)[) 

CỊiivìhi nhà Lè. "riiànlì Thanõ-Iong rliỉ (ỉ(ã nicìii Ihoán- 
(loíil. Vaa Lè chí giừ n^ỏi hợii nlià cliáíì n an liĩ-L 

chíiììi-([Uvcn. 'ỉ'ruv.i-iììiìh l)i nÕỊ) miiìỉì clưói l)ỏng Pììủ- 
lièii. Tlìỏ’i-kỳ Ììy chang kliác gi thòi.kỳ M-ic-[iluì hỏn- Nhậl- 
])ảii. 

Tricn-cliính (lircVi qiivcii họ Ti'inh khùng Ihìíy (hẽm 
niột man đằni-tlùím vcLvang. Ong chiia vn.drmg như 
Trinli-Tùng tliì tàu-ác. Từ: Trinỉi Giang trỏ- (li, thành 
Tluing-long song trong cái ỊdK)ng.kỊií (ìàni_(Iạt kiêii-xa. 

T liòLdíủ ụlià lỉậii.ĩÀ' là m()t lhò i_dại (]LK)C.vạn l)Ị 
niõ--ám. Cuộc n()i_chiìhi giua nhà Trinh và nhà Nguvcii 
chua hct thì nối liếp dcn loíin K icii-hiỉìli. (diỉnli liic 
thành Thăng-loiiơ dirơng vào canh hoang-tàn ('lií.khi thì 
Huế dă làm lọn du'ợj m()t siV.mệnh C|uan-lr(>ng Ihièn. 
hỏng là CU()3 chinh.phi.ic phu- 0 ’ng Nam dirọc kLd_v[ua 
niỹ.man. 

Dàn.tộc ta hùng mạnh dìing-tiến. Hà.nội da khai- 
sinh ra Huế, dề Huế khai-ỉinhra Sàì.gòn ; Hà,hội ấ[>,ủ 
linh.thau d()c lập ciìa dàn,t()C; 

Hồi lúc ([U()C-gia gan làm vào cảnỉi (lỏ.hộ cua ngoại, 
chủng, thì Thăn .'.long-lhành dã gọi (V phiTong Nam vc 
nK)t vị anh-hùng hố.y (( kliỏiKỊ liên IcỉioáiUỊ ỉuUi )J de giải- 
thoát cho dàn,tộc, làm vc-vaog elio lich-siV. Yà clúnli 
giua "1 liang_l(jng-lhành vua‘QLANG-dTUING da díd.lhắng 
({uàa riianh một cách rất dễ-dàng. Võ-công cùa vua 
Quang, 1 rung XGUMÍNLHl K là ni()t võ.còiìg dệ-idiấl cùa 
liirỏc (a da dụng lại cái linh,’hàn bao nam do ngỉì. 

Lay giừ vua Quang.Truiig dỏng dỏ ỏ Thang-long 
Con om một hnai.l)ao to l(Vii là dem 1 Arniìg-Oiiỉing cùa 
Irung.íịiiổc ve (Ịuyìhi chi.plidi. Lùi thav mộng lón chua 
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thành, lliì òng vua anh-hìing ấy băng. hà, kỏ kế.nghlệp 
ỉầm-thirờ-ng nht:-nhưọ’C. Vì vậy vua Gio-ìong òm.thi l(’m 
từ Gia-clinli ra lấy Bac_hà, bìnli-phục đinvc Thang-loiig 

\ I i’(V c ta í r o !1 ơ t h ()• i. đ a i G i a - ì (' 11 g Ịs 1 1 a i. s n n g • 1 à n 1 ò t 
tliò‘Lđại Lliang.D’ iấ^\ ung. Xam, B:íc,? bò’cỏi lỏu-lao lù' 
xưa tỏ'i nay chưa từng lỉiẩy, Xhiriig cung từ ngày ỉíy 
Thấng-long-thàiih đíl Ihôi làm (|uốc_dò, và Huế da là 
kinh-sư của nhà Nguyễn. 

Tliíìt ra tử khi Thăngdong thành hị l)iếm-Chiuít, quốc. 
vạn gằn bảo một cảnh hocàng_hòn. Vua Gia. long khống 
dỏng dô ở Thang-long, còn coi dỏ là nơi ([uaD-trọng. 
Nhà vua da sai xày thành theo kiẽu VAUBAN dặt là 
BẲC.THÀNM. ' 

Đến tliời dại Minh-mệnh vào Dấm 1831 quân, 
vương đoi với kinh.thành cũ cảm-tìnli đcã phai nhạt. 
BầcJhành díì đdi ra Icà HÀ.XỘI-TÌNH. . ■ 

Bấy giò’ nnxVc ta điroTig niac vào sự giao lliiệp Ị)lhcn- 
phừc vói ngoại-.bang, Tricu-đình Huế cố lui vào cố-tliủ 
cìỉng khổng toàn-vẹn. 

Năm kỷ-mùi (1859) ngưò'i Pháp bẩt đầu lấy Nam- 
k}', đen nam Quỷ-dạu (1873) Hâ-nội lliấl-llìri mang 
theo cái chết Iiat-hận của ông NGlIvỂx TRI-PHƯƠNG, 
năm Nhâm-ngọ (1882) Hànội bịthẩt-thủ lần nữa tỗng-dốc 
HOÀNG-DIỆU oanh-liệt tử-luẫn tạ thành-trì. 

Cải thịnh của Thăng-long da oai-liùng cái suy của 
Thăng-long cung khống kém phần anh-dìing. Xgiròà ta 
ửc-đạc rằng kinh-thành Thăng-long vi dưọc làm (ỊUỐC- 
dò thuở ấy thì dàn-tộc ta khỏng dcii nỗi làm vào quổc- 
Iicạn tlìảm-hạì như vạy, 

Là vi Thăng.ỉong-thành là một kinli.thành khoáng, 
đcạt mỏ’ cánh giỏ ra bổn phưong trò’i khòng cỏ cái tinh 
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cách l)o-bo tìuì-cựu nhir kinh-thànli Huế. 

Rồi H()a-ỈTỎ'C Paleiiổlre năm Giáp.thàn (Ỉ88ị) ra 
(lòi, dìiii cả (Ịu6c-gla Việt.Nani vào in()l cuộc (lò.hộ 
cùa ngirừi RI láp. 

Hà-N()i chiu sự cai-lri cỉm ngưò’i Pliáp Iroiig chế-(lộ 
cai ili-tủn Ihé nào ? 

Trong khi Hiie Cii6n minh vào (lời Cố-Cựii (lề giữ 
Ịay cái duyòii-dáng ((uàu-chìi cồ^truycn, và hài-gon da 
iihíVn^nhơ phô hộ CỊUÌUI áo niíVì Ảu-phưong thì Hà-N()i 
van khảng-khái (lỏn lẩv luồng vỉín_ininh cùa ihế_gi(Vi dc 
bồi-hồ cho cái ncn.nếp đại.gia. Ĩià-Nội theo àu-h(ia trong 
cái lính-cách di_truycn, và giữ b'cn_chặl cái tinli.thần 
(ỉ()c_lạp cùa dân_tộc. 

Trong suốt thời bị Pháp dò_h(), Hà.Xội da gcây nôn 
nhicu cuộc cách-mộnlì gan_dạ ; cu()c miru-dồ cùa Iỉ()i 
Đồng-kitiìi nglìĩa-ỉhục (1907) và CU()C khỏi.nghĩa ỏ‘ 
Yèn-bải (1930), uycn-nguycn dcu Ỏ Hà..N()ì. 

Dcn thòi ĐạLchiỐn II 1939*1945 Hà*N()i cũng (lỏng 
ổỏp nặng*nc vào vạn-mệnh quốc-gia trong thế-giòi 

Cũng như Sài-gòn và Huể, Hà*Nội (lã chửng-kiến 
sự thoái-bộ của ngưòà Pháp trưỏ-c cuộc xâm-lang của 
người Nhạt nìím 1945. 

Quản Tầu sang giảLgiáp quán Nhật (r Bòug-(hvrng, 
Hà-nội cung dừng mui chịu sào, mang đau tlìirong 
vào bạc nhất. 

Trong khoảng năm 1945 Hà-nội bị trải (Ịua nhung 
linh.fr.ing (hni-dỏn. Từ năm 1946 cho tỏi ngàynavliao 
nhiêu cuộc biến-chuycn to-íát của thời-llie íla-n()i dcu 
chiu đựng. 

Trong klioiuig năm 19 lf) đến năm 1931 Ilà.nội là 
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niộl llìà'jli-lrì (Ịiian trọn^ {Ạừ viTiig khối Liên-hièp-Pỉìáp. 
Từ nriin 10Õ2 lói Iiiíàv nay llà-nội tià là niộl con (Ic 
vĩ (l;ii lìí^rm làn SOIILỊ (lô ()• I)ò:g Xcìiìi-A cùa Tỉi(‘-(jiởi 
iự-do. 

Nhìii so-hrọ-c lỊch-sử llà-nội, la Ihấy dỏ là ca niột 
cudii lich-sử ciìa (ỉàn-tộc ta lừ ỉiồi nắc-tliuộc cho tỏi 
ngày nay. lĩà-nội theo sir Ihang Irầm của vạn nưỏc khi 
hicn hách lúc sny-vi liiởn hiòn giừ ciVng rắn TIXH- 
TIIẦNTỰ LẬP cua (kni-lộc. 

Sự hicii-hảch cììa Hiie và Sài-gòn là ngọn duốc một 
thỏi, sự hien-hách của Ilà-nội là mạt tròi mìỊt trăng 
qua Ihc-kỷ. 

Tuy nhiên ta phải nl.ận rang sự so-Ie gi lìa Hà-nội 
vòi Hiie và Sài-gòn là tiC t-lấn cììa lỊch-sir. 

Tử khi Huế và Sài-gòn thuộc Vc^o lĩnh-vực mrớc ta 
mà chù-nao 1/ỉ Ilà-nọi, thì ha noi ĩíy đa đặt nicạch 
máu lưu-thòng vói nhaU; cỏ Ccảì nghĩa tirơpg-quau 
tưo-nr-hỗ. 

i. ■ 

lĩà-rộidẩ trải nhiều chicn-c-òng oanh-liột vôi quổc- 
gia, khi dã khai-ùnh la IIuò, tấl-nh'òn trèn đưỏng 
Nain-tie;, phải đe Muẩ (ìri:ii-đu(j'íiợ sử-inệnh. Khi nưoc 
nh I ngập vào cuộc lam-ị hàn ngu-liệt, bờ cõi nưỏc nhà 
vì cuộc tiì'n-lrien ciìa (•Aii-tỏc dẩ rộag lòn, Ihì noi ươni 
chi hiênngang miV dường tie;.. t'.iủ của anh-hùng, không 
])hải là'1 hanli-lióa oTra mà I i Sà'-gòn. 

Ilà-nội U'i kĩnh-đỏ vĩnh-vicn của nưỏc ta. Huế chỉ 
là nơi cụii-dorỉiih của môt dòng VU ', đa cỏ công mô- 
mang hừ cõi Sài-gòíì là của ỈJe tí) lớn nhiVt nirtVc la. 

Son này ta phải dinh ngl.Va clio «.'!ín'ì cìiá''ỉì lUỊÙii 
ỉlìiiậĩi 
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lỉiit* là no*ĩ de cho ta chiôm-nghĩộm một dòng vua là 
cái can l>ắc chò la lử ỉĩà-nỏi o-pỊìiĩong Nam, Sài-gòn 
lã Uhn tli(;c là noi chiVa dựng hèng-hóácủa liệt- 

([Iiốc dc íicp-lo ra llà-nộn Kỉii niộL mạch máu nào trong 
ia xir l)i Cat dửt, loàn cõi 1)Ị dan Ihiicriig. 

Ngirơi la l)ảo Huế xỉnh hon Ilà-nồi, Sài-gòn rộng 
lón lion Hâ-nội. Biều qiian-sál ấy lẩt đúng trưóc cou 
niiiỊ lhỉchi'Cận kliòrg cần lich-sử. 

Trong nhũng cuộc tàn-i;há đối vó*i ba kinh-đỏ 
IIuc bị hang-tỏc ít hoỉ\ cả. 

Từ khi vro cuộc đò-hộ, Huế thu hình lại chịucảiìh 
giang-saii nl]?ít khoảnh thì nỏ c6 chải-chu6t mầu hoàng- 
thành cho (licm-lộ đẽ soi hình íự-ải trên làn nưởc 
Hương-giang. Nỏ cỏ cái xinh-xắn của nàng T6-Nga 
Hà-nội không .sánh kịp. 

Sai-gòn lử khi klioáccáiáo văn-minh Âu-chàu, tiện- 
tlìị là nơi kỹ-nghệ và lhuo-jig-mạị phôn-thịnh cỏ một 
không hai cùa đẩt nước. 

Nhưng Hà-nộì giữ lỉnh-tlìiêng một hộ mỉỊt cồ để- 
kinh, tl:ò’i-gian không xóa (lưọc. 

Xưa kia, rơì k’nh dô này trong hà cung-thành cỏ 
cung cỏ điện của nhà vua, ngOai là Hoàng-thành ì ôi 
đến phổ-xá. Miừng phỏ' này chia ra lửng phuờng, vi 
n.ổi piiố iàm ì ióng n ột nghe lại cỏ cái ỉ.gl ĩa dồng-hưo‘i:g. 

II -r»ội !)(“> í)l;6-p!iưòiig, n.ồi I>hổ cỏ cữa cồng ở 
trín CC) lần cai hlci đỏng !:ii. (!è piìòí g liộncirỏp: 

Phố ỉìi^o'iì họr kín Ihnnh IroiìíỊ, 

Cír.i .V(Z/;?, (Ìidiìì, ỉỉur, 'PÙỊỊ, ĩ)n:\(Ị rò-i'niuj » 

Từ kỉn r.giròi Pliáp la}’ llà-nội, t! ành-trì vua 
(Irỉa-long Sỉù xày dựng liuo kicii Vciii'an hi Ị)ỉìá hiìy 

hết. 
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I3àv giò' thành Hà-nội bày ra hai bộ mặt khảc hẳn 

D.haii ; Tir khuảng giữn hồ ỉioàn-kiếni lỏn tàri hồ Trúc- 

hạch v.\ ílồ-lây. là những pho-piiườug của ta còn giữ 

những tèri cũ : llỉin^-hông, Hàng-gai, Hàng-đào, Hàng- 

cỏt v.v. Từ khoảng gìửa hồ Hoàii-kiếm đô xuổng 

phía Nam, là pli6-xá do Tày xếp đặt, mang nhũ‘ng tên 

tày, mưòng-tirợng một bộ mặt « (ĩịíi-trunỊỊ-hải J>. 

* 

0’ những phố ta đường cải phần uhiềii khòng 
được thằng, nhà cửa phìin nhiều thấp hẹp. ơ 
ph5 Tày thì đưừug cái thẵiig tilp nhà cửa đồ - sộ 
Dghêuh-ngnng. Trong khi Sài-gòu chịu trực-tièp luồng 
van.minh trén làn sóng bề ngoài khoi đưa lại, Huế 
quá cu6n mình trong nếp hoàng-y, Hà-nội bầy ra 
quang cảnh phố.xả như vậy chẳng phải lã. nơi dung- 
hòa sự gặp-gõ' cũa hai luông vần-minh ẢU; Ả? 

Nhiều ngưìri hoấi'cS còn thương khổc sự bề-dàu 
của một kiiilk-thành Iruycn-quốc. Bàu là cung vua ? 
Đâu là phủ cluìa ? Bàu là cửa Tuyên-võ ? Bần Ità ly-cung 
bèn làn sỏng Hô lây ? 

Thíật ra dí.tích Hà-nội còn nhìền. 

Hutí chỉ nhác cho ta sự chiôm-nqhiộm một Hoàng- 
tricu, Sài-gòn hoàn-toàn mới-rne. Hà-Iiội dã nhắc ta 
từng kỷ-niệm (]ua (hòi-đại : một k’tn sỏng nước, một 
hòn dá nằm nghiêng, một lối di, một viôn gạch vỡ, 
nhìít nh?ĩt lá lỊclì.sử (Ihiìng ta khôí:g dược mãn-nguyện 
(»' Huế, chúng ía khao-Miát khi-vị cô ở Sài-gòn, thì 
‘dày Hà-nội đỉi cho chúng la hoài-cố. 

Bi trén đưòng Quần-ngựa. clìúng ta mơ-inàng đến 
kinh.đỏ cìu (!ao-Hicn xưa, chủng ta hoài-niộm về 8 
đời nhà Lan sóng lĩò-títy đã xiìc-động ở ta niềm 
hũug-lráng khi ta tưỏng nhớ đến chi cái-thví của Hai 
ịịỉx 
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« Cộl đồng Bống-Hán tìm đần thấy, 

« Chỉ ỉhấỊỊ Tay-ho bỏng nước gương » 

IIỒ Hoàn-kiỉ-ni xanh đi.ic làm chớ ta tơcmg akư 
còn tăm liiầii-kiếm. Giũa hồ Hoàn-kiem cỏ Thảp-rùa. 
Bèn hồ, cỏ tưựng vua Lô-Í.ợi, Trên vượn Bách-lhảo ta 
còn tưởng tới đền thờ vua Lô xưa khi nhìn những 
con rông bằng dá còn sót lại sau một cuộc hoang-tàn. 
ở cửa Bắc cỏ hai vết đạn sủng thần-công kỷ-niệm 
ngày kinh-thàiih th^t-tluì. 

rià-nội cỏ bao nhièii kỷ-niệm hùng-tráng và đau 
thiromg. Trong Ihành-phổ Hà-nội, còn bao nhiêu nơi 
cô-tich. 

Ilà-nội cỏ chùa Hưycn-tỉiiẻn Tĩ'ố.n-vo^ đền Dạch-mă 
Bại-ưưcmg, ãần Ngọc-sơn, dần Viẻn-mỉnh, (đen Hai Bà) 
chùa Duycn-ỉìựiĩ, (chùa Xhẩt-trụ), chùa ĨÀnh-qiiangy chùa 
Phb-giicng^ chùa Hòng-plnìc, chùa Trcin-qiỉổc, chùa Lý 
Qí/ốc-.sư, chùa//à-Â:/ỉaư, mỗi chùa đeu cỏ sự-tích và vẻ 
dẹp cố của nỏ. 

Phố-xá Ilà-nội bâ)" giờ còn cỏ những phơ giữ được 
những rgôi nhà nhỏ hẹp sơ - le, như ph6 Hàug- 
bạc, ph5 Hàng-mắm, phổ Hàng - bò. phố Mởi nỏ 
niẽm-phong được hộ mặt cồ-kính làm cho người 
ta chièm-nghỉộm đưọc tới khí-vỊ xưa của nơl ngàn 
năm văn-vật. 

Hà-nội đặc-biột hơn Huổ hơn Sài-gòn ử những 
chỗ ?íy. 

Hà-nội da là một kinh-đô đầy lịch-sử lại là nơi 
phát-nguyên van-hoá. Nỏ là thành-phổ ánh-sáng của 
nước Việt-nam. Xưa nay bao nhiôu đanh-nhần đại- 
lướng đồu ở Mà-nội, Giám cỏ bia 40 ông tien-sĩ triều 
Lè, lã nơi ehính-lừ thờ đức Khồng-Tử ở nưó'c ta, đu 
tỏ rõ cái tinh-thiln van-minh của nơi đế-quyet. 
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Hà-HỘi còn là nơi phAt-ngiiyên nghệ-thuât và k\*- 
Dgkệ. Bao nhiêu tay (ài kinh-đoanh, bao nhièu tài-hoa 
nghệ-sĩ ờ Hà-nội. 

Người Pháp khi lấy được Hà-nội cung thông-cảin 
được cái linh-khí cỉia Hà-nội nên đã nghiễm-nhiên coi 
Hà-nội là kinh-đỏ của nước ta. Trưò*ng Đại-học lập ở 
ílà-nội, trường Bác-cS to nhất nước ta ở Hà-nội, nhà 
Hát lớn đẹp vào bậc nhất nhì Viễn-dông cũng ở Hà- 
nội. Hà-nội cỏ Thư-viện triiQg-ương đặt vào giũa 
đưòng thập-đạo của Trường-thi xưa là nơi sĩ-tỉr đen 
điia tài trận bút. Hà-nội cỏ Bòng-dương Học-xá rất lo 
1Ó’I1 đề chửa nhũng sĩ-tử ngày nay. 

Xưa kia theo thuật phong-thủy tin dị-đoan, đấng 
quân-vương một khi đỏng đô ở nơi nào là bởi đã 
nhận được ỏ’ đấy nhũng điem cát-tường hay đă thăy 
kièu đíít cỏ Thanh-long, Bạch-hô. Hà-nội được gọi là 
Thăng-long vì ứng vào điềm rôug vàng lôn Trời. Thiếu 
về điều-kiộu phong-thủy, thì người ta đắp thêm mấy cái 
gò đống dạt ià Tam-sơn, Khan-iỉOTi^ Thối-hòa đề ăn 
nhịp VỚI ugiiồQ NÙNu-NHỊ. 

Thành Thăng-long là một kinh-tkành hùng-vĩ vi 
đia-lhế phải ngoảnh mặt ve Bắc đề trấn-ảp xảm-lăng. 
Từ khi cỏ Huế và Sài-gòn ta tirởng rằng kinh-dò ở 
Hue giữa nước là noi non sông hiềm-trỏ* cỏ cái thò' 
vững’-Vtàng như 9 vạc nhà Chu. Ta lầm, phương Bdc 
vào thòi-dại nào cííng vẫn là nơi gây cho ta nhieu 
áp-lực la phai ứng-Ị)hỏ. Hué thiVhiềm quá, Sài-gòu‘ 
mở rộng cửa ngo quá, chỉ ỉlà-nội là kiuh-dô muôn 
đời của nưòc Viẹl-nam la. 

Về dịa-lý, Hà-nội là một đô-lhành ỏ’ trung-tâm 
Bắc-Viộl, tỏa ra hai đưòiig thìĩy.đạo là sông Thải-binh 
và sòng Nhị-hà, Ihu hổt các đường sìit và đường bộ 
vào mỏtdi^*^^- Hà-nội là kinh-thành thịnh-vượng chính 
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trị bửl nỏ Ihịnh-vượng kinh-tể. 

Về kliỉ-hẠu và cảah-sắc, lĩà-iiội cỏ cái đặc-biệt cia 
nỏ. vSài-gòn là nơi bọc một lóp khỏng-khi nóng cĩỊu 
và đồu-đềii, kh.ỏng niííy khi cố thiên-tai thủy-lao, lại là 
nơi giầu lliỊnh r^.l dễ khiến con người lirời-biểng. Sài- 
gòn khỏng cố nủi cao, không cỏ sồng rộng kich-lhích 
linh-tinh khảng-khái. Khôpg-khi ở Huế lưỏt thườt trong 
tràn mưa dầin,âm-u h những mầu xanh tổi. Sông ờ 
Huế trong và nông, niii h Huế thíp. Hà-nộỉ cỏ những 
trận mưa lớn, cỏ những trận bão to, cỏ những khi 
nỏng sôi người cũng cỏ khi rét cắt da, những điều-kiện 
thời-khí ấy dõ dục lòng người tiến-thỉi. Huống chi mạch 
sông ỏ Hà-nội chảy mạnh như sồng Hông-hà, Hà-nội 
nhìn ra ngọn Tản-vièn cao chỏt-vỏt. 

Sài-gòn l)ồng-bột, Huế nhii-thuận, Hà-nội khoảng- 
đạt hiên-ngang Sài-gòn phỏng theo làn văn-minh vật- 
chĩít, Huc thu về vẻ e-dè thủ-cựu, Hà-nội canh-tân 
theo trào-hni văn-minh Ihế-giới vẫn giữ nền-nếp thi- 
thư. Đảy là văn-hỏa, đày là tài-hoa, đây là lỊch-sự. 

Cảc vaii-sĩ Pháp đều cực-lực tán-dương Hà-nội. 

òng Masson viet : Cí Enfin ỉa citadelle de ỉỉanoì 
(í n^ẻỈRÌt pas seiilement la princìpaỉe Ịorieresse du Word, 
(í mais encora ỉe siège de l*adỉninistratỉon d^une vasỉe 
« prouince, et ỉa capiialô hisĩorique du Tonkĩn, donl eỉ e 
« auail abrité la dynaslìe nationale peridant des siccleíỉ r>. 
(Rút lại kinli-thành Hà-nội khống những là trọng- 
trấn ở phương Bắc, lại còn là nơi đặt cơ-quan cai- 
trị mộí tỉnh rộng lớn, nỏ là kinh-thành lỊch-sử ỏ* cõi 
Bắc. ỉà nơi trong bao thể-kỷ đă trải bao dời vua 
truyền-(fuốc). 

ông De la Lirave nam 1877 đã ca-tỊing Hà nội 
bẰng một ngọn búlđậm-đạp: 

« Bieiì (Ịue Kê-chọ’ ne soil Ịìlus la rcddence roỊỊaỉC:, 
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a c^est encore ỉa premĩère vilỉe du roỉỊaume, poiir les 
« arls; ['ìỉìdii^itriCị ỉe cominercc, ỉa richessư., la popiĩla- 
« ỉion, ỉe sciiuvr-ĩfìưrc. ri les éỉiỉdes. ỉỉ [audrail dì re que 
(.< da':'; tnní le roqcỉiune, íl n'ij a pơs d^aiitres iiidiidrLes 
(( 7'ỉ’à KLcỉìợ, et que loLit ỉe 'roíikin, iouỉc Ịa Cochiii- 
« chine nạ pcÀỉvciú se passer dddỉe. C'cst là que ưicnnent 
(( Irs hoinnưs de ỉeltres, ỉes bons ouvriers, ỉes gros 
« comiiicrcants. C‘es là que sorỉènỉ ỉes ohjùis dé nẻcessLÌé 
ư el /ơ.9 obJets d^art pour le liixe, ữesilà cnfin qiVesl le 
(í (:0( Iir de la nation ». 

(Dìi Kẻ-ch (7 kliò’ig phải là kinh-sư nŨM cíìng một 
tỉnh dửng dìui trong nước \'c nghc-lhiụit, vc kv-ngkộ, 
Vi' Ihương-n-ại. v'd s r trù-niạt, về dàn-s6, về phép lich-sự, 
và ve văn-hỏíì. ỈMiỉVi nỏi iviiig ti ODg khắp lurỏc, kliòngkv- 
nghệ đâu ixíng Kr*-chợ. cả Bẳc-k}' í:ả Naiĩi-k}' không 
vượt dược Ke-chọ-. Những khách văn-nhân, những 
rgười thợ giỏi, những đại thương-giỉi dcu khỏi-nghiệp 
tù đấy. ỏ* dấy sản-xiiất những đồ can-thiẹt và Iihừng 
đồ nghộ-lhuật phù-hoa, Lỏi tóm lại dỏ là trung-tâm- 
điễm cìia nước). 

Tôi (V Ilà-DỘi đa qua Huế, đẩ sổng ỏ’ Sài-gòn, 
nghiộ.n rằng chỗ nào cung là bờ cõi của đất nước, ỏf 
rnỗi nơi đấm-thắm một tả.Ti-tìiih, nhưng lúc nào tôi 
cDiỊg hoài-niộm ĩlà-nội. 

Vì thời-thế, bước chân gĩang-hồ dừng mẵi ơ Sài- 
gòn, tôi quay mặt ra Bắc nhin về Hà-nội. Muốn soạn 
nổn một quyền sách nói vài cảm-tưỏ’ng về Hà-nội khác 
Sài-gòn, í ỏi khống ngò* lại đi sâu vào \ẩn-đe đến thế. 

Từ chỗ muổn vach vài ngọn bút về Hcà-nội, tôi đi 
dến chỗ nuion tả phong-canli và tìuh-trạng Hà-nội, rồi 
thi hOcài-niộni vd lich-sừ của nỏ. 

Viết lịch-ủ' Mà-nội, người ta phải lồn tử đời Bẳc- 
thuộc, lìhưng vì ngưòi ta cử nhằm Dại-laAhành vỏi 
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Long-biôn-lliàuh, nên lịch-sừ Ilà-nội khòng thề bỏ qua 
được Lúỉìọ-birn, Long-blên là inột kinh-thành kliòng 
còn một (ìấu vốt gì dề lại, ngưòi la ỉam-lan nỏ víVi 
Licn-lâu-tỉìành. xỏi về UérAàiì ngaòd ta phải nhac 
tỏà Cu-Ịoa-!ỉìàiìỉì. 

Nếu vậy tbì kinh-thành Hà-nội là cả một ciidii 
lịch-sử Việt-nam rồi. Vi Hà-nội không những là n ột 
kinh-thành Iraycn (Ịiiốc, nó lại còn là nơi rgưng-tụ tinh- 
Ihíĩn độc-lÒỊ) của (ĩôn-lộc. Tíỏi viet lỊch-sừ Hà-nội mà 
lèn mẩi tricii-đại Hồng-l)<àng, bị đtắni mình vào một 
cuộc khào siV tử cỗi-iỗ, thật là một công-cuộc khảo- 
cúu quá siVc mhih. 

Tòi không phải là một sỉr-gia, sỉr-liệii tòi rất ít, ử 
miền Nam bại tiìieu nhicLi sá;:h vử dầ siru-tầm, một 
điều c5t-yếu là thì giờ ít-ỏi khôiig cho ngọn bút tòi 
được rộng-rãi. Dỏ là những nguyẻn-có’ sinh ra sự thiổii 
sỏt trong ru6n lỊch-sừ nhỏ mọn này. 

Btắt điin lỏi nòi qua vc Cc-loa-thành là một kinh- 
thành tiêu-biều chí cirong-cuòmg tự-lập của qiiổc-gia 
trong một lhù'i-dại. ỉlbi tòi nỏi đến Liôn-lán, Long-biỏn. 
Tử ĩ.oug-bièn se dển Dại-la-thành, Thăng long-thành 
rồi dổn Hà-nội. 

Đây là một công-cuộc khảo-cửu to lỏai, tói dám 
bạin-dụng Cỏiig-CLIỘC bang ngọn bút non-nỏt, xin chư 
độc-giả cliỉ bảo cho những di(3u lam-lẫn, dỏ là ưóc- 
ngiiyện cìia tỏi, và dỏ cuLg là làm tròn thòm hộ tôi 
tẩm tinh (í VỉệL Biền ». 

Sài~(jòĩi ngài] 28~í0-52 
NGUYÊN QUANG-ựỉC 
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CHỮ THÍCH 


(1)NƯỎ’C LẰM-Ấp.— Nưác LAm-Ấp tỉico lịch-sử chọ}- lử Ị)liía 
Nam bờ cõi quàn Nhật-nam, bắl đầu tìT huyện TU ()’NG-LẢM, vào 
tới phía Bắc bở coi Ghân-!ạỊi. Nưócấy thàuh-lập về cuốidỏi Hán. 

Vao nam 208 IrUíVc TC, lịch-sir cũnf? có nói Trịệii-Bà khuất- 
pKục dàn-cu* vùng núi ỏ* phia Tây-Nam Turợríg-quận tửc Jà Lâni- 
ấp sau này. Nhirng tlico chinh-sácli « ỉihii-ưiễtt » của ỏng vua 
khôn-ngoan ay, chắc rằng dàn-cir trong lĩnh-vực huyện Tượng- 
lâni không bị Triệu-Đà trực-tiếp cai-trị. 

Ròi trong mấy thế-kỷ, ngưừi ta không nói gi đến huyện 
Tượng-làm. Bỏng nhiên váo thế-kỷ thứ II phát-sinh ra một nước 
LẢM-ẨP hiếu-chiến dũng-mãnh; lấy chiến-tranh làm đề-tài cho 
sự tồn-vong của dàn-tộc. 

Ngưò-i la ngki rằng nước Lâm-ấp S(v-dĩ được khai-sinh 
là bởi một bọn cưo'p bề dòng giống MÃ-LAI đã xàra-nhập 
vào đất-đai ấy. và đã đuôi những người bàn-xử. hiền-lànli ỉỗn 
giải núi Trường-sơn. Kinh-lhành Làni-ấp bấy giờ có tên l.à Khu. 
/ậ/hay Khu.túc, pliia Nam có con sông Lư-dung huyện Lư- 
(lung chảy qua, nó ở vào huyện Tày-quyèn (lức lluế bày giò.) 
Thành Khu-lật ở giữa hai con síing ba bề giáp núi, phía Nam 
])hía Bắc gần kố .xuống nưóc, có khe Iiưỏ'c chảy ử phía Bòng 
và phía Tây. 

Tliành này chu-vi 6 lỷ 170 bộ. phía Tày })ỏ ra mười 
góc, thành bằng gạch cao 2 trượng, trên xày tưỏng gạch một 
Irưọ-ng, mỏ- ra những lỏ hông hỉnh vuông. Nen gạch có lát vãn 
cr trên làm 5 Tâng gác, trên gác lại có nhà lau cao 7, 8 Irưọ-ng. 
Càmg điện trong thành dều hướng về phương Nam. (^ó lới 
2.100 gian nhà. Người ỏ-, chợ họp khắp cả xung quanh thành. 
Thành mỏr ra 1.3 cửa. Tliế đất gò-ghề hiềm-trở. thành Khu-lật 
đã là nơi chúa h«t cả chiến-cụ binh-khí của Lâm-ap. 

Nãm 1927-lo28 trircVng B.ic-cồ đào thấy vết-tich thành 
Khu-lúc ở làng ĩ'rà-kiựu. 

Nấm Trinh-quan dời vua Thái-lcng nhà Dưòng, nước 
Lâm-ấp đôi quốc-hiộu là IIoàn.vivơntỊ. 

Nam Mạu-lý (80s) (tói Viia Hiến U'mg nhà Dường vi 
lloàn-virơng-qii()C bị b<ại-binh voi đô-h() An-nam là Trưong Chu 
lĩnh-vực Ị)liải rúl lui vè Ị)hia Nam. (vào địa-gKVi tỉnh Ọuàng- 
n un Quâng-ngãi bày gi(V) và (Ịuốc-hiệu dirỌC d()i là c.h;i’ĩn ĩììùiih. 
Kiiih-dỏ cùa Cliiêm lliànli là Phụl-lìu';. Thành phạt-llù' côa 
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(ihicp.i-thàab năm 1028-1054 bị Lý Thái-tồng nưóc ta lấy đirọ’c, 
kinh-tbành ỏ* gỉin Huế, (nay là làng NguyẠt-hậu hnyện HiTơnp- 
Ihủ}-. Thửa-thirii). 

I\òi quổc-đò Chièìii-tliànb Jà Đồ.bùn. 

( 2 ) VẠN-LỶ TRrÒ-NG-TlIÀNH.— Vạn-lý trưừng-tliành là 
mộl còng-nghíỏp vĩ-tlại nhát và kliung-khiếp nhất thế-piòù của 
một vị đố-vưo-ng cliuyên-chế nliìit ciiU Trung-qiiốc thòi xưa. 

Nám 1790 inộl nhà thòng.thãi đã ức-đạc rẳng tẩt cả 
gạch đá xày Vcạn.lý trưò-ng.thành có lh<^ dùng xày làu-đài 
cả một nước Anh gòm nhưng xứ : Irlaude, Ecosse, Pays de 
Galles. 

Giải thành này khởi-điẰm từ miền bè chạy dài trèn 
nliững dăy núi cao, thành dài 180 0 .cây số. Nếu tinh tong-quát 
cả những khúc quanh.co, nhừng "goC thành, thì nó phải (lài tới 
4.0Q0 jaày- số. 

Hai bèn chần thành đào xuống hai đưtVng mỏng, l)ên nọ 
(?ảch l)ên kia 8 thước. Móng (ĩ5 (tá và gạch. l’hành xây cao 6 
Ihưỏc. 0’ giũa hai bôn tiròmg thành là con dưòng bằng clất 
n(}n, ỏ' trcn rỏ thc đi (lưọ-c X(; ngựa. Nền (ííít còn dắp lcii cao 
tràn bức thành, dựng lên niột cái bao-lé)-!!. Cao 1 thước 50 
nữa. 

Kliì làm xong m()t quang thành nào. (lại-tưởng Tần là 
Mồng.Đichn lại đạt các ilòn canh, cách xa nhau 180 thước, 
ỏ' trong có linh mang khí-giới canh.phòng. Cứ lính ra 9 tên lính 
phòng-thủ 1.600 thước. Phòng-thủ một giải thành dàí ghê-gớm 
ấy người ta tính ra phâi cằn tới 3 triệu lính thường-trực. 

Bày gi(V la nom hức thành đò. sộ tham-lbiírn lấy làm thán- 
phụccái kỳ-công cùa nhàn-loại. Thế-giỏi cỏ 7 kỳ-qiian, đày lù 
kỳ-qiian thứ tãin phải ke vào bạc nhất. 

Còng-trinh kií^^n-trúc to-tát ấy đã lắm những giọt nư(Vc 
mắt đau thưcnig của nhàn-loại. Những kễ tù-đồ là nho-sĩ cỏn 
đưọ’c làm những etmg việc bỏ’t phììn nặng-nhọc. như lựa sụn, lựa 
đá, kliuàn vòi, khuàn gạch. Hàng vạn trai-tráng phải chịu cảnh 
vô-c^’ing cực-khồ. Họ làm vi(}c lièn-miOii Irêh một giải rừng 
âm-u trìing-điộp. Chân kluhig bao giò’ đưọc. đặt xuf)ng đít bằng- 
pliang, họ Ị)hải kéo nhừng viỏn (15 klùìng-lò (Urởi hVp mo-ht)i 
nhe-nhại, treng hơi lh(")' hon-hen. Quàn áo rách-rư(Vi, thàn-thề 
gììy còm vi dói khái, một cừ-chỉ liều-lĩnh đòi chũi là thày dã 
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bị vùi KUống chấa thành. 

Vạn-lý Trường-thàiili là mệt kỳ quan bậc nhất cữa ihế- 
giới và cũng là bãi tha-iiia. trại giam tù dài nhất thể-gi(Vi. 

( 3 )— CTtỈNH-SÁCĨI DÒXG-IIÓA NGƯ(Vl PHÁP ỉù HẶT VÀO 
MIKN NAM NL"Ỏ'C VIHT. - Một niĩíVc di chinh-phục một nưóc 
trong chỏ làn-l)ang thi lấy danh-nghĩa « (ỉicu dản pììạl /ội », ô’ 
chỗ Ảu Á cách xa nhau thi lại lấy cluVtrtrơng dem « vờn.minh 
phương nÒỊỊ sang khaỉ-sàag phương, khác, » rút lại không ngoài 
ý-địnli trục-lọi. Muốn sự trục-lọũ được sống thâm-căn, ngưòi 
ta chủ-trương dòng-lióa. 

Vậy nưỏT, Pháp đã đơng-hóa miền Nam nưcVc Việt ta thố 
nào và siíìy ra tinh-lrạng ra sao, ta hãy nghe lời viên ngoyỏn- 
toàn-quycn Dòng-dương là Đô-đốc Decoux trong quyen « À la 
Barre đe 1‘Indochine » : 

Dcpiĩis (ìc longiics ơnnées. ỉcs moiivemcnỉs en qiiestion 
« s'ẻlaient ioiijoìirs (ỉéveỉoppỏs cn Coclìinchine, pags ỉe pliis èvoỉỉic, 
ữ qnc nolre ciưiỉisatioiì avail pỉiìs OỈI moins DÉRAC.IXÉ Dk'SES 
'xCnOYAXCỈ-S 1:T rRADITIONS ATAVỈQURS, ct donl la 
« popỉdalion, áprouuaU de ce fail le bcsoin obsciir de retroiiưcr un 
ĨDÉAL SPỈRỈTVEL )). 

« Rorcc noiỉs csl de rcconnai trr ici que si CCS srclcs au 
« assucialions Ị)lus OII moins sccrètes, (ỉvaienl ainsi [oisanné, surtout 
« dans rindochine du Sud, jusqu'à la vcillc de la dernière giicrre 
« mondialc, les faiblesscs Ics crreiirs au les vxcès de nolre poli- 
« iiqiie, n'ai)aỉenl pas ẻlé èlrangers à un lel rcsulUd. A Vorigine 
« de ỉa conquèle, les amiraux goiìverneurs, qui shỉỊ)j)UỊjaicnt dẽli- 
« bérêmenl sur les inissions, (ivaicnl envisagé kéimngèlisídion gẽnè- 
(( rale de la populalion uuloehlone. OélaiL là une solutioiỊ qui se 
« dèfcndail. La ///« RèpubHipie n'cn voulut pas. Mais ses diri- 
« gcants ne comprỉrcnl pas qiVcn laicisanl sỊỊslém(di(Ịiiemenl la 
« mas.',e., ils reịelaienl du nième coup cellc-ci vcrs les dangcreusrs 
« acliưilcs.dont Je ưiensdc parler. En se r(dỉianl à CCS mouvemẹnls, 
« les indigèncs doiinaicni en cffet un alinicnl, bon au mauvais 
« ò ce bcsoin secrcl de. sj)irilualilê, qui depuis Ics Ịn cniicrs àgrs, 
ơ dans louslcs Icmps el dans lous U‘S pays, n'a ccssc dc lorlurfr 
« kàiììc luimainc » (page234). 

(Dịch : Tirdiĩ làu năm phong-lrào (hội kin) VÍUI bành-ti iròng 
ở Nam-kỳ, đỏ là xử liến-hóa hơn cả, vì văn-minh của chúng la 
dù sao cũn g đà làm cho xứ ấy ĐUT UỄ VỚI NH0'NG tin- 
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TƯỞNG VÀ NHỮNG TẬP-TỤG TÒ-TRUYÌ':N, vi vạy dân-chủn{4 
ỏ- đẩy vẫn cú mộl cìhi-yếii ngấni-iiga u là lim lấy một LỶ-TƯƯNG 
VÈ TINH-THẦN. 

Chúng ta phải bất-lniộc Iilìận thríy iV đày rằng : sữ-dĩ những 
liội-kin ỏr mioii Nam Bỏng-dirang niìy-nò’ nlìir tliế mãi tứi h<)i sắp 
xảy ra cuộc chiển-lranli Ihố-giíri vừa |•ồi, cái kcl-qua ấy ta cũng 
không lạ gì là tại sự nliu-nhưọc,. sự lỉìm-lan hay sự tliái-quá vc 
chinli-lrị của chúng la. Hhì mói liắt đau chinh-phục, nhrrng ông 
đỏ-4ốc toàn-quyÌMi, dựa đircvc vào các ahà truyèn-giáo đã chủ- 
trưo-ng công-giáo-lìoá hểt cả dân bễn-xử. Dieu đỏ là điou phạm-c?íin> 
Độ-larn Cộng-hòa khòng muốn nhir vạy. Nhiriig các nhà (lẫn-đạo 
không hicu rằng, lấy phirơng-pháp làm lan-rã dân-tâm, là nhà càm 
quyền da đăy dàn Vt\0 nhùng hoạl-động nguy-hicm nlViT tôi 
vừa nói ở trên. Lỉên-lạc vởi những phong-lràõ riy, lức là dàn bản- 
xi'r đã lim thấy, dù tốt dù xấu, một thử đồ ăn can-th>ết cho tình- 
Ihần. S\r cần-lliiết vi‘ tinh-lhần ấy từ đòi Ihưọng-C() vẫn làm 

cho tàin-hồn con ngưòù đa băn-khoàn, ở thời nào xứ nào cũng 
vậy), 

Ông Dccoux đă trách các nhà chânh-trị Pháp trước ông đã 
lấy vấii-minh Ẳư.-châu làm đứt rễ v:in-miuh Á- châu ờ dân-tộc 
miền Nam nước Việt ta, và không lliay thế vào (ló mội ch&- 
trương gĩ vi' tinh-thần, đồ đến nỏi nhưng dàn-tộc ấy đã bị xô 
điìy vào cách-mệnh. 


ỏng Mandcỉ vi dù cỏ mắc một ng()-đicm lưỏ’ng rang lấy 
t()n-giáo ra đề làm thui mam chinh-trị ử miền Nam, ai ngờ lại càng 
vun xừí cho nỏ nay nỏ' giữa nen lõii-giáo llìì ông Dccoux lại 
còn bị mắc vào một ng()-đicm lo-lál hơn là muốn (lậịi liU một 
phong-lrào cách-mệnh dang bòng-b()l mạnh-mc càng làm cho nó 
phát-tricn thèm lên. 

(íCẲT BỨT RẾ. MỘT DÂN-TÒC vỏỉ sự TIN-TƯỎ’NG VÀ 

TẬP-TỤC TỒ-TKUYỀN ))^ {(léraciiic (le scs croỉj(iiìccs el tradiíỉoiis 
ol(ivìqiies) mà ngưài Pháp đa thi-hành vcVi dàn-tộc micn Nam 
nu'ó'c ta, tức là ngưò'i Pháp muổn cắt đii t hiiii cái DÂN-TỘG-TÍNH 
cùa ngưcri Viột ỏ' phưong Nam. Phải chiing nhùng nhà chánh- 
irị Pháp đà quên nhìn lịch-sỉr? Thừ hỏi trên nghìn nãm đỏ-h() 
của ngU'ò'i TÌÌU (V ngay Cạnh nách nưcVc Việt-Nam la C(') the đánh 
ngã (1ưọ'c dàn-tộc-tinh của cliúng ta đàu, mà 80 năm (l()-hộ 
của ngirời Pháp đã định đi vào một CU(;)C thí-nghirm phièu-Iưu ấv ? 

Muốn chứng-thực cái sức kicii-cường của d’àn-lỏc-linh \iịl- 
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nam, tôi xin trich đủy mấy Ivi nhận xét CLia ông Paul Miis trong 
quyền « Sociologiạ d'iine giierre ». 

« Ce qiii cn est rảsiiỉtc ỉi'a niiỉỉcnìcnt ứtư Iine noiiưellc proviiicc 
« chinoise, nia/y hicn Iinẽ XATION INbUlXỈPLE DAXS LE 
« SENTIMENT QC ELLE AVAIT ACQVIS ITELLE-MÈME. 


« ơcal aiiisi qiìhỉaloriqiicmùiú, Unil Ị)rừs de noiis, Vavancc d'iin 
« [ronldé villagùs, peuplés dc coloỉỉs rniỉiíaires, pỏnaiỉx OII libres 
a faìt de la Cochiiicliinc, pays klimcr, ƯXE TERRE YIET- 
« NAMIENNE commẻ ỉes aiitres)), (pngc 20J. 

(Dịch : theo nhir kết*quả, thl đất ấy không phải là một tĩnh mỏi 
của nước Tàu mà ro-ràng lù một QUỐC-GIA, NÓ có MÔT TiNH- 

thXn riêng Của Nở khổng sao khuất-phụg Được. 


Bửi vẠy theo lịch-sỉr gìhi đày, nhữqg làng (Việt-Nam) họn 
thảnh một raặt trận khai-khlìn đất, có nhỉí-ng hinh-sĩ, nhưng tũ-đỉ') 
hay những kc tíuh-ngiiyrii, đã làm cho xử Nam-kỳ, miếng tỉất 
của Chân-lạp hóa ra MlỂNG DẮT VIKT-NAINI, như những đất, 
khác vậy). 

Ngưòi Pháp inuổn nhận-định sự cải-hóa dàn-tộc-tính của 
người ViệL ừ phương Nam, hãy quan-niộm theo sự nhận-định 
cua phỏng-YÌên bảo Paris Maleh là Raymond Carlicr vi' người 
Nhật dưới sự cải-cách chế-độ của người Mỳ : 

« Tliéoriqiienicnl VAmèriqiie cst salisf(iiỉc, Ellc a dỡiiiiẻ au 
« Japoìi son hrevct dé dcmocralic. Eti (Lc Japoii) iVa pas 

^ cliangé. II cst rcstc Iinè Iialion lìiêrorhisée, [onnaliste. ct 
« mystique mèmè à côlè de la Clìiiié, sa lulricc cn ciuilisation^ 
« qui lui sổiifflail sous lẻ néz, ses ịnfltfCỉiccs cgalilaires, indiui. 
« diialistes et positivislcs. Ce que la Cỉiiỉiù II* a pas pu fairc cn 
vingl siècỉẻs, it n**y ơ pas la moindre chancc que VAinérìquc 

« Vail fall en sept ans. » (Match No 18i Novcmhrc 1952,) 

(Dịch : về đường lý-lhuyổt. Mv thật là thỏa-niìín. Nó ầa khiển 
cho nước Nhật được lĩnh cái bì\ng-cấp dàn-chủ. Thực ra nưcVc 
Nhật không bao giò- hiếu đoi. Bao giò- nước Nhật cung là nước 
trật-tự, le-nghi và than-bi, dù nó ỏ- cạnh Trung-([uốc là nưỏc. đa 
đem ván-rainh ra bao trùm nó, đa truyền sang nỏ những ảuh- 
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hưửng vc blnh-đẫng cá-nhân và thực-tể. Điều mà Trung-quốc 
irong 20 thế-kỷ không làm nôi, Mỹ it có cải may-mắn làm nôi 
trong khoảng bảy năm). 

Ị<hưng sỏr-dĩ làm sao sự circrng-dung của linh-than tự-lạp 
trong đàn-tộc tiềm-làng rất làu có khi hàng thế-kỷ mòi phát- 
tricn được. Đó cũng là do sự khôn-khóo ciìa chố-độ cai-lrị 
thuộc-địa. 

ỊVĩột chế-độ đô-hộ đặt vào một nưỏc nào cung chủ-trưorng 
rxrng chièu bọn trí-thírc đe đàn-i\p bọn lê-dàn. Yl vậy một số 
lón trí-thửc bởi cái lựi ich-kỷ « vinh phì » dễ bị mua chuộc và 
đồng-hỏa. Bọn lê-đàn dù có bị đau khò cùng đành nhẫQ-nhụ(. 
chịu đựng. 


(4)LẢ phiếu THỐNG-NHẤT NAM-VIKT.— Việc bàn cãi về 
Nain-Viột vào phiồn chót Chinh-lrị uỷ-vièn-hội. (Tháng Nấm 
Dirưng-lịch năm 1946). LậỊ)-trư(Vng của Việt-nam rổ-rệt. Nam-bộ 
pỊiải sáp-nhạp vào nưỏc Việt-nam. Vc nhàn-chíìng, về địa-dư» 
về lịch-sử, ve văn-hóa, về tàrn-lý, Nam-bộ thuộc hoàn-toàn Việt- 
nam, những nhà lịch-sỉr-học và dia-dư-học Pháp đcu công-nhận 
điều ấy* Trong hiẹp-ưóc 6-3, nirớc Pháp cung nhạn rằng 3 kỷ 
cùng niột dàn-tộc-tinh, Niróc Pháp đã lập vời Chính-phủ Hả- 
nội, một quy-ưỏ*c cho Nam-bộ quycn lự-quyếl. Như thể, dù sao 
cìing là đã cho Chinh-phỉi Hà-nội được quyền v'c tinh-thầnvới 
Nain-bộ ròi. Cuộc trưng-cầu dàn-ý trong hiộp-ưóx không phqị 
là dc chỉ-dịnh giời-hạn nước Việt-nam. Cuộc trưng-cầu dân-y 
không có linh cách CIIỈNII-TRỊ. Nỏ chí cỏ litdi-cách CAI-TRỊ. 
sử-ílĩ IẠị) nèn cuộc tự-quyết ấy, niục-dich chí là dịnh rổ về 
trìnli-độ tự-trị, ngưòi Nam-bộ ưcVc muốn tỏi bậc nào ; Nam- 
bộ bao giò- vẫn trong lanh-thô Việt-nam. 

yì5 cuộc bỏ phicu này đại-biều viẹl-nain một lòng tin cạy 
những nhà Cílm quyền Pháp, và muốn cho dân-chúng được 
tư-ílo phát-bieu ý-kiến, đại-bicu Việt-nam nài xin lập nên một 
ban Hành-chinh Nam-bộ làm-thỏi cỏ tinh-cách trung-lập. 

Trưóc thái-dộ ấy, PháỊ) dã lấy ]ihàp-lý ra đập lại, chứng tỏ 
rằng ngu-<Vi Ph.áỊ) thiếu Ihực-Iighiệm không hicu tàm-lý của víín 
dc í|Uốc-gia Việt-P.am. Bối vỏ-i Phá|) thì những dại-bicu Pháp^ 
ngiròi nào CLÌng ])hải ràng buộc vào chí-thị 14-4. Theo huíín- 
lệnli ấy nưòc Pháp lất cỏ lọi khi lập một NHÓM QUỐC-GIA 
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LIÈN-KỂT càng chia ra nhiều nirỏc càng hay. ỏng Piynon nói 
tù bắt đầu ỏng đã nói vói Cliủ-tịch lỉò chí-Minh rằng Nani-kỳ 
sc (ĩịnh-đoạl lấy số-mộnh dối vói nưỏc việl-naiii. Nưức Phá]) 
đã híra chủ-lrưong cuộc tnrng-cầu dàn-ý rõ-rột, Ihành-thực, 
không thicn-vị. Nuớc Pháp giữ l(Vi hứa. niróx PliiiỊ) không vào 
phc, ninVc Pháp dứng Irọng-tài. Yà niróc Pliáp nghiỏng mình 
trưỏc ý-chi của dàn, nưóc Phá]) chỉ xin kinh-trọng cái nguyèn- 
tac căn-han cùa quyền lự-uhièn dỏ. Dối vòi Pháp cuộc trưng- 
cììu dàn-ỷ rS-ràng có tinh-cách CnÌNlI-TKỊ. 

(Nói tóm lại theo ý-kiến của ta thì Hiệp-iriVc 6-Ii liẹn-lhị 
dã nhận Nain-bộ thuộc Việt-nain. sô’-dĩ có cuộc trirng-cầu 
(làn-ý là đe xem dàn Nam-bọ imiốn theo chính-thề tự-trị thế 
nào. Nhưng lập-trưòng của Pháp khác hẳn, Pháp muốn rằng 
ciiộc tự-quyết của dân Nam-kỳ v'ê tự-trị là sự quyct-doán 
ràng rằng Nam-kỳ có muốn hay khòng muốn thuộc lãnh-lhô 
Việt-nam.) 

Hai pho Pháp và Nam deu giữ vững lạ|)-tru‘ò'ng cỉia mình. 
Cuộc kết-thúc hội-nghị thật là bi-thảm. 


. . ..Ngày 7 tháng 5 Dưong-lịch, Đò-dốc (VẢrỊỊcnlicn khiển 
ông Ccdiĩe dlìy hác-.sĩ Thinh ký hiệ|)-u(Vc Pháp-Nam-kỳ. Ngày 
22-5 thành-phàn Chinh-])hủ Ndiìì-kỳ ỉự-lrỊ. 

-Nhưng ử llội-nghị PONTAINPBLRAU cụ n'ô chi-Minh 

luytMi-bổ về Nam-bộ. 

• ĐAịị là miêng (lĩit Việt-iuim. Đỏ là thịt ử thịt chúng tòi, 
máu ữ ỈÌÌỚII chúng tôi .. 

.... Cỏng-cuộc diều-dinh (lir-dang ấy dốn HIHP-ƯỎC nẢO- 
DẠI-AURIOL 8-3 (19-19) kếl-thúc một cách rất nhanli-chỏng. 
Cựu Hoàng-dc tuyèn-bố chỉ viì nirỏc khi Nam-bộ thuộc Việt- 
nam. Một cuộc hội-nglìị Nam-bộ đirọc lạp lèn trong vòng 3 luần-lc» 
ngày lo-ihọi-nghị thanh-lập gồm 700 Pháj) và 1.000 Vỉẹl-nam, 
ngày 23 bò phiếu, chủ-trưo-ng TIIỎNG-NHẰT dưọx thắng. Ngày 
21-4 vua Bảo-Đại ròi Pháp về Việt-nam. 

(Thuật theo quy en « Ilisloirc du Việl-nani de Ĩ9hữ à 1952 ĩ>) 

{Vhiỉippc DeưiUers). 




Nhửng trang lịch-sử 
có trước Hà-nội 





NhCrng trang' lỉch-sijr cổ trvrớc tỉà-Nồi 

HÀ.-r'íOl là. kirahi - đô của nuró-c ta cỉing ntiir lcinhi— 
tliàaỉi I3ci-lfì cùa ntarớc F*liáp, L.izcln-cĩổiì cùa nvróc A.iiỉ:i . 
Ỉ^I Cíi^-tf-^-ỉ<^ỉioci «aa ntrớc Nga, BÁc-lcĩnh của Trung-quốc. 
Ncri kinla-cỉô xu-a aay là ncari lchori mạcH sirili-ĩioií.t, liỉicri 
nguồn íknh-sáng s an-minH của cê naột clỂk.n-tộc. íìự thiăng 
trăm vẶn số cíia qưcSc-gia đều ở kinla-ciô, mà luẠt hiSn— 
clau^^^ền vãn là công-lệ của Tạo-hiởa. NgtTổri ta líaâ.m-mồ 
nhìn sụr lộng-líìy cũa na-ột Itinta-đô, rồi cCíng cô phen 
ngậm-ngùi nbin thấy cảnh lioang-tàn của nỡ. 

tdồng_nhan hạc-naộnh, lài_hoa phong-trSn, kĩnh_cíô 
hS-clàu. 

« L,ồi rcixci ccc. nQirci /lOíi thii-t liỏo, 

« I^ềri cũ ỉcíLi-cỉài trớĩ^c/ l ị c/z-ci LTcr n c/ I ». 

Ng^rời ta khỏe thíinh La-n:iã, (Ilo.nc). nguồri ta kliỏc 
thành Ca-thái-co' (Cartliage), lagoảnh lạĩ cỉĩ-vãng, nhĩỉìu 
phen chiing tíi phải XỎL thLroiig tià-nội. 

Thò‘i—gian cử sức tỂin-phá răt ghô-gcrm^ không gi 
mạnh-n^ẽ chống lại đn-pc né». Víiti-lý 1 1 'LrỜTì g-1 Ixàrt lì xua 
kia hềii ^'Q•ng hao nhiên hãy dô ng3. OSn Da-i ỉii ên 
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Bc-thích xưa kia là một nền kiến-trúc tráng-lệ Dguy-nga 
của một Ihòi vna chuyên-chí^ giờ chỉ còn là bòn ngọc 
vữ ở miền Bồng-Nam chân A. 

Hà-I ội 1 Nghe hai tiếng ấy bạc-bẽo, nhcạt-nhùng 
không cỏ Iiiộl crủt lhi-\j. Hà-nội thuộc về đia-dư là 
tèn một lỉnh ỏ* phía hèn trong sòng Hồng-hà, mới đưọ'c 
khai-sinh từ năm Tàn-mẩo (18,‘ỉ 1) triều Minh-mệnh, 
đỏ Icà một tên l)ẽ-bàng của một kinh-thành bị that-sủng. 
Nỏ cung đã trài rhiều clanh-hiẹu, íihư thời nội-thuộc 
lên Icà LA-TIIÀNII. DẠl-LA-TMANH. thời lự-chủ lên ỈA 
TH\Ni;.-L(jNCs lồi dồi ra ĐỎN(;-ĐỒ. Nhưng cỏ tcn 
Thăug-Iong là đọp-đẽ thièng-licng hơn cả. sỏ-dĩ trong 

quyền sáth này, tòi vÃn đe tèn HẢ-NỘl, là theo danh- 
hiệu cùa tliòi-đại. Hà-nội thành vị-trí qiian-trọng của 
nưỏc ta tìr bao g'ờ ? Bỏ là một vẩn-đe đẩ làm chảy 
nhiều mực cùa ỉihiTng nhà tliiVc-giả. Lắm nhà khảo- 
ciVn Ảii-châu trong cuộc Ira-xẻt vội-vàng rất là võ- 
doán. Cỏ người dám lạp-thuyet raxig Mà-nội là kinh- 
đồ nưỏc ta từ thời Kinli-(ỉiiơn(j-ưưo'ng íhrng nưõc (2879. 
2Õ8 trưỏcT.C.) cnng-điộn Ihiết-lẠp ở Hà-kì au tức là Ị:h(^ 
Hàng-vải thầm bày giờ. 

Nước ta theo qiiốc-síV thì lập-qu6c từ đời Ilòng- 
bàng, Nguyên vua Bế-Minh, cháu ba đời vua Thăn-Nông 
bèn Tầu di tuần-lhủ đến núi Lĩnh-Nam. ( 1 ) gặp nàng 
tiên kết nhân-duyèn sinh ra Kỉnh-đương-vương; Kinh- 
dương-vương lấy Long-nĩr sinh ra Lạc-long-quân ; Lạc- 
lung-qiiân lỉji lẫy Âu-cơ là dòng Ihan-tiên, phong cho 
Hùng-vưong là con liưỏng trong' 100 con ỏ* đất Văn- 
lang. Vì dòng-doi thiêng-liêng cao quỷ ấy mà ta thường 
tự-hào lA con cháu Rồng-Tiôn. 

Họ Hòng-bàng làm vua được* 18 đòi thi míít ve 
nhà Thục. Nhà Thục làm vua chưa lọn một đời bị mát 
về nhà Triệu. Họ Hông-bàng, họ Thục, họ Triệu ỉà ba 
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hẹ đirợc thi-hành chính-trị ờ một Qườc tự-chữ trưởc thời 
đỏ-hộ nặng-nc cỉia nirửc Tầu. Trong ba thồri-dạ’ ấy 
ngiròi ta chữa tliĩíy kinh-đò Mà-nội đưực chiếm địa-vỊ 
quan-trọng trong lỊch-sỉr. 

Hùng-virong dỏng đỏ ở Phong-chàu. (Bạch-hạc, 
Vĩnh-yôn) ; Thực Au-dirơng-virrmg đỏng đô ở Phong-khẻ. 
(Bòng-đnh, Phùc-yên) ; Tĩ iộu ^ ĩỉ-dế lại đỏng đồ ỏ Phiên- 
ngung (gốn thành Qiiảng-châu). Ba thờỉ-đại lẠp ra ba 
qiiổc-gia khác niiaii về biên»giới, nhưng TÍSH-CÁCĨI 
CỦA DẢN-TỘC VẲN LÀ MỘT. 

Dân-tộc ta nguyên-lai Ui gíổng GIAO-CHỈ. sử chẻp từ 
đời Bường-Nghiêu bên Tầu, (2353 trước T.C.), cố Hoàng- 
tử Việl-tỊiir&n(j đến dáng vua Nghiêu một con than-quy cố 
ba chân, trên lưng cỏ khắc lổi chữ khoa-đầu, nỏi về 
lịch-sử thế-giỡi tử khai-thiên lập-đia. Vua Nghiôu sai 
chép .lỉíy dặt là QƯY-LỊGH. 

Trong Bại-Nam qu6c-sỉr diễn ca ĩ 

« ’ỉ’hằiì-qiỉy đem iiếỉi Bào-Đưừng 
ơ Bắc Nam. từ ấy giao bang ỉà (íăii )). 

Sử Tàn chỏp : năm Tàn-mão (1109 trườc T.c.) dời 
vua Chu 3'hành-vưoug, nước ViệtAhường ờ phía Nain 
nước Giao-chỉ sai sử đem chim Bạch-trĩ sang cống, ổng 
('.hu (^òng-Bán phải chổ ra xe chĩ-nam đề đưa sứ Viột- 
thường về nước. Việt-ỉhưởng vời Giao-chĩ, hai dí\w-tộc 
ẩy cỏ quan-hệ nùit-tliiết với nhau về chế-độ và phong- 
tuc. Bại-Nam quốc-sử diẽn ca có câu : (íNgă ÍỊIIỐC ngugẻii 
biộii Gỉao-cỉủ )) (nước ta xưa gọi là Giao-chỉ}. ông 
Ngố sĩ-Liôn ở sừ ta cỏ nỏi : « Bời vua Vũ nhà Ilạ Si\ng 
nghiệp (từ năm 2205 dến năm 1760 trước T.c.) chia 
ra chín ch Au, nưóc Giao-chĩ gọi Ih Dírưng-cỉiúii Kinh 
Thư thi(*n Nghien-Diềii : « Mệnh Hi, Thúc trạch Nam- 

(hao », (sai Ili, Tlníc đến ở Nam-Giao). sỉr-ký Ngfi-đe 
l)ản-kv chép : í( Hoàng-Dc chi địa, Bấc chí ir ỉĩ-ỉăng 
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Nam chí ư Giao-chỉ 7>. (Điĩt Hoàng-(lế phỉa Bắc đển ư-lăng, 
phía Nam đốn Giao-chỉ). 

Theo k!iảo-sAt cỉia òiig Auroii;'SC'au và đìíy cẽng là 
nhạn-định của ỏng Đào (hiy-Auh, thì dời Nghiêu, Thuíín 
Mcạ, Thirong, những Dgirời Háii-lộc còn sống quanh-’ 
quan trong lini-vực sổng Hoàng-hcà và sông Vị-thìiy. 
Mien Nam ởlưii-vực sông Hoài, sông Hán và sòng Dirơng- 
tử là nơi địa-bàn cỉía clân-tộc Giao-chỉ cả. Dản-lộc 
hoa-hạ Trimg-qu6c thòi ấy còn coi nhu*ng dàn-tộc 
miền Nam là mau-di. Dàn-lộc man-rợ ấy rất quen lội 
mvỏc, làm nghề chài-lirới, cỏ tục cắt tóc ngắn và vẽ 
mình (văn-íhàn). CíU tỏc rgắn đề dễ lặn, vẽ mình cho 
g'ao-lung (thuồng-luồng) dưỏi nước nom thấy phải sợ. 

Trong địa-giới Nam-man về đòâ Chu phảt-sinh ra 
ha nưỏc lỏn, nirỏc Sơ ở lưn-virc sông Giang, sông 
Hán và sông Tưomg. nườc Ngồ ở lưu-vực sông Hoài, 

I ưỏc Việt ở lưu-vục sông Chiết. Ba nưỏc vì cuộc tranh- 
bá đồ-vương mà diệt lẫn nhau. Pồi sau hai nước Ngổ, 
Sở đcu đồng-hỏa theo Hán-tộc. Còn nước Việt chỉ đồng- 
hỏa theo Hán-tộc mộí phììn. Trăm năm sau Cáu-Tiễn, 
nước Việt lâm vào suy-vi thì người Viột.dòn xuổng ỏ' 
tản-mỉỊn miền Giang nam, ờ đĩív xưa dã cỏ nhiều người 
Việl-lộc tìm đcn ờ. Họ chia ra tùng quoc-gia phòi-thai 
mà người Hán gọi chung là Bách-Yiột : Cố Đòngyiệỉ 
hay là ĩ)ôỉì(Ị~Ảii, Mân-Vịệt, Nam-ViệN T(hj~Vỉệi, hay 
TàỉỊ-Ảỉi hay LụC’Vìậi. Giống Lạc-Việt ỏ' mieu Bắc Việt- 
nam bay giò'. Theo Từ-quảng và theo khảo.sát của 
òng Madrollc, thì giSng Lạc-Việt ta xưa cỏ quar-hệ 
mạt-(hiết với người Mãii-VùỊt ở Phúc-kiốn. 

Vi sự di-lưu, dân-tộc ía chiu giòng máu của nhiều 
dàn-lộc. Trước thì vì sự đụng chạm với miềiiBacmà 
cỏ (Ịuan-hộ vc huyêt-thổng vởi ngirời ỉỉáii^Ịộc và người 
giổng Mòní]-(jò-ỉịch, sau này lại lui xuong miền Nam 
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mà « Man-hổa » với giống người bản-xử là người /In/i- 
đò-nệ. 

Cái tẽn Giao-chỉ sở-clĩ cỏ là vì những Hàn-!ộc ở 
miền Nam nước Tầu, tại lưii-vực sòng Dương-tỉr và sông 
Hán, sông Hoài thòi ẩy, sợ gìao-Iong vẽ mình, rồi bởi 
liic tô-tem lại tự nhậu mình là đòng-dõi Giao-long nữa. 

Cỏ sách nỏi (lân-tộc ta sở-dĩ cỏ tén là Giao.chĩ là 
vi cỏ hai ngỏQchán cải giao nhau. Theo sảch Hậu-Hán- 
thư Nam-man-truyện thì dân-tộc phương Nam thuở 
ííy cùng tắm chung một giỏng su6i nên gọi là Giao-chĩ. 
n Kìị tục nam, nữ đòng xiiyên nhí dục, cố viết Gỉao'- 
chỉ 1>. 

Thật ra tên Giao-chỉ là gọi chung những dân-tộc 
miền Nam nước Tầu như trên tôi đã nổi, nhưng rồi 
sau nỏ chĩ còn lại gọi dân-tộc ta thỏi. .Sách sỉr-ký 
Tư-Mã-Thiên gọi đân-tộc ta là ÀU-VIỆT. « Tiễn phát, uăn 
thán, thác tý lả nhẫm, Ăa~Việt chi dàn í/ổ » (cắt tóc, vẽ 
minh, khoanh cánh tay khép tà ảo trảỈỊ đỏ là giổng 
người Âii-Viột). Sách Dư-địa-chí cố nói rõ *về giong (lỉao- 
chl ta qua các thời-đại xưa : « Giao-chỉ, Chu-ỉhừỉ ưi Lạc- 
Việt, Tẵn-thới vi T (liỊ-Ău, ưăn-lhán,đoạn phát ỈỊỊ /onr»(Giao- 
chĩ đời Chu gọi b\ Lạc-Việt, đòi Tần gọi là Tây,.4u, vẽ 
mình cắt tóc đẽ tránh giao-longj. 

Ten Giao-chĩ sau này sở.dĩ chĩ riêng gọi dác-lộc ta 
còn được gọi mai mãi trong thời nội-lhuộc là vì những 
dản tộc Bách-Việt ở phía Nam giải Ngu-Lĩnh, trong cuộc 
chinh-phục của Hán-tộc đă bị ngọn sổng đồng-hốa tràn 
lcín, riỏng dàn-tộe 'ta vẫn giữ được cái bản-tinh cùa 
giống (ì ao_chĩ. Cõi d'át nước ta ỏ’ về sau lại cỏ tỏa là 
Giao-chỉ-quản. Vì sức sinh-hoạt mạnh-mẽ của dàn-tộc 
ta mà giống Giao-chỉ đưọ‘c tồn-tại, như vạy dân-lộc ta 
chẳng đáng lĩíy Icàm hãnh-diện lẮm sao ? 
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Hà-nội trong thời nưỏrc ta gọi là Văn-lang dưỏi 
triồu-đại Hùng-vương, ỏ’ vào một bộ trong 15 bộ, tên 
là bộ GIAO-Cllỉ. 

Trong Bại-Nam quốc-s'ả’ diễn.ca. 

(í Hàng.Vlĩ ơng đò ở chCvi Phong, 

« Ấg uơỉ Bạch-hạc hợp giồng Tỉiao-giang. 

Bặt tên là nước VănHang, 

« Chia mười lăm bộ, bản-chương cũng lìcn : 

<( Phong-châiĩ, Phúc-lộc^ Clĩda-diên, 

« Nhận trong địa-chỉ, vầmiénSon-ỉãg. 

« Định-gên, HẢ-NỘĨ đòi thay. 

Ag châu GIAO-CHÍ xưa nay cỏn truyền. 

« Tâu-hưng là cõi Hưng, Tuy ân, 

« Vũ-nỉnh tĩnh Bấc, Dương-tuycn tỉnh Bông. 

« Thải, Cao hai tỉnh hồn-đòng, 
c Ẫy là Vu~định tiếp cùng bièn-mơììh, 

« Hoài, Hoan, Nghệ, Cỉrii-chăn, Thanh^ 
a Việt-thường là cõi Trị, Binh trung-cháu. 

oc Lạng là Lục-hẵi thượng~du, 
a Xa khoà Ninh-hải* thuộc vào Quẫng.gèn. 

a Bính.ưăn, Cửu-đức cỏn tên, 

(i Mà trong cương-gĩời sơn xuyên chưa từng. » 

Nhiều sách nho cung chép 15 bộ như thổ. cỏ chỗ 
chóp Jdiác một dôi chút như bộ Phong-chàu thì gọi là 
bộ Văn-laiig. 

ĐAy xin kê tưừng-tận về 15 bộ trong thòi-đạì 
HùDg-vưong. (Những bộ này phăn nhiềq thành danh- 
hlệu từ đời Bường, chĩ cỏ bộ Văn-lang và l)ộ Việt- 
Ihường là xưa nhẩt). ^ 

í') Phong-cháu hay Văn-ỉang. (Bạch-hcạc). 

2') Phúc-lộc. (Son-lây). 

3') ChCv.ixlicn. (Son-tày ỏ vừng núi r>a-vì). 
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4 ) GIA(J-CHỈ. (gồm một phần tĩnh HÀ-NỘi. Hưng, 
yên, B:1c-ninh). 

5-J Vìỉ-ninh. (BẴc-ninh). 

(')') Dươiì(j~ỉmfưỉì. (Hải-đương). 

1') \ũ-dịub. (gồm Thái-nguyên và một phằn phía 
Nam Trimg-hoa). 

8') Hoài, Hoan, (Nghệ-ati). 

• 9.) Cừu-cỉìân. (riianh-hỏa). 

10') Việl-thưừiìỊỊ. (Quảng-bình và Quảng-trị). 

11 ) Lục-Iiảĩ. (Lạng-scn và một phần Quâng-tây). 

12') Ninh-hải, (Quảng_yén). 

13') Tãn-hưnc]. (Phú_thọ và Tuyèn-qiiang). 

1'r) Binh-văn.( Ninh-hình). 

íõ‘) Cihi-đức. (Hà-tĩnh). 

Xọm vậy Hà-nội ỏ' trong bộ Giao-chỉ xưa là tên 
một bộ mà tiêii-biềii cả dàn-tộc. Đố là địa-vỊ hậu-lai của 
Hà-nội. liíìy giò' tòi nói đến cái linh-thần nỏ kết-tinh ỏr 
dân-tộc-tính nước ta, đã giữ vững được sự tồn-tại 
của nòi giổng qua những cơn giổng-l6 của lịch-sử, rồi 
sau này nỏ ngưug-tụ lại ở Hà-nội, lập Hà-nội thành một 
qu6c-đô vĩnh-viỗn. Gái tinh-thần của một qu6c-đồ cỏ 
ph ải một sởm một chiều thành đâư, Nỏ phải uyên- 
nguyên ỏ' một dĩ-vãng gồm nhiều thế-lỉỷ. 


Cưong-giời nước ta vc Ihời-đại liông-bàng không dược 
chỉ-dinh rõ-ràng, dau-tộc la còn bị coi là man-rọ' trong 
dám Hách-Việt mà llán-tộc đưo'ng lấy vũ-lực đồng-hỏa, 

Năm 58 đời Chu Noãn-vuong, nưỏc Văn-lang cỉia 
liùng-vưong bị Thuc-Phán chiếm. Thực-Phán hợp nưốc 
của mình vào nườc đã chiếm được đặt chung tồn là Âu- 
lạc, tự xưng là An-dương-vương (257 trưởc T.C.). Nườc 
Ảu-Lạc hiộn nay chủng ta chưa được rõ-rột về cương- 
giới, goc-tích Thục-Phán ta cũng mo-hô. Dại-việt sử-ký 
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toàn-thư chép rẳng Thục-Phán quê ở Ba-Thục (Tii_ 

xuyên) ỏ ngôi được 50 năm ([heo ông Aurousseau Ihì 
cỏ 2 năm), đóng đồ ỏ- Pliong-kìiê. Theo lập-lhnyet của 
ồng Đào duy-Anh, thì sau khi Tần đíì diệt được Thục 
ờ Tàv-xuyên (sử-kỷ chép việc v5o lìTim Ihử 5 đ(VÌ 
Chu Thcận-vương 310 trước T.c.) dư-đảng của vua Thục 
chạy v^. phía Nam. Thải-tử Thục chết ờ Bcạch-lộc. cỏ 
lẽ một người con Ihừ vua Thực theo sông Mãn vAo đăt 
Điềii-trì là đ?it nước Sở mới chiếm rồi lập-nghiệp ơ 
dẫy.— Thục.Phản là dòng-dõi của lhế_hệ lưu-vong ấy, 
vì phương Bắc mạnh, quay về chinh-phục Tây-Ảu hay 
Lạc-Việt. Con đưỜBg Nam-tiến của Thục-Phản là con 
đường xe lửa Việt-diền ngày nay qua Khủc-tịnh, Mổng- 
tự, rồi theo sông Hồng-hà đến Lạc-Việt. 

Nhưng sách Khâm-đinh Việt^sử thông-giám nỏi: 
«Nước Thục đò*i Chu (năm 31C trưvVc T.c.) dã bị nhà 
Tần diệt, và cảch Văn-lang đến 2, 3 ngàn dặm làm sao 
vượt qua các nước khác mà đến đẩt ấy chiếm cử được 
Ồng Tràn trọng-Kim cũng lập-luậii cho rằng nước Âu-lạc 
Ịà gồm cả nước của Thục-Phán hợp với nước Văn-lang 
không lý nào một lân-quổc gần-gõi ẩy lại ở mai tận 
Tử-xuyên cách núi non h.iem-trở. Sách Đại-Yiệt sử-ký 
loàn-thư cho Thục-Phản là người Ba-Thục là quyền sách 
do Ngô sĩ-Liẻn làm ra vìì đòi Hồng-đức ; đỏ chỉ là một 
ửc-thuyết mà thôi. 

Năm Đinh-lìợi tức là năm Ihư 44 đời An-dương, 
vương và nam thử 33 đời Tầa Thủy-hoàng, vua Tần cho 
rằng vùng Búch-Viột cỏ nhiều hạt trai, bắt những bọn lưu- 
vong và bọn lái-buôn đầu quân cho quan hiộu-úy chĩ-huy, 
chia năm đạo quân xuong miền Nam. Ve việc vận-lải 
lương-thực siV Giáin-Lộc phải dảm-nhiộm khoi kênh 
LlNỉl-CỬ (2) dỉì tiếu sâu Vcàò đất Lạc-Việt. 

Sách Ihuài Nam-lử chép rằng ({uáu nhà Tììn đánh 
ngưòi Việt 3 nam mới giot duọ’C vụa Tày-Au là Dịch 
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du-Hống(năỉn 217 trưỏrc T.C.). Sau khl lù,trương bị hại, 
người Việt đcii vào trong rừng sâu ăn ơ cùng cầm-thú 
khỏng chịu kliuấỉ-phục nìiù Tan. IIọ ciV người luẩn-kiột 
làm tướng (lèin đêin ra đánh phá quân Tiin, là n cho quân 
Tan bị chết tới mẩy chi.ic vạn. Ngư ri tuấn"kiệt ấy, theo 
Qưảng-châu-ký và Giao-cháu ngoại-vực-ký lì An-đương- 
vưo'ng. Vộy thì An-đưo’ng-vương nhà Thục không phải 
là người Tử-xuyòn rnà là người lỗi-lạc trong dân Việt 
noi lên lẩnh-đạo dân-chủng trong khi nguy-hiềm. (?) 

Dù sao ta cũng nhận được ỏr đây một điem lịch-sử 
qiian-trọng rộng lớn. Cải chủ-lrưong Ihực-dân lo-tát của 
nhà Tần mưu-đồ ở giải đất miền Nam đã t!iành-tựu dirợc 
khả-quan. Họ đã đồng-hỏa được rợ Đòng-Việt, Mân-Việt. 
Nani-Việt, nhưng dến dân-tộc Lac-Việt, họ dã gặp một 
sức kháng-chiển clung-mẩnh, vì dấ}^ họ bị lâm vào một 
thất-bại đau-đởn. ỏ* đây la đa nliân được rõ rệt cái 
dâmlộc-tỉnh của ta nỏ đa nung.đủc một CHÍ-KHÍ 
CỮƠNG-CƯỜNG TỰ-LẬP TỪ BUỒl SO’, KlIAl LẬP- 
QUỐG. 

Thế là làn sỏng Nam-tiến của Hản-tộc đương bàng- 
bạc lan-chàn đã bị chận đứng ơ biên-giới nước la* Nếu 
dân-tộc ta khồng cỏ cải tinh-lhần vỏ-cùng cương-qiiyết 
thì khi nào còn tôn-tại đưực đến ngày nay ? Và cải 
lự-hào là con cháu Ròug-Tiôn cùa dảii-tộc ta thật là 
xứng đáng. 

Về sau nhà Tần cỏ chia cương-giỏi Lạc-Việt dặt 
làm Tượng-quận (năm ,214 trưỏc T.c,) về vSn-dề quân- 
sự và vấn-dề cai-trị kết-quả thạt là it-ỏi. 

Nhưng nưỏc Âu-lạc, sau 50 năm dưỏi thời-đại 
An-dương-vượng, bị Triệu-Đà. ỏ’ quàn Nam-hải thôn- 
tinh. Triệu-Bà th6ng-nhrít hai nước đặt tèn là Nam- 
Việt. tự xưng là Triệu Vìí-vương rồi lại tự xưng là 
Triộu va-díĩ. 
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Vfi-đế chiếm đượe Ảu-LíiC tửc là đă thành đưọc 
cái chi cỉia Nhám-Ngao. Ngiiyỏn b?íy giờ ờ l)êa Tíìu ìihà 
Tần suỵ, khắp nơi giíỊc-giã. Nhàm-Xgao ữ quẠn Nam-liải 

niuổn chicm Ảu-Lạc de lựp nỏn một nước dộc.lập ở 
phưong Nam. Công.cuộc mưii-dồ clura thành, ông đă 
mất, đề lại binh-quyen cho Triệu.Dà và đẽ lại cả hoàĩ- 
bão của ổng. 

Ĩ4p-tbành nước Nam-Việt, Vũ-để đã cai-trị một 
cách ỏm-thắm, Ui còn Up nôn cồng-nghiộp hiền-hách. 
Năư. Mậu-ngọ (183 trưỏc TC), năm thứ 5 đời Hán Cao- 
hộu, Lẵ-HẠu chấp-chính ra lịnh cẩm bán đồ đồng đò 
sẳt và những đồ điền-khi cho Nam-việt, Vũ-dế ngờ 
cho Trường-sa-vơơng xui dực, đem binh-mS đánh lẩy 
được măy quặn. 

Năm Canh-thân, (181 Irưỏc T.c ) năm thứ 7 dời Hán 

Cao_hậu, nhà Hán saỉ Long-lân-hầu Lưũ-Táo dem 
quân sang đảnh Nam-Viột dề báo thù trận Trường-sa* 
nhưng quân phương F3ắc khỏng chịu nồi sức uỏng-Qực 
và khi ằni-tbấp của phương Nam, bị chiẽt nhiều, nhà 
Hán phái bãi binh, vì đẫy danh-tiếng Vũ-đe càng lừng- 
lẫy. 

Dổi vời nưỏc Àu-hạc ở phương Nam, Vũ-dế mỏi 
chiếm đưực, nhà vua theo chinh-sách « Nbii-DỈcn 
Không biết cỏ phải chí quật-cường của dân-tộc Lcạc- 
Việt đã làm cho nhồ vua e ngại, mà nhà vua dối với 
dân Tượng-quân răt khoan-đung. Nhà vua không dem 
ché-độ phương Bắc thi-hành ở đẫy, ở mỏi (Ịuận đặt 
quan Đỉần-Sử coi viộc dân và quan Tả-lirớiì(j coi viộc 
quán. Các nhà quý-tộc van dược giữ thái-ấp. Trung- 
tàm-điềm là Loa-lhành vần dề cho con cháu ).hà 'riiục 
quản-lĩnh xưng vưong <.iT(ÌỊỊ-vu-vin>n(j )). 

Triệu-Vĩì-dế đối vỏi sư ta xưa nav van (hiọc coi 

• w * 
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lA ông vua bản-qu6c. Tlieo qiian-dieiìi cỉia ông Đào 
du3'-Anh, thi ũ Trí(;iì-Ị)à lù người Tầu lấg dciĩih hiệu ỉà 
(( uương* hag là đé nước Nain-Vỉàl. đóng đỏ ở Phiẻn- 
« ngùng, íQuấng-đônq) inà g'ô:n chicni đất Ăn-lạc thì 
(í. đổi với Aa~ỉạc là k(i xùin-lược, chứ không phải ỉà VU I 
« bản-xứ. Vậg sừ la chép nhà Triệu lù vua bản-xír e khàng 
« được thỏa J>. 

' ông Ngò Ihời-Sĩ trong Việt-sủ’ tiêu-án cung rSi bầy 
quan-điềỉii : 

« sỉr cũ sau khi Ản-diỉơng-vừơng mất, đem quôc-lhống 
C( trao cho nhà Triệu licp nối và vỉít lởn mây chữ Vii-đề 
d nhà Triệu. Ngưò'L sau cừ theo vậy, không biet đó là /íìm. 
« xẻl nước Việt ỏ' mien Nam-hảỉ, Quí-lâm, không phải là 
« nước Vỉệl ờ nùen Giêío-chỉ, Cừii-chân và Nhật^nam. Đà 
cc nbi dậy Cr Long-xugên, dựng nước ử Phiênmgung, 
(( muốn mở-mang bờ cõi mà qòm chicm nừớc ta lòm thuộc~ 
« quậiĩy đặt người Giám-chủ dìì ràng bĩiộCy thực chưa 
« làm vua nưỏx ta. Nếu lắy lẽ làm vương nirỏ'c Việt mà 
« kề làm tricii vua nước ta thì sau đó có Lâm Sử-Hoằng 
(( noi lên ở Thăin-dirơnq, Lưii-Nghiễm nồi dậy ở Quang' 
((Chầu đeii xưng làm Nam-VỉậGvưỡng căng có thầ buộc 
d vào sử ta ke làm trièỉi vua dưọ'C. Bà gôm Giao-chầu cĩing 
« như Ngụy ợo/n đất Thục. Nếu sử Thục mà cỏ the cho 
« ràng họ N(Ịụy noi lèn dè lìối họ TTCxìi thì sử ta mưì có 
(í the cho ràng họ Triệu ìTỏì lẻn đề nnì An-dương-vương. 
« Nếu không thế thì xin chép làm ngoạidhuộc đế phãn-biệt 
d vở ỉ nội-thuộc )), 

Ngô thời-Sĩ còn pbản-đối kich-liệt những nhà sử 
ta tán-dưong Triệu-Dà là ông vua anh-hùng nước ta và 
1)UỘC rằng nước la vc sau nội thuộc Trung-quốc từ Hán 
dển ĐưcVng, suy-nguyén thìi-họa chỉnh làTriộu-Đà. 

Họ Ngô lihậii sử một cách khắc-nghiệt, cũng như họ 
Đào kliòng khỏi hcpdiòi. Thử hỏi các dàu-tộc trên thế- 
giói cỏ dàn,lộc nào đưọc thuần-iihrít ? Dàii-tộc nào cũng 
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chịu nhiều giòng máu cỉia các (lân.tộc khúc trà-lrộn. 
Người ta sỏ’-dĩ gọi là một ílân-t()c, một nhỏm ngirời 
cùng chung sổng vói nhau trnng một cảnh-ngộ, cung 
như dưcVi một chế.dộ. Một ồng yua cai-trỊ một dàn-tộc 
dù ngoại-lai hay cliính-th6ng miễn là dừng dì ngược 
lại quyền-lọi ý-chi của dàn. Tfung-({u6c dưỏi thời-đại 
Nguyên, Thanh, cũng là chịu sự cai-trị dưỏ-i triều-cliinh 
ngoại-laì cả. 

Đển như Khâm-dinh Việt-sử thỏng-giám cương-mục 
cũng không nữ đặt nhà Triệu vào dòng ngoại-lai, 
và Thục An-dương-vương cfing không được vào dòng 
chinh-thổng, Sảch ăy đã hạ bút : 

« Đến như Âu-lạc Phiổn-ngung chỉ cho vào nưỏ’c 
bâc dưới mò thôi » (Ảii.ỉục PỊiiéiì-ngiiiì(j hạ sài ỉỉệi-quốc), 

Chỗ khảc sách ay còn cỏ lời chĩ-trích hai nhà, 
nhưng chỉ-trich trong phạm-vi nhân - sinh - quan chứ 
không ở trong tinh-cáclì dân-tộc-(iuaQ. 

«Đển như An.dương-vương vốn dòng ngoại-quốc, 
thừa lúc người ta nguy, cậy sức mà thôn-tinh rồi lại 
tin điều quái-đản de đến nỗi bị mắc vào lừa dõi, vừa 
hưng-khởi sờin đã bị tiôu-diệt, cố thủy mà khồng cỏ 
chung. Triệu Vũ-đế thì chiếm cử Phiôn-ngung khảng-cự 
nhà Hán sau lại xưng than ỉ>. 

a Chí ư Au dương-ưương, hệ tự ngoạỉ~quốc, thủy 
(ítẳc phụ lực dĩ tỉnh nhân quốc, kế dĩ thượng quái vỉ nhãn 
« sở b'ửn, hốt khởi hốt diệt kỳ thủy bất chung. Triệu Vũ- 
« đế cứ hữu Phỉên-ngung dữ Hán kháụg-hoành, chiittg 
« diệc khử hiệu xưng thần. »... 

Thật ra Triộu-Ỉ)à cung là ồng vua cỏ công với nước 
ta. Dân Nam-Việtvà dân Tày-Ảu hay Lạc-Việ.t rất gììn 
gõi nhau về dòng gi6iig. Trièu-Dà cai-lrị dàn.tộc ấy đă 
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nghiễm-nhiên là ỏng vua bần-xử, cho nén dàn Táy-Ảu 
thừi :íy đã l?íy làm thỏa-thich điròi chế'độ cai-lri cĩia 
Tiiệu-Ỉ)ắ. Ong Aiiroiisscaii đă chửng lỏ điều ấy trong 
bàị khảo-CỊrii cỏ giả-lrị của ông : 

f( Les premièrcs conquẾtes cliinoises des pays 
annamites J>. 

cc Qiioi qa*Ll en soỉt, cet homnmge rendu par Vllisloire 
«indigòne à ỉa dgnaslie de Triệu, sciuble aiiester que les 
(í annamiies, un siècle durant, uẻàirent salisịaits sous ỉa 
« souveraìiĩĩté assez lơrge des rois Naiìi.Việt}), 

(Dù sao lòng thành-kính của clán bản-xứ đổi vỏi 
nbà Triệu đủ tỏ rẳng dan Aa-Nain trong một thế-kỷ lẩy 
làin mãn-nguyện, sổng dưói chủ-quy'èn rộng- rãi của 
những ông vua Nam-Việt.) 

Triệu-Đà cai-trỊ nirỏc ta không cỏ điều gì lià-khắc lại 
không làm hại gì dến chế-dộ và Ị)hong-tuc của một nưỏc 
phương Nam. Triệii-Đà là nguời Trung-quổc, nên bắt đầu 
từ Triệu-Đà cỏ lể dân-tộc ta đã chịu văn-hỏa của đẫ^ 
hoa-hạ. cỏ một diều chắc-eliắn là Triệu-Đà đă giữ lĩnh, 
vực cương-thS ciìa ta dối vòi họa ngoại-xâm là Tmng- 
quốc. 

Sử chỏp Triệu-Dà truyền ngồi cho cháu nội là con 
Trọng-Tluìy và My-Chảu, tèa là Hồ-Văn. llô-Vìín lên ngồi 
tửc là Triệu Văn-virơng (137-125 trước TC.) Triệu Văn- 

vươ^g một ỉòng thò’ phục nhà Hán. Khi cỏ vua Màn-Việt 
tền là Sinh xàm-phạm bò’ cõi, Vìín-vương cậy quàn 
Thiên-lử sang dẹp. Hán-dể sai Vưo*ng-Khồi cắt quân từ 
Dự-chưong, Hàn An-Quốc cĩítquản từHội-khô sang đảnh 
Màn-Việt, qucân Hán chưa qua Ngũ-Lĩnh-sợn, thì Sính 
ticn quàn lèn ngan cản, nhưng em Sinh là Dư-Tliiện 
giết cả nhà anh, rồi hàng Hán. Vưoug-Khòi irẻn 
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(lừng binh lại báo tin cho Ilán-triều. Ilán-đế sai Trang- 
Trợ sang diỊ Văn-viroDg vào chầu. Văn-vưong toan 
đi đề tỏ lòng tlùìn-lử. Nhưng nhữog tii-trưởng ỏ' trong 
nưỏc phản-đổi : 

a Tiên-qaâu Vũ-íĩc ưẫn f<ỊwỊjcii dãn ta đổi ưởi Tầu 
không nèn tin cậy, giữ đủ lỉ-độ, chừ không mn thăm- 
viếng cầu-thôn, vi răng xưa nay la với Tầu văn là đốỉ- 
lập)). 

Xerii vậy thì Triệu-Đà sỏ-dĩ dưọc dán-tộc la coi là 
ông vua bẫn-qii6c là vì nhà vua đã biết gìn-giữ cải 
TINH-THẦN TỰ-CHỦ CỦA DẢN-TỘC đổi vói Trung- 
Quốc. Yà ở đây ta càng nhận rỗ cải dân-tộc-tỉnh ciìa 
ta liic nào cíỉng muốn tự-cưòng, tự-lộp không bao giờ 
chịu một sức đồng-hóa nào líín-bửc. 

Sau khi Triệu-Đà inất, lịch- sử còn chép một thién 
ải-qu6c bi-hùng. 

Sử chẻp khi Triệu Văn-vương cliết, năm Bính-thìn, 
sau khi làm vua được 12 năm. (Năm Nguyên-sỏc thử 
4 đời Hán VÕ-đè' 125 trước T.C.), con Triệu Văn-vương 
là Anh-Tề đương làm con tin ở bén Tầu vồ nối ngôi 
là Triệu Minh-vưong. Minh-vưong làm vua được 12 
năm thì chết (113trưỏc T.C.). Thải-lử Hưng lên ngổi 
là Triệu Ai-vưong. Bấy giờ vua thi còn bé, mà Hoàng 
Thái-hậu là người ngoại-qu6c lại vồ-hạnh. Nguyên Củ- 
thj, (Hoàng Thải-hạu) VỌ' Minh-vưong xưa quỏ ử Hàm- 
đan là con gái điếm ở Tân-an-phủ. Trong khi giao-kết 
vời Minh-vương thời ấy còn là thái-tử Anh-Tc, Cù-thị vẫn 
gắn-vỏ với một người Tầu ([uê ở Bá-lăng tên là An- 
quổc Tliiếu-quý. 

Bấy giờ, Hán-đế liền sai An-quốc Thieu-quÝ sang sứ 
Nam-Viột, ý mu6n lấy tình xưa của kẻ dàng-điếm phá 
vợ nền lự-lập cỉia một qu6c-gia. Muốn cho cuộc mưu- 
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đồ chí\c-ch^n, tliỉiah-lựu, vua Hán còn mua chuộc 
một kẻ huân-than của nlià Trìộii là Lã-Gin. An-quốc 
Thiếu-quý đưực sứ-mệnh làm say niỏ r.ù-thị đẽ Cù-tliỊ 
khuyên con quy-phục, đcm giang-son dâng nộp cho 
Hán-tríềii. Lã-Gia đirợc vua Tầu giao cho tô-chức một 
bộ máy cai-trỊ, trong ăy ngưòi Tầu làm chủ. Vua Tàu 
ban cho Lã-Gia một cải ỉín bẳng bạc. Theo tồ-chửc cai- 
trị mà người Hản đã ấn-định, cỏ ba ông quan Tầu chi- 
phối bộ máy chính-trị Nam-Việt, pháp-luàt chế-độ phải 
theo Tầu cả. Cù-thị xui con thần-phục nhà Hán. Nhưng 
Lã-Gia không bị mua chuộc, hốt sức phản-đối. Nguyên 
Lã-Gia là một vị thế-thần nhà Triệu, làm quan trải ba 
tricu vua, ton cháu tới 70 ngươi đều giữ chức quan- 
tiọng ở trong triều ; con trai lỉíy công-chúa, con gái 
lấy hoàng-tỉr, con đầu lòng lẩy con Yiia Tần ỏ’Thưưng- 

ngô. 

Cù-tliỊ hết sức bất-bình rằng công cuộc mưu-đồ 
cùa mình lại bị vẩp phải một chưỏng-ngại-vật là Lã- 
Gia. Nhản sứ Tầu về nước, Cù-thi dâng một biều-văn 
xin thần-phục Hán-tricu, ba năm một lần vào chầu, 
và Củ-thị nghĩ phưoug - sảch hãm-hcại Lã-Gia. 

Cù-thị sai làm một bữa tiệc, đặt quàn mai-phục, mời 
Lã-Gia đến dự. Lẩ-Gia dã doán biổt cơ-mưu, khi đCn 
tiệc dèm theo một dạo quàn đỏng ử ngoài phòng-vẹ. 
Thấy kế-hoạch cùa mình khỏ mà thành-tựu, Cù-thị xoay 
chien-lưọ*c. khích bọM quan Tàu cùng ngồi dự tiệc dấy- 
CÀi-lliỊ hỏi Lã-Gia : 

cc Nước Nam-Viột đưọ*c thần-phục Hản-tiiều đỏ là 
hồug-phúc, cờ sao tii*ỏng-quảu lại ngăn cản ? y> Nhưng 
mấy òng quan Tìlii dcii ngồi im bất-dộng. Hôi họ dứng 
cả dày cáo.thoái. Thừa-tưỏmg Lỉi-Gia cung dứng dày 
Ihco. Bấy giò' ràiTliỊ thấy mưu-mò của mìnli bị tan vừ, 
tức giận dến cực-diồm. Thửa lúc Lã-(ìia quay lưng lại 
di ra, Gù-thị li(2n cầm lấy ngọu sang loan dam tới, 
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nhưng Ai-vưong vội càn tay mẹ lại. 

Lẵ-Gia vc nhà cho quàn lính canh-ph(mg can-niật, 
một mìnli đỏng cửa ngồi trong phòng nghĩ lại cảnh vừa 
xảy ra trong đám tiệc vừa giận lại vìra thương. Giận 
Cìi-thị là con đAn-bà (ỉâm-dang coí tinh ô-trọc nặng 
hơQ nghĩa qii6c-gia, ke ấy nhất-định phải trừ-khử. 
Nhưng thưong cho Ai-vương nhu-nhược biểt cản mẹ 
làm đieu ác. ổng đã nhiều phen hội-họp quan-liêu dc 
nghĩ cácli gìn-giũ’ quốc-gia đương gặp nguy-biến. Triều- 
thần đềii đồng-ý nén giổt mẹ. nhưng khôug nỡ hại 
con. Vi sự dùng-dằng tình-cảni ẩy mà công-việc không 
qiiyết-đinh. Thòi-giaii qua hai thủng diì cho tin dồn 
đến tai vua Tàu. 

Hán V5-đe sai Hàn Thiên-Thu và Cù-Lcạc, anh Gù-thị 
đem hai dạo qucần sang hộ-vẹ mẹ con Gù-thị vào chầu (3)* 

Lẩ-Gia nglic tin ?íy licu làm tờ bá -cáo cho qu6o-dân 
tội-lỗihai mẹ con Cù'thị. (L Vua còn ấu-trĩ, Hoàng Thái- 
hàu dòng-dõi Hán-tộc, gian-dàm với sứ Hán, mu6n đem 
dàng ĩiưỏ'C cho TìUi. Bào-vạt trọng-khi của tiên-quân đẽu 
đem biếu sứ Tầu cả. Mu^n làm khuĩít-phục cả một triều- 
đại.Cù thị không còn nghĩ đốn tồn-miếu xẵ-tắc, giong nòi». 

Rồi án tử-1 linh Cù-thi VỈI Aì-vương đưọ c nghị-quyết, 
các quan Tau cTing pliải chết theo. 

Sau khi gày một vụ dảo-chinh dây đầy máu, Lã-gia 
sal con re là Tan-vương liôi-họp vìín, võ, tôn hoânơ-tử 
Kihx Dủc lên ngòi, Kien-Dức là con bà Thiiật-Dưứng 
dòng-dồi Việt. 

■\Iiia đòng năĩn Fỷ-<v qua một cách ô:n-thắm. Rọn 
quan Tầa sai sang dỏn Gìi-thị và Ai.vưong vừa đến hờ 
coi thì dưực lin lioàng-gia Vỉ\ những quan Tììut bị hại. 
Hai lưóng 'ràii pliãi íịuay lại báo t in cho Ih\n Vo-dế biết. 
Hán-dế sai hai tirõng sang chinh_pbạt Nam Việt: Phục- 
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ba tirớng-Quần là Lộ BAc-Đức và Hàii Thiẻn-Thu, 

Hay liu, Lã-Gỉa lien sắp đặt chiến-lưực. ổng d ừ đạo 
(Ịuán I.ộ Bác-Bửc vào nơi hièm-trở không tiện đirờng liẽp- 
tế, ngcày ngày I\ải quân ra đánh nhưng trạn dii-kich lẻ-tỏ. 
Hồi ỏng inai g ti ọng-lực lập-trung ử Phiên-ngiing bíít-thần 
đánh dồn xiiổng đạo quân thử hai, làm cho đạo quân ấy 
tan-nát, Hàn Thiên-Tlni đại-tirỏng chỉ-huy bị tử-trận. 

Thấy vạy vua Tầu thinh-nộ, lập tiVc phát 5 đạo quân 
sang đánh phục-thù ; quân tràn như nước chảy. 

Đạo quần thứ nhất vẫn là Lộ Bác-Đức, Phục-ba lướng- 
quàn vào l6i Quể-dưong xưống sông Hoàng-hà. 

Đạo quân thứ hai là Lâu-thuyền tướng-quàn Dương- 
Bộc vào Dự-chưong xuổng chi-lưu Hoàng-giang váo 
Hocàng-ph6. 

Hạo quân thứ ba đo Qua-thuyền tưỏng-quàn Nghiẻm 
chỉ-huy qua Linh-lăng bằng đường sòng Ly-lhùy dến 
bở ílạ-hại. (4) 

Đ<ạo quân thứ tư do đại-tướng Giáp chĩ-huy xuổng I6i 
Thương-ngò. 

Đạo quản thử năm do Hău Quỷ ô' Trì-nghĩa căm đầu 
xuống loi sông Giang-hà. 

Tẩt cả đều phải họ*p-tập ở Phièn-ngung. 

Trong 5 dạo quản ấy, dạo quân thứ hai là đạo quân 
Dưong-Hộc dưọ'C Ihành-còrg lỏii-lao. 

I)u'ơng-Bộc dă cưỏ-p dược lưo-ng-thực cỉia quân Lẩ- 
Gitt ở Tliạch-môn, đảnh tan dám (Ịuán ấy b^t đưọ-c 20.000 
lù-l)inh. (hiộc thìíng-trận lừng-lẫy ăy đă làm tan vữ hết 
clií tranli-đau cua (|uân Nam-Viột. Dưo'ng-Bộc chờ Lộ 
Bác-l)iVc dcn cùng (ỉưug ljinh lén lííy Phiổn-Ngiing. 

Bấy giò’ Lộ Bcác-Đức dtuig quàn ử plìia Bắc Vcà 
kinh-Urành, Duong-Bộc dỏng quán ỏ’ phía Nam và phía 
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Đổng. Dirơng Bộc sai quản bẲn tên lửa vào đổt nhíVng 
nhà trong kinh-thành líim cho cIAn-chiing hoảng-sợ. Một 
mặt, Lộ Bác-Đửc ching-n<ạp nhưng ngiròi trong thành trốn 
ra, rồi lại ihả cho vào thành dẽ dỗ dàn trong thành ra 
đàii-hàng.i 

Thấy cơ n^uy. dang dè n, Lã-Gia dcm vua đi tron, bên 
mình chỉ cỏ 200 quân túc-vệ. Dàn tháy vua và quan thừa- 
tướng đã trổn, licn mỏ' cửa ra hàng. 

Thành Phiên-ngung không phải đảnh hià Icíy đưọc. 

DLTơng-vươug tức thái-tử Kiến-Bửc bị một kẻ bội- 
phản, phải bAt ỏ* nhà quan Hiệu Tư-mã Tò-Hoàng. Vua 
và Lã-Gia đều bị hại. 

Nhà Triệu làm vua được 97 năm đen đáy là h6t. 
Băygiờ nước Àu-Lạc phái hai sử-giả đến đem 100 con 
trâu, 1.000 chung rưựii khao quàn Lộ Bác-Đức và nộp sô 
dản dinh hai quẶn Giao-chĩ và Cửii-chân, tỏ lòng quy. 
thiiận. Lộ Bác-Bức pliong cho hai sử-giả làm Thái-thú và 
cai-trị hai quẠn theo như ncn-nếp cu. 

Đến đáy ta thĩíy dàn-tộc ta bắt dau vào ảch nò-lệ cùa 
ngưòâTầu. Nhung trưỏrc khi Iigĩí dủn-tộc Lạc-Việt đa cùng 
họ’p sức vói dùn-tộc Nam-Việt, chống.chọi ráo-riết^vởi sức 
xàm-lỉliig của Hán-tộc vA Gái*c:ilủ-NA0 TBANB-ĐẤƯ BỘC- 
LẬP BẤY GIỜ CHÍNH LÀ THỪA-TƯỚNG LÃ-GIA. (5) La- 
(ìia về sau bị hại, clàn-tộc Nani-Việt bị đôn^^-hỏa, nhưng 
dân-tộc Lạc-Viột sau này giiT dưực the-lực vừng-chắc 
trong một lĩnh-vực qu5c-gỉa ỏ' phương Nam. 

Xem cM tinli-thần dộc-lạp của dản-tộc ta thời-đại nào 
cung tỏ ra mạnh-mẽ sảng-sìia. Chủng ta ờ cạnh một nước 
lỏn, cõi dắt rộng gấp trăm lần nước ta, lúc nào cũng tìm 
cách lí\n uu6t như Ci\í hồ to muoQ nuốt cái ao nhỏ, cây 
dại-thụ muốn l?íy một vùng bỏng rợp làoa ũa hẳn một 
cây non mới mọc. Vậy mà chúng ta dã (lưong cự dưục 
vói sức lAn hức ghổ-góni ?\v, nghiễm-nhiên gây nén mọt 
Cịuoc-gia lự-cưòng lự-lạỊ), sau này dựng nên một kinh 
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thàn’i rất vẻ-vang là kinh-thành Thăiig-long. 

Thăng - long tức là Hà-nội, sở-dĩ tliànli-làp được là vì 
đãkết-hựp dưọ‘C cái tinh-hoa độc-lập bao thế-k\' đă cli-sản 
lại. Cho nên trước khi nối đến Hà-nội. tôi nỏi đen cải 
tinh-thần ăy khổng phải là thừa. Vcà tôi cũng khòng nỡ 
•bỏ quên kinh - thành cố-loa, nỏ tièu-hièu cho một 
quốc-gia tự-lập về thời-đại ẩy. 
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C HÚ-THÍ CH 

(1) NÚI NGỠ-LĨNH HAY NAM-LINH.—Nủi Ngữ-Lĩnh hay 
Nam-Lĩnh nảy là biên-giới của Hản-tộc phàn vời Việt-tộc tức 
lả Bảch-Việt, nó là bờ cõi chia Nam Bẳc thôi xưa, hòi Bách-V'iệt 
chưa bị Hán-tộc đông-hỏa. sử chép vua Bế-Minh truyền ngôi 
cho con trưỏrng là Đế-Nghi làm vua phương Bắc, phong cho Kinh 
dương-vương làm vua phương Nam, phải chăng là vùng đất-đai 
từ giẫi Ngu-Lĩnh đô xuống, tức là cOi đất cìia cà dân-tộc Bách- 
Viột ? 

Theo khầo-cứu cua ông Aurousscau, khi Tần Thủy-hoàng 
thống-nhất nước Tầu (255-206 trưó'c T.c.) chia nước làm 36 
quận, thì địa-giới nước Tầu chỉ cỏ từ giải Nam-Unh-sơn hay 
Ngũ-Lĩnh-sơn trở về Bắc. Từ giải Ngu-Lĩnh về phương Nam là địa" 
giới Giao-chỉ gòm những dân-tộc Bổch-Việt. 

Giải NgQ-Lĩnhnàybắt đầu từ Thành-đô qua phía Nam Trùng- 
khảnh,Tây-dương Tư-nam, Lê-bìuh, Tinh-huyện, Lâm.châu, Nam- 
xương và Cliiêu-hưng rồi ra bc. Đó là cửa ngõ của nước Tầu 
vào địa-giói Bách-Viẹt. Trong Tiền-Hán-chú và sừ-kỷ cỏ nỏi 
về giải Ngù-Lĩnh. 

sử-ký nói : 

« Nam hữu Ngu-Lĩnh chi thú » (phíaNam có giải Ngu-Lĩnh 
là nơi dòn-thú.) 

Nhưng Tần Thuy-hoàng thật khờ-khạo đặt những quận 
miền Nam, vc phía Bắc lấy giải Ngũ-Lĩnh làm địa-giới. Một ông 
vua chư-hầu muốn hùng-cứ một phương chĩ đcm một đạo quân 
bịt các ngả ở đèo Ngũ-Lĩnh đủ sức kiềm^-chế được cuộc xâm- 
uhập của miền Bắc. 

Triộu-Đà đã khôn-khéo theo phương-pháp đỏ, và đ5 đưọc 
kết-qnả mỹ-mãn. 

Nhà Hán rút kinh-nghiộm không đặt giải Ngu-LTnh làm 
địa-giới miền Nam nữa, mà cho các quận miền Nam đồu là 
quận huyện của chinh-quốc. 
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(2) LINH-CỪ.— Nìim Binh-hợi năm thứ 44 đời An dirr/ng- 
vircrníí lirc là nìim thiV 33 đ(Vi Tần Tliủy-hoàn^ (năm 221 trirớc 
'rc) vua Tần đánh Bárlv-Viẹt Síú quan úy lèn là ĐÒ-TIlư chỉ- 
huy năii! dạo quàn, sai quan sử tèn là GIÁM-LỘC phụ-tì ách về 
viỌc tiếp-tế cho qiian-đội. 

Bạo quàn thử nhất đến Qiiảng-lày đi C{wa ngọn núi thir 
nìím cỉia Ngũ-Lĩnh-sơn. 

Đạo quân thỉr hai qua ngọn núi Ihứ lư vào biên-lhùy 
Đông-Bắc tỉnh Quảng-tày. 

Bạo quân thứ ba qua ngọn núi thử hai vào Quảng-châu 
niộl cách dỗ-dàng. 

Đạo quàn thử tư qua ngọn núi thứ nhắt, lấy hết cả phia 
Bắc Quảng-đông. 

Bạo quàn thứ nấm chiếm được ngay Phủc-kicn đặt thành 
quận Mân-châu (221 tr. T.c.) 

Năm đạo quân chinh-phục, những đạo đánh Phúc-kiến 
Quảng-chau và Quảng-lày thành-công được dễ-dàng ; nhưn đạo 
quan vc phía Tây Quảng-đông phía Nam Qiiảng-tằy và vào nước 
la, mắc phrd nhiều trỏr-lực. 

Muốn mưu-đồ cuộc xâm - nhập nước ta, Đồ-Thư và các 
tướng plìâi công-nhạn rằng khỏng cỏ đưừng liếp-lế bằng Ihủy- 
dạo, công-cuọc khùng sao lliành-lựu được. 

Lộc vốn ngưòi giống việt, có tài kicn-tạo. ông ngíim ngỌii 
suối vè phia Dưomg-sưn (Ịhuộc Phiên-ngung) đến phia Bắc 
sông Tưo’ng, chảy vào sòng sử-dung hợp nèn hạ-lưu sôngTưòmg- 
kha, rồi chảy về phia Nam ra be. cuộc vận-tải iương-lhực rất la 
vất-vả.ổng liền khởi cuộc xày một củi kỏnh.Con kỏnh này nối sông 
Tương vói sông Ly, chính bầy gi(V nó là con kènh dào nòi 
Dưưng-từ-giang vóâ Tày-giang. Phưo*ng-pháp khoã kènh cua 
Giám-Lộc rất là k5’-diẹu, cho nên cái kênh ấy cỏ tỏn là LlNll- 

cừ. 

ỏng sai dSp dá trồng lên nhau ỏ’ trèn cAt thành một cA^ 
kênh. Ồng làm cách ngăn giòng nưó’C cho cái kỏnh ^ ấy co Ih.c 
chảy đưívc lèn cao. Phương-pháp của ông như thể • nìiy : ổng 
chận đưòng chảy xuôi của sông Tưo'ng, khơi một lối cho sòng 
Tirơng chảy nguợc lại co dạm. Trong khoảng 00 dấm, có 36 cái 
thỉiy-môn. Mỗi khi thuyên đi (jua mộí cừa nào thì lại dỏng cứa ấy 
lại cho ụưỏc ứ lèn. Bơi vậy thuyền cỏ the di quanh .núi dưọc 
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Khi thuyên xuôi xuống nhò' ừ những cái rSnh xếp hl\ng ngó^ 
và sirc nirửc đira (ti. NgiriVi ta bao có lề cách sáng-tạo ấy (tã 
cho ngiríVi ta cái sán.<í-kiốn làm (tiríVng \c lửa sau này. (200 
t^rưỏc TC. nguòi Á-Ỉ)òiig (là C() cái (■)(• khoa-học lế-nhị I) 

Nguycn con kcnh này gần ngọn núi thừ năm giải Ngũ- 
Lĩnh, ữ vào phía bắc Qiiảng-lây, iliu()c Quc-lầm-đào, theo 
(“ing Auroiissí au (’>■ ngay phía bắc liiiyỳn Ilirng-an. (Theo Thái- 
bìnli noủn-vu-ký, con ng()i ấy (V 20 (iặm V(} Ị)hia Nam Hirng- 
an.) Vi ten quận ấy nên bày gi(V ngiríVi ta gọi kẽnh ấy là kônh 
HƯNG-AN. (a)n kỏnh ấy đào vào năm 219 trirỏc T.G. khi xira 
ngiuíVi la Ị)h:u đi bằng (tiríVng b() hoặc đircVng thủy lìr Hồ- 
nam (lến Qming-tày, hoạc ra Quang-cliâii ))ằng điròng S()ng 
Qiiế-giang ha\' Tày-giang. hoạc vào nirỏc ta bằng (liríVng Tam- 
cliàu, Nỉlm-ninh, I.ong-chàii và Lạng-S(rn. Do sòng IIưng-í\,n ngirồi 
la cỏ Ihe đi tắt lừ L)iro’ng-lir-giang ^ốn Tày-giang và sự tiếp-xủc 
V()i miền Nam rất tiện-l(vi. 

Đ(Vi Tần thì nh(V con sông ấy mà Hán-t()c chinh-phục 
được Yiôt-t()c. 

D(Vi Hán, Phục-ba tưóng-quàn Mn-Vi(;n cung do con kênh 
nà^dcm (]uàn xàm-nhẠp nu ó c ta (nam 42). 

RÒi đến (t(Vi ĐuíVng và các đò i sau này mỗi khi có cu()c 
Nam-chinh của Hári-t()c, cu()c tiến quàn và vận-tải lương-thực 
liếp-tế đen do giông sông này cả. 

Gììn (tày giìíc Cò- (len cìing nhò- con kènh này tiộn-lợi cho 
đưòng tiếp-tế mó-i có (Tii lực-lưạng quấy rối miền Bắc nước 
ta hòi ấy gọi là Bắc-kỳ. 

Con k(!‘nh Hưng-an này quả là con S()ng lịch-sír. 

• » 

(3) HÁN VĂN-BH V.À IIÁN VÕ-DK.— Khi Triẹu-Dà xưng 
Đế-hmu, Lữ-Ilạii (ịua (t(Vi. ỉ lán Van-de len ngôi, dưa Ihư cho 
Triộu Vù-dế, trong thư C() những càu nhún-nhiiíVng dầy nhàn- 
nghĩa... <,{ Ngày trưóc nglic n(')i nhà vua c'lìo (|uàn sang (piấy rối 
(í chốn hièn-cuưng, cư(rp b(')C mãi klnnig thòi. Quận TrưcVng- 
s* Nam-(|uạn lại càng kliT) làm. Mà ri('*ng nưỏc nhà 

« vua là nu-vVc nli(>. C(') l(_)i duívc mội mình kluMig? Tất-uhiên 
a phải da sát sĩ tí"3n-iliưo-ng liron:;-tirong, làm cho V()- ngưíVị 
« g(')a, con ngUíVi C(')i, cha nu; thành ngutVi C()-d()c. Dược m()t 
« mất mu(Vi, 'rrÃm cliẳng nhaii-tàm làm vi(;c ấy. » * TiCỉi tiìxụi 
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« uăn vương phải hình ư hicỉi. vi kìiĩía-iai 1;<Í' cỉìĩ, Trưừnq-Síi 
« klìo, chi Nnni-qiíận lìoòỉỊ lliậni, (iiìij vương chi (Ịiiốc-dung dộc 
« ỉơi ho ? Tấc d(i sát sĩ Inl, thư</ng ỉương-iưõng, xừ (Ịuủ nhàn 
« chi llìc, cô nhân chi tử. (tộc nhàn phụ mưu, dhc nhiil vong 4hập, 
« Trẫm bĩít nhũn vi í/à. )). 

Và đoạn cuối llur. . . 

• 

« Nliirníí nhà vun cử xưní? Đc-hicu, hni ])cn cùiiị* là Dể- 
« quốc, mà không sni siV gino-thòng, lliố chiing hỏn ra gnnli nhau 
« ir ? Ganh nhau niÌằ không nhircVng tliì ngirò i nhàn khỏng Ihcin 
« làm. « Trnnh nhì bất nhượng nhàn-giù bỉit vi dà ». 

Trước lời nỏi ấy, Triộu-Đà đã trả lại bằng nhừng lòị 
thăn-phục ; 

^ « Nnm-Di đại-lruửng ino-i)hu Ihần, Đà là kẻ ngu-muộ 
đến chết còn lạy dàng thư lên Hoàng-dế l)c-hạ : 

. . . « Lão-phii ở đất Viẹt đã 49 nìim nay, l)ày gi(V (la C(') cháu 
« ròi, nhưng mà sỏm khuya dẳn-dọc, ỉln kh(*)ng ngon ngỉi không 
« yôn, mất không dám nom sẵc đẹp, tai khỏng dám nghe dàn 
« vui, là chĩ vì cò‘ không dưọ-c phụng thờ nhà Hán.... )) 

Thế là lời nói lc-ph(^p của một dấng nhàn-giả đã hiếp- 
phục đưọ*c một ông vua dương hùng-cứ m()t Ị)huo’ng. 

Triộu-Đà thần-phục nhà Hán clìĩ bằng danh, Hán Vấn-đế 
cũng chĩ cần cái danh ấy thr)! khỏng cần thực. Cái cừ-chỉ quàn- 
từ ấy khác hằn V(Vi cái cỉr-chỉ (Ịuả « thực-tc )) của Ilán V5-đế. 
Khiến cái tình dâm-dãng dc cưóp nước ngUíVi, lấy chế-d() pháp- 
luạt ra đề khuôn-kh() dáng buộc ngirời, rồi lại dcm (Ịuàn tàn 
phá nước người, phải đàu dó là hành-d()ng của ngu'(Vi nhàn- 
giả? 

• • 

( 4 ) NHỮNG TÊN PHONG THUỘC VÈ NƯỎ'C.— Phục-ba 
tướng-quân, (ồng tưcVng ủp-phục dirọc lãn sóng.) cái tền này 
phong cho những đại-lưỏng sang dánh niróc la, phải chìing 
cũng là vì IIán-l()c vản g(Vm sợ Vụ‘l-l()c vỏ lài thủy-chiến ? 
Nguyên dàn-l()c Việt ta .\ưa tìd l()i nư(Vc hay n'..hc (lánh tròn 
nưóc. Ngiròi Hán llurờng hình-pham nguíVi Viộl hiếu-chiến, lấy 
thuyền làm xc, lấy clnio làm ngựa, di nhanh như gi(). 

Nhưng tưỏ'ug Tầu xưa sang (lánh nư(Vc la, IruíVc có L()- 
Bác-Đức đưọc phong là Phục-ba tưong-(juần. Cạnh Phục-ba 
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liróníỊ-(juàn cỏ Lâii-tliUNcn luón^-(|iiân DuoPíí-Rộc, Qụa- 
tliuyền tưónjí-(|uàn N^;hiỏm. Trãni niiin sau, chức Phục-ba 

lưó'ng-(|uân (lưọ’C lặug cho Mà-Viộn. (>ạiih Mìí-Viộn có Làu- 
Ihuyèn Urỏag-(|iiàn là Doàn-chi. 

Đánh niròc la f|uàỉi Tiìu phiu (huih h?;n{4 (luông thủy 
nhiều, và ác tỈKiy cùng chỉ thua vc thny-chiỉln. NgíVQuycn 
phả (íirọx quàii Naiii-Hán tròn sì)ng Bạch-Bỉing (9118) Lè f)ại- 
Ilành phá quân IVíug tĩcn sông Bạch-Dilng (981). H()1 lại chinh 
lr<}n sòng Bạch-Đằng Trìin ỉhrng-DíK) (lại phá(|iiàn Nguyên (1288). 

« Đằng-giang tự co hỉigct do hông » 

(Mạc đĩnh-Chi) 

Còn Lý Ihirờng-Kiệl cầm cự vcVi quàn Tống trên sòng Nlìir- 
nguyệt khiến Tống phải hHi l)inli. ^ 

Mà tìr xưa cho lời nay. cuộc Nam-chinh cỉia Hán-t()c phải 
nhờ sự tiếp-tố hr<rng-lhirc hằng duong Ihùy là kÌMili Hung-an 

mừi Ihành-tựu đưộc. 

• 

Vc sau những ('mg lưõng sang <tãnh nut)C la kh(')ng hay 
lấy lên lhi:()C vì* nu ức nữa. 


Láu-T huỊỊÔn : cái thuycn có llìu. 'ĩhco lJ’ng-Tl)iện thi đánh 
Viột Ịihải (lánh bíìng đường thủy, ncii làm Ihuycn có lầu. 

Qìia-Tluìycn : thuyền (V (láy C{) cẩm mùi mác, (le ph()ng 
ngừa những giao-long kli()i hại. Trong sách Ngù-Tử-Tư cùng n()i 
về qua-thiiyen dùng dĩ* chỏ' (|uàn-nhu. 

Nguyên nư(Vc Vi^l lhò'i xưa. mà ('.àu-Tiỗn là bậc vua anh 
liìmg (lệ-nhấl, trong CIKÌC tlifty-chi(*n dùng nhicu Ihử Ihuycn : 
thứ thuyên nhỏ g(ì4 là Linh, thuyền niu') dài goi là Dĩnh, Ihuyồn 
lon gọi là Tu-Lự thuyền C(') lau gọi là lÀiii-Thugèn, thuyền 
cỏ cắm mủi qua ỏ' đáy gọi là Qu(i-Thiiyén. 


. (5) LỎNG ẢI-QUnC cí A LÃ-GỈA. - Long ãi-(|U(')'c của Là- 
Gia kièn-liung là Ihẽ mà Iiậu-ihế co ngudi còn chê-bai lã không 
dirọc on. 

sỉr-lhần Lè van-llưu có lòi hách : 
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« Lã-Gía can ngàn Aỉ- Vương uà Cù Thái-hậu khiên dừng 
, « cầu làm chir-hầu nhủ Hớn, dừng trừ bỏ quan ãì ở biền-cirơng 
« có the là người biết trọng nưởc Việt. Nhưng ngăn inủ khổng 
« nghe, thì theo lẽ phàỉ, Lã-Gia nên dem qiiần-thần vào tận triều- 
« dinh bày tỏ tận mặt ưc cái lợi, hại, một dằng làm tôi nhà HảUt 
€ một dằng làm vua nước Vièt (ỉ) 

' « Bằng chằng thì theo việc cù Y-Doẩn ỈIoắc-Qiiung đẫ ỉànit 

« riêng lựa lĩỉy một người con của Minh-Vương cho thay lẻn nối 
ti ngôi, khiến Ai-Vương cung như Thái-Gỉáp, Xương Ẵp-vươag^ 
« giữ toàn dược tỉnh-mệnh thì lui lởi dều không lỗl. 

€ Nay Lã-Gia thỉ vua de thỏa lỏng oán giận riêng {?J ỉại 
ti không hay cố chết mà giữ nưởc, khicn nưởc Việt phải tan-rã 
« mà làm tôi nhà Hán, thỉ lA-Gia không tránh sao cho khoi 
« tội chết „ 

Lòi blnh-luạii này IhẠt lỏ rõ hết cả sự càu-nẹ cỉia niột 
nhà nho cô-hủ. Nếu L3-Gia khuyên đirợc Cù Thái-hậu, thi không 
(lại gi Lã-Gia lại phải dùng đến giăi-pháp đồ máu. Theo sừ-gia 
Lô văn-Hưu thì Hao-Tự đời Chu, Đát-Kv đời Ân, Tày Thái-hậu 
đời Thanh đều cớ thè can-ngăn được cả. Nhưng nếu Bao-Tự 
mà can ngăn được thl không đến nỗi mất nh<à Chu. Bảt-Kỷ\ mà 
can ngăn được ihl Tỷ-Can không bị mô, Tày Thái-hạu mà can 
ngăn được thi không đến nỗi nhà Thanh phỉìi đi vào đường đồ 
ngã ngai vàng. 

Đương khi ỡ trong nội-cung ^ nay mam nội-loọn, ở ngoài 
ngoại-tộc tìm cách lấn bức, sừ-gia Lè văn-Hưu còn xui LS-Gia 
từ-chức, thật là một thất-sách l(Vn. liay là nì()l hành-động cồ-hĩi 
khỏng the Iha-thừ được. Ta I)hài hieu rằng cái tinh-lhần (|UỐC- 
gia cùa toàn nưỏc Nara-Viột Ihời bấy giờ gồm ca quốc-gia của 
dàn-tộc Lạc-Viột, chung-đúc hết cả vào một vị tề-lư(rng lương- 
đống là L3-Gia. L3-Gia trốn nhỊỘm-vụ tức là đề dân-tộc Việt đi 
vào chỗ diệt-vong. Ai dại gl muốn dem gảnh nặng đặt len vai. 
Lã.Gia phải gánh cái trácỉi-nhỉẹm nặug-nề uy cũng là vi phải 
làm tròn một sứ-mộnh lliiêng-liêng. 

Kẽ sĩ theo đạo Không-Mạnh nệ vào chủ-trương « vò khả, 
vỏ vSt khả » phần ohicU'đàm ra hương-nguyỏn. Cái tlnh-thế của 
L3-Gia bấy giờ dặt vài càu : « Kiế/t nghĩa ỈAil vi, vó dĩing gĩÃ ». 
Còn như khuyên L5-Gia lùm cái C(*)ug-nghiệp của Y-Do3n, Hoắc- 
Quang lại là một lời bàn không hièu thòi-thế lắm nữa. Mỗi 
thòi thế một khác, thì ngưòi anh-hÙDg (|UỐC-SĨ cũng phải xử- 
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sự niột kkiìc. Ĩloắc-Quaníị Y-Doãn lìini thành đirọc các còii;4- 
Dííụiộp Ihánh-nhàu là vi Cịuycn chinh-lrị hấy ịịiõ dà thâu tóm 
đirợc cà trong tay. (>ỏn nhir I.ã-Gia tuy là lliế-lhàn nhà Triệu, 
nliựng trơcg triều-đình nhà Ti iộu l)ấy giò Cìi-thị không Ị)hải 
Ịà không gíly ítirực một Ihế-lực tirong-ũối. Suy nliư niọt cuộc 
to-chửc niai-phục hãm hại Lã-Gia (lo Cù-thỊ chỉi-trưong. 
HucYng chi hcn cạnh Cù-lhị còn C() những vièn (juan TlUi tìm 
hết phiro-ng-lược ycm-hộ. l)()i vói những âiii-inưu sàu-sắc ngny- 
h iciTì ấy không phưcrng-kế nào hơn là lấy vfi-lực ra (làn-áp (lối- 
phirơng. Người anh-hùng cửu-quốc gặp thùi-thế itáng làm thì 
phẫi làm không dám nghĩ đến đicu thành, bại đè trốn nhiộm- 
vụ. vả chăng sự thành, bại cũng <( không liiẠn nôi chí-khỉ anh- 
hÙDg 9. 

Làm việc lớn, thành ra ấy là dựng dược công-ngìiiộp cho 
hạu-lhế, bại chăng nữa cùng là gày dược cái tinh-thần’ phấn- 
đấu cho hậu-thế, Há cử phải tinh-toán biết chắc thành-công mỏi 
Ịàin, không thì hãy đành chịu thúc-thủ đàu ? Nếu ai cung nghĩ 
như vạy tliL cái công-nghiộp anh-hìing klumg bao giở có. 

Có Lã-Gia tlìiiử ấy ni(Vi C() Hai Bà Trưng sau này. cỏ Hai 
Bà Trưng rồi mới có nhà Tiền-Lý, nhà Ngỏ nhà Binh. Imận- 
bàu anh-hùng phải có linh-thần klìoáng-dạl mứi là Iiọ-p-lý. 

Đày lại là l(Vi bàn của sữ-thlìa Ngô thò’i-Sĩ : 

^ Lã-Gia căm qiiỳêĩi một nirởc nắm giư việc binh, từ trong 
« từi ngoài cung-phủ, đâu đáu chẳng thuộc quan trủng-tc thốhg- 
« trị. Già-sử lÃi-Gia là một kẻ sảng-suốt, cho canh-phòng cai^mậl 
« xêt-ỉct gẳt-gao, những tời ở sir-quản không dược lọt vào cung, 
« những hạng dằng-tần không dược lọt ra khỏi cửa, rồi hậu-lễ dề 
« tiếp sừ-giả, nhún lời de dảp vua Hán, bê ngoài tỏ lòng kỉnh- 
« thờ nước lởn, bè trong làm vững công-cuộc phòng-bị de chõiíg 
« cuộc chinh-phục cíìa nhà ỉìàn, khiến họ bict trong nưởc cỏ 
« người tài, thì dù họ có muốn Ihồn-tinh chàng nữa, tự khắc 
« phải doi đường loan-tintì, mà lừ dỏ nù)i binh-tranh cũng dcn 
« phải ngừng. 

« Vậg mà ĨM-Gia dc cho Cìi-lhị ÌHI TdìicU-Qug gặp nhau. 

« béu truyện dảm-ò ra klìổp trong nưức. (íê cho cùng ìàtn thành 
(i cái mưu phụ-thiiộc nhà Hàn. Lại còn chùng-chinh ngày thảng, 

« bCèu qua, lliư lại dợi dỉút khi họ .s/ÌY/-.soạ/t Ììành.trang mới cò 
(í thư ngăn cản, tiệc rirợìi không lành lììữi tính dĩỉì việc ỉiôi loạn. 

« Kịp dền lúc, quàn Hãn kco vào còi, klìỏĩìg còn bicl xoay mưu 
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chirứr ra sao hèn t!ìỉ ĩHia (ỊÌct hận, dư di yấp dưn bỉrÌTC diệl- 
« voỉiy. Dàn lại có lìạrìỊi nyirừi lo inróc như vậy, mà làm nên 
« vủny-chỉỉỊỊựn dưọc. YàiỊ IhcÍỊỊ cãi cuony của Cù-lìậii và cải ngii 
0 rủ<ỉ Là-Gia mà hict cuộc hai-vnny cảa họ Triựii dã gày nên xây 
(( móng ngay từ lúc Aììh-Tc Idy vợ và Ị)hong-tước kia rồt. »... 

Nhííng lời bhn khuếnh-khoáng cỉia một nhà Nho không 
hièa thời-thế ấy chỉ đúng trong lý-lhuyết không the thành-tựu 
được ở thực-hànU. Đối với cái mưa tiêu-nhồn ciìa Hán Vo-Để 
thời ấy đã rấp tâm thỏn-tinh nước ta. nến I.a-Gia cứ láy lời lẽ 
quân-trr ra đè ứng-liểp sừ-gi& nhà Ilí^n, khác nào đem đàn mà 
gày tai trâu. 

Còn như bào khiến quân canh phòng ngăn cẵm không cho 
'An-quốc Thicu-Qiiý gộp-gữ Cù-thị là một điều vi-lễ, rất khỏ thực- 
liành trước khi tội-trạng của Gủ-lhị chưa tỏ ra rõ-rệt. Làm 
Ihắ trước khi phải làm tức là lấìi-bức Iloàng-gia. 

Huống chi trong cuộc giao-lhìệp với sứ Hản này. bắt đầu 
Lã-Gia đã làm ngay vào tình-thế rất khỏ xử, là chính L3-Gia cũng 
b| nhà Hán tim đưừng mua chuộc. Nếu ông tỏ Ibng chính-trực 
ngaý buoi đẳu thi ỉập-tirc òng bị hãm-hại, và nhà Hán cũng đa 
ch'tih-phục đưọ’C Nam-Việt một cách de-dàng không phẫi cần tới 
5 đạo quân sau này. 

Tf ước cái bả « vinh-phỉ » mơn-trỏn, Lã-Gia một lòng phù 
tá nhà Triệu, thế chẩng phải là Trung? 

Bề cho tội' bán nước vị-kỷ của Cù-thj gồm đu tang-chửng 
nuVi tuyên-hố với quổc-dàn, đe kct-thúc nhàn-tàm thế chang phải 
là Trí ? 

Bã đển lúc không sao đừng được nữa mới phẵi giểt Ai- 
vưorng và Gù-thị thế chẳng phải là Nhân ? 

Gòn ra cái bại-vóiig của Lã-Gỉa cỏ làm cho giảm liểng anh- 
* hùng của Lã-Gia đàu. 

Ngô-lhừi-Sĩ đã dùng nhũng lời nghiôm-khắc đối với một 
vị trung-thììn nhà Triệu. Nhưng ỏ’ chổ khác ông có cỏi mơ cho 
Lă-Gia ; 

« Lã-Gia là Ihế-llùhi họ Triệ.n trong Inc chúa Ihơ-ấii nước 
^ ngny-nyhi, doi vời nước l&n không bict lấy lẽ mà thừ, loan-tinh 
giưnưức mình cho sinhtônthì phương-lược lạilàm-lữ trong không 
« cai dirriT mưn Cìi-thị, (} ngoài chọc giàn vna líán, rỏi khổng 
lượng Sirc tự làm cho chỏng bại vong. Phicn-ngung không giữ 
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<f dược, rói thế như đất lở, kìiồiig sao cứu noi đến noi mất hết 
« cả phần dấl cu của An-dương-vưưng trước, khiến cho cái khiỉ- 
« vực của Ỉíòa-Trọng dóng cũng phải thuộc vc người Thu từ 
nỉlán dcn Dưừng hằUỊi năỉìì sáu trániuăni. Trug-ngugên đen cái 
« vạ ban dhỉt thỉ Ld-G ia trành không khỏi tội. 

(.(Song (ló l(\ những vhịc « (ỉ('i rln ». (ỉ-ia không ỉấy ẩn-tỉn 
nhủ ỉlán l()ìn vinh, giữ vững C(ù Ihugct cho nội-phụ là không 
((tiện, không Ihl’ bảo lả khàng Tri. Giết Thicu-Quỷ giết Thiên-Thu, 
« gừi trả sử-tict nh(í Hân. dùiì quàn giừ những nơi hicm-yếu, 
« rửa sạch C('n tức giận cho tiên-quún ử dưới suối vàng không 
« thc bảo l(i không Dung. Bỏ m()? vua này Ịại lập một vua khác, 
V chỉ biết củ con châu vủ-dc, xẵ-tắc họ Triệu, liều sống chết đe 
agiư lấy, chứ khòngdàm nghĩ dcn chuyện khác, không thề bảo 
« là không Trung. 

« Quân-tử bàn người nền lẩy từng dốt một. Đến như bỏ 
« hicm-ycu và làm mãt nư<'fC, d('iìih r(uig Gia dược tội với nhã 
«^Trìệu. Nhưng từ nhả Triệu dcn nay (Ngô thừl-Sĩ tricu Lc) chưa 
« có bao giờ thu trọn dư(/c cả ddt Ngũ-Lĩnh, nhìn thẳng tận mặt 
« dẹ tranh với Trung-quốc thì l(ì chuyện còn phải dợl dến những 
(i tay tlìíỉỉih-hicn hào-klẹt sau nCiy, cũng không dủ cho dỏ là tội 
« cìia Lã-Gia dược. (Đại Viột sỉr-kỷ.— Bản dịch của báo Tri-Tàn). 


•k • 

Dầu sao lòng ải-quổc trung-chính của Lã-Gia không ai còn 
chổi cài; và bao giờ dàn-tộc Lạc-Việt ta cũng tỗ lòng kính-trọng- 

Theo sách sỉr, Tĩ iệu-í)à đóng đò ỏ’ Phiên-nguog, tức là 
Quảng-chàu bày giữ. Con cháu nhá Triệu đìni đóng đô ở Phiên- 
ngung cả. Vạy mà theo lục-lruyì-n, dàn-lộc ta lấy làin vinh-dự 
nhận rằng Lã-Gia bị hại ỏ' vùng Nam-định. Bày giờ ở vùng núi 
Côi Nam-định, có đrn ihò' Lã-Gia làìii thành-hoàng. 

Cỏ càu truyeii : 

« Làng Côi thờ ilàu, 

« Làng H'ãu thờ cô, 

« Làng Ild thừ chân. 

(Có bốn làng cỏí là: Côi-Sợn, Văn-cỏi, Vủn-côi, Mỹ-côi. 
Làng Hào tức là làng Hào-kiẹt còn làng Hồ là Hô-sơn). 

Do klìău-lruyrn thi tê-tưỏng Lã-Gia khi bị quân Hán đuôi 
đánh, chạy đến làng Côi bị chém đằu mà còn giữ thủ-cấp về 'tới 
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Hồ-son nió'i ngã vật xuống chểl. Bỏ phải chăng là một cỳii giai 
thoại đê bào chữa một cái chết thảm-hại đàu một nơi. minh inội 
nẽo. 

O’ làng Thầy, clìàn núi Sài-sơn. f'Pluì Qiiốc-oai. Sơn-tày) 
cũng cỏ đen lh(V. Dàn vùng ấy kiêng tôn hủy của nhà ái-quổcxưa 
gọi nưỏ'c lã là nirỏ*c lõ’. 

Trôn Sài-sơn trưỏc cửa (t('n Khải-lhánh trông ra, bên mộc 
ngọn núi bicli-l.ập. có một khoảng đất phẳiìg rộng độ 
một sào, cư-díin văn cho no'i ấy Jà nhà đọc sách của Lã-Gia. Xung 
quanh nhà tròng trúc, Cho nên về sau người ta gọi là vườn trúc. 

V 

Có bài thơ chữ Hán vịnh Vườn trúc của Lă-Gia, do một 
người tửc cảnh : 

B ộc thư sơn-xả trúc phong thonh. 

(Cải iihàMọc Síĩch gần núi cỏ tiếng gió rung cành trúc). 

Thử (ỉịa thiên thu Lẵ-tưứng danh. 

(đày là nơi”ngàn thu còn lưu danh quan le-tướng họ Lã). 

Ải-qiioc tư diêu Ihíìn Ilũn-vị. 

(Một lòng yôu nước há than phục nhà Hán). 

Tièin Cù nghĩa thư tuyệt I\hương-kinh. 

(M uốn dứt cái linh giống như nàng Tề-Khương ngày xưa 
nên vi thủ-nghĩa phải diệt Cù-lhị). 

Klển-nguyên vỏ-liỏt tàm phong-chiều. 

(Nhạn thấy cái võ-liột của dòng giống, lấy làm thẹn mà nhận 
chiốu phong cửa nhà Hán hiệu Kiến-Nguyôn. 

Trãn, Lý nhiing-công thuộc ứng-biuh. 

Nhà Trần nhà Lý ve sau Ihành-còng trong cuộc chống 
ngoại-xâm cung là do ành-hưởng khởi-nghĩa này cũa Lẫ-Gia), 

Thạch khicu phong hào Ihám-dạ ác. 

(Trong hang đá đêm khuya tiếng giỏ gào Ihẻt). 

Đương niên truyên hịch xuỉít (Ịuán-thanh. 

Tirỏng nlur năm nào cỏ lờ hịch truyền, quân-sì nô-nửc 
kéo ra). 
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THÀISĨH: CỒ-LOA ở F»l-iong-kLUê, TXíxy tliưộc huyện 
Oông-anh tĩiah F*l:iiic-an, cểLctỊ xa Hà-uOl lO cày số, g^-ii 
con dưíyng sổ 3 tù* EIà.-nôL đi F* 1 -UIC— an. Tuc tr-ỉ 3 'cn vna 
Thuc A.n-cìuro-ng-vi.ro-Eig saĩ 'K.ĩxy thành mãi kliông đn-ọ-c. 
Vào hôm 7 tháng 3 nhà vua sai lập đàn ti'Lró-c củ-a hoàng- 
cung cầu-clâo, clTt.Tt thẩy hôn sông <5i lại một ôug cu gĩíi 
tụr xurng lèi « T hcLrxIx-cjicin<j- si'r » (sir-gìả ĩ* giòiig sông tront?)- 
ĨSgày h õm sau,' cuiig phía Ĩĩy dĩ lại một C 011 rùa vàng, 
nối tL??ng ngu-dri, am tuòng tliiê^n-văn địa-l^''. Vua hỏi ; 

- 'l'hà n là. ai? 

- Tôi chính lỂl 'l'hanh-gĩang-sú*. 

Vua lien sai €lặt con kim—CJU3^ lên xe rxrỏ^c vào tliàuli. 
rồi vua hỏi vS cứi n^U3*ên-ccV tl'iĩĩt-hại cùa cuộc kĩen-lnic 
kinh-t Iiànli. 

I^im-cxu3’^ nôi : 

- >Cu*a kĩa dất nỄi^’- là. no*i dâ.n lành sinla-co* lập nghiệíp. 

Đàri vua sau cưõng—đoạt ciia dân cCm rắp tâni dâng nxróc 
clio dịch. Oân vì vậy khcSiig chịu, dền trốn lên 1"1ÚĨ I^Ịĩcỉ'- 
diộ. I. Trcjng niiL Thất-diộu nã^’^ hiện nn^* có liai con vêu 
CỊUái : một con 3 'êu vổn >:u*a là ca-ky. liãi-cốt ílã cliồia ỏ* 
dĩÍ3' nl:iic?u tliíS—ky, môt coti 3'-ẽu lã con gìv trong traiig fIcõ- 
tinhj. Gàn dây cõ một CỊuáii r ircrc có một ông gíà tên lĩi 
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Ngò-Còng mở. Con gải Ngò-Công lăy kê-tinh. Những con 
yêu quái ăy thường kết-hợp với nhau đề giết hại những 
hành-khách đỏm (ien ký túc ở quán, và chúng dà phá, 
hoại cồng-cuộc xây thành, vi chii.h thành dương xảy 
trén hài-c6t người ca kỹ thành tÌL*h kiíi. 

Rồi Kim-qiiy xin vì nhà vua trử hại. 

Nhà vua liền ăn mặc giả làm một lữ-khách đển xin 
ugù trọ ở quán nước một đêm, trong khi đỏ thì Kim- 
quy đa núp sau cửa. Nhưng Ngò-Còng đă thành-thật bảo 
nhà vua: 

« Nơi này là nơi nhiều yêu-quái đèm đến hay hại 
người, xin òng hãy sang hàng khác nghĩ chân. 

Vua cưò'i đáp : 

— Mạrg la ở lliiên-mệnb, ma quỷ há làm ^1 đưọ-c ? 
Nếu s6 ta khồng chết thl la không sự gl ma qa^^ 

Đẻm, bọn ma quỷ hiện lên dinh ,hrini-hại nhà vua. 
Kim-Quy u?íp sau cửa liền xông ra thét lứn : 

— Các ngưỏilhử dở làrphcip ra đọ với ta xem, *Ta 
quyết làm cho các ngươi, không còn ngoi-ngỏp đưọ-c 
nữa. Rôi haĩ bên đaư-pháp. Bển gà gảy thì bọn ma quỷ 
thua, liền vội-vàng chạy trốn. Vua và Kiin-Quy đuôi đến 
núi Thíít-diệu tliì c’ úng biến mất, vua liền quay về quán. 

Sáng hôm sau, ốog chủ quán cứ tưỏ-Qg vua đa chết rôi, 
cho người vào chồn mới hay vua còn s6ng. Vua XÌQ chiì- 
quán giết con gà trống trắng đi. Con gà trổng trắng vừa 
chết xong thi con gái chủ-qLÚn cung chết liền. Vua liền 
sai khai-quật núi 'rnất-dièu thtíy hài-c6t người ca-kỹ, 
sai lưựm lấy d6t di rồi văt xuong sông. Buôi chiều nbà 
vua cùng Kim-Quy trèo lẻn nũi Việl-thưỜQg thấy một 
con cú G chân, mỏ dương ngậm sAcli-thuật, dạu trên 
càuh cày thiêng ; díy chinh là hồn con kê-tinh. Túc thi 
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Kim-Quỵ giả làm con chiiộl bạcli loo lèn can chân con 
cú, con cú đaii (Ịiiá plìải nỉìii sácli-thuậl Cy niỏ ra. Vì 
việc trử yỏii <ấy nhà VIUI mói hoàn-lhànli đirợc cống- 
cuộc kithi-trúc kinli-lhành. 

Sau khi xày thành xong, Kim-Quy còn ỏ’ V(VÌ vua 
An-dirơng-viĩ 0 'ng [ì num, khi làm l)iệt, vua hỊn-rịn hỏi : 

cc Thành này sỏ' - (lĩ xà}' dựng đưọ'C (fing là nhcV 
thun chc-cliỏ cho. Hày gi(')' Ihần bỏ qiiả-nhần mà (li. 
Từ nay bict cạy ai bảo-vệ. » 

Kim-Quy nói : (( việc tri, loạn là do ý Trời, nhưng 
nhà vua cứ tu nhàn-chính thi Tròi cung giúp cho». 
Câu dặn dò ấy chung phủi là m()t chuni-ngòn clìo kẻ 
lùm chinh-lrị nuiồn dò'i. Nỏ hợp V()‘i CÙLI kinh Dịch * 
<ỉ Thiên hành kiíịii, quàn - iử dì tự cường hẫl iức » 

Mệnh trời vân dành lù cỏ, nhirng tròi hoat-d(^ng mauh 
người phải lự-cưỏng. 

Theo cỗ sử, thành nùy rộng 1.000 trưívug, quanh co 
kliLiất-khúc cỏ chiu tầng, vì thành hình ru()t 6c cho 
nèn gọi lù r/)A-THÀNH. cỏ Dguò'i líii ví nỏ như m()t 
cái giày V()ng đi vòng lại cho nỏn dặt tên là KMẢ 
LŨ-THÀNM. Ngưòi thì cho n() an-liiện như con rồng 
nên kêu lù TU-I.ONG-TIIÀNM. Ngu(Vi nlià Birờug gọ[ 
thành ?íy là lliành CÒN-I.ƯAN vì nom nỏ cao như 
ngọn núi Còn-Luàn bên Tầu. 

Khi thành xay xong, Kim-Quy còn Ị)ieu vLia An- 
(lu'0'ng - vơong một cúi m()ug chân. Vua sai Cao-Lỗ 
chế ru một cái nỏ lấ}' mỏng kia làm lẫy dặt lèn là 

LlNíl-QUANC KIM - THAO '1HẢN-NỒ, Tưong truyền 
mui lên trùn tliiìn-nồ l)an ra chắt hàng vạn người (1) 

Hoi có CU()C chính-pliục vĩ-dại của Tan Thiìy-Iioàng 
vào dất Au-lạc', sự tiếp-t?f quAn-lưong bầng sòng Linh 
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cừ. Nhưng cuộc chinh-phục ấy bị thẫt-bạì, sứ-mệah 
truyền lại cbo Nhârn-Ngao và Triệu-Đà. 

Năm Tản-inão nầm thử 48 clờì An-dương-vưong 
tức là năm thiV 37 đời Tần Tlìủy-hoàng (năm 209 trirớc 
T.c.) bọa Nhâni-Ngao dem một dạo quán gồm những 
bọn du-đăng và lái-biiỏn khỏe-mạnh vượt qua biên-thùy 
không gặp một khảng-cự nào. Họ dừng chân lại ờ 
r/én-du-scr/ỉ. ( 2 ) Vua An-dựorng-vương ử cồ-loa ra đón 
Nhâm-Ngao dàn một hàng thtiyen tràn trèn sông Cà-lồ. 
Triệu-Đà dẫn một »dạo quân lập dinh trại, xày thành- 
quảch gần Tiôu-du-sơn. Cuộc giao-tranh chong-vánh có 
mấy phiU dồng-hồ. Vua An-dương-virong bắn ra 3 plìát 
tên, ba vạn quân địch chet. Bôn kia thua to tức thì 
phải thoái-binlì lui ve Tiên-đu-sơn. XẢxy Nhảm-Ngao bị 
bệnh phải vĩì, rôi ông chết, truyền lại hoài-bão cho họ 
rriệu. 

Băy giờ Triệu-Đà xây thành ử trước núi Tiên-du và 
Vũ-ninh. Giải thành lũy này 2.000 năm trưỏc cỏ Ihẽ 
che-chử cho nửa triệu người, nỏ còn dẽ lại hinh-lich 
mãi tời bày giờ trên con diròng Bác-Ninh-Iỉà-nội vào 
khoảng sòng Đuống và núi Vũ-ninh sau phủ Từ-son. 

Chúng ta rất lấy làm lạ răng nỏ thlìn ciìa An-dưong- 
vươngcỏ sức thiêng-Uêng kỳ-diệu như vậy,mà nhà vnaphải 
nhường cho Triệu-Bà một giải bò* cõi từ phía bắc Binh- 
giang trỏ* lên. Giải nhưọng-địa này to lỏn lắm. Sông 
Bình-giang tức là Thiên-đừc-giang tức là sông Cà-lồ 
ả gần Bắc-nioh. Con sông này an \ầo Lô-giang (ỉlồng- 
hà) qua huyệu Đòng-ngạn chia ra hai nhánh chảy vào 
sàng Bình-than la còn gọi là sòng Bòug-ngạn. 

Nhưng Triộu-Đà đánh mãi cũng không hạ nôi 
I-oa-thành. Truyộa xưa còn de lại một thiên lình-sử 
'"ề cuộc thất-thù kinh-thành kỳ-diệu này ; Nguyên Triệu- 
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Đà cĩò hỏi biểtAn-dirơng-virơng đã cỏ thành-lfiv kiôn-c6 cò n 
cố nỏ thiêng, bèn lạp iTiưu kế sai sử sang giao-hiếu 
xin bỏ thù cil gày nghĩa thỏng-gia. Vì Triệii-Bà cỏ con 
trai là Trọng-Thuy, Thục An-clirơng-vương lại cỏ con 
gái là My-Cỉiàii, Sau khi Trọng- l hìiy đã lấy được Mỵ- 
Châii rồi liền ử luôn gừi rế. Chàng khéo-dỗ dược vự 
cho xem thần-nỏ, và chàng dẵ nghĩ ra gian-kế đồi 
lẩy nỏ, 

Nỏ mất thiêng, An-clưong-vương bị mất r.oa- 
Ihành, nưỏc Âu-hạc phải vào tay họ Triệu. Trọng-Thùy 
sau khi da làm tròn sứ-mẹnh vì đạo hiếu, biẽt mình 
đế lụy cho lình, nèn vừa dcm quàn vào thành Loa 
đã vội di tìm vợ. My-Ghàu thì quá ngày-tho' van khòng 
biết tội mình CÒQ rút lòng ỏ' áo nga-mao rat dưò ng cho 
Trọng-Thủy. Mỵ-Châu bị cha giết ở núi Mộ-dạ về tội 
phản-bạn, Trọng-Thủy thấy vọ- chết cung nhảy xnổnS 
cải gicng ơ Loa-thànli tự-tử clio cám tấm tình. Rôi 
máu nàng My-Chàu ỏ- (lưới be kết thành ngọc trai, 
nước giếng no i Trọng-Thỉiy tự-lử rửa ngọc trai sáng ngọc* 

Bày giò' ử cò-loa còn dắu vết kinh.thành. Cimg- 
điện ở giữa, xung-quanh cỏ ba lởp tường thành, lớp nọ 
cách lỏ-p kia 200 thưóc, xưa đào sâu xuốug thành hào bày 
giờ láp thành ruộng cả. Ngu-Ò'i ta bảo thcànli ấy xưa 
kia cao tời 12 thưóc, ờ trèn thưọng từng đắp từng ụ 
đất, cao hơn mặt thành mấy Ihưóc ở d-ấy đặt nhừng 
vọng-làu làm bằng gổ nom ra 4 phía. 

4 

Chu-vi lớp tbành ngỏài đo gần (lưọ-c 8 cAy số ; lừ 
phỉa Bồng sang phía Tày đo dưọ’c 2.800 thươc ; từ phía 
Bac xuổng phía Xam đo dược 2.000 thuóc. I.ứp thứ nliì, 
6.Õ00 thước, lớp này khỏng bị hư-hỏng mấy, Quĩing 
thành về phía Bắc còn gần nguyên-vẹn. Trước kia cỏ ba 
cửa mỏ- ra ỏ- lớp thành ntày, nay (Is bị lấp. Xơi ííy bây 
giờ chỉ còn ba ngôi micu nhỏ ghi dấu-vết xưa. Lỏp trong 
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cÙDg đo được 1 600 thước. Vương-thành khi xưa đỏng 
ĩy đây trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. 

Bày giở đền thờ vua An-dươug-vưong xây rgay nơi 

cung-điện cữ. Vua An-clương-vưong hiện làm Ihành- 
hoàng làng Cồ-Loa. 

Chỉnh-điện ở giữa, hai bên giải-vũ. ở Chính-điện 
cỏ cải hoành đề oc Chinh-pháp-đìện », vàng son còn phô 
màu tươi đẹp mới. Tiền-điện, nộì-điện rôi phưong-đình 
ở trung-tàiD, hai bồn tả-tiữu là dỊch-đình. Cung-điện 
này mới tái-tu vào khoảng 50 năm nay mô-phoDg lối 
kiến-trúc cung,điện cũ. Nghe nhũng kỳ-lão ở làug cô- 
Loa thucật bại thì lơi kiẽn-tníc xưa thấp hơn và rộng 
hơn nom ra có chíỉi tàng. Có một ngự-đạo lát đả (li 
thẳng vào tru:i;:;^-tàm. Chính-tầm đỏng kín mít cac cưa, 
đố là nơi dựng bài-vị của vua An-dưong-vưo’ng. Cai bài-vị 
đỏ bằng gổ đàn-hương. ơ cuối gian bòn phái trèn bàii 
thờ dựa vào tườug là bài vị Tliai-Thưọng-hoàug. Còu 

bàn t.hờ Hoàng-hậii đặt ở gian bèn. 0' Chinh-diộn vào 
bày la-liệt hai bàn thờ. Cái bàn thờ thứ nhất mang bài- ^ 
vị của vua đặt trên ngai sơn son thiếp vàng đẽ chữ 
«An-dương-uirơný tioang-dé ». Còn bàn thờ thứ hai 
cỏ một cái bàn caơ dựng những đạo săc xưa truy lặng 
cho vua và những sắc xá thuè cho dâu. 

Trong đền thờ cỏ tượng vua An-dương-vương bằng 
đồng cao bằng ngưói thật, minh mặc áo long-cỗu. 
đằu đội mũ binh-thiên ; đòi tay chảp lại đẵng trưởc 
càm hốt. Cái tượng này dúc vào nàm dền thờ được 
trùng-tii có máy tảm thạch-bi khcắc những đạo chiẽu- 
chĩ các đời vua tha thuế-mả tạp-dịch cho dân làng 
CS-Loa. 

Đạo chiếu cỏ nhất vào năm thử 5 niên-hiệu 
Hoẳng-địuh đòã vua Kính-tùng nhà Lê (1.60Õ). Hoànii- 
phi câu đổi trong đền phần nhiều mới cả ơ gian 
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giữa cỏ treo một bửc hoàQh, ghi một bàl minh về 
năm thứ tư triều Thiệu tri : 

(( Đè tỉnh san-hà^ iỉiièn sinh hùng-vĩ. ÁLi-lạc khải 
(L phong^ côn-laăa ỉriệii-(ĩịa, ug chấn Viêm-Giao côn 
« thủy ihanh-sỉr. Thành quách do tòn, nhán-tá n nô dị 
« miếu-mạo ngay-nga. tràng lưu thiên-địa. J> 

(Làm đế cai quản san-hà, trời sinh ra (ngài) hùng- 
vĩ. Mỏ-mang nước Àu-lạc, dựng thành Côn-liiân. Uy 
đanh trấn động Viôm-Glao, công-đửc còn ghi thanh-sử. 
Tái sóc thành Tư-long dân Ilải-nam sùng - bải. Thành 
quách hãy còn đây, dân-tâm khòng khác trước. Nơi 
mìến-mạo nguỵ-nga còn lâu dài với tròi dát). 

Đắy là lời ca-tụng vĩ-đại cÔDg-nghiệp oanh-lỉệt 
của một triều vua. Nhưng đáy mởì là lời triếí-!ý 
hưng, suy thấm-thia lòng người. Đỏ là bức đề của 
một đại-bút là ồng Nguyễn tư - Giản, khiến người 
chiêm ngoạn cô-thành phải ngậm-ngùi suy-nghĩ : 

(( Trẳc giảng cửu thiêndinh, nhập kỳ môn do tưởng 
((thần-cung bão-kíếm, Hưng ưong thiêndải hận, quá kỳ 
((■địa giả do kiến cồ-mdc hàĩỊ^mha, 

(Ngài lên xuổng ở chỗ chín tầng liuh-lhiêng, khi vào 
cỉra tương tới thần-cung bảo-kiếm. Thế hưng, vong đẽ 
lại hận ngàn năm, qua nơi đẵt này chĩ thấy quạ kêu 
buôn trên cây cồ-thụ ). 

Cài linh-khi của hgười anh-hùng vẫn hay là bẫt- 
điệt, nhung thể-vận hưng, suy đă là những nếp ảo thời- 
gian, nỏlât cho ta xem những vẻhuy-hoàng, còn lật cho 
ta xem những mầu tàn-tạ. 

Bên phải cung-điện An-dương-vượng cỏ mộl đồi đất 
cao gọi là 7’ ịch-đien. Đỏ là nơi xưa vua An - Dương 
vẫn dến làm lề tế írời. Trên đĩnh núi ấy người ta dựng 


TIỈÀNH GÒ-LOÀ 


i02 


một đài kỷ-niệm l)ấng cam-lhạch, bốn phía đều ghi tích 
chuyện Co-Í oa hằng chũ’ Hán. 

((Dại vỉệf iir Tién-{ù\ đệ nhất Co-Loa (ừ dỉi... Tlìánh- 
((tò An-Ầương-uưonq !ỉoàng-(1c, nyn oậri ỉrực.-rhàn, . 
((nhất sơ hien-lháiìh, phiiny thiên tru Hùng-thị, cách 
(( Văn~lany dììc dịa đô Phong-khè hiệu Ảii-ỉạc. 

(Trong bốn nơi Tiên-tỳ* ỏ’nước Đại-Việt ta thì đền 
thờ Cồ-Loa vào Lcậc nhẩt... 

Thánh tồ An-dưong-virơiig trong ngu-vận trực-nhàn 
bắt đau hiền-thảnh, vâng mệnh trời diệt Hìing-lhị, đánh 
nước Văn-kng dưọc đất, dỏng đò ơ Phong-khè hiệu 
là Ảu-lạc). 

Găn đen An-dương-virong còn miếu thờ nàng Mỵ- 
Châu- Đày cung cỏ câu đe vịnh của nhà nho Nguyên 
tư-Giản, nhưng lời hàm nghiên>khac dối vởi lẩm chung- 
tình chan-chứa cùa nàngcông-chúa xưa đối vởÌDgườiđẹpý. 

((Thiên tải thượny, il ị yỉa phi, ihùiỊ năng biện chi, 

(( Qiiỵ-'r(W n()-c(y truyền ngoỊÌ-sìr. Ngừ-luíìn trung^ phu 
ơ nữ phụ, quả thục thàni dã ? bạng thai Tỉnh’‘thỉiụ 
« độc//iíỉ/7i-f/n/i x>. (Ngàn đời sau ai hiện-bạch được lẽ 
phải lẽ trái, chuyện mỏng rùa và lẫy nỏ còn truyền ỏf 
ngoại-sừ. Trong đ<ạ() ugu-luân thì cha và chông ai là 
thân hon mà con trai kia chỉ ngậm khối chung-lình với 
nước giếng ngọc mà thôi)? 

Trước cửa đền có một cái bồ, giửa hồ cỏ một cải 
giểnggọi là Ngọc-tình. Tục-triiyền trong cuộc cổng Tầu 
kbi xưa, bên lê-\KU ta vân phtải đem theo một hô nước 
Ngọc-tĩnh, cho mài đến đời Lỳ (1009-1225), tực kỳ-dị 
này mới gián-đoạn. 

Vcn Ngọc-lỉnh còn cỏ hòn cù-Iao xinh xinh là Ngọc- 

đôi. 

Gầu đền thò’ Ar.-dưoi.g-vưong là đình làng Cô-Loa 
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Cỏ đề chữ <íNgự trỉầa cU-quy 1 > đỏ là nơi khi xora bả- 
quau triềiỊ-hội. 

Trong xốm Hương-nhai cỏ một nơi gọi là a Ngự 
xạ-đài y> là nơi vua Au-dương-vương xưa tbao-luyện 
thần-nỗ. 

Theo thuật phong-thỉiy Ihl nơĩ Cồ-Loa-lhành này 
cung-điện đặt vào đầu rông, thành luy là khúc rông, ỏr 
cạnh mỗi một lối đi cỏ hai khoảng đất hoắm xuổng 
thành lòng chảo là mắt rồng, bề nước là miệng rông, 
ngọc-đôi là hòn ngọc rôngngạm trong miệng. 

Về đời Tự-đửc, cỏ tên giặc Trần dến đóng ơ làng 
(^-Loa làm suy-suyền nhieu hảo-vật trọng-khí, Đến năm 
Tự-đức thứ 21, Ninh-thái Hộ-đ6c Tổrí-thất Thuyết và 
Tán-lỷ Trưọng đăng-Độ đã dẹp đưọc giặc và tin rằng 
cố thần-uy trợ-lực. Khi giặc yên, hai ông cỏ tặng đền 
thờ một đòi câu đoi, hiện nay dán làng Cồ-Loa vẫn 
giữ làm bảo-vật. 

^Tặc đáo LonAỉìàiih lìiy diệt một. 

« Điện vô qiiy-nỗ dũ. mj linh. J> 

((Jiặo đến thành Loa phải tiêu-điệt, diện-đlnh khòng 
cỏ Eỏ rùa lại càng linh-thiêng hiền-hách). 

Thàch Cô-Loa đến Ihế-kỷ thớ 10 (939-944) còn là 
kinh-đô eủa Ngô-Quyền. Bởi vây ơỏ người cho rẳng 
thành Cồ-Loa cố lẽ là cÔQg-nghiệp cỗa Trung.quổchay 
của Ngô-vương hơn là của An-dương-vương. Dù sao ở 
Cô-Loa háy giờ người ta chỉ nhắc đến vua Thục không 
hề nhắc tới vua Ngô, người ta đã hiền-dương cải cÔHLg, 
nghiệp anh-hùng ciìa một triều vua quá-khứ. An-dương“ 
vương nếu đứng về phương.diẹn chủng-tộc khắc-nghiệt 
thì chỉ là một kẻ ngoại-lai lấn đtít. Nhưng tréfe 
lấm tliạnh-bi ở lỊch^ĩiền cỏ cảu <1 Phụìig-thỉcn tru Hùng- 
thị » đù tỏ ra nh«à vna đổi với Ạh -sử đã vào ddng 
chinh,thống. Lịch.sử dã ca-tụug nhà vua, và tình kỷ- 
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niệm cìia quốc-dâa dã suy-tôQ nhà Viia vào bậc tliánh- 
quàn. 

Về SIII LỈiíinli cô-l.oa 1)Ị dồ-níỊĨi một cách (laii thirong. 
ơ (lấy (ITi ílinnn một mần uất lìẠii cùa m()l ông viia 
voiig-([ndc, tham gi()t mrõc mat oan-lìnli cìia nàng Ihicni- 
plii.i qiiá tiiiclioag, k'h mộ', mối lình xỏl-xaciìa một chàng 
thanh-iiièn vì hiếu (M h6i“!iận (lau dnyèn. Nhưng trưcVc 
khi suy-vong, thành cô -Loa dà chửng kien một sự-nghiệp 
anli-lùing rực-m dần liên cna*(Iàn-tí)c Lac-Việt. Vào thòi 
Cô-Loa-thàiih, 1 đạo t/ong 5 dạo (ịiiàn Tăn Tluìy-hoàng 
da Xíim-nliập nnárc ta nhir tỏi da nói ở trốn ; dỏ \\ ĩán 
dầu titìn Hán-tộc klĩcri cn()C xàm-lang Việt-tộc. Họ ngừ 
đàu rằng hc) đii vấp vào m()t Hiat-bại lớn-lao, sự thất- 
bai ấv da clio liọ cái dư-vi chua cay mãi mãi. Về sau 
này C() hồi ta l)ị nhưng cn()c dô-hộ dài hàng mưòi Ihế-kỷ 
nià rồi san ta lại cliỗi dạy dnvc đỏ cung là nhừ cái tinli- 
thần cưong-cuòiig lự-lập cua dàn-tộc da l)icu-lộ sáng-ỉạn 
tửbuồi dan nỏ soi sảng sâu jca vào bao thể-kỷ. 

Vì cỏ CU()C kháng-cự anh-dung cỉia dân-tộc Lạc-Vi(*t 
lliU(')‘ ấy mà sau nàv, ỏng vua anli-hùng như Triẹu- 
Đà 1 à ngirời Trang-quốc cũng phải dem mình ra « hàn- 
xứ-ỉìó((, » Vì cỏ Loa-llìànli thiur ấy, dân-tộc ta mới đời 
đời C(ì dỉi s'Vr dììiig-manli dưoaig-cự víVi Tìui. Vi vẠv 
tliàuli Hà nội san nàv mỏi lập dưọc nên thànỉi kinh-dò 
vĩnh-viễn của nuxVc Việt-nam ta. Cái hệ-lluhng tinli-tlian 
nỏ ràng buộc lièn-liếp vỡi nhau không the lấy thời-gian 
ra giởi-hạn dưọ-c. 

Cho nCn chúng la nói (Um Hà-iubi, trưức-iihiên chúng la 
hãy nói đtn Cồ-Loa. Nen Inật hưng-vong nỏ như ngọn 
mroc thriv-lriền thăng, giáng, llìi 1)\y giờ ngâm den càu 
ữ hưng vong Ihièn tải, liàri n nicà nhìn tới Cỗ-Loa-thành 
chúng t^ cung lấy là 11 !) ida. iỉiy giờ qua Cò-Loa, 
chũng la phải ngậm-ngìii m()l giọt lộ cảm-hoài : 
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(íThàiih-qiiảcỉi còn mang liếng Co-Loa» 

(.< Trài bao gió láp nới mưa sa. 

« Nỏ Ihiéng hờ-hững giày oan buộc, 
(íGicng ngọc Dơi đầy giọt lệ pỉii. 

(í Hoa cỏ uãa cư'/ì ai bạc-mệnlì. 

(í Cang-iinỉi chưa sạch nọ' ph'ôn-hoa. 

« Hưng, vong biết chửa người kim co. 

(í Tiếng cuốc năm canh, bóng nyayệt là. 


{Trần-tiiấn-Khảỉ) 
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(IịTvK việc XẰY thanh CỒ-LOA.— Tôi chép việc xày 
thành Co-Loa đirọiii niùi thàn-quyền là theo ngoại-sử. Xưa nay 
những cỏng-cuộc vĩ-đại người ta làm thành đưọ-c phàn nhicu hay 
dinh Ihần-CịUyôn. Song sức thàn-íỊuyền chi-phối công-việc cua 
con ngưcVi ỏf Âu-chàu không Iiiạiib bằng ử Á-cbâu. 

Thực rn cái tbần-quyều ấy chinh là cái trí xuất-thân của 
nhà sáng-tạo, Nhà họa-sĩ vẽ nên dược một bức tranh đẹp, nhà 
văn-sĩ tạo nên dược một áng vỳti bay, nhà kboa-bọc pbát-niinb ra 
dưọc một còng-ciiộc gì inới lạ đeu đưa dắt bởi trí xuắt-lhần. 

Cỏ Ir* những bạc trí.lhừc lỏn-lao ở Á-(lông thấy tri xuất- 
tbần phát-hiẹn ra trong lòng như một ánb bào.quang kỳ-dị, 
kbông dám nliận là của biín-ngã minh mà tưởng là do một nguồn 
gốc than.quyền nào dưa tới. 

Cỏ le Aii-dương-vưong cũng là jnột ngưò-i trong bọn trí- 
tbức lỏu-lao ấy. Nbà vua có tài kiìin-trúc thànb-quách đà thâu 
nbập (lirọc pbương-pháp xày dựng Loa-lbành trong một lúc 
xuất-tbằn. Ròi chuyện Kim-Quy thần-nỗ phát sinh ra. 

Còn một lẽ nữa mà những bậc xuất-chúng Ả-Bông làm nên 
công-ngbiệp lứn hay dựa vào thần-quyền là muốn lấy thằn-quyền 
ra đe Ibiếp-phục dàn-târn bay rnê-tín. 


( 2 ) TIẺN-DU-SƠN.— Theo sách An-nam.chí của Cao Hùng- 
Trưng thi núi Tiên-du này còn tôn lù Lạn-Kha. Nguyên trên núi 
ấy có bàn cò’ tiêu, Ihưòng vẫn cỏ tiên xuống đánh cờ. Tục 
truyền có một tiíu-pbu lỗn núi hái củi, mải xem hai vị tièn đánh 
cờ, chống cán búa mà cản búa mục lúc nào kbỏng biết. 

vỉì núi Lạu-klia sách TÌÌU cũng chép đò’i Tấn cỏ ngưỏà liè'u- 
phu tên là Vươn^í-Chốt vào núi đốn củi, đứng xem hai ỏng liên 
đánh cờ, xem hết một ván mà cán rlu cầm tay đà mục. 

Tièn-iiu-S(yn ỏ' nưởc ta quả là một vết đau thương và chiển 
tranh của Lịch-sỉr. 
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N«im 209 trước TC. Triộu-Đà ngán được quân An-dương- 
vươnỊí ở Tiêu-du-som, Năm 43 sau TC. Mã-Viện đánh bại quân 
Hai Bà Trưng ỏr Tiên-dii-sơn Phẫi chăng dân-tộc Lạc-Việt xưa 
nay cliĩ quen thủy.chiến không đưọrc thành-thạo về lối đánh ờ 
nơi đồi núi. Cho nên sông Bạch-dằng làm sản-lạn lịch-sữ thi núi 
Tiên-du quả đã dử mấy trang lịch-sử ám mờ. 




XHANH LIỀM-i-ẰU 

vca 

XHAMH LOMO-BlỄísl 



3L.1[3CĨÍ^ «3L.JSkiLJ 

VÀ 

^mih^NlSEL 3L.€^Bărffi^ - jỂ:^ 


Trong L>a. tl"ĩời'i-c3rLÌ tHuộc cô-sử', nrrớc ta clTira lập 
Itĩuh-clò ỏ- Ilà-nộĩ. ĩ^hu-ng san cá.i tan võ' cCia tl6-cjnổc 
Triện-Đà, nuiírc ta bi đô-liộ, pbải cliííng Icinb-thãnb liẽi- 
nội đa. bẴt đầu x.níỉt-biện Ỹ Cbò này nbCíng sCr-gia và 
nbững nbà. khảo-cồ đã lẬp nên nliũ-ng ú-c-tbuyết naâu- 
tbnẫn nban. 

ISíbCi-ng nbỉi l^m sử- ta cliủ-tru-o-ng rilng tìr bắt claư 
cnộo I3ắc-tlinộc là, bắt clần có kĩnli-thànb Ilà-nồi. Trái lại, 
nbũng nbà Đòng—phu-o-ng-học Ản-cliAn xác-nliận I'í\n 
kĩnb-thànb Hà-nội tbànb-lạp -s ỄIO tbòi-kS' cncí^c clô—bộ c â 
Trnng-CỊIIỔC s-ắp cứo-chung. ìsrỏi rõ la Ilà-nội băt <lần 
xuất-hiện t ìr t^ong-n^cn-tbãnb tlicn Cí!íc nhà sCr ta. Theo 
cAc nbà kliảo-sủ- Au-cliân nlnr ]Maspero, rvlalrolle thì 
nỏ bắt đầu bìíng lên b)ạĩ-la-tbà nb. 

Theo sAch sù- ta nhtr Đại-Việt sn-kN% Ĩvliâĩn-clịnli 


p (JQ 
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Việt"SỈr thì khi Lộ Búc-Ị)ửc và Oưưng-Bộc đã chinh-phục 
đirợcnựớc Nam-Viột, nhà Hán chia cõi đất nước Naiii- 
Việt ra làm chín quận : 

1. — Nam~Iiải. (Qiiảng-đông). 

2. — Thương-ngò. (Quảng-tây). 

3. — ưấl-ldin. (Qiiảng-tây). 

• 4.— Hợp-pìiỗ. (Qưang-đỏng). 

5.— Gicio-chỉ. (Iklc-Việt). 

0 7.— Cừii-cỉi ìn và Nliậl-ĩưỉiu. (ỉiiấy tỉnh phía Bilc 
Trung-Việt). r 

8, 9.— CháLi-nhai và Dàm-nhĩ. (Đảo Hải-nam). 

Chín quạu ấy gồm lại gọi là GiaO‘Chỉ-hộ, dặt dưới 
quyền giám-thi của ruột quan thử-sỉr tôn là THẠCPl-ĐẢI. 
Bộ-dường Thạch-Đái bấy giò' đạt ở LONG-UYIỈN, Long- 
ưyèn là LOXG-BỈKN, túc là Hà-nội bây giò’. 

Những nhà Dông-phuong-học Ảii-chầu như Maspỏro, 
Madrollc, Claeys, A. dcs Michels, không cho chủ-trương 
ííy là phải. Theo các nhà kliào-cứu ấy thì phủ-lri của 
Giao chỉ-bộ đời Tây-Háu không plìải đỏng ở Long-uyôn 
hay l.ong-biên và Long-biên cũng khỏng phải là kinh- 
thành ĩlà-nội. 

VẠy kinh-thành của Giao-chỉ-bộ thò'i ấy chính là 
ờ Liôn-làu-thành. 
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Thành Liên-lâu là kinh-thành rất xưa của nườc ta 
mà Việt-sử không hay nỏi đcn. (^liĩ thấy tén Long-biôn 
được nhắc-nhở đến liiổn. 

Ổng công-sứ Bắc-ninh là Wintreì)ert hồì Phảp-thuộc 
cỏ nhìlc đến (li-lích một kinh-thành cồ ở phủ THUẬN- 
THÀNH (Bắc-ninh) cho đỏ Icà dịa-điềm của Liên-lâii- 
Ihành xưa, mà Liôn-làu-thành cung là LoBg-bièn“lhành» 
Ông nỏi: Sĩ-Nhiếp xưa đưọc phong tước Hau ơ Long- 
biên f’Long-độ-đinh-hằu) và hiện ở vùng Liên-lâu- 
thành còn cỏ một xóm tên là Loug-biôn ở xã Tam-á. 
nơi đất cỏ phầa-mộ của Sĩ-Nhicp. 

ồng Madrolle bảc-hỏ lập-thuyết ẵy, cho rẳrg hai 
thành cố hai tên khảc nhau và ở hai địa-điềm khác 
nhau. 

Nguyên Giao-chĩ bộ cỏ chín quận như tỏỊ kề trên 
một trong 9 quận ẩy là quận Giao-chĩ vkp thế-kỷ thứ 
nhất đời Hán gồm có 10 huyện là : LIẺN-LÂU, An-định, 
Cáii-lâii. Mé-linh, Khúc-dLrưĩUỊ, Dấc-đái, Ké-iừy Tãy.ưu 
LONG-BIIĨN và Chăii-diân : Liôn-lâu là một huyện đặt 
dầu 10 huyện, và Long-biôn là một huyện kế gần về 
cuổi, 

Cỏ 15 thành Liên-lâu cỏ từ thế-kỷ thử III trước dời 
Hcán. Nỏ cách Cô-Lou thành ve phía Tảy-Bắo 20 cây s6 
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Kinh-thành này ơ giữa nơi rwộng đẩt phl-nhiôu cỏ 
gò, đống, sồng, núi, th<ật là nơi rat tốt cho người anh- 
hùng dụng-võ. ư phía Bắc cố giỏng Bắc-giang lại cỏ 
núi Tiên-dii làm bình-phong che những ảc-khi ỡ phương 
Bắc. 

Xem sách địa-dư xưa cung nổi đển hai giòng sông 
chày về ph.la Liên-lâii-thành và Long-biên-lhànU khác 
nhau. 

ở Việt-trì con sông Hông-hà ăn vào bên hữụ con 
sông Đà và bên tả con sông Lò thành ra 3 nhánh gọi 
là Tam-giang, rồi lại hợp vào với nhau, xưa gọi là sỏng 
Mé-linhy rôi lại ần rẽ ra 5 nhánh sông là: 

í ) Tả-tỉiùy, 

2.) Nani-lháy, 

3 ) Cụ-thứ nhấl-lhủy. 

ậ') Trang-lhủy, 

5') Nani-thủy. 

Nhảnh thử nhất là Tả-thỉiy qua phỉa Năm Vọng-hải, 
(Xưa Mã-Viện đánh dược Hai Bà Trưng chia huyện 
Tày-vu ra làm Phong-khê và Vọng-hải) phía đông 
chảy ve phía Bắc Long-biên hay Long-uyên. nổi vào 
giồng Nam-lhỉiy. 

Giòng Sani-ỉĩũiy ncày lừ phía Đồng Mê-linh chả 3»^ 
xu6ng qua J)hía Bắc Bhong-khé, rồi ve phía Đông ehảy 
rạ Lãiig-bạc. Nhảnh thử ba là Cụ-lhứ nhải^lhùy vê phía 
Đỏng chảy qua mặt >íamhuyộn Phong-khê, về phía 
Nam (|ua phía Nam huyện Tâ}'-vu, rồi về phía Bông qua 
phía bắc Liỏn-làu. 


Nhánh sòng này về phía Bông còn qua Bắc-đái rồi 
qua hnyộn Kẽ-lừ ỏ’ đấy nỏ bắt gặp con sồng K.ii\ỉi là 
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con sống từ trên niu huyện Long-hièn chây xuống vào 
phía Đống-Nam huyện Kề-tir, rồi nháp vào giỏng 7>i2ng- 
thỉiy. Giông Tnmg-thủy về phía đòng đi qua huyện 
Liên-lâu. 

Sách Lậm-ấp-ký nỏi ở Giao-chĩ đi về phía Nam 
cỏ giòng nước Bổ-quaiì-tái-phỗ chảy từ Liên-lâu ra, đỏ 
là giòng rruní/-/Aủí/qua Đải-trơờng-giang ỏr phía bắc 
huyện An-định. 

Theo sách địa-dư bây giờ di-ticli kiuh-thành Liên- 
lâu ở phủ THƯẬN-THÀNH tại phía Nam sông Đuổng 
cách bờ sông Hồng-hà 30 cây s6 tửc là cách Hà-nội 
75 dặm về phía Đông. Sách Ngii 7 ên-hòa quận huyện- 
chí, (sách địa-dư đời Đường) nỏi thành % ở cách T6ng- 
hình (Hà-nội) vc phiatAy 75 dạm. Đỏ cỏ lẽ là một đicu 
lầm. Xưa nay Ihành-trì phải lạp ỏr nơi tiện đường liếp- 
tẽ, thuận-lợi cho cuộc cai-trị. Bảo rẳug thành Liền-lâu 
ơ cách sông Hông-hà 75 dặm về phía Tây tức là bên 
kia con sồng Đáy ò vào noi rừng-rú. Người 3 ầu sành 
thuật phong-lhủy, có ỏc cai-trị lẽ nào lại lạp kinh-thàuh 
ở nơi hẻo-lánh tuyệt-địa như vậy. 

Thành Liêu-lâu ông Winti'ebert đẵ tả rõ. Theo ông 
kinh-thành ẩy ở cạnh con sồng tên là sống Dda. 

ở trôn khoảug đất phủ Thuạn-lhành cỏ hai con 
đường. Một ccn đưòng chcạy lừ phía Tày Tây-Nam về 
phía Đồng Đồng-Bắc và một con đường đi lừ Nam Tỉiy- 
Nam đen Bầc Dùng-Bắc. Những đường đỏ gạp nhau ử 
XĨI Khươny-iự, Con dường trên vào hồi Ph.ảp-thuộc là 
con dưòng s6 182, theo tục-(ni 3 'ền thi con dường đỏ 
Ihành-lập lảu đời từ Ihuỏ- quán Tầu bcắt đầu sang chinh- 
phục nước la, qua Dỏng-lricu và Phả-lại. Con dường 
thứ hai là dirờng từ phía Nam lại, cỏ lẽ .\ưa nỏ là con 
đường hộ-trọng nối giải Trung-chầli lẽn miều Bắc. Con 
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điròng này bỉíy glò hoang.phể thành một tiều-lộ đâm ra 
sông Điiổng. 

Cạnh sông Đuống cỏ làng Ả-lữ ỏ' đấy còn mả Kinh- 
dương-vương là dòug-dõi Đề-Minh. 

Trong khoảng đất ỡ chố hai con đường gặp chau 
gần sông Đưổng còn nhiều chùa đình ghi đắu vết nơi 
đô-hộ trù-mật xưa ở những làng Công-hờ, BạLtự^ Khương- 
tự, Lũng-khê và Tư-thế. 

Về phía Tày con đường thử nhẩt một cày s6 nồi lên 
những gò đổng ngôn-ngang, theo dân ở đẩy là dấu vết 
thành xưa. Cử theo con đường ấy về phía Táy hai cây s6 
nữa, người la đến nơi phần mộ Sĩ-vương. Sĩ-vưoDg 
xưa là người hiếu-học, hiều đao thảnh hiền cai-trị 
Giao-chàu đưực tiếng là nhân-giỗ. Như tiòu tồi đã nối 
Sĩ-Nhicp được phong là Long-độ (tìiili-liầu, nhưng theo 
ông M&drolle thì Sĩ-Nhiếp cỏ duyên với Liên-lâu-thành 
hơn là Long-hièn-thàuh. Dân ỏ’ vùng Liẻu-làu-thành 
sau này dưọ’C hưởng đạc-ân của các triều vua như dân 
ở Loa-thành. Những làng Khương-tự Tư-thỉí vù Lung- 
khô xưa dưói các triều vua đều dược miẽn sưu thuế 
tạp-dịch. Những lấm thạch-bi còn lại ngày nay minh- 
chứng việc ẩy. cỏ một tắm bia đả cô nhát dựng lên 
từ năm 1087 ở trong mộl. nểp nhà lổi kiếii-trúc rẩt xưa, 
Nếp nhà ấy cách cái cầu lợp lá ở đầu trưòng hương- 
họcTư-tbế độ hai ba trăm thước. Dân làng đẩy bảo 
chỉnh đỏ là nhà wSĨ-vương. Nhà ngoảnh về hưởng Tây 
giữa một khoảng đẩt vuÔDg 4 góc cỏ 4 cái điếm canh 
bằng gạch. 

Bỏ là những vọng canh của thành Liôn-làu hôi 
trước. Thành này thuộc địa-hạt LQng-khè từ Nam tới 
Bẳc đo được 300 thước, tử Tây đén Đông 1.000 thước, 
Ve mặt T <ây giữa dịa-dicm ngôi nliA Sĩ-vưong cỏ một 
cái cồng lỏn nom rất cô-kinh, trôn cỏ vọng-lâu giổDg 
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nhiT nhữag vọng-làu ở nơi cô thàiih-quảch. 

Vào nlià Sĩ-vương phải qua một cái cầu bằng đá, 
cột đả lâu ngày nưởc siết mòn-inỏi nom lỗ-chỗ cong- 
queo như những thân cây gỗ mọt đục. Trên cột lim 
ngôi nhà còn treo những bức hoành dc chữ Hán tỏ 
nơi ẩy là nơi cô-kinh-lhành. 

Licn-lâu-thành đẵ trải nhiều biến-cổ của thể-sự, 
nhuộm mầu giố sương cùa thời-gian, Qua nhiều thời- 
dại nỏ cũng cỏ nhiều tên gọi. Người ta gọi LIÊN'LÂƯ- 
THÀNH pliải chăng đề chỉ một giậi thành-quảch xây 
đựng trên một nơi cỏ những gò đổng nổi nhau liên- 
tiếp ?ồng Maspero giải nghĩa chữ Liẻn đây là hoa sen. 
Lỉên-lâu-thành là cải thành cỏ nhrrng vọng-láu xòe ra 
như những cảnh hoa sen. cỏ người lại gọi. thành ấy 
là LIÊN.THỌ. Người ta còn gọi la LUY-LÂU-THÀNH đế 
chĩ một thành-quách đă đồ nát. Nhưng ít lâu sau cuộc 
đồ nát, nỏ lại được trùng-tu, vi vậy nó được tên lả 
DOANH-LẢƯ-THÀNH. 

Thành Lièn-lâu là nơi đã gây nhiều cuộc khởi- 
nghĩa trong quạn. Dân trong quận mỗi khi quan Tăii 
lập phủ-trị ờ đây, đẫ coi nỏ là nơi tập-trung chế-độ 
đô-hộ của ngoại-tộc. Mỗi khi cỏ cuộc cách-mệnh của 
dân bản-xử, quan thử-sử hay tbải-thú lại nghĩ đến 
sự xồ-đi cơ-sở guồng mảy cai-trị. 

Năm 111 (trước T.c.) Ihứ-sử Hán-triều đã đỏng 
phủ-trị ỏ* thành Liên-lâu. Đến năm 142-143, sau khi 
Châu-Xưởng dẹp được cuộc khởi-nghĩa của dân Việl- 
tộc phải dời châu-trỊ về Long-biêỉì. Đỏ là lần thứ nhẩt 
Liôn-lâu-thành bị mờ tên trôn lịch-sử và lần thử nhăt 
Long-biên-thành xuất-hiện. 

Nhưng mà bên Tìĩu hôi ấy luồn luôn cỏ cuộc r6i- 
loạn ve chinh-trị, ò Giao-châu cũng nhiều cuộc rổi 
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reng. Bấy giò’ quận Giao-chĩ đn được đồi thành Giao- 
châu. Nguyên dưới triều Thuạii-dế nhà Hán, thái-lhiì 
Giao-chĩ là Châu-Xưởng đã dàng biều xin cải quận thành 
châu, nhưng lời đề-nghị của ông không đưực chắp- 
thuận. Măi đến năm Kiến-an thứ 8 dời Hiến-đế, Ihải- 
thủ Sĩ-Nhiếp củng thứ-sử Tnrơng-Tân lại làm một tờ 
biều xin cuộc cải-cảch ấy lần nữa. Lần này thì lờl yêu 
cầu được toại-ý. Chinh Sĩ-Nhiếp cỏ rất nhiều công với 
Liỏn-lâu-thành, Sĩ-Nhiếp không những là người rắt 
tận-tụy trong cuộc truyền Khống-giảo ơ Giao-châu, ông 
lại đề cho đạo Ph<ật được bàuh-trưỏng. Trong thời ông 
cai-trị, nhiều đình, chùa được lập nên, như những ngôi 
chùa làng Măíi-xá, Bông-côc, Phương-qiian, KỊìưo'!ìg’-iựy 
Lũng-kliê, Thanỉì-ỉương, Búl-tlìảp, và Tam-ả. Trong 
những ngôi chùa áy cỏ những ngôi b làng KHỮƠNG-Tự 
và MÃN-XÁ được là nơi cô-lich nối tiếng. 

• • 

Chùa Bủl~lbảp, ở gần sông Đuổng, lổi kiến-trúc cồ- 
kinh. Nó còn cò tên là Nhạn-tliáp. Thuờng Ihường người 
ta vẫn gọi là chùa Tháp họ hay Long - tháp. Vi 
trong chùa cỏ cải tháp tên là Cửu-pỊửìm lién-hoa, Chùa 
thờG vị thầu, cỏ tượng đức Phật-bà Quan-âm nghìn tay 
và đức Phồ-Hiến cưỡi lên mình voi. 

ỏ’Đòng-c6c cỏ chùa Thanh~đạo Ibò' đức Phồp-ưĩu ơ 
Thanh-tường cỏ thùa Phi~iương thờ đức Pháp-lôi, ơ 
Phương-quan cỏ chùa Trí-quẫ thờ dứcPháp-điện.Còn như 
ở LQng-kbê cỏ đền thờ Sĩ-Nhiếp được tôn làm « NAM- 
GIAO HỌC-TO ». ò’ Tam-ả cỏ cái đình, Chinh-tẫra thờ 
Sĩ-Nhiếp dược tôn làm Sì^uương, ở đấy cỏ ngôi mộ óng, 
hình tròu đưòng bán-kính đo đưọc độ 7 thước, xung- 
qùanh cây c5i rườm-rà bỏng che rợp mát. Hàng năm 
từ ngày 7 đến 15 tháng giống àm-lỊch, ngưòi ta lại mở 
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hội kỷ-niệm ngưòi hicn-gi.^ xưa. 


CHỪA PHÚC-NGHIÊM 

—o— 

ỏ’ Mãn-xả cỏ ngôi chùa tên là Pỉiủc-nghiéni xưa 
Sĩ-Nhiếp sai xây-dựng lên đề thờ Man-mrơng. Trong sự- 
íich Tử-pỉĩáp liệi-lỊìánh cố câu chuyện nỏi về vị nữ-thần 
ay. 

Nguyên vào năm 187 cỏ nhà sư Tây-trủc (An-độ) 
lẽn là Kìiâii-Pỉi-La phi-hành tới hiên-làu là Iiơi châu.-lrị 
cùa Sĩ-Nliiếp. ông là (lòng dõi Bà-la-Mòn là một hạng 
người cao-(juý nhất trong bổn hạng ở Ãn-độ. Người 
lu-đạo cỏ nhiều phép mằu, lẵy chòm cây l\pc đá làm 
nhà lièu-diêu tự“tại. Bẩy giờ ở Mãn-xá cỏ nhà sư 
Tu-Định người Chân-lạp đến tu-đcạo là ngưòi chịu nhiều 
khồ-hạnh, biết hồ-phong hoán-vũ, người trong vùng 
vẫn coi là bậc tôn-sư. Nhà sư Tu-Định là người 
khoáng-đạt không càu-chẩp lễ-nghi thườug^tực, vậy mà 
đối vời Khâu-Đà-La, một lòng kinh-phục, coi nhu’ một 
bậc Bồ-tát. Tu-Định cỏ một người con gái lẻn là 
Man-nương mới 12 tuồi mà đã tỏ ra là một bậc Ihòng- 
minh dĩnh-ngộ, tâm-hồn cao-khiểt, khồng chút chi 
vướng lụy phàm-trần. Nàng thông-cảm đạo Phật, xin 
Khảu-Đà-La quy-y. Mởi ehịu truyền đạo 7 ngày, nàng 
đã hiều thấu phép mầu, bao nhiêu pbỏp bí-ần của đạo. 
Khâu-Đà-La truyền cả cho nàng, đặt tên nàng là A-man 
tién-nỉiơng. Nhà sư cho nàng một cái gậy trúc và ckui 
nàng rang : (( khi nào trời làm đại-hạn, con oứ lẩy cái 
gậy này cắm xuổng đăt lúc nhô lên tự-nhiên cỏ nưỏc 
phun ra cứu mùa-màng của dàn-chúng 

Nàng vâng lời, lĩnh gày thiêng. Ba năm sau, trong 
xử quả-nhiên gặp hồi dcại-hạn. Man.nưong mới đem 
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linh-bồng của tôn-sư ra thi-Dghiệm, quả-nhiôn trong 
vùng đưọc nhờ ơn lênh-láug. Thải-thú Sĩ-Nhiếp thẩy 
vạỵ triộu nàng đen hỏi. Nàng cử sự thực trình bày nói 
rSng l)a() nhiêu phép ỉạ đềii chiu ờ tôn-sư Khâu Đa-Là 
cả. Thủi-thii cho nguời triệu Khâu Đa-La nhưng hạc 
nội mây ngàn còn biết đâu mà lìm. Nguyên khi gần c6 
trận Cam-vũ, nhà sư đíí cưỡi mây bay đi rồi. Cách đấy 
ít ỉàu gặp hôưi giông-t6 cỏ một cây đa bị nước cuốn 
trôi, đến gắn rễ ngay trước cửa thành Liên-làu. Thái- 
thú sai 300 người đến nhô mà không đưọc. Sau A-man 
tiên-nương đến, chĩ bằng một bàn tay nhỏ bẻ, nàng đã 
nhồ được rễ cây thằn. Nàng thưa với Sĩ-Nhiep rằng 
cây ấy là một cây thiêng. Muổn dân trong vùng được 
thịnh-vượug, xin đem cây thiêng xẻ ra làm tượng đặt 
thầnh thân Mưa, thằn Mây, thần sấm, thần Chớp, đỏ là 
nlững vị thầu Pháp-Lôỉ, Pììáp-Văn, Pháp-Vũ, Pháp^ 
Diện các chùa kia vây. Rôi đến hôm 17 thảng giêng 
sau khi cảc pho tượng hoàn-thành, nàng cũng cưỡi 
mây lẻn trời. Sĩ-Nhiếp nhờ công-đức nàng sai tạc tượng 
nàng thờ ờ chùa Phúc-nghiêm làngMãn-Xá. 

CHỪA PHÁP-VÂN 

—o— 

ở Khương-Tự cỏ ngồi chùa PhảỊhvãn là ngôi chùa 
cỏ tiếng xưa nay, ỏr trong ẩy thờ đức Pháp-Vân. Ngổi 
chùa làm ngay ò Châu-thành. Trước cửa lam-quancỏ 
cái cầu lợp lá cỏ chín dịp bắc ngang qua con sông Dâu. 
Trong sân chùa cỏ dựng nhà tinh-xả. Chùa này tôn 
chữ \k DLẻn-ừng, đời Lý gọi là Thỉen-định. dán làng 
theo thông-tục gọi là Chùa Dáu. Chùa này làm vào cuổi 
thế-kỷ thứ II đã là nơi thuyết pháp của những bậc tu- 
đạo cỏ đanh như TI-NI ĐÂ-LƯƯ-CHl (Õ80) Quan-Duycn 
và đô-đệ là PIiáp-Hiần (thế-kỷ thừ VI) Vỏ-Ngại và đò- 
đệ là Sùng- Phạm, (thế-kỷ thử XI). 
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Năm 592 Cao-đế nhà Tùy là người sùng đạo Phật, 
sai Lưu-Phương tìm ĩf Giao-chảu một nơi tinh-địa đề 
đặt làm nơi bảo-tàng Phật-c6t! Nhà sư Pháp-Hiền tâu 
rằng chỉ cỏ chùa Pháp-vàn là nơỉ thiêng-liêng bậc nhăt. 
Tùy-đế sai dựng ỏ- đấy một tinh-xá đặt tèn là Hòa- 
phong-phảp, (vào cuối Ihế-kỷ thử 0). Nơi tinh-xá ấỵ 
báy giờ còn giữ được nguyên-vẹn ba tầcig lầu không 
tầng nào bị hủy. Sự thiêng-liỏng của ngổi chùa ẩy đă 
ứiig-nghiệni qua các thời-đại trong những vụ cầu-đảo 
khi trời làm đạỉ-hạn. Năm 1073 cỏ cuộc cầu-đảo của Lý 
Nhân-tông, năm 1169 Lý Anh-tông thân-bành đến chùa 
Phảp-vân cầu-đồo và sai rước tượng về chùa Bảo- 
thiên & ThSLng-long. Năm 1434, cỏ cuốc cầu-đảo của 
Lồ Ttiái-tông. Đến năm 1448 Lê Nhâii-tồng sai thái-úy 
Lê-Khả đến chùa rước lưọng Pháp-vân về Bảo-lhiôn- 
tự ở Thăng-long lần nữa. 

• « 

Qua thời Sĩ-Nhiếp. thành Lìên-lâu được làm châu- 
trị mãi đến đời Sĩ-Iỉiiy. Năm 229 sau khi Sĩ-Huy bị 
Lữ-E)ại giết chết, thành Liôn-Lâu đười con mắt Lừ-Bại 
khống còn là nơi thành quách vững chắc, ỏng đã dời 
Chàu-trị từ Liên-Iâu-lhành vè Long-biên-lhành. 

Đến thời nhà Tiền-Lý gây dựng tự-chủ ờ nước ta, 
Lý Phật-tỉr đã một lần chiếm đỏng thành Lièn-lâu. 

Nhưng người Tàu cai-lfị nứởc ta thay đồi cơ-sở 
cai-lrị luôn luỏn mà không tránh được cuộc khởi- 
nghĩa cũa dàn-tộc Việt. Đời; Tùy, người Tằu đã dời 
phủ-trị từ Liên-láu-thành về Long-biôn-thành ; rồi lại 
lử Long-biòn dời về Tống-bình (tức là Hà-nội). 

Nam 627 Lý Đại-Lượng nhớ lại noi châu-trỊ xưa 
lại dời bảu-pluì từ Long-biên vc thành Liên-lâu. 
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Trong đời Đường, hồi La-thành bị quân Nam-chiểu 
uy-hiếp uặng-nề, Liêu-lâu-thành lại một lần được làm 
phủ-trị quận Gĩao-chĩ, bẩy giờ đã cải làm An-nam đô- 
bộ-phủ. Cho mãi tới khi Lỳ Ngu yên-Hỷ làm »lhứ-sử 
mới đỏng phìì-trỊ hân ơ Tơng-bình (824) từ đấy người 
la không còn nỏi đến thành Liên-làu nữa. 

Xét lỊch-sử thành Liên-lâu mà một phần lờn tài- 
liệu tổi đă rút của ồng Mađrolle trong quyền (ỉ LeTon- 
kin ancicn », tuy cỏ nhiều cuộc khởi-nghĩa của dân- 
tộc, song nhưng cuộc khởi-nghĩa ấy chĩ mong-manh 
như bọt mrờc rẩt mau tan vổ' và khống còn đề lại 
một chút vang bỏng vào thời-đại. Tựu-trung trêu quãng 
thời-gian tăm-tổi mônh-mông trùm phủ kinh-thành bị 
ảp-bửc nầy ra được hai lưồng ánh-sáqg chỏi-lọi. nỏ là 
dấu vễt lịch-sử làm vẻ-vang cho thành Liôn-lâu. Một 
là cuộc khởi-nghĩa của Hai Dã Trưng nỏ tỏ ro chỉ 
quật-cường đòi độc-lập của dân-tộc Lạc-Việt dười ách 
đồ-hộ của Hản-tộc. Hai là phong-trào văn-học gây nèn 
bởi nhà chỉnh-trỊ cỏ tài là Sĩ^Nhìềp, 
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cuộc KHỞI-NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG 
HAY LÀ Sự ĐÁNH CHIẾM 
LIÊN - LẢU - TH ẢNH 

Năm Canh-tỷ, (40 sau T.c.) ờ qnận Giao-chĩ eỏ cuộc 
cảch-mệnh do HAI BÀ TRƯNG nồi lên đánh đuối quan 
thái-thú lẽn là Tô-ĐỊnh. Theo sử ta thì cuộc Ctảch-mệnh 
của Hai Bà sở-dĩ phát-khởi, nguyên-nhồn chinh bởi Tỏ- 
Địiih đã hạ-sảt chông bà Trưũg-Trắc tén là THI-SÁCH. 
TÔ-ĐỊNH vốn là viên quan Tầu tàn-ác đíì gây lòng 
oán-giận cỉia đân-chủng. Vi vậy bà TRƯXG-TRẮC cùng 
em là TRƯNG-NHỊ đã Ihành-tựu đirọc cuộc kết-thúc 
nhân-tâm và đánh bại được Tô-ĐỊnh một cách dễ-dàng 
đề trả thù cho chồng. Như vậy phải chăng giữ-a cuộc 
cảch-mệnh đẹp-đẽ hàọ-hùng vì nghĩa chung đă điềrn 
một vết tình riêng rộng lốm ? 

Trong bài « Etudes d’Histoire d’Annam », ông Mas- 
pero không nối đến oái chết của Thi-Sách, và nỏi ngay 
đến cuộc âm-mưu lật đồ chính-quyền lừ lúc Thi-Sách 
còn s5ng, và chỉnh cuộc lẠt-đô chính-quyều ấy do Thi- 
Sách chử-trươọg. 

Si.r thực cuộc khỏri-nghĩa của Hai Bà có một uyen- 
nguyên sâu-xa. 

Nguyên lừ khi nhà TAy-HAn phá võ được Ĩ)ế-qu6c 
Triộu-Bà, chỉnh-sảch của nhả Tây-IIán đối vói dân bị 
đô-hộ còn lỏng-lẻo ; quạn cào chàu ẩy vẫn dược giừ 
y-ngiiyén chinh-thè, phoiig-tuc cỉia dán-lộc. Sự tliần-phục 
của dán bàn-xứ, vởi Irièu-đìuh chỉ cần dauli-nghĩa là đù. 

Nhưng vào quãng năm thứ II Hiứ III diu tỈTÍ-kỷ 
thứ nhất, dời vua Binh-vương nhà TAy-Hán, cỏ quaii 
TháHhú tê.p là TÍCH-QƯANG bắt dừu dạt Uĩi bay 
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chặt-chẽ vào quận Giao-chĩ. 

Trong cuộc cai-trị cải-cách của Tỉch-Quang cỏ vài 
điềm nhàn-chinh như inỏr trưởng dạy dán lễ, nghĩa ; 
song chính-sách của Tích-Qiiang còn hàm một cliủ-ỷ 
đcng-hổa theo khuồn-khồ thực-đân. Ong đã bắt dần 
bị-trị thoo phong-tục Tnmg-quốc, chỉ chù-tâm đào-tạo 
nên những bọn quan-thuộc hạ-cẩp tùy theo phương- 
tiện. Nỏi tòm lại Tich-Qiiang là người đầu-tiên muốn 
làm biến-tính dán-tộc Lạc-Víệt ta. 

Cỏ lẽ viên quan cai-tri này cung là người khồn-khẻo, 
và cỏ lẽ dân-tâm cũng bắt dầu ham-thiết cải-cách. Nhirng 
sau, bọn tù-lrưởng thấ}" sự cải-cácb của quan Ihái-tbứ 
càng npây càng xârn-pliạm dến C[uyền-lợi của minh thì 
họ khồng khỏi nồi lòng công-pliẫn. 

Tuy-nhién suổt thời-kỳ cai-lrỊ của Tỉcb Quang dược 
êm-thắm khòng xầy ra một cuộc biếii-động nào. 

Năm Giáp-ngọ (34j là năni Kiến-võ thử 10 đòi Hán 
Quang-Võ, Tò-BỊnh được cừ sang làm thái-lliủ quận Giao- 
chĩ. Tồ-Đinh chỉ là một nạn-nhân của thời-đại. Hắn đã 
phải giơ đau ra hửng lấy trận bão táp của những tù- 
trưởng dàn-tộc Lạc-Yiệt, mà Tích-Quang đẵ reo ngọn 
giỏ đàu-tiên. 

Chắc-chỉin Tò-ĐỊnh cíỉng là người tàn-ác, nhưng sự 
tàn-ác của hắn chỉ làm cho cuộc cách-mệnh cùa đân-tộc 
Lạc-Việt chỏrg phảt-khỏi mà thôi. 

Bẩy giờ bọn tìi-trưỏng dã âm-mưu lẬt dố Tò-ĐỊnh. 
Muốn cuộc cách-mộnh khỏi đô máu, tìi-trưởng Chcàu-diên 
tèn là 1'hi-Sảch cỏ dưa cho Tỏ-Đinh một lá thư khuyến- 
giỏi, trong thư có những lời thổng-thict ; 

« Loál nhì Nam-pliưo-ng, ừc vạn sĩnỉi-linh diệc giai 
« trỉhi-đình xich-iừ. Thừa lưa ỉuyén /lớơ, tất dĩ ái dãn 
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« vi tìên^ 

(íTử kim vi chỉnh, trnng-ngổn gia-mira giả kiỉn tộĩ, bôn 
C( tcÌLi thừa tỉuiận giả kihi thường. Cơ-ỉhicp đẳc dĩ lộng-' 
« chinh, biần-be. đâc dì thiện-quyền. Tuy áỉ-d(ìn chỉ thuy^ét 
(( uô thời vô chì, nhi tòn hại chi tãni dũ. nhật dii liệt^ 
« Túấn ddn cao dĩ phong kỳ iài, kiệt ddn-ỉực dì cung 
(í kỳ dục. Tự thị phú cường, ỉẫin dĩ Tháỉ-Achi thế, bất 
<í ỉri khuynh bại, thi như chiên lộ chi nguy. Nhi bất ic 
« chi dì khoan, lắc nguy-vong cập chí hỹ T>. 

(Dịch : Tat cả ửc vạii sinh-linh ở phương Nam đều 
là con đỏ cỉia triềii-đình. 

Nay ngài làm chinlì-lrỊ, kẻ nói thẳng gia-mưu cho 
ngài thì bị tội, kẻ luồn cúi theo cliiều thì (lược thưởng. 
Kẻ hầu thiếp đưọ-c lộng-chỉnh, kẻ nịnh-nọt được nhiều 
quyền. Miệng nói thương dàn, lòng tàn-ảc Ctàng ngày 
càng tệ-hại, rán mỡ dàn làm giầu, làm kiệt dàn-lực, đề 
cung cho lòng sỏ-dục. Cậy mình giần cỏ thanh gưoin sắc 
bẻn oai hùng, không biết cái thế khuynh, bại nỏ chỏng 
vánh như giọt sương buôi sóm. Nếu không mau sửa 
đổì lại, mỏ' lượng khoan-hồng, thì cái cơ nguy đến nơi 
đỏ). ’ 

Đứng trước mối nguy-co* de dọa, Tố-ĐỊnh xử-trỉ thế 
nào ? Đã trỏt cươ'i dầu voi dũ’, Tò-ĐỊnh không còn 
chính-sảch nào hơn là chỉnh-sách thẳng tay. « Sát nhất 
nhăn, vạn nhàn CII » Tô-ĐỊuh đă giết Thi-Sảch đẽ Ihị- 
uy. Bàn tay cứng rắn của Tô-Bịnh không ngờ lại gặp 
sức cương-cường của dản-tộc Líạc-Việt. 

Vốn đòng lạc-tướng là dòng quý-íộc, bà Trưng- 
Trắc là vọ* ông Thi-Sảch cùng cm là Trưng-Xhị liền 
ket-hựp cảc tù-trưỏng khuycii-khích dâii.tàm dcm quàn 
dếii đánh chiem pliLi-thành của Tò-DỊnh. Xem vạy thì 
trưỏc khi ồng Thi-sách chết, trong công-cuộc mưu-toan 
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khíVi-nghĩa cỉia ông, khi nào không cỏ ỷ-kiến của Haì 
Bà v6n là người cỏ nhiều tài thao-hrợc. Và (ĨÌI ông Thi- 
Sách khòog bị-hại, cuộc cách-mệnli cung bùng lên.Nhiều 
nhà văn-sĩ Àii-chàiỉ vi Hai Bà như bà Jeanne (ĩ‘Arc 
bèn Pháp. Thực ra hai bên gặp nhỉìu ở ohỗ KHÍ anh- 
hùng, nhưng khác xa nhau về CHÍ khởi-nghĩa. Công- 
cuộc cách-mệnh cỉia Hai lià là công-cuộc cỏ dự-linh 
liẳn-hoi, cỏ chương-trình tiến-thủ ở ý-chỉ già-giỉỊn. Sự 
chiến-thắng ciVa Hai Bà ỏ- lòng cương-íỊuyết phụcdhù, 
và ở tài điều-binh khien-tưỏng. Hcà Jcanne (1‘Arcỏ Pháp 
sở-dĩ gây dược một cliiến-còng oanh-Iiệt, chỉ là nghe theo 
Tiếng gọi của « Thưựng-để x> trong lúc xuất-thần. Đó là 
một cuộc khởi-nghĩa liều-lĩnh cỉia cô gái chăn-chlên 
cliẩt-phảc. 

Nhưng phủ - thành cỉia Tò-ĐỊnh bẩy giờ ỏ- đâu ? 
Theo những nbà sử ta, thì phủ-trị nhà Đông-Hán b?íy 
giờ đỏng ỏ- Long-biòn. Qu6c-sự diễn ca cỏ aaột đoạn 
tả về cuộc khỏi-nghĩa của Hai Bà răt là lừng-lẫy : 

« Bà Trưng quê ở chằii-Phong, 

«Gỉậri người thanì-hạOy thù chồng chẳng quen, 

« Chị em nặng một l&ỉ nguyền, 

<L Phất cừ « Nưong-từ J> thay quyần tướng-quầi, 

(í Ngàn tây nhi áng phong-trcin, 

(( Ầm-ăm bỉnh-mã lởi gần LONữ^ìlẼN. 

(í Hòng^qiiàn nhẹ gót chinh-yên, 

« Đuoỉ ngay Tô-Định, dẹp yèn DỈÈN-thànli. 

« Đồ-kỳ đóng còi M'é-linh, 

(C Lĩnh-Nam riêng mội tríéii-dinh mrửc ừì. 

(í Da thu gánh ưác san-hà, 

« Trước, là bảchplìnc, sau là biì, vương. 

Phải chang cuộc cách-ỉìíởiih của hai vi nữ-anh- 
hùng ỉiưỏc ta thành-còng (V Long-biêii V Má Long-biền 
lạí chinh là kinh tliíỉiih IIà-HỘ< ? Nèi! vậy Ulnli-llìànb Hà- 
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uội càng thêm vẻ-vang trong lỊch-sử. 

Nhưng theo các nhà khốo-cihi Ẳu-châu thì thủ-phủ 
Iiướctab?íy giờ chưạ phải là Long-biên. Nỏ chỉnh là 
Lièn-lâu-thhnh, nơi chủ-nẵo hà-chính của Tô'Định. Và 
chinh Liên-lâii-thành đã làm mít địa-vỊ thái-thú của 
hỉ^n, mà mở cửa tiểp dỏn sự toàn-lhắng lửng-lẫy của 
Hai Bà. 

Ong Maspcro và ông Patris nói phủ-trị quận Giao- 
chĩ bKy giờ ở I.iôn-ohâu phía Nam tình Hà-đổng trôn 
bờ sông Nhiiộ. 'riieo nhiều minh-xảc của các nhà khảo- 
cửu, la hăy nhộn thành Liên-lâa là thiì-phủ nước ta 
xưa. 

VẠy thì Hai Bà Trưng đă đến đcánh thành Liôn-lâu 
thỉí nào ? Theo dă-gử khi Hai Bà dưng quân đề kẻo đến 
(lánh Tồ-ĐỊnh, tuy mỏi chịu tang chồng má bà Trưng- 
TrẨc và em là bàTrưng-Nhi ăn-inặc rít là lộng-lăy. Bà 
giải nghĩa cho íỊiiồn linh hiền r^Dg Hai Bà ăn.mặc tliỂ 
(lế tráng quan-chiêm. VẴ vồ binh-pháp íha-hồ quyồn- 
liiốn, sự lrang'sức của hai bà còn cố một bản-ỷ làm 
lổi trí quAn dịch. Nhưng về sau trong đen thờ Hai Bà tại 
IIẠ-LÔI là nưi quê nhà ở MỎ'Linh, phàm đồ thờ kỷ 
«An, nhất nhất oái gl cdng sơn đen. tuyệt-nhiên khổng 
cỏ sắc đỏ, CẪ dản vhng 5y cũng khồQg đảm mặc quần 
áo màu điều đề tò lòng kinh-càn đ6l TỞi hai vị cửu- 
quổcnữ anh-hùng. Phànẳ ai đến hỉinh lễ ỏr đồn thờ Hai Bà 
cỏ vận áo mỉĩu đièii cíing phải thay trưởc khi đặt chán 
vào đền. 

Vộy Hai Bà Trưng đă thành cổng rực-rỡ trong cuộc 
khồi-nghĩa. Hai Bà đă dòri dỏ ví Mô-linh là nơi quô 
nkà và dẫ lộp dược một qu6c-gia tự chủ trong 3 năm. 
Thực ra —theo ỏng Maspcro — qu6c-gia của Hai Bà hồi 
ấy không đưục thbng-uhít. Bọu tù-trưởng sạu khi 
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đồng-lầm hưỡng-ứng vởi Hai Bà trong công-cuộc đảnh 
đnồi quan cai-trị cùa Hán-tộc, khỏng chịu thần-phục 
dưới chí-độ chinh-trị của Hai Bà. Cho nén khi Mà- 
Viện sang dến Giao-cliĩ, cung như César vào đất Gau le 
xưa, đã gặp nhiều dAn bản-xử giủp-đỡ. 

Cải đán-tộc-tính xem ra IhtẠt là phửc-tạp, nỏ ao- 
ưởc hoài-niệm nền độc-lẠp tự-do, Lại nẻp phực a-dua 
theo iửc mạnh. 

Mẵ-Viện v6n là tay tưỏng lài cỉia nhà Đổng-Hán. 
Mùa dỗag tháng chạp năm Tàn-sửu (41) tức là năm Ihử 
17 kiến-võ đời Dòng-HAn. MÃ-VIỆN phụng-cliửc Phục- 
Ba tưóng-Quản, cùng vói Lini-Long là phỏ-tưứng, f)oàn^ 
Chí làm Lâu-thuyền tướng-quán cẫt qiián sang đánh 
nưởc la. Mã“Việo l)?íy giờ cỏ 8.000 cpiân chính-qny mộ 
ò những quẠn Trưòng-sa, Quế-dương, Linh-lầng vA 
Thương-ngô. ỡng lại mộ thèm 12.000 quản phụ-lực ở 
những quận thuộc lĩnh Quảng-đồng hốy giờ. Bội bộ- 
binh của Mã-Viện phải luồn luôn liêii-lạc vỏfi đội 
thủy-quân là đội lảu-thuyín của Doàii-Chỉ đảm-nhiộin 
cổng-cuộc tiếp-tổ. Rùi thay Doàn-chỉ chết ử giữa đường. 
Mã-Viện đi dường bộ nương theo bờ biền qua vùng 
Ô-Hứa, trên đường tiến binh phàihcạ tới 1.000 dặm cây- 
c6i. Đốn đtỉt Giao-chĩ rồi, Mă-Viộn tỉnh cuộc đem quân 
lên Mê-Linh đánh Hai Bà. Cuộc tiến binh này của Mcã- 
Viện không sách nào chép tới. cỏ lẽ Mă*Viện đã đi dọc 
theo chi nhánh vc phía Bắc cìia con sông Thải-bình, nicn 
theo sườn nủi tiến lèn. Là vì bắy giờ nưóc thủy-triều 
dương bao phìi Biicn hạ trung-chàu. ông đốn thảng 
Mô-linh rồi đến Ihang Tày-vu không gạp một sức 
kháng-chiến nào. Mỏi bất đầu giao-binh quAn Hai Bh 
đánh Tcít hăng, Mà-Viện thua quàn phải lui vồ Lãng-bạc 
gần Tiôn-du-.sơi;. C.r.ộc íìiiia trận này cỉia Mã-Viện khòng 
biổt cỏ pliải là sự tiiàt. hay dỏ cliì là một chiến-thuột. 
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Vk chăng quán Ma-Viện snng về mùa đông, bíy giờ 
bắt (lầu thiỏu lìra ỉiạ, ([uAn Tầu lại khòng chỊu được 
khi-hộu nưcVc ta. r.hắc ri\ug tc\in-tư ciìa viên danhTưởng 
ắy cfing lìhicLi phen tan-nát, Bấy giò' ỏn^Ị mới nhở lại 
lời khuyỏn của ngirời (ĩm họ ứng là Sa~Du : thà làm chức 
quan nhỏ (tnưig-ần), còn hợn làm nén hiln-hách mà lắm 
phen phải tan gan nát ruột. 

(t Phú quý iràng trung dị bạch đầu Jk>. 

Nhưng rồi ông líy lại ngay đưc/c nghị-lực. ở LẴNG- 
HẠC là chỗ ông đa lui quán mỏ' ra một cưộc tranh-chíp 
l)inh-da(3 lo lòn nữa. Mà lần này là làn quyết-liột. 
ỉíai Bà đa thua v<à Ma-Viộn (lược toàn thắng. Thẽ là lít 
cả vùng trung-chàu đã l()t vảo tay viôn lão-lường ốy. Về 
tên I.ãng-bạc là nơi xảv ra cuộc chi6n-tranh giữa ta vá 
Hán-tộc thới ấy lắm nhà làin .sử muổn cho nỏ là hò Lãng- 

hac ỏ’ T'hí1ng-long lửc Mà'nội bây giừ. Hò Lãng-bạc còn cỏ 
lỏn là Dâm-đàni. Trong tcập khảo-cửu cũa viện Bảc" 
C(), số 2 ông Trỉĩn lìàm-Tăn tr(/-bút viộn Bác-cồ Hà- 
nội cũng nhận cỏ trận Ihủy-chiến ừ hồ LSng-bạc. Điồu 
lẠp-tlìUvết này khùng khỏi làm cho người ta tức cơời, 
síVdĩ cuộc thiìv-chiến xay ra là khi cuộc tiến hay lol 
binh của dôi bêu dcu lợi về thùy-dạo. Không 16 hò 
Lĩing-bíic là một CẢÌ hồ ơ Thăug-ỉong-thành không cò 
một chi'nhánh con sông nào qiian-trọng đảm Tằo, 
dưong dưng người ta lại bầy ra ỏ' đẩy một (ÍỌl chiến- 
thuycn dề đioh-doạt được thua. 

Vặv địa-hat Lẵng-bạc gần Tién-du-ĩơn tSn là iử- 
liệu hợp-lÝ hơn. 

Mă-Viện sau klii dã thẳng được Hai Bà ờ LRng-bạc 
cỉio quân ai>nglìì (Ịua mùa luạl Vi rfíng trong trộn đảnh 
vồ. mùa Hạ vừa ròi, Mcà-Viện dă mất mội tay tướng 
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Tháng chạp năm 44, Mẫ-Viện c6 biền tản về Hản- 
đình : €Thàn thăm-nhập đất Giao-chl, quăn số có ÍIOOO 
quán phụ-ỉực, kầ cả quân chính-quy là 70.000, uà íOO 
chiín-thuỳén, công ưlệc hiện đã hoàn~tỉiành tí. 

Mẵ-Viện cho quần-sĩ ngliĩ-ngơi hết năm 44, rồi cho 
quân vào đảnh tận Cìru-chi\n đề diệt cho hết dư-đãng 
•ủa Trưng-vương, 

ổna còn thâm^nhẠp vào LAm-ẫp đề hiồn-dương 
thanh-thế nhà Hán. ông cỏ dựng cột đông ỏr nước ta 
ỵiắc chử c Bòng-trụ chỉèt, Giao-chỉ diệt », (2) ý chừng 
mu6n lưu mãi mãi cống chiín-thắng của mình vào 
nước đồ-hộ. Nhưng than ôi I Bày giờ người ta khỏng 
còn tlni đciu thẫy cột đồng của Mã-Viện, đến chõ clựiig 
cột đồng người ta cũng khồng còu biết nơi tlàu mà iVc- 
đoản nữa. Xét ra nước la từ bị đô-hộ, bắt đău dạt bàn 
tay đồng-hỏa kliởi tự Tích-Qiiang, nhưng chinli - sách 
khắc-nghiệt của ống quan thái-thủ ?íy còn cUềni vài nhản 
hẠu. Mã-Viện là người đằu tièn khởi đường cải-cAch sảu- 
aiic vào văii-liỏa (ĨAn-tộc Lcạc-Việt. ông Masporo cho rang 
Mã-Viện là người dầii tiên thâm-nbạp văn.lióa Trung- 
qii6c vào nước ta. Nưức ta sau nàv phải ở trong phạin- 
vi văn-minh Triing-qu6c kẻ chủ-trương bẩt đầu từ Ma- 
Viện. Cỏ le khổng có cuộc chinh-phục của Ma-Viẹn 
đường l6i văn-hỏa của nưức ta không hưởng vcTning- 
qu6c. LẠp-thuyỔt ấy khồng khỏi cỏ phần quá dáng. 
Một đicu mĩa-mai: òng Maspero cho rang sư-dĩ Mã-Yiẹn vìì 
sau được dàn-tộc ta tòn-sùng cũng bỏi Mã-Việu dĩl dem 
văn-minh Hán-tộc vào cho văn-hỏa Viột-tộc (?). Một 
sự thực cay-dắng là vi sự uv-hiếp văn-hỏa của Ma- 
Viộn, mà ve sau này nước ta khổng gày nèn dược một 
nền vẫn-minh dộc-lập cùa một nước Ị)hương Nam. Vổ 
lau văn-hỏa nước ta cừ bị cớm mãi không Hầy nửn 
được nhưng bỏng hoa sán-lạn ; trước tội-lỗi lứn-lao 
với lich-iử ắy ta phải nhìn vùo Mã-Yiộn. 
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Nay xèt về cuộc khỏ'i“nghĩa của Hai Bà. ta thấy ghi 
một điềm qiian-trọag vào lich-sử. Vẫn hay đản-tộcLạc- 
Việt là một dàii-lộc tiiih-tiiằu tự-lâp rẩt dũng-mãnh. 
Hản-tộc đă nhìn thẩy sự quật-cườug của dâu-tộc ta từ 
dời An-dirơug-vươug và CLiỔi đời Triệu, nhơng trong 
thời bắt đầu vào Bắc-thuộc, sau hơn một thíS-Uỷ, cỏ cuộc 
khởi-nghĩa của Hai Bà. Sau cuộc khỏri-nghĩa ẩy 10 thễ- 
kỷ nữa, ta mởi thỉíy dựBg nên được ngọn cờ độc-lập. 
Trong Khảm-định Việt-sử thOng-giảm cỏ lời blnh-luẠn 
về Hai Bà : « Nhị Trưng dĩ qinuì thoa chỉ /ưa, ììãi năng 
hùng-idin nghĩa-cừy chấn động Háti.đinh. Tug thề nhược 
thời quai, diệ.c túc dĩ hưng khiỴi nhân-tãm, lưa huy ỉả 
sách, bỉ lii-my ĩiain-lử nhi ỉiễrn nhăm sự nhân, bất diịc 
hậu nhan quý iCr hò » ? (Hai Bà Trưng là dòng quần- 
tlioa mà cỏ hùng-tàm một khi nghĩa-cỉr chẩn-động Hán- 
dinh. Dìi sao thừi-vận cỏ ngả nghìông cũng đủ hưng 
khởi nhân-tảm lưu vè sáng vào sử sách, kẽ nam-nhi, 
mA khép vạt áo Ihờ người, chẳiig cung mặt đày thẹa 
dến chĩít được sao) ? 

Trong Viột-sử lỊch-đại tồng-luân cố lời tcán : f Trưng- 
nữ-vương uỊ phu phục-thù, dữ muội khởi bỉnh, nhái eử 
nhi lược định ỉục-thập-ngũ thành, tự lập vi-ưươug, cái 
diệc nữ-lưii chi anh-kỉệt dã. » 

(Bà vua họ Trưng vì chông báô thừ cùng em gái 
khỏi nghĩa, một phen nòi lên, định được 65 thành tự- 
lcập làm vua, người con gái mà được như the cũng 
là đííng anh-kiột vạy). Nhưng lời phê-bình ẩỵ kẽ còn 
chúa xứng dáng. 

Cuộc khời-nghĩa của Hai Bà, ' đã dặt một hòn đả 
vào hiên-giứi Viột-tộc dã cho Hán-tộc biết rỗ một dầQ'- 
chí biết dòi tự-lập. Trong tục-ngữ ta cỏ Hiột cầu xu5t- 
xứ từ lliời khởi-ngliĩa ciìa Hai Bà, nỏ dã tỏ lòng yêa 
Tồ-qu6c chặc-clic ngày ấy ; 
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« Shlễu đíầã phả lấy giá gương, 
c Ngưỏi trong một nư&c thl thương nhaũ cùng. )J 

Sự cay-nghiệt của Mă-Viện sau nồy cĩău cỏ sAu-sẵc, 
chĩ đưọc cái kết-quả lã gảy thôm uẫt-hẠn trong lòng 
ngưòri Việt. Cuộc cách-mệnli oỉia Hai lià đã mỏ- đườ: g 
cho những thời-đại sau như nhà Tiền-Lỷ,. nhà Ngỏ 
nhà Đinb« 

Hoàng cao-Khải một tay tùy-thời bậc nhít, giữa 
thời Phảp-tbuổc cũng phẳi nép mình dưới bỏng cao cả 
của hai vị n& ank-hùng. 

€ Tượng đả trời Sam răi tagít sương, 

« Nghìn năm cỏng~đừc ĩìhír Trưng-ơttưng. 

« Tham-iàn trách ở quan gây biến, 

« Oanh-lỉệt khen thay gái dị-thường. 

« Liều với non sông hai má phẫn, 
t Giành nhan nồi .giống một da vàng^ 

€ Cột dồng Đỏng-ĩỉủn tìm dầu thấy, 

« Chỉ thây Táy-hò bổng nước gương. (*'l) 

ựloàng cao-Kỉìãi) 


(A). — Bài thơ vịnh « Hai Bà Trưng » của HoAng 
cao-Khải sỏr - (iĩ tỏi chép vào đâj lịi VI nó cỏ một khi - vị 
xương-kính đĩnh-đạc. Thật ra trong bài thơ ấy họ Hoồng da 
mẴc vùo hai ngộ-điếm vè lịcli-sỉr và phẽ-bình. 

về lịch-sử, họ FIoảug đẫ hiỉn-dơơng công-trạng Hai Bù ử 
hai câu ket : , 

« f'.ộl dòỉty i)ủĩtg-ỉỉá/i lìm đàu thũụ ? 

Chĩ tỉỉíĩy Tdỵ-hTì bóny ììirức ụươỉtg ». 

Ta cỏ thí tha-lhứ dược. Lả vl hiộn dển bôy glờ tigưòri ta 
ctlng còn ngờ vồ tỏn Lãng-Bạ« kbổDg bỉít nó giìn TlOỉi-du-son 
hay gỉỈQ Hà-oội. 


Nhưng càu : a Tham tàn trách ử qiưui (jãtj bicn T». vù 
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câu : « Giànỉì nhan ^ỏi ỊỊÌỗng mòi da vàn[Ị ». Ibậl quả ỉỉòàng 
cao - Klìài lỉ^n'. - lẫn. Họ Hoàng dĩi clìo rằng nguríii - nhàn 
cuộc kluri - n^liTa cũa Hai Bà Trưng là .sụ- tham - tàn của 
Tò-Địnli, TÌ 'í'ô-l)jnh đã gicl chììug bà Trinig-Tríic. Như thổ 
họ Hoàng chĩ biéi cỏ ngọn khỏng biốt gốc. Và ho Hoàng cho rằng 
Hai Bà Trưng tranh gỉồnh n.ũ giốnạ võ-i Han-lộc là vl họ Hoàng 
khỏcg hiềii củi chí quậl-cưừng ưa chuộng độc-lịp của (lân-tọC 
Lọc-viộl sớm phầt-khỗri từ lliòri Tằn-Thủy-hoàng sai khơi Linh-cừ 
mưu cuộc thực-dàn ỏr đắt Tíiv-.\u. 

('.òn vồ phê-bình, trong câu thực Iloàug cao-Khii dám hạ : 

« Oanlì-ỉiél kliCỉỉ Ihay gãi dị-íhirừng »1 

Tliật là hòn. Dỏ là lời Ịìiì trên khen he dưới. Dối với 
niột Vị cổi-lhế an]i-hÙ3íĩ đửng dầu thanli-sừ lĩìà họ Hoàng (láni co 
nbững dọng r. dài-các ;> ấy. Clù ng hay đối vó-i Ị;ẻ dã hiun hại bao 
nliã ái-qu6c vì chủ-nghĩn cằn- vương, ỈIỌ Hoàng se 1?:» l'út thế nào ? 

Dến nliư càu : « ỉ.irii n-ri non SỐỈÌ(J hai lìiá piìãn p. Ihậl :à 

lầm-hộy. Hai Bà đánh 'rô-DỊnh co rnưu-cư chiển-lirợc han- 
hoi. Phái đàu dỏ chĩ làh.uyếl-khi hồng-Ị»ộl trong in.ột lúc? 

Tuy nhièn xem toàn bài la cùng nhận duọc long kinh-cỉìn 
cíỉa Hoàng Cao-Khải (iối YỚi Hai Bà. đõ là sự cỏng-niinh hoằng- 
dại dã thiếp-phục dưọc lòng quỷ-c]uyỏt gian-tìi. 
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sự HẴP-THỤ VĂN-MINH TRƯNG-QUÕC 
CỦA NƯỚC TA DƯỚI THỜI SÍ-NHIỄP 
CAI-TRỊ THÀNH LIÊN-LẲƯ. 


Sĩ-N/iĩếp tôn chữ là ƯY-NGẠN sinh năm 137 mắt 
nẵm 226, hưởng thọ gần 90 tuồi ở đắt Giao-chĩ. Dòng-dõi 
ông v6n ở nưởc Lỗ là nước chuộng lễ-nghĩa, quê-hương 
của ồng tồ đạo nho lá đức Không-Tử. 

Thời Vương-Mãng thoán-vỊ (6-23) lố-liên ồng sang 
ty-nạn ỏr đẩt Quảng-tín quận Thương-Ngồ. Đến đời thí\n- 
sinh ông là 6 đời. sỏr-dĩ cỏ cuộc dì-cư ắy là vì cIỜDg- 
dõi nhà ông thi-thư muốn giữ cho toàn cái danh-nghĩa 
trong trắng của kỏ sĩ. 

ồng thản-sinh Sĩ-Nhiếp là Sĩ-Tứ làm Thái-thủ qiiíln 
Nbật-nam. Sĩ-Nhiếp còn bé được cha nuòi thầy dạy 
học rắt là càn-thẬn, lại cho về kinh-sư du-học. 

Lởn lên, Sĩ-Nhiếp dược đỗ hiếu-liôm và được bồ 
thượng-thư-Ung, rồi ông phải giản-đoạn với hoạn-đồ,— 
cỏ người bảo ông bị cảch quan — về chịu tang cha- 
Rồi Sĩ-Nhiổp lại thi dỗ mậu-lài. Năm 187 Sĩ-Nhiếp 
được bô làm thái-thủ Giao-chĩ. ổng sở-trường về kinh 
.Xuân-thu Tả-truyện, rất thÒDg-hiêu nghĩa tinh-vi của đạo 
thánh-nbản. 

Thải-Thú Sĩ-Nliiếp đến trọng-nhậm nưởc ta vào 
giữa buồi loạn-ly ; bên Trung-qu6c cỏ sự rối loạn về 
chính-trị. Ba nước Ngviy, Thục, Ngô tranh nhau vạc Hán, 
Hản-đế phai quyền, Ihìên-hạ tam-phân. Cuộc rối-reng 
bên Trung-quổc cũng reo sự hỗn-độn vào đắt Giao-châu. 
l^ấy giờ Châii-Phủ làrn thứ-sử đã bị giết. Vì Châu-Phù 
tàn-ác đã dung-túng kẻ trưởng-Lại lẩy thuế dân một con 
cá huỳnh-ngư một hộc gạo. Dàn phẫn-uăt nồi loạn đem 
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lại cải chết cho quan thử-sĩr. Trưưng-Tân sang thay Châu- 
Phù là ngirờỉ tầm-thường không thiết tám đến chính-trỊ, 
chỉ ham mỏ thuật-pháp. ngày ngcày chất khấn dò cầu 
thần-tiên, vì váy bộ-tưởug Trưong-Tân lại gict TrưoTig- 
Tân, Quan mực Châu Kinh tẻn là Lưu xin clio ÍẨii-Cung 
huyên-lịnh Linh-lăpg sang làm thử-sỉr. ồng này vi bí^t. 
hòa vởi tliải-thủ Thương-Ngò là Ngỗ-Cự, nên bị Sĩ-Nhiếp 
duồi về Linh-lăng, (cỏ sách nỏi chỉnh Ngò-Cự đuồi Lại- 
Cùng). 

Hôi Ẵy giãi Lĩnh-nam đã thuộc về Ngô. Năm Canh- 
dần Kiến-an thử 15 yào thỏngchạp mùa đông Bộ-Trạc 
được đỗi sang làm thứ-sửGiáo-châu. Bộ-Trac khuyến- 
khích việc nòng đcm lại sự an-ninh cho dân thì lại bị 
gọi về. 

Giao-châu thay đôi thử-sỉr liôn-tiếp, chĩ có quan thái- 
thủ cùng-c6 được địa-vỊ, .quan thái-thú ấy là SĨ-NHíẾP* 
Đ6i với Trung-qu6c, dắt Giao-châu hồi ấy là giải đất 
biên - viễn, đường giao - thòng vởi đất hoa-hạ rất 
khó-khíín, vậy mà suốt một thời-đại cai-lrị ciìa Sĩ- 
Nhiếp, 40 năm được êm-thắm, khộng nôi lên một cuộc 
cách-mệnh nào, khổng phải là người cỏ tài cai-lrị 
không sao được thế. 

Sau khi Trương-Tàn bị hại, nhà Hán cỏ gửi cho 
ồng một tờ chiếu tỏ một tấm tình tri-kỷ biết tham-tài : 
cíChâu Giao là nơi hẻo-lảnh, muốn den nơi ấy phải qua 
sòng qua bề. Vì ân-ba cpa triều-đình khồng tưới khắp 
dược, nhiều giặc-giã nòi lên. Nay phong ngươi làm thái- 
thú chàii Giao thân coi 7 quận 

Theo sách Ngô~Chi - Chãa-Pliùy Giao-châu hôi ăy bi 
loạn-lạc cướp l)ỏc luôn, Sĩ-Nhicp dâng bicu xin cho em 
là N/ỉứ/ làm thái-lhú Hựp-Phố, em thứ hai là Vĩ làm 
thải-thù Cửu-chần, Vỡ làm thái-lhủ Nam-Hải. Cả gia- 
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tộc Sĩ-Nhiếp đều được hièn-qiiỷ. Sĩ-Nhiếp đi đến đâu 
quân hầu nghi-vệ, xa-mă rọ p ílưừug, các l5'-thiếp đi trong 
xe buông ròm kííi-(!áo, dàn-cỉìúng dcLi đong khánh, 
khua chuồng đỏn rựởc. 

Theo sách Ngô-cln bỗn-truyện thi Sĩ-Nhicp tiirởc là 
bề tồi nhà Hán, sau đíít Gĩacì-châii tl nộc Ngổ ỏng lại vc 
Ngồ ; nhiều người cho thí là hoạt-đầii. Lời bình-pliani 
quả bạo ấy, chúng ta kỉiòng ilám bitt rằng chân hay 
nguy. Cỏ một đicu rõ-rn.ng là địa-vỊ hicn-quý cùa òng 
nhờ ờ lài cai-trị một phan, một phần nhờ ở tài ngoại- 
giao khộn-khẻo. Sĩ-Nhiep (lã clio con tèn là Háin sang 
làm con tin hên Ngò. Tôn-íỊuyền cho liàm làni thái- 
thú Võ-xương. Cílc con Sì-Nhir'p ỏ' niicn Nain (lều đirọc 
phong Trnng-lang-tir(Tng. ỉà NliiVl lliá’-thú H(Tp-plì() 
được phong chức Thiên-tiiong-(ịiiân, Đô-lìirong-hần. Sĩ- 
Nhiếp vì Ngô-chủ khiến Cng-khải và nhĩí-ng lỳnli-tộc ở 
chảu ích cằm quycn cai-lrị (ịàn, vì vậy i)ờ CÕI cùa nhà 
Ngò phía Bòng dirọc m(^-mang. Tỏ tinh tri-ngộ, Ng(L 
chủ phong Sĩ Nhiếp tưóc « Long- ĩộ- ỉliìb-hầu (lưòc 
hầu & Long-biỏn). ihìai chăng châii-tiỊ Giao-cháu })?íy 
giờ đỏng ở Long-bièn ? ông Madrolle chủ-lrưưng rằng 
năm 142 thù-phÌ! C(!) dời từ Lièn-lâu vc L()ng-l)iên. 
Nhưng đến đời Sĩ-Nhiếp ông lại dời íử Long-l)iên về 
Liên-lầu. Bấy giờ kinh-ihành Liêii-làii da đd nál, ngưòi 
ta gọi là LUY-LẢU, Sĩ-Nhiếp khỏri CU()C trìmg-tu. Tên Luy- 
làii (lă dược cẨi là DOANH-LẢU. Sĩ-Xiiicp ríít Cỏ còng 
vời Doanh-lâu-thành về vìín-hỏa và kiì-n-trủc. Ve van- 
hỏa òng đã mở-mang dán-lri Ị)ằng Khồng-học và Phật- 
học, về kiến-trủc ông dã sai xâ}' dựng nhicu dinh chùa 
như tôi đã nói ả trên. Nhà ông ở đỉíy, phần-mộ ông 
cũng ờ đấy. Hiền-hách ờ Lií^n-lâu-thỉình và tịch-mỊch 
cĩlng ơ Liôn-làu-íhành. Cái sổng cùa con ngưòi ấy dược 
hiên-vinh, nhưng cái chẽit cung không kém phan tươi 
đep. Ngưứi ta kc chuyẹn rằng sau khi S)-Nhiẽp chếL 
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đữọc 600 năm, đến đời TẩQ-mạt, Lâni-ắp sang xàm- 
phạm nước ta. Mả ổng bị khai-(fuật. Người ta kiiih- 

ngạc xiết bao khi nhìn thi-hài ỏng vẫn tươi như lúc 
còn sống, Tliiêii-tử cho đỏ là thỗn-nhản sai lập 
đền thờ tÔQ làm Sĩ-ưương-tỉén. 

Chúng ta chĩ buồn cỏ một điều là đời sổng hiền- 
hách tưng-bừng cỉia Sĩ-Nhiểp đê lại cải sằu-thàm tổi- 
tăm cho anh em con cháu. 

Sau khi Sĩ-Nhiếp chết, vua Ngỏ n6i châu Quảng vào 
Hợp-phổ, cho Lữ-Dại làm Ihứ-sỉr. Còn châu Giao òf 
phưo*ng Nam cho Đcà^Lưírnq lầm Ihú-sừ làm 

thái-thú. Bấy giỏ- SĨ-HUY 'con Sĩ-Nhicp đẵ tự-Iạp .làm 
thái-thú Giao-châu, khi áy bọn qiiaii Tiìr. cũng vừa đêu 
Họ-p-phổ. 

Nghe tin, Ngô-chủ sai bọn (Ịuan-ìièu mới sang thay, 
cho minh, Sĩ-Huy bất'khẳng đem qnàn ra chặn dường. 
Dái-Lương nghe tin phải (íirng chàn lại ở llợp-pho. cỏ 
một gia-thần của SV-IIuy lài) được nhicii huân-cỏngtừ 
thòi còn Sĩ-Nhiếi), quỳ \i;6ng ca 11 xin Sĩ-Huy bô ý 
phản-nghỊch mà hàng Ngô. Huy tửc giàn lẵy roi đánh 
viên gia-thần ấy đến chết. Km viên gia-lhần ẩy lức 
giận họp bọn gia-tướng lại đem ííuàn đánh Huy. Haĩ 
bôn gÌQo-chiến trong mấy thảng trời bẫí phân thắng 
phu. Tử cuộc chiến đành đến cuộc hòa. 

Phía bổn qiian-liẻu nhà Ngõ LỮ-I)ẠI thắy Đái-Lương 
dửng bước truyồn cứ tiến quân, VỀI lạp mưu bẮt Sĩ-Huy. 
Ổng khiiến trung-laiig-tưỏng Sĩ-Ixliuòng (í:m SĨ-?Iuy) phải 
đốn khuyCii Huy cải tá quy chinh, một là dầu hàng hai 
lìi giao trả lại châu, kcoiiLÍci hinli tỊiiôn-th’khỏi.g dung 
kẻ hạn-thầu. Khuhng váng iòi đcn, k’ uyổn ĩiìiù Huy, Huy 
thuẠn theo. Nhưng khi Kỉinmg vừa c^h gỏt, Ĩ^rr-Đ.ại dến 
theo licn. Nghe tin Lử-f)ại (i"n một. cácli đội-iigột như 
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vẠy, anh em Huy đều giật mình kĩnh-sợ, tiTỞnơ như 
ughe thẫy tiếng sẻt bất-thầD khỏng kịp hưng tai. Huy sai 
các cm ra đỏQ Í.ữ-Bại lấy tư-cách là tù-nhân, trần 
vai ảo lạy phực xuổng đăl. Lử-DcỊÌ lấy lời ngọt-ngào 
phủ-du sai mặc ảo lại chỉnh-lề tỏ cho hay rằng cuộc 
thărn viếng cỉia ổng hàm một chủ-trưong nhân-từ 
không cố một định-ý ảc-nghiột. ổQg nhạp thành sai 
trang-hoàng một căn-phòug rất lộng-lẫy, hôm sau sai 
vời anh em Sĩ-Huy đến, theo ihứ-tự mời ngôi. Rồi một 
tờ chiếu được rút ra đọc. Tưỏrng rẳng đỏ là tờ chiếu 
khoan-hông ai rgừ nỏ là tờ chiéu cảo-chung đời vSĨ-Huy. 
Sĩ-Huy bị chém (lăiT, thủ-cẫp gửi cho Nhứt ở Vo-Xương. 
Các ein íĩuy đều bị bắt giái YC kinh cả. Chỉ cỏ Hâm 
trưóc làm con tin bèn Ngô 1)Ị Iriiất Xii5ng làm thiV- 
nhàn, còn Nhứt, Vĩ, Khuông đcu (lirọc vua Ngô tha lội. 
Nhirag lảu dần nhiều kẻ gièm-pha, Xhứt Vĩ, đcu bi án 
tủ’-hình, Khuông cỏ bệnh chet tử trưỏc nên khỏi bất 
dắc k5'-tử. 

Khi Hàm chết rồi cỏ 2 người gia-tưóng, cùa Sĩ_ 
Huy nôi lèn đánh Lữ-Đại de báo thù cho cliìi. Xhưng 
vì quân yếu thổ cò cả hai người đều bị h<ji. 

Lữ-Hại trưởc đánh đến Cửu-chân dược phong 
chức Giao-chdu-mục, đánh đến Lảĩn-?íp được phong 
Trấn~Nam tướng-quán, nay dẹp đưọc lo<ạn dược phong 
tước Phién-ĩigiing-hàu. 

Về cuộc làn-hạl cả nhà Sì-IIuy, hậu-thế nhi^u 
người chê Lữ-Bỉii là gian-ác hẹp-hòi. Xhàn-sĩ Ngô sĩ- 
ĩãôn nước ta tặng Lu'-l)cại hai chữ (í Ịùit-ỉín y>. Sách nho 
cỏ câu « Tín già thièn-hạ cỉìi đại-boìì ).K Í.ữ-Dại cầm 
quycn cai-lrị dần d:ì pli.ạni vào diều g6c ?ív. Van liay 
trái mệnh vua là cỏ tội nhưng gict kẻ hàng-lhần còn 
Cỏ tôi hơn. (iTừ tế uới uguừi xa, giúp đở kẻ gầni> 
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như thế phải làm sao cho người ta tin cẠy. Ĩ.ữ-Đại đã 
lắy lời gắn-vỏ với Sĩ-Khu ồng (lề ỉííy lòng tin của 
Khuông, anh em Khuông lại đến ỉrần mình lạ tội. Lữ- 
Đại (ĩã giết Sĩ-Huy còn làm tội cả nhà Sĩ-lluy. Người 
nhân-giả khi nào cỏ hànli-dộng tàn-ác như vậy. 

Cải hiền-hách của Lữ-Đại chỉ được một thời cái 
xấu-xa của Lữ-Đại còn ghi lại muỏn thuở, 


Sau khi đã rổ lịch-sử Sĩ-Nhiếp, chúng ta hăy xét 

(len C()ng-nghiệp của ông về vẩn-hỏa đối vứi Giao-chàu 
thuở ấy. 

Nhiều nhà làm sử thường cho văn-hỏa nước ta bắt 
đau thành lập từ Sĩ-Nhiếp, và đền thờ ỏng cỏ chồ đc 
(í Nam-6iao /1ỌC-/Ô ». Điều ấy chẳng phải cỏ phần thiôn- 
vị ? ♦ 

Trái lại, nhiều người chủ-trương rầng nưỏc la đa 
tiêm-nhiễm văn-hỏa Trung-quổc tử <5ời Triộii VTi-dổ. 
Người khác cho Tỉch-Quang Nliâm-Diỏn là người đầu- 
tiẻn khai-hỏa nưởc ta. Theo ồng Maspero, nước ta hưcVng 
về văn-minh Trung-quoc từ hôi Mã-Viẹn là người đầu 
tiên lấy hà-chinh ra cưỡng-gian van-hỏa. Thật là một 
điều muộn-màng khi người ta nhận Sĩ-Nhiếp là ông tồ 
khai đạo ỏ* nưởc ta. 

Naý la thỉr xét cáỉtrình-độ văn-hỏa nưỏc ta từ đời 
Hồng-bàng đến thời Sĩ-Nhiốị) mcVi (lỊiih-doạt được cái 
công-nghiộp vần-hổa Sĩ-Nhií^pgây nôn ở đẩt Giao-chí\u. 

Theo sử cu, nưò’C ta lẠp-quốc vào đòi Đường- 
Nghiôu bồn Tiu. ĩ.à dòng dổi Trung-qiiốc, ta tự-i',hảnlà 
giổng Rồng, Tiên đem văn-miidi của nư(>c mình sánh 
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Dgang vừi vàn-miĩih Trung-qiioc, Từ rẫt s:>m ta đ?l 
bưởc được một bườc văa-rainh khá đài là thoảt-ly 

mảu-hệ bứởc sang phụ-hệ. sử-ký chep : '.(Thế thỉ dì 
phụ trùiịen lỈT ưiết phụ-dạo ». Quổc-sir diỗn cạ: 

« Một dòỉhj phụ-íỉạo xira nay, 

«Trườc ngang Đườiig-đè sau tầy Noản-vương yị. 

Triều-đinh 18 đời HiiQg-vươDg quả là triều-đình 
cỏ tồ ohửc chinh-trị. 

Nhưiìg theo những nhà khào-cô, thl cái văn-minh 
của nước Ván-lang Ihờiẫy khổng chiếu được một ánh- 
sảng nào niỹ-lệ. ông Auroiisseau nỏi dảii-tộc ta man-rợ 
ở trăn-truồng. Trong Lâm-íp-ký cỏ nói òf phía Nan 
một huyện trong qiiẠn Nhât-Nam cỏ một (lân-tộc 
dã-man gọi là Văn-lang dã-nhảu không biểt lồm nhà, ơ 
trôn cây, íln cả và thịt sổng, làm ngỉiổ bán hương-xạ. 
Những điều nhận x<^t ấy không kliỏi cố phằn quá 
đảng. Cỏ lẽ dán-tộc ta thời ?íy chưa bỏ thác theokhuỏn 
khồ nghi-lễ của Khỗng-Mạnh lại sinh ờ xứ nỏng, cách 
ăn mặc quen dảu-ilỊ. 

Tioug Tam-qa6c-chi qnyíbi 51, khi Tiết-Tổn làm 
quan ờ Giao-cháu, cỏ dâng sứ ve triều, nỏi người Giao- 
chảu biii tỏc vá di chân khồng. TrCn những đô đồng 
tim thấy ơ Đòng-sơn, iigL’ời ta Ihííy một người búi tốG 
ỏr sau gảy cỏ một cải kliăn ngang bai in6i thắt vùo 
nhaụ xõa xuổng lưng, ở mỗi tai dco một cái vòng lớn. 
Hilin-thư chỏỊ) rằng Egưòi Giao-chĩ không biết phân 

trường, ẩu, không bic: đạo clia con VỌ' chồng, chĩ theo 
dA:n-hiếu, Tiốt-Tồn cung nỏi người Gi;\o-'.'hĩ và người 
crru-chản còn giử chế-ch) ưni:!i cliốt thì em ruột phải 
lấy chị dâu (lévirat) ('CiịLh; cỏ người cho rang đỏ là 
di-tich của chc- ìộ na', rbât ra ciAy cũng là phong 
tục của người Do-thái ), 
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Ta nèn hicu rẳi:g đổi vỏi Ti iing-qu6c thời ?ỉv, các 
niróc khác đcii l)i coi là niaii-(li cả. Ta cử xem đờ*^ 
vua I.ò 1 )i:ii-Hành, nưức ta đã bưúc sang một gỉai-đoạn 
văn-minh rạng-iTr. Nha vua dã ỉìrrig-lay tiếng-tăm ơ 
cuộc đánh bại quàn Tầu, bình-phục mrớc (Uiiêm. Tiếp 
s r Taii nhà vua mặc áo ỉìCnuỊ-hào rực-rCr, độỉ mĩỉ bììih- 
iìúcn htiHíỊ ngọc Ihậí, \ậy mà khi đi cáu củ, lội xuổngnưỏc 
(li chán đĩít, siV Tầu cung líiy đicu ấy làm chê-bai. 
Sau này Mtạc-Đăng-Dung tài lặn nước'bắt cá cung là cáu 
chuyện hoạt-kê dối vói người Tầu, cho đỏ là kliÒDg 
hợp lỗ-nghi. 

Phải chang vau-minh chỉ ử nơi diêm-đúa không ờ 
nơi giản-dị ? 

Xéd ra dAn-tộc Giao-chĩ hôi xưa là dân-tộc vỉln- 
minh s(Vm nhẩt so V(ri nhũng nước phiôn-thần của 
Trung-quốc thời bẩy giờ. Hảo rang đân-tộc ta ỉà miỏu- 
duệ cỉia Việt-tộc () vùng Chiết-giang xưa thì dủn-tộc 
ấy không kí^m phần oanh-liệt. 

Trong thời Nghiôu, Thuan, Hạ, Thương, ờ mìỄnNam 
lưu-vực sông Hoài, sông HAn và sòng I)ương-tử, dản- 
lộc Giao-chỉ dã sỏm dẠy van-minh, tuy làm nghề đảnh 
cá còn biết làm ruộng bẴug dồ điền-klìi thồ-sơ, biết chế 
dồng dỏ dông xanh. Đến đời Cầu-Tiễn, nước Việt hùng- 
cường, Câu-Tiôn biết theo lời kluiy('n cỉia Phạm-Lẩi 
dùng kế phii-qu6c cường-biĩih của Ivế-Nhiôn là người 
lián-tộc ở phưíj’ng Hắc. Dàii-tộc Viột làm nghề chài- 

ĩưới vA là n nông-nglùỏỊ) bang d(') làm ruộng dom-giản 
cfing biết pha dồng vói thiếc dc chế dồng xanh, gUM 
thủy-chiến tinh nghề làm tĩuiyeu, biết làm nhà sàn nhà 

gác bang gỗ hay bằng trc. Theo khảo-cồ-học và Viột- 
tuyèt-thư, ngưcVi Việt còn sành xày mộ và thành-lũy 
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l)ang dả. Klìi nước Việt suy-vi, một Ị)liần người Việt đến 
ở nư /c tíi tức là nầc-Viộl bảy giờ, cíù cỏ maii-hoa theo 
Mgiròi bản-xứ ỏr đríy là người Anh-(lô-nô, trong mạch 
ir.áii con (li-tich cái văn-minh phuong Bắc, Vạy thì 
nước Văn-lang từ CỖ-SO’ dì! chưa bị dò-hộ cũng đã chịu 
sư clii-phoi cĩia van-minh Hán-tộc. Theo Giao-châu 
ngoại-vưc-ký, nước Văn-lang xira còn trong ỡhế-độ 
phong-kicn, lồ-chửc cliỉnh-trị nhii’ ngưòi Mường bây giờ* 
cũng giống rihư cuộc tồ-chức chinh-trị bên Âu vàớ thời 
Trung-cồ. Bíít-đai chưa bị chia thành quận, huyện. 
Ruộng đat Vari-lang phì-nhiêu gọi lồ Lạc-điền, đân cày- 
cấy Llìco mực lên xu6ng eỉia nước thỉiy-triều. Các quan 
cai-trỊ gọi là Lac-tưỏng, trên hết cỏ Nua gọi L<ạc 
vưong. Nam-Việt-chi nỏi rang dẩt Giao-chỉ phì-nhiêu 
phong-khí hùng-hậu nốn gọi là Hùng-địa, ông vua 
nưỏc ấy gọi là Plìmg-vương. 

Vậy thì trêu khocảng đắt-đai mầu-mỡ ấy tuy dân- 
lộc ta tlico tập-tục làm nghề đánh cá, nhưng đã thịnh 
nghe hàm ruộng. Sự canh-tác còn chậm ticn cỏ lẽ 
ngưòi ta chỉ thấy ở qiiạn Cửu-chàn, cho nên mỏi cỏ 
chuvện thái-thú Nhâm-Dièn dạy dân cầy bừa và lỗ- 
nglìi về giả-tỉiií. 

Điền-khi cìia dân-tộc Lạc-Viột thời cíy là những 
cái cuốc dá. Nhưng hồi ẩy đân-tộc Lạc-Việt đã biết 
nấu dồng, và làm mui tôn bằng dồng tàm dộc. Lâm- 
ấp-ký chép rang người Lạc-Việt còn làm thuyền bẳng 
dòng nữa ( 3 ). 

Bây giò' ỏ' vùng llà-dòng, Son-tây, Bắc-giang và 
llưng-yên ngưòi ta dào dưọc những cái cuốc đả là đồ 
diền-khi của Việl-tộc xưa, chứng tỏ rằng người Việt biết 
làm ruộng từ trưóc khi nộidhuộc Trung-qu6c. (Hiện nay 
nhũng người Mọi ở dcẫy núi Trườiig-Sơn còn đùng lỗi 
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làm ruộng CíVkinh ấy). 

Những đồ vè kỹ-thuật người ta đào (tược ở Dòng- 
sơn nỉiir (tò gổm tưưng-tự với đồ đào đưọc ở Chiổt- 
giang, Bồ binli-khỉ thì cỏ mũi thưo*ng mui qua gi6ng 
đồ biiili-khí đào được ở vùng Chiết-giaug và vùng Giang, 
Hoài. Cái trống đông Ngọc-lử báy giờ bày ở nhà Bảo- 
tàng Hà-nội, chính là nghệ-lhuật Đông-sơn, n() cùng 
loài vởi cải trổng Mã-Viện đã lẩy ở quận Giao-chỉ đem 
về Trung-qu6c đè đúc tượng đông. 

Nói tóm lại Văn-minh Lạc-Việt từ đòi YăỉxAangđci 
dến một mực khá cao, ve saa trên cuộc tièn-triền nó đi 
sát vởi cải Văn-rninh Ngô, Việt là Văn-minh chịu của 
Hản-íộc. 

Đời An-cĩirơng-vương nhà Thục, nước ta bị nhà Tần 
xám-lăng. Đỏ là khai-nguyên cuộc đò-hộ của Ilản-tộc 
đổi với Viột-tộc. 

Tuy cuộc mưu-đồ này mang lại sự thẩt-bại cho Hán- 
lộc. Nhưng cải đi-tích thực-dân của họ đễ lại rộng lởn. 

Theo khảo - cứu của ông Aurousseau, vl mu6n 
đánh Lạc-Việt, nhà Tần phải khai kênh Linh-cừ đề tiộn 
đường tiổp-tc cho quân-sĩ. Kênh Linh-cừ khai ba năm 
mời xong thi cuộc cbÌQh-plu.ic theo đấy mới thành-tựu. 
Nhưng dcàn bản-xử đa kháng-chiến, đă đ«'ính quân Tan 
chết tới hàng vạn, vì vạy phải cỏ viộn-binh là nliững bọn 
lù-dô và những bọn lái - buồn sang bô - khuyết vào 
chỗ bị hao-tôn. Bọn này dẩ nghiễm-nhièn sinh-cơ lộp- 
nghiệp ở xứ ta, họ đã du-nhạp vào nước Âu-lạc cách 
cầy ruộng bằng bừa và bằng trà 11 . The là văn-hỏa 
nước la căn-iiguyèn ỬTrung-quốc lại càug thàm-nhiẽm 
văn-hóa nườc ăy, 
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Ngirời tí\ kề cliưyộii lại rằDg cỏ niộl nhàn-vật kỳ-dị 
ử nirớc ta vì Ị)liẫu-clii sang dii-học đất Taiỉ, dỗ dến 
hiCii-liỏm, lủm (ịiiOM hiền-hácỉi một thời ờ bén Tning- 
(|u6c. Ngưòi ấy là LÝ ONG-TRỌNG. quê ơ làng Thụy- 
hưong, gần Hà-nội b»ây giờ, (hiện ở đẩy ngày nay còn 
cỏ đền thờ ông, (4). 

Khi nưỏ'c Ằu-Iạc bị xáp-nhạp vào đế-qiiổc Triêii-Đà, 
thì Triộu-Bà chinh là dòng-dõi Hán-tộc, Triệu-Đà cai- 
trị dản ta tuy khồng lấy chò'-độ Triing-qii6c đặt Tảo 
thay thế chổ-dộ của dAu Ẳii-lạc, (5) nhirng ảnh-lurởng 
của hai dân-lộc dựng ch<ạni nhau bả chẳng cỏ những 
điều gần-gõi ? 

Sau này ta lại bị thuộc Hản, bọn Tích-Quaug Nhâm- 
Diên chỉ là nhũng người hỏn tưứi cho mầm văn-hỏa 
Trung-qnổc ỏ- dàn-tỏc Việt chỏng này hoa kết quă. 
Tích-quang cỏ ỏc dò-hộ giúp vào cổng cuộc thực-dân 
ííy. Trong thòi Tích-quang, cỏ một cuộc di-cư đổi với 
dản-tộc ta rẩt là hệ-lrọ:ig. 

Nguyôn trong thời Tích-quang cai-lrị 'Giao-chĩ, ơ 
bên Tàu, Vưoug-Mẩng cưửp ngỏi, bọn quý-phiệt khỏng 
chịu thần-phục kẻ thoán-vỊ, trốn sang la rất nhiều. 
Trong bộn thế-gia lưu-voug ẩy cỏ một tay danh-nhân 
tôn là //Ổ-Cưưnr/, đà ngang-nhiẻn treo ấn từ quan đe 
sang lánh nạn ỏf (ìiao-chỉ (về sau Lý-Bỉ nhận mình là 
dòng-dõi Hô-Cưo-ng). 

Xem vậy, dàn-tộc ta từ đòi lập-qu')C đã liên-lạc về 
hộ-th6ng với Hán-lộc. Từ Tăn Thủy-lioàng đô xuống 
càng tiếp-xúc chặ'-chẽ vứi I lán tộc ve phong-tuc và 
van-hóa. Muống chi mõi lầii có cuộc chinh-phuc của 
Hán-tộc, nhiTug bọn quâu-nhàn Iưu-trũ ơ xử ta khỏi 
sao lẠp gia-đình ử dấy vàlicn-qu ni vửi dàu-tộc ta ve 
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dỏng giổng. 

Văn-IIỎa nưức la chiu ảnli-hưởng Triing-qii?»c rất 
nhieii, nh-a-ng lúc nào cung tìm cách thoát ra ngoài 
khuôn klìồ, gây nền mỏng dộc-Iập. 

Mã-Viện là người đầu tiên đcm văn-hóa Trung-quốc 
lấn bửc văn-hỏa Giao-chĩ. Chinh-sảch của* triều-đình nhà 
Hản là chĩ đào-tcạo nên những bọn lại-thuộc tùy theo 
phương-liện. Nhưng sức bành-lrương của văn-hỏa nước 
ta rất mạnh, lay động được Háu-đinh.Vc đòi vua 
Linh-đế (168-189) đã có những người Giao-chĩ làm 
quan được đến chức Tư-lộ hiệu-úy như Lý-Cầm, cỏ 
người bản-xứ được làm thử-sỉr ngay tại đíít nước 
như Lý-Tiến. cỏ người đỗ mậii-tài đi làm quan b Hạ- 
dương, người làm quan lịnh ở Lục-hợp. 

Văn-hóa nưởc ta Irưởc thời Sĩ-Nhiếp đã rực-rỡ, 
văn-học mở-mang thịnh-vượng. Trong thời Tích-Quaug có 
nhieu trường dạy học mả ra ở Giao-châu. Người t.d 
đợi Sĩ-Nhiếp mời gán cho tôn a Nam-Giao học-tô » thật 
là Ihiốn-lệch. Tuy vậy ta cũng phài biết cái cống- 
nghiệp lớn-lao của 8ĩ-Nliiếp vc văn-hỏa ở nước ta 
phát-nguyên ở Liên-Iáu-thành là nơi ông trọng-nhậm. 

Ổng là người hiếu-học am-hiều kinh Xuân-thu và 
Tả-tniyện. Một cải nhân-lhân ỏng đă đủ làm khuôn mẫu 
cho hết cả dàn-chúng trong châu. «Ví dàn chi mộc- 
đạc », ông mu6u đcm dạo thánh-hiền truyền-bá inà 
trong lay lại cầm chính-íỊuyền thl sự truycn-bá còn gì 
mạnh-mc bSiig. « Nỉìãn-đạo chinh vi đ(iỉ », đức Không- 
tử xưa kia lăn-lỏc ra làm chính-trị đề thi-hành cho 
mạuh-mẽ đạo thánh-nhần, mà su6t đời chí Ngài khồng 
được đạt đề dêii lúc chết còn hàm hận. Sĩ-Nhiế]) hiền 
đạo thảnh-nhí\ii, Lại đạt được cái chí của thánh-nhảu. 
Ta có the nỏi thời Sĩ-Nhiếp là thời văn-học nưỏc ta 
toàn-thịnh. 
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Vào thời ấy ơ Liên-lâu-thành, không nhCrug Khống- 
giáo được vun tưởi phồu-lhịnli, i^hật-giáo cTing được 
phál-huy rực-rõ. Vào Ihế-kỷ lí thời nhà HậU“Hán, đạo 
Phật đă được triiyền-bá sang la và được sùng-bái trong 
(làn-chring, Theo nhà sư Thồng-Biện thì khi đạo Phật 
du-nliẠp vào Trung-quốc, người ta đã lạp hàng 20 nhà 
linh-xả ở Liên-làu-thành, cỏ tới 500 tỉn-đồ và 15 cuốn 
kinh được địch. Năm 187 là năin Sĩ-Nhiếp bắt đầu 
được bố-nhậm Ihải-thú Giao-chỉ, cỏ nhà sư Khâu-Đà-La 
ngưòi An-độ đến Liên-làu-thành. Mấy hăm sau cỏ nhà 
sư lên là Mậu-Tử. 

Sĩ-Nhiếp quả là người cỏ cồng rắt lỏn về văn-hỏa 
ỏ nước ta. Su6t thời Bắc-thuộc, thời Sĩ-Nhiếp là thòi 
văn-học rực-rữ vào bậc nh?ĩt, nỏ hàn dịu (ĩưực vết 
lliương Mã-Viện đã gây cho dàn lộc ta. 

Bởi vảy về sau ta tôn-sùng Sĩ-Nhiếp khỏng phải 
líi vô căn-cứ. 


tốt 
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ĐÊN THỜ HAI BÀ TRƯNG 

Đền thò- Hai Bà Trưng ờ những nơi này : 

1')— Làng Đ'ô/ìy-nh(ĩiì-cli(ĩu, trước thuộc long Tlianh-tri. 
hnyòn Thnnh-lrì tính IIà-l)ỏng, na}’^ Ihnộc Hà-nội, ỏ'giiiỊ) NlìỊ-hà. 
Trong đền th(V làng Dồng-nbân có tưọng Hai Bà. Nấm Ngu.VM’.- 
liòa thứ nhất triều Lô, vua sắc phong Hai Bà : « ỌuaỉiỊỊ (ji(io 
vỉên minh liíìh-thạch Trưng-uirơng Plìật a : Hàng năm cứ ngày 
5 tháng 2 dân họp nhau rưó‘C kiộu nhà thánh ra sông Nhị l.^y 
niróc giữa giòng về làm Ic mộc-dục. và mở hội ngày c, 7. 

2')— ở xã Hát-môn, huyện Phii-lhọ tĩnh Son-lày nom 
ra sông Hảt. Đền nàj’’ co nhất không lưu-truyền vc tưọng dá. 
Có mọt tấm thạch-bi, co nhất từ nấm Tùn-dậii d(Vi Vĩnh-lộ 
(1621). Trôn tấm thạch-bi ghi việc ruộng thử. Tưoug-lriiycn dcn 
rất linh-vrng trong cuộc đảo-vu cỉia những vua tliòi xira và ciia 
dàn sỏr-tại. Vua Lý Anh-tông sắc phong Hai Bà : Trinh-Ii/ili 
nhị phỉi-nhân. Năm Trùng-hưng thứ tư (1288) phong ; L7ỉc 
thảng nhị phu-nhản. (A) Năm Hưng-long thứ 21 hà chị dirọc 
phong ; ThùCui-trinh hÌầ cm : Ỉíựii-lhỉiận. 

3 ’)—ở Hạ-lôi, thuộc Mê-linh. TrưtVcử trôn iniổng (lất no'i 
này, Hai bà cỏ xây một cái thành giữa thành có cung diện icn là 


(A). — Chức phu-nhân là chức những óng vua Iigìy xưa phong cho vự 
nhứng ồng quan nhất~phàni. Thật là một điều tức Cưừi và cúng là mội clicu 
Ịáo-xược, một ồng vua hậu-thc dám phong cho mộl bậc dế-vu-ơng dựng nirức 
có cái còng đội dá vá trà^i cái chức hên tủi : phu-nhân. Cái chức * khăn yốm » 
ẵy làm cho ngưừi ta nhớ tới câu vịnh jừ cùa Hoàng-cao-Khii. ■ Oanh-liội klion 
thay gái dị-thườngl >. Phài chăng dó cúng là do thủ-tục trọng nam khinh nứ của 
người Á"chẳu. 
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Đỉìỉỉ-bằng-thượng, sau người Tầu plu\ đi. ĩ)ì*n tluV llai Bà bày giò' 
ơ làng Tràng cồ-lôi. Đó ỉà niột ngòi đinh gán niộl ngôi chùa. 
Trong đình clìinh-lầni có những tirọ-ng Ihếp vàng la tưọng 
Thi-Sách và vọ- là Trưng-Trắc. Dirỏ-i chàn clc hòm ấn. ở 
Irirức là bài-vị Trirng-NliỊ. Đo ìhò- loàn mầu đen. Dàn làng 
cũng không mỉ.íc mau đi) đc lỏ sự cung kinh voi hai vị 
Nữ Anh-hùng. 

4-)— ở Hi-so-n là iKri Hai Bà đã hóa. 

5*)— ở Cấm-khê, cr đày có hai pho lưọng lỏn. 

• • 

Thơ văn vịnh cái chi-khi oanh-liẹt của Hai Bà rất nhiều. 
Trên hai cột trụ ỏ- công đcn xã llủt-môn có đỏi càu đối ; 

« Đồng trụ chiếl hoàn, (ỉiao-ỉĩnh trĩ ». 

« cũm-khé doanh hác, lỉát-giang trường ». 

(Cột đồng-lrụ gạy hoàn-toàn mà núi Giao-chỉ Van cao. 
Nơi Cấm-khè khơi con sông Hát-giang chày man-mác). 

Có một -bài (Ic đền thờ Hai Bà b.^ng (ịuốc-àm ; 

« Một bụng cm cùng chị. 

« Ilai vai nước với nhà. 

« Thành Mù khi (íề, bá, 

Sông Cấm ỉíìc Ị)hnng-b(i. 

« Ngựa sảt mờ non Vệ, 

« Cờ lan mở dộng Hon. 
a Ngàn năm bia dà lạc, 

<í Cóng dức nhừ Hai Bà. (Á) 


(A) Bài nàỵ tác-gi& cúng thẵu~triệl cái nghía sâu C''!a cuộc kh ừi-nghía Hai 
Bà clắ ch ủ-trirơng. 

Hai câu luẠn : 

Ngựa .siU nìờ*non Vc, 

Cừ Ỉaiỉ ììvr (lộng Hoa. 

r.ĩt hàfn-x\!C và khám-rhá. Cái hồl Bhù-dòng Th ôn-\ ;ơnp . ngựa ?cii binh 
giặc An dá quá xa rồi. Và đo chỉ là chuyện mo—h*"'. Nliưrii; np n cừ lau sau nay 
mỏ" clòng-dói nhà Dinh ở Hoa-’ư| và khơi ni.ạch lự-rhù clio nhứng thế-hộ 
sau, cái công lớn khai thác lòng ái-quốc. ta phii chịu một phàn lớn ờ Hai Bà' 
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(2) CỘT ĐÒNG MẦ-VIỆN.— về (li-tích cột đồQg Ma-Viộn 
l)ây giữ tam sat) thất bản toàn ức-đoán cả ; 

T)- Ma-Viện đã (lựng hai C()t đồng ử bắc ngạn sỏng 
Lâm-ấp, l)ận phía Nain Iròng sang cột đồng ông có đề lai lo 
gia-đìnli (Ịuàn-nliàn. Những (ịuân-nhàn ấy cĩều lấy họ lỉl Mã. 
Ngiròi Cỉni-chàn cho b(}n ấy là bọn tù-(lồ lụ lưu-lrích nèn gọi 
là AiV7-Líf n. Ngày nay những gia-đình ấy cỏ tới 200 ngiròi. Họ 
lấý lẫn nhau và còn giTr những (li-tục của Trung-qiu^íc. Những 
cột đồng kia (lã bị lăn xuống ngọn đồi-ba của be kh(yi nii. 
Bày gi(V ngưìvi ta chĩ còn nhìn thấy những gia-đlnh kia mà 
ph‘(’)ng-đoán (li-tich cột-đồng xira. (Maspero), 

2')—Tlico sách Thủy-kinh cỏa Lỷ Đạo-Nguyôn thi Mã- 
Văn-Uyèn (hiệu của Mã-Viện) trồng cột (lồng đí phàn rtịa- 
giứi về phía cực Nam. 

3*)— Theo Tùy-thư thì Lưu-Phirong đi đánh Lầm-ấp 
phải đi qua cột-đồng Míỉ-Yiẹn mới đến liâm-ấp. Giữa nãíin 
Nguyên-hòa đời Đường Mă-Tông đô-hộ An-Nam dựng hai cọt 
đồng vào chỗ cột dồng Mã-Viện trước. 

4‘)— Thái-blnh lloàn-vũ-ký nhìn nh«ận cột đông Mã-Viộn 
ỏ chô phân chia địa-gi(jri đất Làm-ấp với rợ Tầy-đồ. Tí’ong 
sách Thông-dien f)ồ-Hựu cũng cùng quan-điíin. Theo ông, C()t 
(U')ng ấy ử phía Nain Làm-ấp 2.000 dặm. Sách Lâin-ốy-ký cũng 
n<^i Mn-Viện trồng cột đồng ừ phía Nam Nam-Lĩnh de phàn 
chia dịa-giòi Nam Ilán-tộc và nườc Tây-đồ vào năm Kiến-võ 
thứ 19 (14). 

.'))— Theo Tân Đưởng-thư Ihl khi xưa Mã-Viện đã dựng 
C()t đòng trên một trải núi phía Nam châu Dà-lẵng thuộc Lâm- 
ấp nom ra bè. Bây giờ ngcDn núi ấy cỏ tẻn iả « Ngĩi-dông Qiiế~ 
sưn )). Núi hơi nghiêng, phía Tây là vực thẳm, phía Đông là bĩì. 

6*)— Thcỡ Hại-thanh nhít-tbống-chí, thì tục-truyền rSng 
cột đ?)ng Mã-Viện xưa chĩ hình-dung bang một ngọn núi lên là 
Co-sum ôr châu Khâm. Trong đ()ng cồ-siìm, Mã-Viộn dã sai khắc 
một lời nguyền <( ( Đung-trụ cliict, Giao-chỉ diệt ». Dàn Giao-chỉ 
khi đi qua đấy mỗi người nẻin vào chân núi m()t h()n dá, khiến 
núi ấy phải lấp phẳng đi. 

7-)— Theo Dã-sìr trên bờ [>hía Nam con S(3ng Dà-diễn ở 
Phú-an, cỏ hòn núi tền là Tliạch-bi-sơii. Chu-vi vùng ra lu dym. 
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Phia l ốy uíp-cận niột iối hồin có một hòn núi đứng chơ-vơ 
chụi cả cây-cối. Núi cao 10 trưọrng rộng 7 Irưọiig, trên uúi ấy 
xưa kia cỏ dựng cột (lồng Rlà-Viện, nhưng qua nAni tháng, 
thác nườc ỉần lằn chỉìy xiết đã làm đô ngã cột đồug xuống bc 

ròi. 

Nhưng ngọn núi Iro-trọi ốy th( 0 Iiịiĩrng hàn-ilàn xuuư 
quanh đẩy khỏ có thề là nơi Mã-Viện (lựng đưọc C()l (lồng, 

8*) — Những cột đồng Mã-Viộn trên hờ S(')ng Lương. 

9-)— Những cột đồng Mã-Viện theo đò i Đường ờ hiôn-giới 
An-nani đô-hộ-phủ. 

10*)— Năm 751, người la cho cột (lòng Mã-Viộn gần 
Nam-chiếu lức là ử trong quận An-ninh, phía Bắc bièn-giứi 
Vân-nani bây glừ. 

ll')— Niini 827-83t, Vi Công-Cán thấy C()t (lồng Mã-Viện 
ơ Ai-châu. ông muốn đem CỘI đồng ấy đúc ra, nhưng vl dân 
không thuận nên dự-định không thành (?) 

12‘)— Theo khảo-sát cỉia ổng Dào Diiy-Anh mà (*3ug cho 
hợp vời Ngô-lục và Tùy-thư và đấy cùng là khảo-cừu cỉia ỏng 
Nguyễn văn-TỐ, thl cột đồng Mà-Viện có lẽ (r núi Thành, hay 
Lam-Thành, cũng gọi là Đồng-Trụ, tên chữ là ỉỉừĩìịỊ-Sơn ở địa- 
phận làng Nghĩa-Liệt và Phú-Đicti pliủ Hưng-Nguycn lĩnh Nghệ- 
An. Ngọn núi ấy còn cỏ têu là Tuyẻn-Nghĩd. 

Sao lại có tôn là Tuyèn-Nghĩa ? Nguyên xưa trên đĩnh 
nủi Hùng-Sơn cỏ một cái thành do Trương-Phụ sai đắp, thành 
cao 6, 7 thước ta (vào gằn 3 thước tày) chu-vi một dặm. Gần 
đấy có một đống đá cao 4 hay 5 thước la, tương-truyềo đỏ là 
cột cờ của Trương-Phụ. Băy gi(V lu ỏ ng nhà Minh là Thái-Phủc 
đỏng ỡ thành ấy. Khi vua Lò Thái-lò khừi binh từ huyện Đỗ- 
Giai (tirc là huyện Hương-sơn lĩnh Hà-Tĩnh), Thỏi-Phủc ra trận 
cự địch bị chết. Vua Lê^Thái-lò cho là trung nghĩa gọi ngọn 
núi íy là Tuyên-nghĩa-sơn. 

ông Đào duy-Anh lại có một nhận-lhuyết nữa là cột đồng 
Mã-Viộii ở Khàm-Chàu. 

Nói tóm lại cỏ 2 thuyết : 

1)— C<)1 đồng Mã-Vệin ữ Kh;an-Châu có núi Phàu-Mao 
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làm gìời-hạn cho lurừc Tầu vii nước ta. Sách Tău ; Dư-địa kỹ- 
thắug, Dường-lhir thống-chí, sách la : Bại-ViỌt sử-ký toàn-thư, 
Đại-Việl sử kỷ tiền-biêii. An-Nani clú-lirực ('hủ-trưưĩig thuyết này. 

2’)- Cột đồug Mã-Viện ỏ'Ị)hia Nani Lâin-ấp gần bờ cõi 
rợ Tây-đồ. Sách Tầu : Ngô-lụC; Tùy-lhư, Tlíủy-kính-cliú, Tự. 
Trị thÔDg-giáiii, Lĩuh-Uicu lục-(lị, Í.ĩnh-Dgoại (ỉại-(lá[). Thông- 
đlền, Thái-bỉnh Hoàn-vũ-ký ; sách la ; Khàuẳ-tlịnh Việt-sừ, 
Tiềo-biêu dã-sử, Nghộ-an thi-lập cỉia Bùi lòn-Am, Vàn-đài, 
Dgoại-Dgữ của Lê quý-Đôii chủ-lrương thuyết này, 

— Cỏ người cho cột đồng ở Quảng-ngãi. 

— An-Nam chi-nguyện, Đại-Thanh nhất-thống-chí đều 
công-nhận cột đòng Mã-Việu ờ cả hai no*i ; ử Khâin-Châu giáp 
bờ cõi nước ta, và phía Nam Lầm-ấp. 

Thực ra thi ngiròi la không biết CỘI đồng Mã-Viện ở đâu. 

Năm Nhầm-lhân (1272), năm thử 15 hiệu Thiệu-long đời 
Tháoh-tông nhà Trần có Ngột-Lương là viên Khâm-sai của 
Nguyèn-triều sang ta hỉi nơi chôn cột đồng xưa. Ngô kính-Phu 
được cử ra tiếp sứ cỏ nói rằng cột đồng Mìí-Viện vi đã lâu 
năm không còn biết ỏr chỗ nào. 

Nàm Ất-dậu (1315), năm thứ 5 hiộu Thiộu-phong đàri 
Dụ-lông nhà Trần Nguyêu-đế sai Vương Sĩ-Hành sang hỏi chỗ 
cù của cột đồng. Phạm Sự-Mạnh được cử sang Tầu đề biện-ỉuận 
nghĩa ỉà nói sao cho chôi rẵng khỏng biết đâu là di-tich cột 
đồng Mã-Viộn. 


Xem vậy, công chiín-lhắng cua Mã-Viện ghi ở cột đồng 
đối vởi dàn-tộc ta, cũng cùng chung số-phận vời cột đồng quầ 
thố-kỷ. 

Chuyện cột đồng Mã-Viộn đã là đề-lài cho nhiều cuộc 
« trẳ miếng » văn-chương giữa nưỏT. ta và Trung-quốc. Người 
ta kề chuyện lại r?íng khi xưa ông Mạc đĩnh-Chi đi sứ Tằu bị 
người Tầu ra cho một vố câu đối (tịnh làm nhvic quốc-lhề của 
nước Đại-Viột : 


« ĐÒng.lrụ chí ỉcim (lùi vị lục )) 

(Cột đồng đến bây giò' vun chưa xanh rêu). 
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ổiig Mạc đĩnh-Ghi đổi lại tỏ rõ ca cải hùng-khí của 
ngưói phirưng Nam : 

« Đằng -giang tự co hỉigct do hóng ». 

(Sông lỉạch-dầng từ xira liuyết vAn (lỏ). 

% 

F)ối với ta, Mn-Viộii là thù-dịcli, nhưng (lối vứi Trnng- 
(]UỐC là một vị f(")iig-thần. 

Sau khi Mã-Viện chết, ngư(Vi Trung-quốc còn muốn ph()- 
Irưorpg cứi oai-danh của hắn dc tlìị-oai Vcri ta. Bày giò’ ()• Thỉiy- 
kliaii ngang Lao-kay C(')n thấy lấm hicn dề. « Phục-ha-nhai ». 
ở Đông-hưng ngang Mong-cáy C() đền IhíV Mã- Viộn trong có tirợng 
to lớn... 

Có một ngưừi viộl sau khi di thăm đền Mã-ViẠn về đã 
căm-khái một bài ; 

« Trèo non, uirợl bề biết bao trùng ! 

« Một trận hồ Tág cìnìt vẫy-vừng. 

« Qnắc-thirớc khoe chi minh tóc trắng, 

€ Cản, dai dọ với khách giiỉìn hồng. 

« Gièm chê luống những dầy xe ngọc. 

« Công-củn ra chi dựng cột dồng. 

« Ai dó chép công, la chép oán, 

« Công riêng ai đó, oản ta chung )), 

(3) VĂN-MINH NƯỚC TA SO VỜI VÃN-MINH ÃU-CllÃU.— 
Theo ông Palris, ở Á-chàu thời-kỳ đùng dơ đồng cOng ngang 
vời thời-kỳ dùng dơ đá nhẵn, không Ị)hải như hôn Âu-châii 
trong thời-kỷ ạy hơàn-toàn chỉ bi(1t dùng d() dá nhẵn. 

« On sait encffet que l‘dge de bronzc a ẻlẽ presqiic contem- 
« porain cn Asic de ccliii de ỉa pterrc polic, durant un temps où 
« cettc dernière sciile ẻtait ờmployẻc én Europe » (Essai (PHistoirc 
d‘Anaam-Patris — pagc 39). 

Có raột điều chắc-chắn rằng trước T.G. ta đă biết nấu 
kira-khí, trong thòi-kỳ ấy tìiì dÀn-t()c Àu-chầu còn ở trinh-độ 
ấu-lrĩ. « 11 est ccrtaln que les annamite.s d‘auanl d‘ère chrétiennc, 
« savaicnt fondre dcs niétaux à unc pẽriode où ỉcs pcuplades les 
pỉiis civilisées d‘occident Cn étaient pẻul-ềlrc òncore fort éloi- 
« unécs » (Essai dTlisloirc d‘Annam Patris- pagc 39). 

(4) LÝ ỔNG-TRỌNG,— Lý Ông-Trọng quẻ làng Thụy-hương 
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huyện Tìr-liôin thuộc quậu Giao-chĩ (làng này tục gọi là làng 
Trèm <v Ị)hia Bắc gần Ilà-nội). 

Thuở thiốu-thòi còn hàn-vi, Ông-Trọng phải cti làm lại 
(có ngiròi nói đi làm xàu) ử TUiycn. Một hôm hị quan tròn đánh, 
Ỏng-'rrọng lấy làm sĩ-nhục thau rằng : 

« Làm tài trai mà plìai thổ này ir ? )> 

Bồi ông trốn sang Tầu chuyên làm ỈIỌC tập, thông lău 
tứ-lhư Ngiì-kinh thi (lỗ hiếu-liêm ("khoa tlii lh(Vi xưa bằng 
cìr-nhân bày gi()). 

Bấy giò-là (ĩ(Vi Tần- Ihíiy lloàng-dí^. ổng làm quan dưới 
triều Tầu, lẠp đư(rc nhiều công lón, đưcyc phcng đến chửc 
Tư-lệ hiệu-ÚỊj. 

ổng vổn ngircVi khoe mạnh sức Y()C cao ló’n, cao hai 
trượng ba thước. Vua Tần cho ra trấn-lh& Lâm-đko, (đời Tần 
thuộc Lũng-tày, đ<Vi Thanh thu()c Thicm-lây, bày giờ là phủ 
Lâm-Đào), — rự llung-nỏ phải khiếp S(r. Khi ông mất, vua Tần 
cho là kỳ-nhân, sai tho- (túc cái lượng hình ông (lặt trưỏc cửa 
Tư-mã tại Ilàm-dưcrng. Tượng to lón, trong bụng rỗng cỏ the 
chứa được vài chục ngưíVi. Khi sử-lhần Ilung-nô lứi Hàm-dưcrng 
vua sai ngưíVi chui vào trong bụng lư(rng làm cho lượng cừ- 
dộng. Bự Ilung-nò lưửng Lý ()ng-Trọng C(')n sống klumg dám sang 
quấy rối bờ cõi nữa. 

Bến đ(Vi Đu-()ug khi Triệu-Xương xây thành Đại-la cỏ 
nSm mơ thấy Lý Ông-Trọng, cùng nhau giảng bàn về Tả-lruyộn 
và Xuân-thu. 

Triệu-Xưírng sai sỉra-sang lại dền thừ ỏng ử qưê cũ 
(làng Tròm). 

Ò Quốc-sừ (licn-ca có m()t (loạn n()i về cuộc gặp-gỡ cỉia 
hai ngưíVi trong mộng. 

* « Kề từ (ỉ ó -hộ Trlẹii-Xươìi g, 

(( Thành La xây lại uirng-vàng hơn xưa, 

(( Thíigcn cìnrị (Ịiia bến sông Từ, 

((Giấc nong ilàn bồng tinh cừ tạ sao. 

« TlìấỊỊ người hai trượng (lài cao, 

« Bàn kinh giảng Irugộii khác nìio lùin-nlưĩn. 

« Càng nhau như gửi Ị('iin -lìiàn, 

« Tinh ra mời hỏi ngưgìni-can tỏ tưìrng : 

« Lý Ông-Tr()ng & Tlìụy-hư(Tng. 
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«f Ngưàri dời oua Thục mà sang-thi Tãĩi. 

« ĩĩìcu-liênì nhẹ bưnrc thanh-ván, 

« Làm quan hiệu-úy dcm quán ngự Hô. 

« Uy-danh dd khicp líiing-nô, 

« Người uề Nam-quốc hình dồ lỉắc-phương. 

€Ĩĩàm~dương âúc tirọng người vàng, 

«^Ug thừa cồn giúp Tỉìn-hoàng phục xa. 

« Hương-lhôn cò-mtcii tà là, 

« rử nay tii-ỉỷ mới tà phong-quang ». 

Hơi Cao-Biền đánh quần Nani-chiếu, Ổng-Trọng cũng lìicn- 
linh giúp sức. Cao-Biền cũng sai lẠp đcn thờ ỏng, gọi là đền Ihờ 
Lý Hiệu-ủy. 

Lỷô ng-Trọng là mộl kỷ-nhàn của nước ta, nhưng đối 
với đất nước không cỏ còng-cán gì. Cái công-lao to-lớn ông 
lập được lại ỏr nori đất khách cho nên vẫn mang tiếng đem chuông 
đi đấm nước người. 

Ta có câu tục-ngữ cliô-hai : 

« Gáo vàng dan múc gỉcng Tây. 

« Kbôn-ngonn cho ỉầm tớ thầy người ta ». 

(5) VÀI PIIONG-TỤC DI-DĂ CỦA Nước TA.— Đời nhà 
Triệu nước ta đã vấn-minh lắm, đĩi hiết gieo mạ, cấy hai mùa, 
dùng đồ đien-khí bí^ng sắt. nhưng vẫn còn giữ nhiều tục dã-man 
của xứ-sỏ*, n.Uư tục anh em chồng lấy chị em dàu, khi người 
chồng mộnh-mộl (lévirat). 

Tục đa-thê thi là một thưỡng-lục có hầu hểt ở các nước 
Ả-Đông. Nhưng đến khi văn-minh, người ta chĩ dịnh-đoạt cho 
một người đàn-bà trong gia-đluh là chính-lhật, là nội-tướng* 
người ấy được gọi là thê, những người lấy sau là thiếp cả' 
Nước ta về cô-sơ, không phân-hiột hai tiếng thê, thiốp lắm. 
Năm 970, vua Đinh Tièn-hoàng còn lập tói 5 hà Hậu, sử-gia Lê" 
văn-IIơu lấy dicu (ĩỏ làm đáng chàm-biếm. 

Những phong-lục « lạc-hạu )) dần dSn theo (tà tiến của 
văn-minh hổl đi. 

Còn một phong-tục dí-dà nữa là lục vẽ minh mãi đến đòri 
Trầu mới bỏ. 

Thời ẩy VUÍI Anh-tông lên ngôi (1293-1314) ròi mà vẫn 
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chưa chịu theo di-tục của tô-tièn là tục ván-thàn. Nhân-tông 
Thượng-hoàng bảo vua Anh-tỏng ;« Dòng-dõi nhà iniiih cỏ tục vc 
mình đè nhó' gốc xưa, nay nhà vua phải theo tục ấy ». 

Anh-lông tuy vâng mệnh, nhưng vẫn tim cách lần tránh. 
Từ đấy những vua ta kliông có tục vẽ mình nữa, mỉi trong (lân- 
da, tục ấy cũng mất đi. 

Thật ra chinh bày giờ là thỡi-đại rất v«ăn-miuh mà thể- 
giới. vẫn còn giữ một phong-tục (ii-dà. đó là tục đeõ hoa tai» 
không biết tục nàý đến ngày nào mới mai-một. 





"jriS!: j^^s?!S’3E3r 


Saii Ulii tn ỉ>ir-t lioli-íirr lliíiiìla I^ièii-liin roĩ, lỉi\y Sĩiờ" 
ta <tĩ <3 iT. lliàLiĩi ĩ^on ịí-1 jĩ ê II. 'rii à I lỉi ĩ I- 1 ĩ í ỄLĨSĨ nay tỉiiiộo 

clịa-liíit níio. oỏ phải là vỊ-trí cfi c’sa ì<inli-! hànli lĩã-iiội 
lcliông I lã mộl cAli hòi, cliira oỏ oàn 1 1 -a tò‘i xủc-<3c\ng. 
TSỊgu-ỡĩ ta hảo vĩ tliànĩi I ^<^:>ug-hi An k.iếii-trnc*. scy-sài chỊỉi 
nliĩtíU CI.I^ O x.ê-cli, Iiôn sn n khi iiết lã vỊ-ti'í C[narj-trọẵif4 
oníi <1ĩĩl ỉin-cVc. lioỉi liị x.<Síi Iiliõa «lĩ-tích trên đấv-đai, hị mò-~ 
á 11 liiồii <li-tích ti-ôn giĩíy inirc 

■ 'riicio s h- ta, I ^on g-l>i òn-lliânh có tên từ dời nhà Tâ^- 
Ilán, tliiiíV '1'í I/V('.11-f"3Á I làm tlnr-sủ' o cỊUíẬn, I^ong-hĩôn 
chính là rio'i "I'hach 13;ii dạt ccr-fjiiíin cai-trỊ. I^ong-L>iôi'i 
tirc là 'rí^>ĩC»-IỈÌ>í 11, ni à 'r'dng-V>ình t Í 1 ílA-TvrỌl liậy gity. 
Tống-hii,h snn nAy là Ilâ-nội diiíU rĩv đã dtrợc lịch-srr 
nhận-d ị Iih. ISĨIn.mg ngiròĩ tíi chi.i‘íi clãni cx Liả-CỊUN'ốt cớ 
■j>hâL rj'.ng-hiôu 1 ìv 1 là-nội hav không. 

'rheo Ngn^^ên-hòa cỊnạn 11 Iiy ộn-cl J i, nănT ríhO nhã 
Tìiy ho hn\ ện 'J\'irĩfy-hiii/i \ {i ỉiì nỉi-cicio thnộc Ciĩao-chân 
dôi h'13'ện rz~l>í 11/■’ (^cring . h 1Ị •') c (11 a c>-c h â n) làm Si'ínf/- 

lyinĩi, lấy một píiĩTn hnyộii '\’Cl-hình họỊ_> vào hnyộn 

'1'Jicĩi-Ỉ'L II ỉt , di.ít tt-ii lù Ỉ\ÍỊ- !fi ĩi!i chia hnyệu 

lĩlliLN tlìỊt litiyộii (i ị LICÌ—r! ì i. 

Theo Thái - hình I loàn-vũ Kv, tliiì-síV Giao - chân 
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đòi MAii làm viộc ơ Long-bièn. Khâm-định Viột-sử dan 
Fliưong-dir kỷ-yếu của nhà Minh uỏi : « ỉỉiiyận Tốn(Ị- 
binlì ở pliia Nam phả Tốiig-bìiih là đìíl huyện LONG- 
BIÊN (íỏ/ Hán ». 

Như vậy phẳi chííng Tống-bình với Lùiig-biên cung 
lá inột ? vầ theo Địa-dư-chl của Nguyễn-Trãi (14d5) 
thi Long-biỗn tức là Hà-nội, là nơi 3tưa Cao-Biền sai 
đắp Đại-la-thành. 

Trước những lạp-thuyết xảc-nhận ăy cỏ nhicii 
thuyết phủ-nhạn. 

TrưcVc hết ta hãy kề òng Maspero, ông Yves Claeys 
idi đến ông Madrolle. Theo ông Maspcro và Yves 
Cỉacys thi I ONG-BlP.N-TllÀNH ở vào vùng Bắc-Iìi ih gần 
sòng Ouốuí/. Theo khảo-cừii cửa òng Madrolle, huyện 
Long-bièn là niộl huyện trong 12 huyện thuộc quận 
Giao-ch? thànli-lạp vào nani 111 trước T. c., chinh là 
năm Lộ Bác-đửc và Dương-Bộc nbà Tày-IIán bình- 
đinh dưọc nưỏc ta, đạt bờ cõi Bách-Viột làm Giao-chí- 
1jộ, Địa-thế liuyẹn Long-biôn phía Tày là dẫy núi 
Tiẻn-f!ii \’h huyện Phong-kké^ phía Bắc là sỏngCà-/ồvà 
Yên-thỉ, phía Bôtìg là huyện Khúc-dirơng phía Nam là 
giòng Bấc-glang hay sòng Buống. 

Hiện đến mãi ngày này người ta van chưa biết đich- 
xác vị-trí thành Lôiig-biêh. Bây giờ ta hay xẻt lỊch-.vừ 
thành Long-hiỏn theo uhân-sự. 

Tlieo nhieu nhà khảo-cừu xác-nlìận, thì dòi 'lYiy- 
lIAn phủ-tri (ìiao-cliỉ-bộ không phải là Long-uyên hay 
Long-biỏn nhir trong Viột-sử. Từ đời Yõ-dố cho dến 
hết dòi Tày-llán sử ít Iiỏi đến Giao-chĩ. 

Hồi CHÀU-XC^ỞNG trọug-uhàm Giao-cháu-thàuh 
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LONG-BIIỈN bắt đằii xuắl-!iiện ; đỏ là nărn 142-Hi^, vào 
cuổi đời nbà Đông-Hảii, sau khi Ma-Viộn clúín-lhắng 
Hai Bà gầu inột thc-kỷ. 

Cuộc thay đồi quạn-lbíỉuh cỏ đeiu lại kếl-quíì gì 
tot cho ĩìhrrug quan đô-liộ, 

Nấm Đỉnh-sửu (M4) mùa hạ, có rọ' Tượỉig-làtiì (V 
quân Nhậl-nam hợp sức với dâu GiVii-chàn cùng khởi- 
nghĩa. Nhưng cuộc khởi-Đghĩa này bị mcm-yếu tnrỏc 
cảch cư-xử khôn-khỏo của quan thử-sừ Giao-chỉ là 
Hạ-Phương. 

Klii Hạ-Phương đi thải-thú Quế-Dirơng, lạru-Tảo 
Ihay thế òng ờ Giao-chỉ thì cuộc khỏi-ngliTa lại lỉùng- 
bùng nôi lên. 

Theo Hậu-Hán-lhư, vì quan huyện Gự-phong tham- 
tàn, dàn trong quận nôi lên khửi-nglìĩa giet quan 
biiyộn, rôi quan Ihcii-thú Gửii-chân cũng chung số-phận, 
Bắy giờ Hản-đình phải sang một v5-tưứng là Ngụy- 
Lãng phong chức Đò-úy Cửu-chân dề dẹp loạn-đảng. 
NgỊiỊỊ-Lãng \à tay Jưóng tài thắng được inẩy trận, nhưng 
gươm sắc cùa ông khỏng nén nồi lòng công-phẫii của 
dàn-chúng. Đảng khởi-nghĩa càng ngày càng nối lỏn to 
thanh-thế. IIán-Jinh đàm lo lại phải Ị)hái Ilạ-Pliương 
sang làm thứ-sử lần nũa. Và lăn này cũng như lần 
trước, chính-sách mềm dẻo làm dịu dược lòng dan. 

« Hạ-PÌnrơng àn-lrạch thấm-nhuầii, 

« Một cliãu litt uiệt, hai lần thừa-tuyừn ». 

(Q.S.D.G). 

NTun Mậu-ngọ, (17cS) lại cố loạn ư (liao-chỉ. 'riieo 
Hạu - Hán - thư ỏf mục Tầy Nam-cli truyện thi thời 
bẫy giờ ờ phía Nam châu Quang và phía Bcắc cliỳu 
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Giao cỏ mộ! ííioiìịỊ rợ ỏ vãng Ò-ìm-a (Lạng-sơn) linh- 

tinh rít là )iU;iỊ^-ív?n. 

Chúng thnừng mip tnuiìi ỏ' ci ỗ khuíit, I*ình ngirời 
đi qua bắt i?ià ÍÌII tliỊl. Xan; Màa-ngọ (178). Quang-lỉòa 
thử I đời vua ĩãuh-dế nhà Ịỉ;in tháng giổng về mùa 
xuân rợ ồ-liửa khởi loạn. TiOiỉg cỊiiạn nhiều ìigirời theo 
loạn-dííng di đánh ])há các huyện trong quận. í^ấy giờ 
loạn-đảng (Ịuân-so lừng - lầy cỏ tỏi 10.000 ngơởi^ 
Quan mục trong qnận tèn' ìà C!idii-N(ju kliồng sao 
đương nồi. Trạt-tii' trong (Ịuận dàni rổi-loạn. 

Năm Tạn-dạn (181). Nani Qu i ìg-hòa thừ IV V..O 
mùa hạ, chủù-Tuán dir..rc lĩnli chửc Ih ứ-sử Giao-chỉ 
Chàu-Tuấn là ngircVi khỏn-ng'an cỏ mưu-lưọc. Trong 
■khi đi ]ihậ'in chức qua các liuyẹn, òng nic) dirọc õ ngàn 
quàn. Gần (lốn bò' cõi (liao-chí ông dỏng binh lại cho 
người đi dò thám llnh-hình bên địch. Một miỊt ông làm 
tờ hịch truyền kháp trong dịa-hạt Giao-chỉ đề làm lui g- 
lay chí phấn-đau của dich và làni nôi Ihanh-thc «thién- 
binh ». Rồi C)ng cho ([uàn tràn vào 7 (ịuận giết dưọ'C 
tèn đău của lọạii-dảng lập cli;ến-cc)ng rực-rd' vởi Hản- 
đinh. 

Sau đay 3 nam, năm Giáp-t v (18 Q Iháng năm mùa 
hạ ởqiiạ:i Giao-cliỉ dàn lại noi lên giá Ch.àii-Ngii rồi 
phái đại-liicu sang Irần-lình InrcVc tricii-dìiih nhà Hán, 
nổi ro vi! sự tham-tcàn cTia l ác (Ịuan IhiV-sử và thái-lhú 
gày nèn tai-vạ. líáii-dìnli clio là phải không hỏi dổn 
lội gi5t quan cai-tri mi;:. 

Cải bộnh lung-doạn (làn hi-lrị cho Ihỏa lc)ng thaiTT 
lam xư.i nay vníi là c;'ii hộnii ha}' ni;íc cTui kỏ ' sĩ trong 
dám quari-trirò'ng. Một òng^([;;an dirọc c;ii-lri một dia- 
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hạt nào, lức là cầm cả vận-mệah của đàn tlỊi^-hạt ấy 
troDg lòng sỏ-hiếii. sở-6 của mình. Qnycn ỉậỊ>-pliaỊ), 
quyền hàiih-chinh đèu ử trong lay ỏng, òng cỏ qu)'i‘n sinh 
sát dân. Trái lại, dân dối V(VÌ ông chỉ có loột hồn- 
phận phục-tùng. Dàn là con, quan u\ cha niẹ, a (ỉiìĩt 
chỉ phụ mẫu ». Quan cỏ quyền tuyệt-đổi với dàn và 
dAn chĩ là con vật hỳ-sinh cho lòng thị-dục của quan. 
Như. vẬy muốn làm cho lọn một cỏng-nghĩa, ồng quan 
chĩ có trước mặt một con đồ rất moiig-manh chổng 
giữ iinh-thằn khỏi vỡ-lở. đó là (X danh-giáo »• ("òn như 
mong ước lới kêu-ca của dân bị ảp-bửc Icn đến lai 
vua là một điều rít khỏ thành-tựu của dAn bị Xííu 
sổ. 

Song ơ gần tai mắt triềư-dình, kẻ hocạn-giả còn đõ 
phần tham-nhũng. Kẻ đi tỉ^ấn-định một giải đất xa- 
xôi ở noi biêr.-viễn, gặp bao nhiêu - yếu-tò xúc day 
lòng Iham. Đất Giao-chĩ ta lưa là một giải đất phì- 
nhiéu, cỏ hạt trai, cỏ hương xạ thơm, cỏ ngà voi, cỏ 
sừng tê-ngưu. Dân Giao-chỉ Lại khồDg được coi như 
người Hán-tộc, mà chĩ được liệt vào hạng man-đi. Kẻ 
quan-liêu được trọag-nhâm trên đắt Giao-chỉ thấy 
Iidnh rổ-ràng như ỏng vua một nước. Cái tình-thế 
rắt thuận-tiện cho lòng tham-nhũng nầy-nở khó tránh 
cho kẻ trị-dàn khỏi sa-ngã. Triều-đinh Trimg-quốc 
am-hiều như vậy, nên một ông quan được phái sang 
cai-lrị Giao-cliL phải luôn luồn gọi về dồi đi nơi khác. 
Đỏ là cái tiếc và cũng là cải đại-phúc cho họ, vì nếu 
,họ cứ ở lâu với hà-ehỉnh thì sớm muộn thế nào cung 
bị dân bản-xử giết chết. 

Lần này trước lời tràn-lình ciìa dàn Giao-chỉ, Mán- 
đình càng phải chú-trọng đến sự chọn-lọc íỊiian cai-trị. 

Bắy giờ cỏ Giả Mạnh-Kicn, người Liễu-thành huyện 


_ THẰNII LONG-BĨẺN _ l6ề 

Đông-khê, đồ hiếu-liêm làm quan đoãn ử kinh-thốnh là 
ngưòi dirợc tiếng thanh-liôm. Triều-dình đè-cử ông, xin 
cho ông làm thứ-sừ Giao-chỉ. 

Giả đến xú' mới, chiêu-tập dàn lại hiềii-dụ, hỏi về 
tình-cảnhkhi xưa. Dàn đeu ta-oảii về sự tham-tàn của 
các quan-lại trước. Kinh-(jiiyết thì xa, dân khồng còn 
bìốt kêu vào đàu đưực. Giả lấy lừi Dgọt-ngào ủy-lạo, 
ra lệnh xả thu6 cho dân, nhùng quun thuộc-hạ đều 
dược chọn trong các bậc thanh-lièm. Dân trong quận lấy 
làm kinh mến Giả, làm bài hát đề ca-tựng vị quan nhân- 
đức gọi là d Giả-phủ ». 

d Thuần-l(ro'iĩg lại có Mạnh^Kiên, 

« Khúc ca Giả-phủ vang mieii trung-chảu ». 

(^Q.S.D.C.; 

Sau Giả Mạnh-Kiên đến thời Liyn^én được làm thử- 
sử ngay trên đất nước. 

Lý-Tiến và một người nữa là Lỷ-Cầm là người dầu- 
tiènđược ở chức cao trong ngách quan-Iiêu Trung-quổc. 
Theo Bách-Việt iicn-hiồn thì Lý-Tiến quê ở Cao-hưug 
quận Giao-chỉ. ỏng là người thổug-minh lằn thuộc kinh- 
sử làm quau công-tào lôn dến chức Kỵ đô-ùy. ông cùng 
bạn là Lý-Cầm là người khai sơn phả -thạch cho các 
người bản-xứ dược nhẹ bước thanh-vân troiìg triều 
đình Háa-tộc. 

Là vì ồng là người đầu-tièii lắy nhiệt-tâm ra tranh-* 
dan quyền-lọi cho người bản-tộc, lòi Ic ông th6ng-thiếl 
cảm-dộng đư</c Hản-điuh. 

cc Trong bon bề khùng đàu líi không phải dân con 
cùa triẽu-đìnli. Yậy nià lừ xưa lòl nay chỉ cỏ người Hán- 
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tộc mới đirực vẻ-vang klioa-hoạii. Những xử xa-xôi 
không được nliuầii-tiiíin áii-ba... n. 

Từ năm 142-14'^ đín thòi Lỷ-Tiểii làm IbiV-sử Giao„ 
chỉ, bao nhiẻu lao-loạn nòi lén trong xứ, bao nliiéu quan 
cai-trị đồi thay, thành Loiig-lỉiên trải bau nhiêu sóng giỏ Ị 

Nhưng thành Long-Biôn làm sao lại cỏ cái tôn đẹp- 
đẽ ‘ẫy ? 

Theo Thỉiy-kỉnh, năin thử 13 Kiổn-an đừi Han, lúc 
gần xây thành, người ta thíy ỏf hai bên bò* sông, chỗ 
sang đò về phía Nam và phía Bắc cỏ hai con rông nẳrn 
uốn khúc — (đỏ là con Giao-long, tục gọi là con thuông- 
luồng hay cả sẩu). 

Cỏ người còn giải nghĩa ríing khi xưa thành ấy cỏ 
tên là Loog-ủyên, vì Uyôn là tôn hủy của hoàug-lỉr dời 
Hán. Bởì vậy mới cỏ sự cảì-cách : Long-uyôn-thành 
Long-bĩên. Sự cải-cách .ấy mãi đến dời Tấn (420-479) 
mới thi-hành triệt-đề. 

Trong đời Chàu-Phù làm thir-sỉr Giao-chỉ, bên Tầu 
cỏ loạn Tam-quốc, Năm 187 Chầu-Bhù bị hại, năm 197 
Trương-Tân s^ngthixy được cải quàn Ihàuh châu. Bồi 
Trương-Tán cung bị cảnh-ngộ như Cliâu-Phù. Năm 199, 
ồng bị YÌèn đại-tưứng là Klìu-Cảnh gi«'^t chết. 

Khi Lưu-Biẽu ỉíiy Nam-hải, chọn ([uan cai-trị ỉà 
Lạỉ-Cmg, ồng này cũng bị chuĩít nốt. Trong thời-kỳ ba 
quan thứ-sử liên-tiếp bị hại, ở Loug-biỏn-Uiành, quan 
Ihái-thủ là Sì-Nhỉỉp van dưọc dâu kính-mến. Sĩ-Nhiếp 
da dời châu-trị từ Long-biêĩi vìì Lièu-làu. Chàii-lri đỏng 
mãi ò đăy tới hồi Sĩ-Huy ngộ nạn (narn Bính-ngọ 220). 

Lữ-Đại sau khi dă bình-diuh dưọc dĩít Giao-chàu vào 
mùa thu tháng bảy lại đem chàu-trị từ Liên-làu về Long- 
bièo vi ông cho Liỏii-làu không phải là châu-thành thich- 
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hợp chosựcai-trị nữa. 

Nam Giáp-thản (2(i:)), Ngiiyẽn-Ịiirng nguyên-niên, vua 
Ngô chia địa-giời : l?íy đất Narn-hải, Tlurơng-ngò. Uỉỉt- 
Lùm làm Qiicảng-chàu, chAu-tri ở Phiên-ngimg, lấy dất 
Hợp-phố, Giao-chĩ, Cửa-chàii và Nhạt-nain làm (iiao- 
châu chàu-trị là Longrbièn. 

Thế là nưỏc Nam-Việt cỉiá Triẹii-Bà hay Giao-cbĩ-bộ 
thuộc nhà Tạy-lĩán đẩ bị phàu dòi, và từ đấy Long-- 
biên-thành cỏ tỉnh-cảch dặc-biột 14 kinh-clô cìia nước ta. 

Năm Ất*đạu (2G5^ bều Tầu nhà Tấn cưóp ngôi nliA 
Ngụy cho ngưòi sang cai-írị đất Giao-chcàu. Nhà Ngô 
cũng phái quan sang nhàm chửc. Giữa liai nhà Tấn, Ngô 
cổ yự Irauh-chííp bờ cõi. Cuộc trauh-chap ấy kỏo dài lừ 
năm 2t)5 đến 272, và thành Loỉig-bièn lại trải nhiều 
trận cán-qua. 

Nguyên năm Quý-mùi (2íih) thòi ấy bên Tầu van 
còn triều-chính Tam-quốc. rháng uă 11 mùa hạ, thứ- 
sử Giao-chỉ là Tòii-Tư sai b.it 1.000 phu gúi vìì Kiến- 
Nghiệp. (Nam-kinh). Dcàn lấy làm bất-maii. Rôi dếii 
Đặng-Tuúii do vua Ngô sai sang lại bắt (làn đern nộp 
loo 'con cồng de gửi về Mạt-lăng (T) (cung là Nam- 
kinhj. Vì lòng công-phan den cực-dộ, dàii nồi loạn.'Bộ 
tưứng của Bặng-Tuân là Lũ-Hưng nồi lên giết clìủ- 
tướng í ồi hàng Ngiiy. Dân quận Cừii-chan và Nlựil-nam 
đều liirửng-ửng. Ngay phong Lứ-lluìì(j chức An-nam 
tưỏn'; quân giữ việc binh-bi trong châu, bèn cạnh cỏ bọn 
Dỏng-Nguyên giúp việc. 

Nấm Ất-đạu (2()5) là Iiiím suy tàn của nhà Ngỏ 
và nam dựng nghỉộp cìia nhà Tấn. Tan Vổ-dế sai Mă- 
Duny người Ba-tày sang là:ìi tlìái-thú (iiao-chỉ. Mã- 
Dung bi bệnh chết, I)Lĩo'n(Ị-Tac sang thay. Nhà Ngô 
^ung sai Lim-Tuấn sang làm tliử-sừ. rÀrii-Tiiấn hưng 
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binh (tihili Divơng-Tắc ha phen đều hị Ihrit-hại. I.ần sau 
chỏi, Ì)ương-Tắc cho hon tvvỏng-l.i (Ịiiàiì từ Thục 

(lố xuíing, đánli lon-iiál đao (juàn I .irii-Tiiấiì. 

Năm Kv smi, niìia thu vào lliáiig c!)í»p, vua 

Ng(*) lại sai niộl (ỈMO (Ịuàn Iiữa s:mg (Ỉỉinli I);rong-Tắc 
phục-lhù. » 

Đạo quảii này theo liai (liròng Ihùy, !)ộ cùng ticn. 

Jlộ-biiih có Ngu-Plùốiìì, 7'iết-Hii \à Ihái-thũ Tliirong- 
Ngồ là Dùo-Iỉoàng, c'ít (Ịuàn tử châu Kinh. Thủv-buili 
cỏ b()n Lý-.IỈÚC khỏi lừ Kiế -an llọĩi này (líì llioai-b() 
truíVc cnòc liếii (Ịiiàu kÌKVkhriu, bi vua Ngô g()i, về 
chinh-ỊiỉìáỊ). ("ÒII bọn hò-hiuli iỉìi Ngu-Khiếni và Tiết-IIu 
klìòng phai là tuíViig tài. 

NămTàn-mao, I-)ao-íloàiig, N gi:-Phiom, Tiết-Hu án- 
ngữ (íuân Diroug-Tỉìc (V 1 liau-lhìiy. Nhưng vì yiTi thế 
Dào-Hoàng phải lui binh yc Ilọp-Plu). Trong cuộc lui 
quần này Dào-lloáng lại mất m()t vic^n (Janh-tir(rng. 
Tiết-ĩĩu thay vậy lấy Icàm lức giận : 

— «Ong dàng 1)UM1 v^ triều (Ịiia-íỊuyết Ị)há được 
giặc, vậy mà bày gi(V, mộL khi ra (Ịiuin sỏ‘m bị hao binh 
tỏn tuíViig, kẻ Ihìin-tiV thờ vua há the là phải đ lo » ? 

Bà0-1 loàng dáp : 

— « Tổi síVdĩ phải lui (Ịuàn là vì kh()ng C() tirỏng- 
huih trong tay khống sai bảo dirợc Urớng-sĩ. 

Nhưng TiếL-lIu khc)ng hiền ý-kiến của Bào-Hoàiìg 
muốn trong lay cỏ tưóng-ấn dề tlii lài Irí. 

Trong cuộc ttiua (ỊLiàn buoi nnVi, Tiet-Hn (lả ngại- 
ngùng nuiốn thoái-b(). 

Nhưng BÀO llOÀNd d i lùỊ) (lirọc ni()t chiến-công 
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oanh-liệt và vì trận cíilến-thìing lìrnơ-Iuy ấy mà ông 
đă giữ vững được lòng Tiết-Iĩii, Ị)han-khỏi đn'ọ'C chi 
pbấn-đắu cùa ba quân và nhất là dà ca in dirọc tướng- 
lệnh trong tay dề thi-lh6 tài-nang, vì Irirớc kia ông 
chỉ là tùy-thuộc trong hàiigtiró iig. 

T6i hòm ẩy Dào-Hoàng chĩ dem vài tram quàn đến 
cưỏ-p trại Đồng-Nguyẻn. Sự dánli bất-tliầu ấy dă làm 
cho lOồng-Nguyôn dại-bại. Đào-Hoàng dại-lliắng láy dưực 
rít nhiều đồ quý chỏ thuyền dcm ve. 

Một trận đảnh quả táo-bạo ấy đã tỏ hết (lưọc trí 
dung-cảni cỏa tài đại-lưửng. Tiết-Hu lien phong luôn 
Đào-Hoàng làm đô-d6c chảu Giao. 

Đào-Hoàng vào châu Giao men theo dường bề. 

I 

Trong cuộc bình-định châu Giao này la càng rõ 
dược tài là:n‘tưỏng của Đào-Hoàng. Nèn liến (hì tiến, 
nên lui thì lui khòng bao giờ mỉít một dịp thìi-thắng. 

Nguyên khi Đào.Hoàng dem quân Vi^io chàu Giao, 
Đồng-Nguyên là tưỏng cìia Dưo’[ig-Tắc đem quàn ra 
cự-địch. Trong khi dàn trận, các tưỏng-lá của Dào- 
ĩloàng đều khuyên ồng, nhàn lùc nhuộ-khỉ ba-quân 
đương nôi, đem quản tràn líín lên. Nhưng Bào-Hoàng 
đà xem rõ địa-thế đă tinh toán cuộc bài-biuh, bố-trạn. 
Ong thắy phía cầu bên sòng là nơi rất tổt cho cuộc 
phục-brnhcủa địch. Trước khi tiến quân, ồng cho một 
đạo quàn giảo dài nấp sằu đỏ dề phòng slT bấl-lrắc. 
Quả-nhiên Đổng-Nguyên giả tliAo chạy dề chơ bọn 
phvic-binh phía cầu đô ra 4ỉiQh lậị)-hậu, không ngò’ rang 
dạo phục-binh ẩy dã l)ị dạo phục-binh của Đào-Hoàiigtièu- 
diột rồi. Tràn này Dồng-Nguỵền tioàn-toàii thất-bại và 
bị giết. Dào-lloàug đirợc một tliuycn dầy vAng b<ạc 
cháu báu và một nghìn tấm lụa. Nliững cùa cải cíy 
ỏng cho cả tén tưỏng Ihồ-dàu dè đảnh đòi lấy 10. 000 
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Cíicli cir-xử của ỉigười anh-hùng xira nay vẫn vậy. 
Cái-hoài -bao là iàni nên một cồng-nghiệp gì vĩ-đại 
« bố thiên dục nhật » danh lưu hậii-thế, chứ không 
phủi là Ihani-vọng ve tiền của, vơ-vẻt cho đầy lúi 
tliam. Dòng hay Tày. người anh-hùng cũng là một. 
Xưa kia khi l)ắtđầu đi chinh-phuctliiôii-hạ.vua Alexandre 
le Grand chia híít cả của-Ctải cho các hàng tưứng-lá, 
cái bản-5' cung là như vậy. 

Bẩy giờ Dưong-Tắc cho Vương~TÔ thay Đông-Nguyên 
làm tướng giữ thành. Vương-T6 cỏ một tên dung-tưởng 
tén là Hệ. Hàu-] [oàng hòn lập mưu phản-gián, giả vờ 
cho người dưa một mảt-thư cho Ilệ, khi ra quán lại chĩ 
liến lên một cãi xe cc hiĩ lả », quân liău nghi-vệ rôn- 
ìã quản huycn. hình như cỏ ỷ muổn đón rưỏc Hệ. 
Vương-Tố (bấy vạy lay làm nghi-tâm, đem giết ilệ. 
Đào-lloàng thỉíy vày liền thúc quân đánh thảnh, chí 'íng 
bao làu hạ dược thành bắt được cả bọn Dương-Tắc. 
ỏng liền cho giải vc Kiến-ughiệp. Vè đến Ilợp-phổ 
thì Dưoíỉg-Tac bị bẹnh chết, bọn kia đều bị vua Ngô 
chỉnh-Ị)háỊ) cả. 

Sau khi Dcào-Hoàng đánh dược bọn Dương-Tắc, 
duục phong làm Tien tướng-quân Giao-châu-mực, thân 
coi các quận. 

Đào-Hoàng là người hào-mại thiộp-thổ hay cúm 
giúp keo nghèo khố, nên dân trong xứ ai cũiíg kinh 
mến. Sau vua Ngô Ị)hong cho ông làm đò-đốc Võ- 
Xưong, cho thái-lhú Họp-phố sang thay. Nhưng vì dân" 
lam nliiột-liệt ái-niộ người nháu-chính, vua Ngô phải 
de Dào-Hoàng ở lại chúc cD. 

Daii năm Ihái-khang, òng vua cuổi cùng nhà Ngò 
là rồn-lỉạo hàng lấn, thâu viết một bửc Ihư choDàOw 
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Ho.^ng, khuyên iìào ('iìnư nên bỏ giáp. Dào-Hoàng 
bắt dược l)''rc li = ir cùa cổ (rnàn khỏc-lỏc tliảíii-lhiết 
ba ngcày. 

Ai bict Iiòng- riui taiìi-tư cbu kc vicn-lbần Ihuỏ ấy ? 
Nbo-giỉh) rất liọiỉg cl.ữ « Nghĩa » trong đí.ỉo íịuAu-tlian. 
Nước mất vua bị nguy, kỏ thần-từ ciiỉ còu I?íy cái cbết 
đen dáp : <í T niiig-lìứìn bất sự nhị (Ịỉián J). Nhưng nhả 
Ngò mat, chinh vua Ngỏ cũng hàng gicặc. Thử hỏH)ào- 
lloàng côn cỏ tlie lỏ lòng Irung-nghĩa với ai? Ivliỏng 
1 àiig thì không l)lết qiiyen-biến, mà bàng thì khỏi 
sao lu-sỉ. Sau một cuộc tan-nảt tảm-can, Đào-Hoàng 
gửi trả lai cả ấn-lin về I.ạc-dươiig, cái thản voug-(Ịu6c 
khồng còn thit-l gi danh-vọng. 

Vua Tìín cung cảm-tình tri-kỷ cùa Dào-Hoàng cho 
D.IO ô' nguyên chức cũ. 

lỉấv giò lệ nhà Tấn là riil bớt quàn ả cá(‘ clìàu, 
rác qiiạn về. ỉ)àn-li()àng xin cho giữ nguyên số quàn 
như cfi thì mói giu nồi (liao-chàu, vì riiao-châu là nơi 
hiềm ytíu hay cỏ loạn. Lời yôu-cầu ci':a Dào Hoàng 
dưọc vua Tấn chấị)-thuạn. 

Sự hàng Tấn ciìa Dào-Hotàng phải chăng ciìiig 
giống như sụ hàng Ngô cỉia Sĩ-Nhiếp ? Sì-Nhiếp híàng 
Ngò, ta còn nom được ỏ' đấy lòng ham-lhiếl còng- 
danh, tình-cản; gvắu-vỏ vói miếng dỉnh-cbung ờ Licn- 
làu-lhànli. Nhưng Dào-lloàng hàng Tấn quả là sự bất- 
dac-dĩ cùa lìgirừi (Ịuân-lỉr. Long-l)ièn-thành là ốải túi 
tham cùa íỊuan Cai-tiị tàn-ác nhưng là noi phải thi 
nlĩàn-cbiiih cỉia người T liàn-giả. Và sự thíio thỉi cùa 
người (Ịiiân tiV Idng-lộiìg như mạt tròá mặt trăng. 
Lầm dư(.)C chinh-(Ịii\cn trong tay thì cố làm cho rạng- 
rd còng-iìgliicp, khi phải l)ỏ chức-vỊ Ihì ru áo đứng 
dậy, coi mi<^'iig dỉiih-chung nhẹ như chicc lòng hồng. 
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Sĩ-Nhiếp cai-trỊ Giao-châu được 40 nám yôn-ồn. 
Oào-H('àng cung cai-trị Giao-chàii đưọc 30 uam èm- 
thắin. Sau con cháu Sĩ-Nhiếp bị lioạn-nạu vì niiếug công- 
danh, con cháu Đào-Hoàng đưọ‘C an-hưởng phú-quý 
4 đời. 

Cải còng-nghiệỊ) của họ Đào đổi vửi Giao-châu 
kliòng phải là không to lỏn. Bẩy giờ châu-trị của 
Bào-Hoàng vĩin ỏ Long-biên-thành. 

Xét ra Long-biên-thành từ năm 142-113 den Đào- 
Moàng dă trải bao quan thả.i-thú, chịu bao cuộc biến- 
chuyẽn; Bĩĩt Giao-châu hồi ấy là miếng dắt đô-hộ của Hản- 
lộc. í>ong-biỏn-thành là ti'ung-tảm-điềm của chc-độ đồ-hộ, 
Iiluiíig Ii6 vẫn giữ nguồn linh-thièng cùa dất nưỏc. Nỏ 
chòn chct bao quan thái-tliú hay thứ-sử thaìn-làn vả 
cung khòi^g đủ làm vũng lòng những người thi-hành 
nhAn-chiiih. 

Đồo-Uoànglà người cỏ ân-nghĩa với dán inà khồng 
lúc nào khỏi canh.cánh lo ầu về sự khởi loạn của người 
bcản-xú. Các ông quan Tău haỵ tin ihiiạt phorg-thủy, 
cl o kiiih-thành rất cỏ ảnh-hưômg đến chỉnh-trí. 

Vì vạy nên vào th(5-kỷ thứ III Đào-IIoàug đa sai di 
chàu-thành Long-liên về phía tây 14 dạm. 

Sau 30 năm tại chức, Bào-Hoàng chết, dân Cửu'cliân 
lại noi locạn đuôi quan thái-thii. Bấy giò’ cỏ Nyồ-Ngạn chức 
viên-ngoại-lang táii-kỵ thường.tliỊ, làm đô-đốc miền 
Nam và thử-sứ châu Giao, ông giữ chầu Giao yèn-ỗn 25 
năm. M(^t Ngò-Ngạn dến Có-Bi cùng là ngưòi hien, C6- 
Bi chết cỏ con nối-ngiùộj) là (lổ-Than\. Khi Tham chết 
77ỉọ xin lỏn kế-vị anh, VI Tliọ đa sát nén ỉ)ị giết. Sau 
dó, í)ào-ƯỊỊ là con Dào-Hoàng dưọc dạt lèn cẵm quyền- 
bínlì. An-Ị)hìi Giao-châu ỏ’ trong tay Dào-ưy yên-ôn 30 
năm. Rôi Bào-Thục Đào-Tuy nổi-nghiệp. 
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Nỉlm Quý-vị (323), đầa năm Thái-ninh đời Tần 
Miiih-đé, Virưng-Lượng làm tỉiử-sử cháii Giao, đảnh 
nhau với loan-đảng ; kinh-thồnh I>ong-biên hị Iiy-hiếp 
nặng -nề rồi bị vổ*. Khi loạn-đảiig đẩ xâm-nhập được 
vào thành, bổn bề lửa chảy mà Vương-Lượng vẫn 
khư-khư giư ấii-phìi trong tay. Loạn-đtảng chém đứt cánh 
lay ông, ông còn nói : « ta thà chết khòng chịu chạy ». 
10 ngày sau Vương-Lượng chết, 

Bĩíy giờ bên Tầu sai Đào-Sì-Hành sang dẹp loạn 
Giao-châu. Thành cổng. Đào-SĨ-Hành được phong chức 
Chinh-nam-đại-tưởng quân, Giao-châu thử-sử. 

Năm Quý-sỉru (353) đời vua ]\Iực-Bổ nhà Bông-Tíĩn 
thứ-sử Giao-châu là Nguycii~PIiu đánh vua Lâm-ăp là 
Phạm-Phật, phá được 50 đồn-ĩũy. 

« Ngayềii-PIui iăi trí vỏ thừa. 

« Phả 5d lũg táo trừ giặc Man ». 

(Q.S.D.C.) 

Bỏ là một chiổu-cồng độ-nbẩt của thành Long-biên 
dổi vòi cuộc xâm-lăng của người Cliiém-Thành. Nhưng 
giống người Lâm-ấp là giống hiếu-chiến, đời nào cũng 
nuôi Iham-vọng chinh-phục nước la. Mà đỏ cung là 
một đặc-điềni của lỊch-sir. 

Sau Nguyễn-Phu cỏ Bỗ-Viện lại đảnh bại được Lâm- 
ííp. Nguyên DốA^ìện là dòng-dõi Kinh, Triệu, sang lập- 
nghiệp ở (ìiao-châu đẩ làu. Theo sách truyện đời Tống 
thì đầu nìím Canh-thiu (380), Bằng-Bộn được phong 
chức Giao-chàii Ihử-sịV. Lỹ-Tốn thải-lhú Cỉni-chan nổi 
lên chiếm cháu (uao. Khi ngho Đang-Độn đến, Lý sai 
các con đi chạn đường ngăn cản. Bường thủy đường 
bộ đều đưcTc cauh-pliòug càn-mậti 

Đỗ-Viện ở Long-biên thấy sự tiếm-lộng rất lắy làm 
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bít-bình. ông chiôu mộ qnân-sĩ, dcin quân đánh bạì 
Lý-T6ii. Ciiôc thắng-trận ẫy đã làm danh ỏng lừng-lẫy, 
ỏng được phong chức Long-tưứng-quân. 

Năm K}'-họ*i (399), theo Lương-thư thì vua Lảm-ẫp 
là Phạm Hồ-Bạt đánh Nhậl-nam, giết quan thái-tlnì lại 
tàn-phá Cỉrii-đửc. Đỗ-Viện sai tướng đánh lui được 
quàn' Lâm-ẩp. Vì trận này Đỗ-Viện được phong làm 
thứ-sử châu Giao. 

Năm T|in-hợi (411), cỏ cuộc tranh-chẩp giữa Lư- 
TUẦN vàDỔTUỆ-DỘ. SongĐôTuệ-Độ là người tài-tri đẵ 
thắng được Lư-Tuằn. Nguyên Lư-Tuần xưa chỉ là một 
tên tướng phiến-loạn cap giáo theo Tôn-Ản. Khi Tòn-Àn 
chết, Lư-Tuần hàng Táu được phong chức thứ-sử 
châu Quảng. 

Năm Tán-họ'i (411), Lư-Tuần lại khỗri-loạn, bị 
đánh thua phải trốn sang châu Giao. Bẵy giờ Dỗ-Viện 
đã chết, con là Đỗ Tiiộ-Đỏ được kế-nghiệp cha, gìữ 
ấn châu Giao. Chiếu-chĩ phong Dỗ Tuệ-Dộ chưa đến 
thì đã cỏ tin Lư-Tuần đảnh chiếm được llợp^-phổ đem 
quân tràn vào châu Giao. Đỏ Tuệ-Độ đã ngăn được 
qúàn địch ở Thạch-kỳ, 

Bấy giờ quân của Lư-Tuần cỏ 3 ngàn, thêm đư- 
binh của Lý-T5n và 5 ngàn quân của Lỳ-Uễu xảp- 
nhíỊp. Lư-Tuần dưng thủy-binh lên ảp bức Long-biỏn. 

Thành Long - biên là một *đia - điềm quan - trọng 
cho sự tranh-chẩp cùa hai VỊ quan Tầu, ai chiếm 
đưực Long-biôn tức là làm chủ đừợc tình-thế, giữ 
đưọc ấu-phù Giao-châu. 

ĐỖ Tuệ-Dộ biết là mình đã đặt cả tính-mộuh tài- 
sản còng-nghiệp vào một canh bcạc lớn. ông dem hết 
cả của-cảỉ khao-thưởng các hàng tưởng-sĩ và ba quân. 
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Mọi ngirời dều phẫĩi-khởi. Thái-thú Giao-chĩ, thái-thú 
Cỉru-chàn đều đưọc lệniì cho thiìy-quán tiếu đánh. 

ĐỖ Tiiệ-Độ Iròo lên một ohicc tluiyen lớn, hò quân 
ráp trận. Nhờ sức giỏ ông truyền quảu phỏng môi lửa 
sang thuyên địch. Lửa chảy mônh-raang lan tràn đỏ 
^ực một khúc sôug. Đỗ Tuệ-Độ cho quàn siết chặt vòng 
vây, chĩ tôn bắn vào chiến-thuyền của Lư-Tuần. Quân 
Lư-Tuần võ-lỏf tan-nảt. Lư-Tuầu bị ngã xu6ng sông chết 
đuối. 

Đỗ Tuệ-Độ saì quàn-sĩ vởt xác Lư-Tuần lên chặt lấy 
^hủ-cẫp, và chặt cả đầu tưởng của Lư.Tuần gửi về 
Kiến-khang, vợ con Lư-Tuần đồu bi hai. 

Xét cuộc tranh-thủ Long-biỏn này Đỗ Tuệ-Độ lả thẳng- 
giả, vá tnrởc sau Đỗ Tuệ-Độ vẫn giữ Long-biên. Theo 
khảo-cửii của ổng Madrolle, thl Lư-Tuần bôi làm 
thứ-sử Long - biên đỉí dem kinh-thành dịch về pìúa 
Táy 20 dặm. Phíu ckăng Lư-Tuằn đà một phen làm 
chủ Long-bién-thành ? Hay đương khi cự-địch với Đỗ 
Tuệ-Bộ, Lư-Tuần dã lẠp một thành Long-biốn thứ hai 
đề làm thế cầm-cự với dỗi-phương ? 

Thành Long-biôn hôi ẩy may-mtắn đă thoát được tay 
Lư-Tuằn. 

Đỗ Tuệ-Độ là một quan cai-trị lỉôm-khiết, ăn cơm 
rau mặc áo vải Gùng chung vui chung buồn với dân. 
Năm trời làm đỏi kém ồng xuất hrong hống của mình 
ra cứu-cẫp kẽ nghèo khố, cẫp-dương người ốm đau. 
ông săn-sỏc việc nước như việc nhà, ai cung kính- 
trọng ồng. Dân được òng cai-trị đcu an-cư lạc-nghiệp 
đêm đến bỏ ngỏ cửa khổng trộm cướp, của rơi (V 
ngoài đường khòng ai nhặt. 

Năm Canh-thàn (420), là năm nghiệp Tắn đã cáo 
chung, nhà Tổng d$y nghiệp, năm ắy lá năm Nguyôu- 
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hĩ thứ 2 (1ỜÍ Tấn Cung-dế Yà năm thử ỉ đòi T6iig V5-đế 
Đồ Tuệ-Dộ đa lập được chiến-cồng lừiig-Iầy là đánh bạị 
lĩược quán Lâm-ấp, khiến Lâm-íp phải triềii-cống. Kh^ 
ông mộnh-một, Đỗ Hnang-Văiì được cừ lèn íhay cha* 
Đồ Hoang-Văn cQng là người nhân-dửc có ản-huộ với 
Long-biên-thành. 

Năm Đinh mão (427), nìím Nguyên-gia thử IV đời 
Tổng Vấn-đế, tháng tư mùa hạ, Hoẳng-Văn đương 6m 
nặng, sực tiẽp được chiếu-chĩ của vua Tổng triệu về 
triều nhận chức Đình-úy, Hoẳng-Văn được chiếu-chĩ rát 
là mừng-rõ, sai sắp xa-mã đi ngay, cỏ người khuyên, 
ông đợi ngày khỏi bệnh, ỏng nỏi: « Ba đời nay nhà 

ta lúc nào cũng mong ưóc làm quan tại triều, chau-chực 
bên bệ Rồng. Huống chi ngày nay nhản đưọc chiéu- 
ohĩ hả ta không tửc-tổc đi ngay » ? ồng là một kẻ sĩ 
lòng trung hợp với đạo Nho. € Nghe thấy quàn-mộnh 
khòng kịp đựi sửa xe ngựa )). Nhưng vì ông 6in, về đếu 
Quảng-châu thì chết. 

Tử khi ĐỗTuệ-Độ mĩĩt, Hoííng-Van vè Truag-qu5c, 
vua Lâm-ấp là l^hạm Dương-Mại luồn luổa đem quản 
sang quăy-nhiễu Cửu-chân và Nhậl-Nam, giết người 
cướp của làm nhiều sự tàn-Ắc rất là ghể-gớm. Năm Tán- 
vỊ là năm Nguyên-gia thứ 8 dời Tống, Bhạm Dương- 
Mại đem 100 lâu-thuycQ đến phá-phách trồnsôngBát- 
tử-hộỉ. Cuộc chinh-phạt của thứ-sử Giao-châu vô hiệu- 
quả. ởog đã sai một viên tướng dến đánh tcỊÌ thành 
Khu-lật, nhưng khòng Ihành-cồng Lại phải kéo quàn 

_.v 

ve. 


Nam Quý-dàu (483), là năm Nguyên-gia thừ lO (lời 
Tổng lại Xíìy ra một sự bít-hòa, giữa Tliièn-triều và 
Lâra-ẩp, nhân đỏ cỏ chiến-tranb, kết-cục phần toàn- 
thcắng ve nhà Tống. 

Nguyên vào tháng õ mùa hạ, năm Quý-dcậu, vua Lâm'* 
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ấp ỷ sừc hùng-cường sai sử sang xin nhà Tống cai- 
trị châu Giao. Trong khi hai nirờc đang cỏ cuộc baiig- 
giao thì vua I.àin-ẩp van [)hỏng quán ra cirỏp phá 
châu Gỉao ý muốn l.ấy sức niạnli uy - hiếp. Lõ dĩ- 
nhiên là vua nhà Tống không thuận, nhirng cùng tim 
điều hựp-lý ra từ-chối, nỏi rằng điròng-sá xa-xỏi, việc 
giao-thồng khỏ-khăn khòng liện cho sụ* cai-trĩ của Lâm- 
ấp. Rồi nhà Tống phái luỏn thứ-sử sang cai-tri Giao- 
ehâu. 

Năm Binh-tuSt (468), tháng ba mùa hạ, vua Tống 
sai đàn-hòa-cíỉ: sang làm Ihừ-sử châu Giao và giữ 
tướng-lẹnh chinh-phạt Lâm-íp. vSir thàiih-công cùa Đàn 

Hòa-Ghi một phần lớn nhờ ỏ* tài đại-tướng của TỎNG" 
XẮC. Nguyên Tồug-Xác ngirời đít Nam-dưong vốn dòng- 
dõi thi-thir mà chỉ ham-lhiết cung-kiếm, muốn vùng-vay 
thanh Long-toàn ngoài trạn-dịa hưn là vờn vẽ ngọn bút 
lông thỏ trên tờ giấy trắng. Bấy giờ trong cuộc chinh- 
phạt Lâm-áp, Tòng-Xác lĩnh chúc liên-phong. 

Phạm Dưo-ng-Mại thííy quản nhà Tống kéo đến, khí- 
thế mtạnh-mc cũi.g cỏ ý ngóp sợ. Dương.Mại cho sứ-giả 
sãng dâng hàng-thư xin giao trả hểt thảy những người 
đẵ bị bắt ờ quạn Nhật-nam, xin đáng một vạn lạng vàng 10 
vạn lạng bạc. Bàn Hòa-Chi dâng biều vè T6ng-triều dề 
vua T6ng nghị-quyốt. Cuộc cầu-hòa này cũng na-ná 
giổng cuộc cầu-hòa xưa kia của vua Darius nước Ba-tư 
với vua Alexandre le Grand nưó’c Macẻdoine. 

Nguyên sau trận Issus và trận Arbèles vua Darius 
từ cuộc chiến liền tính đến cuộc liòa vói kẻ thắng. 
Lần trước cạy nước giầu bờ cỗi rộng, nhà vua xin 
chuộc Hoàng-gia vói một số vàng cỏ the mua được cả 
nước Macédoinc, lan sau xĩn dâng cổng-chúa làm thê" 
thiếp và xin chia nửa giang-san. Nhưng vua Alcxaudre 
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le Grand khỏng thuận, lẩy lẽ rằng mình là một bạc dế- 
vươug khổng bao gi ' lại trọng làí khinh nghĩa, kỳ Ihạt 
một phần lỏn là vì nhà vua dã chíuli-phục được niTa 
nu'ớc Ba-tir rdị. Bang này cuộc cầu lioa của Phạm 
Dưcrng-Mại rất lợi cho vua nhà Tống, trong khi nhà 
Tống chưa thiệt một tèn quấn phi một mũi tên nào» 
chưa chiếm được một niầu đílt Lâm-ấp. Vạy thì Tống- 
Đình khổng còn lẽ gl là khống ưng-thuạn. Vua T6ng hạ 
chiếu cho Đàn Hòa-Chi nỏi nếu quả thực Lảm-ẩp bằng 
lòng như vày thì nên chấp-thuản. Nhưng sự bẫng lòng 
của vua Li\m-ẩp khôug phải là sự thỏa-thuận của quân- 
dân lướng-sĩ Lám-ấp. Nội-bộ Lâm-ấp cỏ sự bất-hòa, 
nôn klii Đàullòa-Chi phái hai sử-giả sang thương-thuyết 
liền bị giữ lại. Đàn Ilòa-Chi tức khắc dưng qucâri lên 
đánh thành Khu-lẬt, giết đưọ'c lưỏng giữ thành là 
Phù-Long. Phạm Dương-Mại đă phải một đạo quàn đến 
cứu thành, nhưng đạo quân ấy đã bị Tòng-Xác tièu- 
điệt. Tháng năm thì Đàn Hòa-Chi hạ được thành Khu- 
lật. Bấy giờ Phạm Dương-Mcại đã đến lúc cùng-đô đem 
tận s6 quâu-sĩ ra quyết một trận thư hùng xua đi trước 
một đàn voi xổng trẠn. 

Tông-Xác nỏi: «sư-tử còn là chủa ;/nuôn ioM », 
rồi sai làm hlnh sư-từ cho quàu-sĩ dội vào xung-phong, 
quả-nhién voi thắy sư-tử quay d'áu lại chạy. (2) 

Theo Tống-sử, nưởc Lâni-?íp cỏ những tượng bằng 
vàng 10 người ổm khồng xuề. Sau khi Đàn Hòa-Chi đã 
đại-thắng quàn Lám-ấy làm chủ được kinh-lhành Lâm- 
ííp, qnán-sĩ cưÓỊ) được cìia-cải rít nhiều. Đàn Hòa-Chi 
vì mqng tiếng rang đã cướp dưọc nhiều tượng vàng 
naà bị cách qnnn. Riéng Tòng-Xác, con người anh-hùng 
hiên-ngang t\y khổng dề lọi ám lòng, không thòm lấy 
gì Tồ vàng hạc cả. 

Năm Mậu-ngọ (478^, là narn Thái-Thị thứ IV đời 
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Tổng Minh-để, tháng ba mùa xuản cỏ một người bản- 
xử ở Giao-châu lên là Lỳ ' inr&ng-Nhâìi tự-lập lẻn 
làm Ihử-sỉr. 

Sự cliiếm-đoạt cliâii-trị ấy là vì hai quan thứ-sử 
Tổng-đình phải sang đều chết cìí. Nhân cơ-hội, Lý trường- 
Nhán sai sứ sang Tầu xin quy-thuận 

Năm Kỷ-mùi (479) là năm suy-tàn của nhà T6ng^ 
cũng là năni dựng-nghiệp cỉia nhà Tề, tiVc là năm thư 
3 đời Tổng Thuận-đế, và năm Kiến-nguyên thứ nhẩt 
đời Tề Gao-đế, tháng bảy mùa thu, Lý tiường-Nhân 
chết.. Quyền thải-thii Võ-bình là Lý ihúc-Hiền sai sử 
sang nhà Tống xin cho làm thử-sử. Nhà Tổng cho 
Tràm-Hoáii thải-thú Nam-hải làm thứ-sử cho Lý thúc- 
Hiền làm tư-mã. Phải chăng cái chức tư-mã chưa làm 
thỏa được lòng thani-vọng cùa Lý mà Lý đã xúi dàn 
nổi loạn chống quan thử-sử mứi đến nhậm-chửỡ, đến 
nỗi Tràm-Hoán khổng dám đếu chàu mới, phải ngừng 
chân ờ Uắt-iAm và chòt ỏr dẫy. 

Theo trong lich-sử Lý là người lừa-lọc man-trá. 
Khi được phong tơ-mă thì đă âm-mưu tranh ohửc thứ- 
sử, đến khi được chiếu-chĩ lồm thứ-sử lại quên cả đồ 
c6ng-phăin phải đem nộp thiên-triều. 

Năm At-sửii (185), vua Tề phong đại'tư-nống Lưu- 
giai làm thử-sỉr đem quàn đi đánh kỏ loạn-lhần. Lý thấy 
vạy hoảng sợ cho người sang Tề-đình xin nộp 10 đội 
‘binh nốn bạc cắm lồng công. Tề-đình khổng chẩp-thucận. 
Lý sợ bị đảnh bất-thần, đi tắt đường Tương-châu (hây 
giờ là Hò-nam) sang Tề xin nộp cổng-phíìm. Lần này 
vua Te thuận cho, nhưng cho Lưu-Giai đỏng quàn trong 
xử phòng phản-lrắc. 

Nám MẠu-thìn (188) là năm Vĩnlì-minh thứ G nhà Tè, 
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tháng sáu mùa hạ, triều-đình phong Phòng Pháp-Thừa 
sang làm thử-siV cháu Giao thay Lưii-(jííii. 

Phòng Pliáp-Thìra là người híếu-học ham thích văii- 
chương, khi đến trọng-nhậaì cháu mỏi kỉiống thiết g)L 
trỏng nom đốn YÌệc chinh-trị, cả ngày chỉ đọc sách, 
Bao nhiêu việc trong châu quận dcu giao cho một tay 
l^hục Đăng“Chi là tủy-thuộc coi'Sỏc. Sự quả' liu cậy dễ 
làm cho kẻ giữ trọng-trách lộng-quyền, công-văn giẳy 
tờ không một tý gì đốn lay ỏng. Sau cỏ người đén mách 
Phòng Pháp-'rhừa sự lấn quyền của Phục Đăng-Chi, ông 
liền nồi giận sai bắt Phục Đăng-Chi bỏ ngục. Nhưng nhờ ở 
sự kbộn-khẻo, Phục Đăng-Chi dã đủt lót ^được em rẽ 
Phòng Pháp-Thừa mà thoát ngục. Lập tức họ Phục hô-hào 
dồng-đầng dem quận dến vây cháu-thàuh, phá vỡ thành, 
bắt dược Phòng Pháp-Thừa. Lần này thi òog thứ-sử văn- 
chương bị làm tù-biuh, bị nhốt vào một nơi hỏo-lánh 
quang-cảnh rỉít là tiên-sắt. Vì buôn-bã quá, Phòng Pháp- 
Thừa xin cho ít sách dề đọc. Lời yéu cằu ấy khống những 
không dược chấp-thuận, lại còn bị đảp lại bằng lời chế. 
nhạo về cái thích độc-thư của minh. 

Rồi PhụcDăng-Chi tán về triều nỏi Phòng Pháp-Thìra 
bị cc tâm-bệnh X) khòng eoi dưực việc cai-trị. Thế là kẻ 
gian-ngoan đưọc Ihay thế, và ổng họ Phòng này bị gọi 
về đến nửa dường thi chết. 

Năm At-dậu (505), bĩíy giờ nhè Tè dã suy, nhà 
Lương dương dấy nghiệp. Lỳ Nguyên-Khải lĩnh sử-mệnh 
của Tế làm thứ-sử châu Giao thay Phục Đăng-Ghi. Lý 
Nguyên-Khải xui hết cả dân trong châu nồi dạy chống 
Lương. Rủi tliay chinh kẻ trưởng-lại là Lỷ-Th6c đa 
giết Lý Nguyỏn-Khải mà dầuLưưng. Lương cho Lý-Th6c 
làm thứ-sừ chàu Giao. 

Cuộc bại-vong của Lý Nguyên-Khải vào năm Binh' 
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tuất (506), năm Thiên-giám thử 4 nhà Lương thảng 11 
mùa đổng, các đông-đảng Lý Nguyên-Khai đều bị chém 


Xét lịch-sử thành Long-biẻn từ hồi bắt đầu thành 
1 ập (142-143), hồi Cháu-Xưởng làm thứ-sử về cu6i đời 
Đôhg-Hán, trải qua thời Tam-qu6c là thời hỗn-loạn, đến 
Tấn, Tống, Tề, Lương đã xằy ra bao nhiêu nhiêu cuộc 
biến-độug. Sự yôn-ôn chỉ là tương-đổi trong một thời- 
gian ngắn đề tiếp đến cuộc khởi-nghĩa liên-miêii của 
dân trong xử mà những òng quan cai-trỊ Hản-tệc cho 
đỏ là những GUỘC khỗri-loạn. 

VẠy thì trang lỊch-sử thành Long-biỏii chĩ chép 
toàn những cuộc khởi-nghĩa hay khỏri-loạn. Hết CUỘC 
này đcn cuộc khảc, bao nhiêu quan cai-lrị tham-tàn 
phải bỏ mcạug, những ống thi-hành nhân-chính cũng 
phải chùng gân. 

Khi Yua Tín định rút bờt quân ở các chỉ\u quận 
vC. Đào-IIoàng đĩi dâng biều ve triều nói về sự cường- 
bạo của dàn bảii-xír. Dại-khái ông nỏi những tù-trưởng 
trong khoảng đăt 700 dặm giảp-giới Làm-ấp đều hung- 
tợn, nhung-nhúc như gấu như ong, Iiic nào cũng uôi lên 
cưởp phá. Trong ba điều thuàn-tiện cho nhà chinh-tri 
là « thiên-thời, địa-lợi và nhủn-hùa »y thì họ được rõ-rệt 
hai đicu thiên-thời và địa-Iợi. 

Núi sâu, rừng thẳm là sào-huyột của họ, khi-hâu 
ầm-thấp hay sinh tậl-bộnh cho những ngưòi lạ thủy-thô 
là cải lợi-khí cho họ cự-đỊch. Thời-đại Dào-Hoàng là 
thời-đcại thăng-l)ìnli l>ậc nhẩt mà không quá 5.000 nóc 
Qh« quy-thuận, còn tửi iníy vạn nỏc nhà không chịu 
phục-lùng. 
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Trước Dhìrng sự khảiig-cự chỗ-độ chinh-lrị hiện- 
hữu, nlũrng quan cai-tri Hảii-lộc cho rf\ng đỏ là do 
những tlnh-tìnlì raan-rọ' cùa dân bảii-xử chưa được 
thuần-thục theo a viroiig-hỏa Ị> (1) Họ nông cạn kỉỉổng 
hiều rẳng đố ỉà uyOii-iìguyên sàu-sắc ỏ tinh-thần độc-Iập 
của dân-tộc ta. 

Cải tinh-thần độc-lập của dân-tộc Lạc-Việt trong 
thờị nội-lhiiộc lúc nào cũng tìm cách bộc-lộ rõ-rệt. 
Nỏ đảnh một dắu vết oai-hùng rộng lớn vào lỊch-sử 
từ hồi Tần-thủy Hoàng-đế mưu-đô đặt nền thuộc-dịa 
ở phương Nam, nỏ càng khuếch-trương ở thòri Tây- 
Hản đụng-tâm lộ-thuộc Nam-Việt. 

Trong thời nội-thuộc nhà Đông-Hán, cái tinh'thần 
độc-lập của dẩt nước ngưng-tụ ỏf hai vỊ nữ anh-hùng 
Mô-linh là Hai Bà Trưng. 

Từ khi Ilai Bà bị thíít-hại bỏri bàn tay thao-íược 
của Mã-Viện, nưỏc ta lại bị Bắc-thuộc, nhưng cuộc 
klìởi-nghĩa không lúc nào ngớt đột-khỏri. 

Nỏi về lính-thần độc-lẠp của dủn-tộc ta, những nhà 
khảo-sỉr Ằii-diáu đều thản-pliục. 

ỏng Patris trong quyền a Essai d’Histoirc d’Annam 
đã phải ngợi-khcu cải tinh'thần dộc-lập bỗn-bĩ ẩy : 
ccCelle-ci (rindẻpcndancc) ne fut point perdue de vue au 
cours de cette longue pỏriode. EUc fiit au conirairt le 
raỵoTi lumỉneiix vers Icqiiel se tendỉrent toutes les ưoỉontés 
des annamites asseruis ». 

(Cái tinh-thần dộc-lập trong thời-k}' (đô-hộ) dài 
dSng-dặc ẩy kliòiig lúc nào bị sao-nhăng. Trài lại nó là 
một thừ áiìh-sáug chói-lọi mà iỊ-cIií của nlìữug ngaời 
an-nam bị đỏ-hộ khống lác não ngớt theo rồi. 

Ồng Schreiiiẹr cung nỏi : 
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«Poưr un millier d*aunẻes (đe 110 ayanl J,c. jus- 
qu’en 931 đe notre ère) le pays d’Annam va sous la 
tutelle chinoise. se rẽvoltant mais en vaÌD, duraot Ics 
premiers temps ; plus tard se rẻsĩgnant taiit bịen que mal 
à son sort. Incapables pour des siècles de ấP. ressaisìr, 
iỉ conserve nẻaiimoỉns de [orles attaches natioìiaỉcs, et sì 
vẻducation chỉnoisc ì’inslruit, le police, ĩaỉ donne le goúí 
des àrts et det lettres, elỉe ne réussit point à dẻtruire ses 
aspirations de raceSy êlle ne le désannamitisera pas. 
(Nước An-nam bị người Tầu đò-hộ tỏi 1.000 nàm (từ 
năm 110 trưỏrc T.c. đến năm 931 sau T.c. mới đằu 
còn bẵt khẳng, rồi sau dù hay dù dỡ cũng phải nhẫn- 
nbục theo số-phận. Trải qua bao nhiéii tbỉ-kỷ không 
đòi được qiiyen tự-lập tuy-nhiên họ vẫn giữ được giây 
liên-lạc rất mạnh-mẽ vứi đát nước, Và dù ììhờ sự giảo- 
(lụceủa ngưừỉTau ròn^liigện mà ngưộri Việt trở nền ữdrr 
minh^ hict hain nghc.-ihuột và uăn-học, những nần giảo-dục 
của Tàu không thề lảm tiiu-diệt được cải hoài-băo của nòi 
giống, Người Tầu khống thầ làm cho họ mất cải tỉnh- 
cách người Việt-Nam ». 

ông Aiiroussẹau trong quyền « Les prcmiòres con- 
quêtes chinoises des pays annamites » nỏi : 

€ Ayant eníin rejeté pour tou ịours le fardeau de leur 
passẻ, lés annamỉtes, quelques siòcles après notre ère 
seronl ađaptỏs au régime chinois.Rẻgime salutaire, et bien- 
íaisant malgrẻ dc lourdes épreuves, puisque ceux qui 
le subisscnt. surent y puiscr avec le goủt dc Tordre et 
đe la cohỏsíou, cet espril nalionale et cés Ịorces dỉsci- 
plinaires, qui devaienl leur permcttrc de s’orgauiser pro- 
gressivemént, de trỉompher dix sìẻcles pliis iard des 
maitres qui les avaĩent inslraits en lés dominant ct de 
donner la vie à une dés plus puissanles nations de la 
péninsule indochinoise )>. 
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(Mlíy Ihí-kỷ sau Tày-lịch, người An-nam đã m sạch 
cải gánh dĩ-vang nặng-uề, thâu-iihập chế-độ Trung-quốc 
Dù chế-dộấy cỏ trải nhiếu hà-khắc cũng lợi cho đân-tộc 
An-nam. Vì kẻ chịu chẽ-dộ ấy đã khéo đoàn-kết trật-tự 
gởy được mộỉ tỉnh’thầiì qìiốc-gia cỏ sức mạnh có kỷl 
luật, khiến ÍO lìú-kiỊ sau đ(i thẳng được kẻ 'giáo-huấii 
minh,cai4rị minh, vù lập nên được mọt qưốc-gía rắt 
hùng mạvh irén bán-dảo Đông-dương). 

ông Launa}^ trong quycn : « liistoire ancienne el 

mođernc de rAnnam ». 

f Ccpcndaut toutes les révoltes successives, đont 
nous avons parlé, avaicní dounc au peiiple annamite 
un csprit ddndcpendance d)fiicile à conteuir. Les gou- 
verneursaugmcntèreDt les tributs mulliplièrentles corvẻes. 
espẻrant ainsi affirmcr leur autoritỏ, ct íorcer le peuple, 
à courber la tốlc. Ils se Irompaient, Vheìire approchait 
OÌI VAnnam allait ctre déliưrẻe du ịong de la Chine ầ. 

(Tuy-nhìên người ,An-nam cứ khởi-nghĩa liên-tiếp, 
khiến họ cỏ một tình4hần độc-lập không sao cản-trỏr 
được. Những quan cai-trị Tàu tăng thuế-má, bắt phục- 
dich mii6n củng-c6 quyều-hành và bắt dân cúi đầu 
chịu phục. Họ lầm. Đă đỉn lúc người An-nam tháo ách 
nô-lệ của Trung-quổc), 

Gần đày ông Paul Mus một tay cỏ óc thuộc-địa tế- 
nliỊ trong quyền « Sociologie dTinc giierre », sau khi ca- 
tụng tinh-thần độc-lập của dàn-tộc ta cờ mội đoạn nỏỉ 
về cái bền-bĩ ciìa linh-thần ấy : 

mỉ 

« Dcs qiu* commencc le Việt-Nam, le maítrc mot 
de ses problùmcs liistoriques paraĩt ịustement se ti-ouver 
dans cet esprit dc résistance, qui associe dc íaẹon paral 
doxalc à d’étonnantes tacultỏs d’assiinilation, une 
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irréductỉbiUté nalionaỉe k rỏpreuve dcs íléĩaites đes dé- 
membremcnts et des conqiiêlcs ». (từ khi bắt díìii có 
nước Việt-Nam, điều căn-bảĩi trong vấn-đc ĩỊch-siV Ihẩy 
ơ trong chỗ tinh-thần kháng-chien, tinh-thần kháng- 
chiến ấy kỳ-di ư chỗ cỏ bản-năng dôrẰg-hóa riĩl tài-tình, 

mà lại cố một tínỉi-cảch qiiốc-ỊỊÌa trải bao phen bị 
thẩt-bại. bị chia-xé bị chinh-phục, mà khống hề l)ao gi ừ 
suy-giảm). 

Nói tỏm lại, những nhà thức-giả Àii-châu hầu hết 
phải còng-nhận cải tinh-thlin rắt dũng-mãnh của ta, 

Nhưng từ hồi Long-biên-thành Ihành-lập đến khi 
đồi-phể, cỏ hao nhiêu cuộc khỏi-nghĩa nồi lên chổng 
quan cai-trị Tầu, mà không cỏ cuộc khởi-nghĩa nào 
được thành-tựu vẻ-vang. Lắm khi cái thai-nghỏn cách- 
mệuh chưa thành hình đẽ hị đọa-lạc, nguycn-nhân 
bởi vì đâu ? 

Cái nguyẻn-nhàn thử nhất là người Tầu sởm văn- 
minh hơn ta, địa-giởi Tầu rộng lởn gÍỊ) trăm địa-giời 
ta, những quân-sĩ Tầu được tô-chức quy-củ, cỏ khí-giới 
sắc bén được điÈu-khiền dưới quyền đại-tưởng cỏ tài 
thao-lược. Trái lại quàn lính Giao-chĩ đã kỏm về lượng 
lại- kém luôn că về phầm. Quân-số không đưực đông 
bằng Tỉìu, khi-giởi thô-sơ, tô-chức quán-đội lại hỗn- 
độn. Cho nôn đất Giao-chỉ, khi-hậu có nặng-nề, tật- 
bệnh dê phát-sinh, người Tầu vẫn không chịu thua ta 
về quản-sự. 

é 

Cái ngụyên-nhâa thừ hai là hỏi đàu-tủm Giao-ch? 
kiiông được nhăt-chi. 

Hồi J)ĩíy giờ dân-tộc ta' cỏn ờ đồng-dúc trôn vùng 
cao-nguyên, Vùng triing-cliâii là nơi hùn lay, cày cỏ 
hoang rợ ướp nhiều khí độc, nơi nào thấp thì cỏ nước 
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thủy-írièii lên xuống. Troiig vùng cao-nguyên, đận-tộc ta 
ở trà-trộn vòi những dàu-tộc (( lạc-hậu Những dàn-tộc 
ẩy ở miền B/íc cỏ rợ Thái trắng, ỏ dọc sông Hồng-hà cỏ 
rợ Liêu, ở vùng Lạng-son có rợ Ỏ-Húa răl h^g-dữ 
cỏ thú-tỉiih lia}^ ăn thit người. Những dàu-tộc này chỉ 
vì lợi không biết nghĩa, tinh-tình luôn luôn biến-đồi,rất 
bạo-tợu trong lúc hành-quân thủ thắng, nhưng cũng 
Tắt dễ tan võ trong lủc thua (Ịuâu. Họ có củi đầu chịu 
ta cai-quản, nhưng cũc-g nhiều phen phản-phủc làin 
cho la đau-đón. 

Hai Bà Trưng sở-dĩ thua lớn ở Lãng-bạc vì trận 
ấy mà tan-iiát cơ-đồ, cái ngiiyên-nhàn chính cũng là 
vì sự dễ tan-võ- của một đội-quàn « ô-họp J). 

Sau hai nguyèn-nhâu trên nay chúng ta kc đến 
nguychi-nhân thử ba là sự không đưọc đoàn-kết của các 
tìi-trưởng. 

Các tù-trưỏng ờ đất (Hao-chỉ bắy giờ không mu6n 
bị Hán-tộc đô-hộ, nhưng ngưòi nào cung muốn hùng- 
cứ một phương, khi cõi đất lâm vào Bắc-thuộc người 
Tău lại muon sự chia rể ciìa các tù-trưỏfug đến triệt- 
đẽ, đẵt-đai bị chiíi năm xé bảy, khi Hai Bà Trưng đảnh 
Tô-ĐỊnh phải hạ tỏi 05 thành, và cảc tìi-trương đông- 
tAm vởi Hai Bà trong khi chống địch, tìm đủ cảch kháng- 
cự Hai Bà khi Hai Bà đặt nền-mỏng quổc-gia thống- 
nhất. Cho nên Mã-viện vừa đặt chân vào đất Giao-chĩ 
đã cỏ kẻ phụ-họa. 

Ba nguyên-nhản tòi vừa kề trên gây nên sự Ihắt-bạĩ 
cùa dàu-tộc trong những cuộc khởi-nghĩa ở Giao-chàu. 

Song nhiTug cuộc khỏi-nghĩa ấy sở-dĩ khc')ng vượt 
dược nhũng sự khỏ-khan kia là bởi cái tinh-thần độc- 
lập của dân-tộc phát-sinh hay còn yếu-ỏt, chưa đến lúc 
đột-khởi mạnh-mc, nỏ chưa tìm thẩy cái nghĩa châu- 
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chinh Irọng-đại của nỏ. 

Trong thòi phong-kỉến, (ĩân phải thuận theo mệnh- 
lộnh của bọn tìi-trirỏrng, nlìtrng họn (ù-trirởng chính là 
đại-bỉ^ cùa (l.'m-chủug. CỈIO nèri đạo Khỗng-Mạnh pliát- 
sinh ở thời-đại phong-kieii Tning-quổc, dạy về chinh-trị 
cỏ câu : « dân khả xử do chi, bất khả xừ tri chi » (đán 
chĩ cần cho thiiẠn theo klìồng cần cho phải biết) nhưng 
lại cỏ câu : <íThién căng ưu ddn, dản chi sỏr dục dân tắt 
^òng chi ». ('Trời thương dân dán muốn gl Trời theo 
nẩy). 

Cầm đầu CUỘC khỏi-nghĩa trong thời- đcại thành Long" 
biên, bắt đầu ta phải ke những bọn tìi-trưỏng bất thuận 
« vương-chính », Rồi đến bọn chỉnh là người Hản-lộc, 
liôặc là bọn quỷ-phái nhản vi cuộc tv-nạn, (ỳ đầy đă làu 
đời, hoặc là bọn Lù-đồ xưa sinh ccy lập nghiẹp ỏ' Giao-chĩ 
đã làm chủ đuọc nhieii ruộng đĩít. Những bọn này hợp 
với dần-chúng gày nên phong-l)a trong đíít Giao-cliĩ, 
nhưng mục-đich của họ phần nhìèu vi-kỷ không theo 
đưòmg chính-nghĩa. 

Cuộc khởi-loạn của Lý trưòng-Nhân và Lý thúc-Hìền 
chủ-đich không ngoài cái ham-thiết vinh-thân phì-gia* 
Cuộc nôi-Ioạn khỏi-nghĩa trong thòi Lưu-Tảo dưới thời 
Hạ-Phương, và trong thòi Tỏu-Tư, Đặng-Tuan là những 
cuộc nối loạn vô lô chức. Nỏ chỉ cỏ sức mạnh của ngọn 
lửa rom. 

Còn như Đào-IIoàng đánh Dương-Tắc là sự tranh- 
chấp thuộc-đia giừa hai nhà đổi-lập, Đỗ Tuệ-Độ đảnh 
Lư-Tuần là sự. tranh địa-vi của một viên quan Tàu này 
dối với viôn quan Tau khác. 

Những cuộc l)inh-đao xới trộn Giao-châu chĩ nlìẳm 
v<ào cải l)ùa danh-lọi lo lỏn: chức thứ-sử Long-bièn-thành. 

Phải chăng suốt thời-đcại thành Long-biên trồQ iiăHi 
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thc-kỷ, cliĩ cỏ lAiững cuộc khởi-nghĩa với tỉnh-cách hẹp. 
hòi như thế ? Nếu vậy lịcli-sử thành Long-bĩên chẳng 
phải ỉả tliiên sử vong-quốc đáng buồn cho dân-tộc, đè 
lại đau-dớn cho những tẩm lòng ảbquoc sau này ? May 
thay về cu6i thờì-đại thành Long-biên cỏ một cuộc khởi- 
nghĩa lớn-lao. ôm mang một chinh-nglìĩa của dân-tộc, 
dỏ là sự nồi dậy của nhà Tiền-Lý. 

Trong thời-dại Lièn-lâu-thành cỏ cuộc khởi-nghĩa 
của Hai Bà Trưng là tièu-biều cho tinh-thần độc-lập của 
dân-tộc, thì trong thừi-đại thành Lĩên-lâu, cỏ cnộc khởi- 
nghĩa của Lý-Bí. 

Hai cuộc khỏi-nghĩa ấy khác nhau về thởi-đại và 
thề-tồi. cùng chung một* mục-đích. Hai Bà Trưng đă 
trải bao khỏ-khăn trong công-cũộc hưng-binh ngoài 
cliống ngoại.xâm, trong kẽt-hợp lù-trưỏug thi nhà Tiền- 
Lý trong cuộc củũg-c6 độc-lập cũng khồng kém phần 
vất-vả. 

Đây tôi xin đành riêng mộí chương nỏi về nlià Ticn-Lý 
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LÝ-BÝ còn có tên là LÝ-1M)>Í Víì I.Ý-PIlẦN vốn quê 
ở huyện Thái-bìiili Ibiiộc Pbong-cliâii. (bây giờ thuộc 
địa-hạt Sơn-tây, nhưng người ta kliòng biết rõ ỏ' vc nơi 
nào). Tố-tièn Lỷ-Bí vốn người Tíìii, vc đời Tậy-IIánvi 
cuộc loạn-ly đã trốn sang Giao-clủ làp-ngliiộp. Đến đòi 
Lý-Bi đă đưực 7 đời. Lý-Bí nghiễni-uhiên là ngưòi 
hản-xử. Bấy giờ Lỷ-Bi làm quan với Lưong-tricu coigiíí* 
Đức-châu (Hà-lĩnh). Quan ihử-sứ Giao-châu đỏng giữ ơ 
thành Long-biên bấy giờ bà Vữ‘ỉãm-hầii Tiên-Tư v6n 
là người độc-ảc, (làn (ìian-chĩ ai cfing cỏ lòng oản ghét. 
Chi-khí độc-lập đung-mănh chảy trong mạch máu (ĩân-tộc 
Lạc-Việt, chỉ tìm cơ-hội b()t.phát, bại gặp được người 
cỏ tài kiêm văn, võ là Lý-Bí lanh-đạo. Dàn muốn nôi lỏn 
trừ quan thứ-sử tham-tàn, Lý-Bi thề-tấí 'được lòng dán 
và làm trọn được sủ-inộnh. 

Nhưng xưa nay hai chũ- cc anh-hìing )) và « thời-thế » 
vẫn phải bồ-khuyết cho nhau. Thời-thế kliòng C() anh- 
hùng chỉ mang Ihai-ngliẻn không sinhruở được, anh- 
hùng không gặp thòi-thế đành ốm hận một đcVi. Trong 
lúc dân đang oán-ghét quan-líii thain-tàn, L}'-Bi ra lĩnh 
chức điếu dãn phụt tội lại gặp ngay dịp đưa dẫn đến 
thành-cồng. 

Nguyên Lý-IM b?íy giờ dầu c6 tài nhưng chưa cỏ 
sức: Có một người là TiiiỉìShiéa là một nhân-tài lỗi- 
lạc,nhà giằu tinh-lình hào-inại. Tinh-Tliicu cỏ dến ÍArơng- 
triều cầu công-danh, vì Tinh-Thicu không phải dòng- 
dõi trầm-anh, sử-b(> nhà laroaig là Sáỉ-tôn chí cho làm 
chức Quang-dươỉU] mỏn-ỉang (cliửc quan lang giữ cửa 
Quang-dưong). Thicu cho thế là xấu-hồ bỏ chức về què 
kỗt-níỊp v(Vi Lý-Bí bcàn cuộc dấy binh. Bấy giờ Lý-Bí 
cũng dương mộ quân ử Dức-châu dế dồ việc lữn. Sự 
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hợp-tí\c của Tinli-Thièu đă là một nền tảng chắc-cliẵn 
đề Lỷ-Bi lẩy làm bàn đạp kẽt-hợp nliân-lâm. Sa 11 Tinh- 
Thiều, cảc tù-lrirởng đna theo về Lý-Bi rẫt nhiều* trong 
bọn ấy cổ Triéu-Túc ỏ- Chảii-Dièn có tài tliao-lược. 

Những Lỷ*Bi đă đánh chiếm thành Long-bíên thế nào? 

Theo sử-ký năm Tàii-dậii tức lá năm Đal-đông thử 
7 đời Lương Võ-Đế. (541), thanh-thổ Lý-Bí nồi lòn to 
lớn, Tiéu-Tư Ihẩy vạy lăy lồm sợ-hãi phải đút tiền Lỷ- 
Bí đề trổn thoát về Tầu. Vì đỏ Lý-Bí chiếm dược thành 
Ix)ng-biên một cách rẩt là nhẹ-nhàng kliồng phẫi đùng 
đến binh-đaớ. Chỗ náy ta thấy rõ sự khôn-ngoan của Lý- 
Bí. Người anh-hìiiig xuẩt-xứ không bao giờ lại đặt chi- 
hường ở chỗ nhỏ hẹp tham vàng. Nhận của đút của một 
viỏn quan Tầu thẫt-lhổ cầu toAn-mạng. lẽ dĩ-nhiên chĩlà 
rnột cớ cho hắn trổn thoát. Dỏ là đường I5i chlnh-trị 
mềm-dẽo của một nước nhỏ đối vối nước lởn mà cảc 
vua ta sau này trong thời-đại củng-cố đỘG-lập yẫn hay 
dùng đèn. 

Năm Kỷ-sửu (1289), Trỉin Nhấn-tồng giả dạng tha 
Ô Mã-Nhi, sau trận Tviy-dộng năm Bính-ngọ (1427) vua 
Lê-Lợi cho Vương- riiồng cầii-hòa, chủ-lrương chinh-trị 
trưởc và sau cíing là một. Một nước nhỏ chỉ lo sao giữ 
cho tròn dược cải nghĩa tự-vệ là may, còn hơi sức đâu 
ốm-mang Iham-vọng tranh-chẩp vời người. 

Ấy cũng vl sư mềm-dẻo của Lý-Bi mà thành Long 
biôn đương từ chế-độ đồ-'.iộ bước sang giai-đoạn độc-lập 
không phải chiu sự đô vỡ, và dày vào đíly bao xương 
máu. 

Nhưng Tièii-Tư dưọc troii thoát vc Tầu khổng lấy 
làm ân lại kct Vtào (lấy một mcu oán-cừu sâu-sắc. 

Năm Nhâin-tuál (512), lức là năm thứ 2 từ khi 
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nưírc la đẵ lẩy lại được độc-lẶp (iiăni Đại-đÔDg thứ 8 
đời Lương Võ-dế) vi Tiêu-Tư cầu xiu viện-blnh phục- 
thù, viia Lương sai Tòn-Qiỉỳnh thái-thú Cao-châu, Lư tử- 
HùiìịỊ Ihái-thìi Tân-châu, c?ít (ỊLiàn sang đánh Lý-Bi. Tỏn- 
Quỷnh làu vua xin đợi xuân qua rồi hãy dộng binh, 
kẻo bấy giò đương mùa xuân cỏ nhiều bệnh dịch phảt- 
sinh, mà đất Giao-cháu là một miếng đẫt biên-viên rất 
nhiều khi độc. Hầu Tãn-Du khổng chấp-thuậu lời xin Ẩy 
một phần cũng tại Tiêu-Tư đương nỏng phục-thú. 
Nhưng đạo qùân viễn-chinh btắt đàu chủ-tưởng tỏ ỷ ngã 
lòng thi còn khi nào thàiih-công đưọc. Nỏ thật đã đl 
vào con đường lự-diệt. Lư Tử-Hùng đến Ho-bắcthì quân 
s6 dă mất 7 phần mười. Chủ-tưỏng bắt buộc phải thoái- 
binh vởi con s6 còn sỏt lại. 

Tiêu-Tư lấy làm tức giận rẳng sự ra quân lầm-lỡ 
ắy không rửa được thù còn khiốn hắn phải hàm ì)ận» 
liền làm một trá-biều nói hai lương không chiu liến- 
binh 'khiến hai người cùng phải tội tử-hình. 

Đạo binh Trung-qu6c hồi ẩy khòng xâm-phạm nước 
ta, vl vậy Lý-Bí không phải đương đầu, nhưng Lý-Bi 
khổng phải vi đấy không vất-vã. Trong lo kết-nạp uhân- 
fâm, ngoài đổi với phương Bắc khối biuh-đao, nhưng 
vởi phương Nam phải đối vói cuộc gây hăn của Lấm-ấp 

Năm 543, năm Quỉ-họi tức là nam độc-lâp thứ 3. 
Lý-Bi sai tưởng là Phạm-Tu đem quân dánh Lâm-ííp 
vì quản này đã quẩy rối (Ịuạn Nhật-nam. Phạm^Tu dă 
đánh bại đưực quân Lám-ííp ở Cỉru-đức. 

Sau trận này một lliử .‘inh-sáng huy-hoàng chiếu rọi 
vỏ-vàng trên thành Long-l)iôn, một thứ ánli-sáng quỷ-h('a 
làm rạng-rư một kinli-tliànli trêu 5 thế • kỷ bị chim 
ngập trong bỏng tối, cái ánh-sáng rục-irr ííy là ánh- 
siTng ĐỘC-LẬP. 
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Xưa kia thàiìli Long-biôn và tliàiỉh I -ièn-lâu cũng vậy, 
dầu van giữ vững íinh-lhìÀn dộc-lạ|) của d^u-tộc Iroag 
một lĩnh-vực rộng lớn, cĩìng chĩ ỉà một qnận-lrị châu- 
trị hay đò-hộ-phu ciia người Tầu. ĩiẫy giờ Long-l)iên 
đS lìghi^.m-nhién thành kinh-đò một nước. 

Năm Giảp-lý (544), Lý-íh đưọc toàn-thắng tự xưng 
là Nam-Việt-đCy sửa-sang chinh-tri đặt nưỏc là Vạìi- 
xuàiĩy Ihiổt tricn, phcng Triệu-Tũc làm.thái-phỏ, Tỉnh- 
Tìúẽa làm íưcVng văn, Phụiiì-Tu làm tướng võ, đặt niên- 
hiệu là Thién-Birc. rh'én-I3ức là niên-hiệu đầiì-tiên của 
nước ta, kề tir dời riòng-bàĩ.g đến thời-đại ẩy. 

Bấy giờ bờ cõi nưò'C ta do Lý-Bi cQÌ-trị, pbía Bắc 
gôm bờ cõi của rợ Thái trắng *và vùng ô-hửa, (Lạng-sơn) 
dọc theo bờ sông Hồng-hà và sòng Lò gồm rợ Liêu, cả 
một giải Bắc-Việt, chạy mai vào tời Bừc-châu, giáp vởi 
ranh-giỏỉ nưòc Lâm-ăp Đó là toàn cõi Giao-châu sau 
klit' dẩ bị ly-dị với cliảạ Quảng, và trên cõi đất ẩy ta 
dẫ lạp đưọc nền lự-chủ mạnh-mẽ dề Nam-tiến sau này. 

Nhưng í rong thời-kỳ Lý Nam-đổ cai-trị nước nhà, 
cuộc sửa-saug chỉnh-trị của nhà vua không được mẫy 
bởi loạn-lạc xấy ra liôn-tiếp. Dưới niên-hiệu Tliièn-Đức 
Ihành Long-biên chỉ được yồn ôn 1 năm. 

Năm Ất-sửu (545), tháng sáu mùa hạ, Lương-triều sai 
DƯƠNG-PHIÈU làm tliứ-sử Giao-chàu, TRẦN BẢ-TIÈN 
làm Tư-mã ; hai người phải hợp-lực đém quân đảnh 
. Lý-Bi. 

Yè đường tiểp-viện lươDg-thực, Tièu-Bột là thứ-sử 
Binh-châu phải đảm-nhìộm. 

Nhưng đất Giao-chàu xưa nay van là nơi ưom khí- 
dộc là niô chồn bao nhiêu vạu (Ịuân-sĩ Trung-qu6c. 
Đạo quàn nhà Tần xưa đẫ tiĩii một sự thiệt-hại lón 
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lao, đạo qiiân của tay ỉưứug tài là Phục-ba tưỏrng-quân 
Mã-Viện cũng suýt bị Lan vổ- vi khí độc. Gàn đAy I>ư 
tữ-Hùng chưa dến bờ cõi Gino-châii dã phải chùng gót 
lui binh. Tiôii-Bột hiền Sciii-\a cái t»âin-lv binh-sĩ bAy giờ 
khổng mu6n đem thân vàn một cuộc phiêu-lưii viễn- 
chinh đằy nguy-hiềrn. ông bèn láy dicu dÓi“trá gÌLrDương- 
Phiêu lại. 

Cỏ một cuộc hộỉ-nghi quaii-trọnggirra các tưỏng-lĩnh* 
Trần Bá»Tiên hăng-hải uỏi : 

((Dân Giaơ-châu nồi loạn thê-là phạm tội với triều- 
đình. Nỏ lại quẩy rổi c?^c quản. Tội thạt đáng chết 
Quan thử-sử Bịnh-chàu cliĩ mu6n bòa-bình. ỏng khòng 
biết tôn-trọng lò-i vua bãn-ị'hán sai di Irừug-phạt kỏ. 
phạm tội. Lệnh vua (ỉã xuống dù s5ng chết ta cung phả 
tiến quân, sao ta lại (lừng lại khổng cất bưỏc. Thế là 
gảy nanh-vu6t cho dịcii và lam nản lu.mg (Ịuản ta ». 

Lời hùng-dũug của Trần Bá-'riAn làm phAn-chẩn 
lòng'ba quân, ngọn cờ Ị)1 At, ba (Ịuản dcLi tic n. Trần bá“ 
Tiên lĩnh chức tiôn-Ị)h()ng, Đạo (ỊuAn của 'irần Bả-Tiền 
đi qua Đông-lriều mcn sườn núi dọc sòng 'ĩhủi-bình tiến 
lên, khồng gặp một súc kliAng chiến nào. V(Vi hai Vcạn 
quân, Lý Nani-để đọi Trần BA Tiỏn (’) Chẫìi-dién (gằn 
Ihu-dương). Sở-dĩ nhà vua (^ỏng (Ịuán ỏ' đĩíy là đc chặn 
đường Trỉĩn Bá-Tiôn, chcì-cIuV Loug-biôn-tliành. Một trẠn 
quyổt-liệt này đặt hết cà vẠn-mệnb (Ịuốc-gia vào sự C()ir 
mẩt, nỏ nhằm vào mục-Ị)lìÌL'u còn, míĩt ciìa í^ong-biôn- 
Ihành. Trận này mồ thua tirc là Long-bicn mất. Thành 
Long-biỏn mAt, sự đồ-iiga cùa nỏ k(ío ìuỏn cả sự dô-ngã 
cỉia một quốc-gia còn trú ng nưỏ(\ 'rrận Iicày cũng giống 
như trận Ma-Viộii đủnli Hai J>A Trưng (V Lang-bạc. Trần 
Bả-Tiêu và Lý Nati>dc (lã giao-binli (V Ilải-dương, và 
TrAn Bá-'l iỏn dã bại (lưọ-(' nhà vua, Lý Nam-đe phải 
bò thỉinh Long-bién chạy về phía lâv. 



11)7 


thành Í.ONG-BIÊN 


Lý Nain-đt; (ìcm tàr-quân về ầu ỏr bờ bên kia sông 
Hồug-hà, mưu cuộc Ị)bỊic-thìi. Đại-hảu-doanh của nhà 
vua bày giở đóPig ỏ'cửa sòng Tỏ-lịch (gần Ilà-nội bây giòr)» 
bao bọc xung ([uaiih Ị)ang một giồi tường thành bẳng 
gồ, giải tường ấy vào IHioảng gỏc đè Yẻn-pbụ chạy bọc 
quanh ỉiồ Tày. 

Phải chang (lội (juạn của Lý-BỈ cũng là đội quân 
ồ-hợp như đội (Ịuân của bai vị nữ anh-hùng họ Trưng 
xua ? Nò klìỏiìg C() crm-btản về (|iiàn-sự, nên r?ỉt (lễ bị 
lan \ở trưỏc một (ĩội (Ịaàn ciìa Trung-qu5c cỏ tồ-chửc 
hần-hoi. Vả chăng cuộc lliua (ịuán buồi đSu đủ làm 
nbut cả chí cỉii6n-(laii của l)inh-liĩ. Sự đồ-ngã tinh-thần 
(Ịuàn-clội ấy suốt Ibòi-đ.ii Lý Nam-đổ không lúc nào 
pliục-liưng đưọ-c. 

í.ý Nam-đế đóng quAn ở cỉra sông Tô-lịch lại bị 
qụàn Trằn 13á-Tiên liốn đảnh, nhà vua bị thua lui về 
đỏng ơ Gia-ỉìínỊi. fhuyộn Yèn-lãng lỉnh Phúc-yên). Tháng 
giông mùa xuủn năm Binh-dần (516), tức là năm thứ 3 
của một qii6c-gia độc-làp, Tiần Bá-Tiỏn tién quận lên 
vây (ìia-ninh. Lý Nam-Ì)ổ l)ị bức phải trổQ vẽ Tân-^xương 
(lức là (lat Phoug-:liạu cu tliiu)c Vĩnh-yèn bậy giờ) nơi 
ấy cỏ rự Liôu ở. 

Mùa thu lliáng 8 nhà vua đem 2 vạn quân mộ trong 
đám (lAn Licii ra dỏng trôn một cái bãi ở giữa đàm 
ÍHen-triệi. Xung-qiianli bãi san~sát chiổu-thuyềncủa nhà 
vua, sự canli-phòng rat can-nicật. Quàn Lương đỏng ở- 
ngoài cửa hồ không dá n lấn-công vào. Bám quân này 

gặp liiy tướng giỏỉ nhưng vào cảnli-huồng bê-tba 
ttiảm-liại. Bẹiìlì s6t l ét, bệnli tliời-kbi dã Itàm chết hại 
rĩít nhiều, lại khò.ng dưọc viộn-l)inh. Trần Bá*Tiôn khéo 
xoay CíH s()’-dO(ản rly của (Ịuàn rnìnli làm cái sở-trường 
đổi dịch. Cũng như n ỈU -Tín, Quang-Trung đùng 
trạn l)6i-thủy bỏ vào chỗ cỉict de tim cái sổng, lắy 
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cbi phấn-quyếl của một đội quân đau thương đáuh 
vào sự dê tan vữ của một đội quán ô-hợp và bảc-lạp 
gồm cỏ cả quân rợ Liêu và rợ 0-liứa, cái thành-côiíg 
đã nắm chắc trong tay. 

Bẻm hôm ấy nirớc sồng lên cao đồ rỏt v< o ho. 
Tiần Há-Tiôn ra lệnh theo giòrig nước tiến quân. Quàn 
thuyền Trần Bá-Tiên xô vùo như chớp nhoáng. Quản 
Lỹ Nam-đế chưa kịp giao-chiến đã bị tan vỡ. 

Thua trận này nhà vua phải lui về gìữ động Khuấi“ 
ìiéu (cỏ sách chép là Khuất-lăo hay Động mán). 

bấy giờ Lý Nam-đế đã thẫy mỏi-mệt về bao phen 
chinh-chiến thỉít-bại, tự liệu aửc không còn đủ chỉ-khí 
giữ vững tinh-thần phấn-đấu của ba quân, bèn giao 
binh-quyền Uủ cho tay tướng tám-phúc là Tnệu Quaỉig- 
Phục. 

Tneo sử ta, năm Mậu-thìn (548), Lý Nara-để ờ 
Khuăt-liêu bị bệnh sổt rét, rồi mẩt ở đấy. Theo khảo* 
ciVn của ông Ma.speio vào năm Bính-dàn (540) mùa hạ, 
rợ Lièu vì mu5n cầu hòa với ).ương đíl chém đ»ầu Lý 
Nam-dế đem nộp Tran Bả-Tiôu. Theo sách Tầu, Lỷ 
Nam-để bị rọ* Lièu giết và đem nộp Trần Bá-Tiên yào 
năm Thái-thanh thứ nhẩt tức là năm Điuh-mão (547)* 
Theo khẫo-cửai cũa ông Madrolle, Lỷ Nam-để sau khi 
bị thua chạy vào xứ Thái ở Tuyôn-quang và bị giết 
cQng vào năm 547. Cách Tiiyên-quang 10 cây số trêu 
đưởng đi Yén-bái hiện nay cỏ một nơi dền thò' Lý 
Nam-đế ở trén nủi, nơi ấy là nơi xưa Lỷ Nam-đế 1)Ị 
giết. 

Cải chết của ồng khai-nghiộp, nhà Tiền-Lý trong 
sự ghi chép của củc nhà làm sử và các nhà khảo- 
cứu so-le nhau 3 năm. . 
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Nhưng ta thử đặt cáu hỏi : cái ch^^t của Lỷ Nain-đí 
vì hệnh-tinh hay vì hoạn-nạn? Tliiiyết Lỷ Nara-đế bị 
bất đắc kỳ tỉr là một thuyết cỏ thề tia cậy được. Là vi 
sự phản-phúc là một sự rất thường xấy ra ỏf trong đám 
dân-tộc trình-độ văn-minh còn thẩp kém, chưa biết trọng 
tíu-nghĩa. Gái xu-hưởng của bọn dân ỉạc-hậu ẩy chĩ 
theo chiều niíỊnh. 

Cáĩ cơ-nghiệp của nhà Tiền-Lý tuy khống được lâu 
đài, nhưng cũng khỏng phải đến năm 548 đã vào tịch- 
mịch. 

Cải song cùa một qu6c-gia độc-lâp dưởi nhà Tiền- 
Lý sở-đĩ vỉít-vả mong-manh như vậy, là vì cái tỉnh- 
thần tự-chủ của dAn-tộc ta chưa được trưỏrng-thành. 

Song đem so-sảnh cuộo độc-lập của nhà Tiền-Lý 
vởí cuộc dộc-lập của ĩỊai Bà Trưng xưa thi cuộc độc- 
lập kia còn tương-đ5i dài hơn cuộc độc-lập này gần nửa 
Ihế-kỷ. Dỏ cũng là một tiến-bộ của lịch-sử, 
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TRIỆU QUANG-PHỤC VÀ LÝ PHẰT - TỬ (3-4) 


Theo sử tatrưỏckhi Lỷ Níi!n-đế Iiiộíih-clìung Miột 
lực-hrợng quán-sir nióiđẵ (lược gây nèii l)(Vi niột vị lướiig 
« Irảo-nlia J> cùa nhà vua, vỊ lường ấy là THIỆU QUANG- 
PHỢC, Nhưng cái công-nghi(íp của nhà Tiền-Lý ờ Triệu 
Quang-Phục đă bị giáo-sư MasỊiero l)ác-bỏ triột-đế. 

Trước khi nỏi đến điều khảo-cứii của giáo-sư, chủng 
ta hãy xeiìi Iruyện Triệu Qiiang-Phục llico Việt-sỉr, ở (lấy 
la thẫy nhà vua đã nhiều phen cưòi khỏe v(Vi Long- 
biên-lliành. 

Nguyên TrỊộu Quang-Phục là con quan thái-phỏ- 
Trỉệu-Túc, người ò Cliau-diên, đă Ihco cha giúp Lý Nam- 
đe lộp được ĩiỉiieu công-trạng, dược phong chức Tả 
tư(frng-quân. 

Khi Lý Nam-Bế hị thua lần cuổi cùng lui về Khuĩít- 
liêu, giaọ hí^t hinh-qiiycn cho Triệu Quang-Pliục de 
chổng vói Trần Há-Tièn. 

Năni Đinh-mao (Õt7), \ầ nain cỏ lihật-thực, (vào 
ngày 1 tháng gỉèng) Triệu Quang-Phục cầm-cự vòi Tran 
Bá-Tién nhicii phen hat phàn thắng phụ. 

Nhimg quân Trần ná-Tiòn dần dần kh(ri sắc C(ìn 
quAn Triệu Quang-Phục cồng ngùy càng gạp khỏ-kban 
vc (lường tiếp-lế. May thay trong khi Triệu Qiiang- 
PliỊic đương lâm vào một linh-fh(5 nan giải về qiiàn- 
sự thi gặp ngay một dicni địa-Iọi, vi đáy mà '(ỊLiân- 
klìí được phục-hồi. 

Nguy ôn ỏ' Châu (liỏn ({Uc hương c")ng cỏ in()t cái trầm 
tôn là Dạ-Trạcỉt. ("ỏi trầm Ay. xung (Ịuanli hùn liỉy m()C 
uni-lìim lau s(iy, chỉ ở giữa nồi I(ìn một khoảng d?íí- 
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rắn là nơi ôiig đỏng quàn. Người ngựa vào nơi ấy 
r?ìl ỉa kliỏ-Miiui Iiguy-hir‘in. 

vào phủi (ỉi Ihuyền (iộc-inộc leu-lỏi trong 

tlaiii laii-lácỉi hoang-rợ. Ngưòá klìôDg thuộc (ỉưòng sc 

bị Lạc và 1)1 rắn (ỉộc Ctắii chết. 

• • • • 

Triộu Qiiaiìg-lTu.ic cỏ 2 vạn quàn dỏng trôn giũa 
mií^ng (lỉít hiềm-trở trong trầm. 

lian ngày cắm không được clốl lúa Irong trại, cẩm 
khồng đưọ’C dọng lĩnh. Nhưng đcììi đcn Triệu Quang- 
Phuc tung quân ra đánh cướp hrong-thực của Trần 
Bá-Tiên. Trần Bá-Tièii chỉ chiu sự (hỉệt*hại mà đối lại 
khỏng làm gì được. 

Xót ra cuộc đánh díing-đai này của Triệu Quang- 
Bhục kháng-cự vởi quàn d'ằu là tlìẽ dánh DƯ-KÍCH. 
Lối đứnh du-kích từ đời nội-thuộc nhà Tần, thời An 
dưong-vương ta dã biít áp-dụug. Vì cuộc đánh du-kich 
của dân ta thòi ?íy mà hàng vạn quàn Tầu dă bị tiêu- 
diệt. Thèm vào sự liao-tôn quàn-số, niột cái chết rát 
to lỏn làm dồ-ngã cả lòng ba quản, đỏ là cải chết của 
viên đại-tưứng tồng chỉ-huy năm đạo quàn bình Bách- 
Việt là Dò-Thư. 

Sau này trong nhiều cuộc kỉiáng-chiến với quân Tầu, 
ta da phải dùng dến phương (ĩu-kỉch, vì thổ đánh đu- 
kỉch la mỏi h<ạ nồi quân thù. í 6i dánh trôn sông Như- 
nguyột là I6i diinh cầm-cự của đại-lvrỏDg Lý thường- 
Kiệt. Nhưng vc sau này sở-dĩ vua Lê-Lọi dĩi lìrng-lÃy 
giang-san, thu-phục đưọc chủ-quyồn cho nước nhà ở 

trạn (dii-lăng, trưỏc cuộc thang tràn ẩy la da phải dùng 
lối du-kích. Vả chínli trụn Clìi-lãng, nỏi lỏm lại cũng 

là phưong thế (lu-kich rộng lởn. 

(í Bỉỉt ngiười biết mình trăm trận đánh trăm trận 
thắng y>. 


Vua Alexandrc le Grancĩ Iiỏi : 

«Ta khổng Ihíing ti*òai )». x.íu lời nỏi (lỏ kliông 
phải là lừi đă hiốt thỉi thắng của lài díù-lirỏng thì đỏ 
chí là lời kiôu-ngạo. Trnng cuộc giao-lranh, kliông 
(lùng đirợc phirơng thế ngay thầng líít phải (lùng đến 
mưu (Ịuỷ-quyệt. Đă muổQ thủ thắng thl (lù bậc (lại-lài 
thao-lược phải (lùng đến lối «lhtíng irộin » cũng chẳng 
nên cầu-nệ. Xót những trận đảnh của Hản-Tỉn xưa 
kia bình sở, bầt đầu (lều phải (lùng lổi « thang tn)m » cả. 

Về việc binh tha hồ quyền-biến, ta chcẳng cên cố- 
chẵp ơ chỗ quân-tử c6-hỗ. 

Trong những cuộc giành độc-lập ciia ta, vì 111(7 mặt 
trận hân-hoi trong khi ({Uân-lực còn ấu-trĩ, nià quân 
Hai Bà Trưng bị tan-nảt ở Lãng-bạc. Sau này Lý Nam- 
đế chạy từ cuộc thua này (lốn cuộc thùa khác cung là 
vì không áp-(Iụng lổi đánh du-kich. Lối (tánh diHkích 
được gặp nơi hiêm-trở ta thấy ở Triệu Quang-Phục. 

Vì địa-lhế hiẽm-trở của trầm Dạ-trạch, mà Triệu 
Quang-Phục làm hao-tổn đư(./c (Ịiià:>sổ của Trần Bá- 
Tiên, một tưởng tài. Và cũng vì trìĩm D^-trạch kổt-hí/p 
V(ri tài thao-lược của Triệu Quang-Phục mà người đương- 
Uiời tòn òiig là cc DẠ-TÌLVCH-VƯƠNG ». 

Nhưng xưa nay trong những chuyện của cảc bcậc anli- 
hùng xuĩíLxử ở những cuộc hicn-hách hay pha lan 
thần-quycn, nhất là ò cau chuyện ciìa những bẠc vĩ- 
nhàn Ả-đòng. 

Đời Hùng-vương cỏ chuyện Pbù-d(^)ug Thìỏii-vươug 
cỡi ngựa sắt bình giặc Ản. Đời An-dưong-virưng có 
chuyện thần Kim-quỵ giúp ccing cuộc Xí\y Loa-thành Và 
biổu móng thần làni Ihần-nỗ thì dây lại cỏ thỉìn-quycn 

Theo tục-truyồn thì sỏ-dĩ Dạ-trạch-vương dược nhiều 
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phen thắng trạn là vì eỏ vị tliầii ơ Iram Dạ-trạch là 
Chỉr Dông-Từ đã lừ trên tròi cữi rồng vàng xiií^ng 
biếu nhà vua một cái mỏng rông, nhờ bảo-vẠt ấy 
Triệu Quang-Plụỉc trỏ’ nènvô-địch. 

Năm Kỷ-lỵ ("549), sau klù Lý Nam-dc chết, Triệu 
Quang-Phục làm lẽ tế-cáo trời dất, đội mũ cỏ gắn mỏng 
rông lự xirng là Triệiỉ-Việl-vuơng. 

Nílm Canh-Ngọ (550), mùa xuân tháng giOng, vua 
Lương phong Trần Bả-Tiên làm thái-thú châu Giao, đỏ 
cũng là một phương-pháp khuyến-kliich thúc-dục Trần 
Bd-Tiên mau mau bình-định đíit Giao-chĩ. 

Nhạn chức phong, Trần Bá-Tiên đương nghĩ phươDg- 
pháp tièu-cliệt Triộu Quang-Phục, thì xầy bôn Tầu cỏ 
loạn //ầu-Cảíỉ/ỉ, Trằn Bá-Tiên bị gọi về dẹp loạn, giao cả 
binh-quycn lại cho viên tùy-tưỏ ng là Dương-Sàn đảnr 
nhiệm. Dưong-Sàn là người tàm-thường khồng đìi tài 
thao-lược. Thừa cơ-hội tổt, Triệu Qua^ig-Phục ráo-riết 
khởi binh đánh bại được Dương-Sàn. Cuộc thắng trận 
này dã mở một kỷ-nguyên mới cho họ Triệu, nỏ hợp- 
thức-hỏa đưọc cái cơ-nghiộp mấy năm tròi Viít-vưửng 
trước bàn tay lâm-le đồ-hộ, nỏ hoàn-thành được cdi 
nghĩa qu6c-gia độc-lập mà Lý Nam-đế phải bỏ dơ giữa 
đường. Đỏ là cáí mộng đẹp nhất một đời mà Triệu Quang- 
l^hục đã thành-tựu được. Và cái mộng ấy sử-dĩ thành- 
lụu được là nhờ ở sự chiếm lại được Long-biẽn-lhỉiuh. 

Long-biẻn-thành 1 Cái tên đẹp-đc ấy trải nấm thế- 
kỷ bị chìm đắm trong làn khỏi đô-hộ u-ám, đa tcắm đầy 
ánh dưưng-xuân hồi Lý Nam-dế đạt quclc-hiộu là Vạii- 
xuán. Và mu6n bảo toàn cái têu quý báu ấy không bị 
mờ-ám bởi làn giỏ bụi xảm-lăng mà Ĩ>Ỷ Nain-dố đã bị 
thua daU’đớn ồ Châu-điên, rồi bị chết hcàm oan ử nơi 
rừng thẳm không còn bao giờ được nom thỉíy kinh" 
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thành nưởc cu. 

Triện Quang-Phục liív lại (iirọc ĩ-ong-l)icn-thành tiVc 
là làm thành dirực cái co-ng)iiệp cho minh, lại báo 
được thii,riVa được oán, rút (hiợc hờn cho c6-qiiàn. 

Nhưng sau khi thu-phục dược Loiig-hiên-thành 
Triộu Quang-Phục lại 1)Ị ngcập vào vĩín-đc tinli-cảni, vì 
đăy rníỉ mang luy. 

Nguyôn Lý Nam-đế cỏ người cni là Lý thicn-Bao. 
Khi Lý Nam-đế náu ở Kluiĩít-liôii, Lý thicn-Bảo cùng 
người họ là Lý Phật-Tử đcm 3 vạn quàn vào cỉru- 
chản bi Trần Bá-Tiỏn đuồi dánb. QiiAn Ihiên-Bảo bị 
hao-hụt tới 1 Vtạn người. Thièn-Bảo bị lluia phải trốn» 
sang Ai-lao ở nhờ rợ Lièu ^Liôu-di). Thấy đăt Dà' 
iiăiìg ở cỉra sông Đào là một dịa-lhíS Ihuận-liệtì cho 
đường lập-ughiệp, liín đỏng luôn (luân ở dííy lự xưng 
là ĐíìO-LaĩựỊ-rirơìUỊ, dặt nưóc là Dă-uăug-qiìốc. Năm 
Ất-hợi (555), vua Bào-Lang chết khỏng người kố. LÝ 
BHẬT-TỦ’ lỏn thay quyĩĩn. 

Bắy giờ Triộu Việt-vương đă làm ctuì đưọc ĩ.ong- 
biên-thành lức là đã-làm chủ dưực nưốe ta đem lại 
độc-l(ip cho tô-qu6c. 

Lý Phậl-Tử liền đem quản Vt3 dánh nhau vứi Triệu 
Quang-Phuc đề tranh co-nghiệp. Cuộc chiến-tranh khỏi 
ra giữa hai người ử huyện Tliái-bình, nhưng cán càn 
van thăng-bằng CUỘ3 thắng, bại chưa ụgả dich-xác về 
bên nào. 

Triệu Viột-vương không đánh ngả nồi Lý Phạt-TiV. 
mà Lý Phật-TiV cung khỏng chiếm nồi Lon g-biỏrí-lbành 
Cuộc chiến không lợi, người ta nghĩ dcn cuộc hòa. Bíy 
giờ Lý Phột-TiV mớỉ nghĩ dến diộu-kổ cìia Triộii Vũ-dế 
khi xưa. líy hòa-!)ií5u kết nghĩa thỏng-gia dơi oán 
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thành ân. Và Triệu Việl-Vưong cũng nghĩ tình ĩ.ý là 
dòng-cĩõi Nam-dế khi xưa, muồn líiy cảm-tinh giải- 
quyết vẫu-clì.' quâu-sự, 

Triện Qiiang-Phi.ic licii đern nửa giang-snn chỉa 
cho ĩ.ý Phạt-Tử. Ly Phậ'-Trr đỏng ở 0-diôn. (nay ở 
vào làng Hạ-mỗ, huyện Từ-liỏm tỉnh Hà-dòng) Triệu 
Quang-Phục đỏng ử I.ong-hièn lấy l)ni Qiiàn-Than làm 
giớì-hạn (bãi ấy thuộc làng Tlurọng-cát huyện Từ-liêni). 

Quổc-sừ dien ca; 

« Triệu ưề Long-:ỉộ Nhị-hci 
« Lij ưe Hạ-Iỉìồ ấỉỊ là ỏ-dỉc!ì 1) 

Con trai í.ý idiộl-TiV là Nhã-I-ang kết (iuyân với 
con gái Triệu Quang-Phục là Cảo-Nưong. Vi vua Triệu 
yêu (Ịuỳ con gAi bìm khòng nữ (lời nên Nln-T>ang 
được ở gíVi rc (Nhiiố-tế^. Cuộc lliông-gia của hai nlià 
o Triệu là một cuộc giao-hảo lhực-'ình nhưng à i-ý 
đit lả một pliưoiig xảo-trá. Cuộc lình-diiyên cìia Nlui- 
Lang vVi Ccảu-Nư.rng l6t đẹp bao nhiêu chỉ là một 
kc-hoạch lựi-di.iiig cùa một kẻ cố-ý đổi vói người vổ- 
tình. Cảo-Nương ngây-thơ nhưng Nha-Lang hiTii-ý. 

Nam Canli-dần (570), Nhã-Lang hỏi vự: 

«Trưỏc kia phụ-!hân chúng la là cừu-địch, chiuh- 
cliiến vói nhau, chang hay phụ-lhàn nàng (ỏphỏpniầu 

gì nià khòiig ai đưongrCự nôi ;; ? 

* 

Ơio-Nưomg v^-lình lấy mỏng rồng dưa cho chồng 
xcm, Nha-Lang licii nghĩ [)hương kẽ (lồi mỏng rôiìg giả 
lăy mỏng rồng íliật dc n vc cho Lv Phạf-Tử. 

Năni 'ràn-mao (571) Lý IMiậl-Tủ xỏa bỏ hòa-ưóc cu 
dưng biiìh lêu (lánh rriộu Quang-Pi'.ục vua Tri(;u van 
cậy cỏ mũ lồng khòng hửa-suạn gì ca. Khi quàn Lỹ 
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đến gần thành vua Triẹu đem naũ ra thì cái mn khỏiig 
còn liííh-nghiệiii nữa. 

Nhà viia thua chạy về phía Nam đem con gAi đi 
theo. Lý cho quàn đuồi gấp. Bếii cừa bc i)ại-nha cùng 
đường, nhà vua thau : 

« Đày là mò chôn ta đây J) ! Rồi nhảy xuống bề 
tự-iận. 

Nhà vua chết đi linh-thiỏng lắm. dân-sự quanh đỉíy 
lẠp đền thờ. đặt tên nơi ẫy là Đại-nha liải^khàu. 

Thế là Lý Phật-Tử vì nuru kế đã rứt được Triệu 
Quang-Phục, lấy dược Long-biẻn-thành và thống-nhĩít 
được toàn-quốc. 

Xét ra khi Lý Nam-đế giao binh-quyền cho Triệu Qưang- 
PluỊC ỉà lúc nhuệ-khí ba qUíân đã tàn, cái thố-lực của 
nhà Tièu-Ĩ.ý đa suy. Nhờ địa-lợi lĩíy tài Ihao-Urực, và 
chi cương-quyết, lại hiốt chắp-di.ing thời-co-, Triộu Quang- 
Phục dã bại được (Ịiiàii Lương, Ihu-phục dưọo Long- 
biỏn-thành, thì Ic dĩ-nhiôn dược chính-thức làm cluì- 
nhân-ộng Nam-Việt-qii6c. 

Vậy mồ vua Triệu Viẻt-vương đã nghĩ đến tình 
tiên-đế khi xưa, nhường nửa thiên-hạ cho người chỉ cỏ 
Unh qua-cát vởi tièn-đế, cái cảm-tình đối với Lý Pliàt-Tử 
thật là uồng-hậu. 

Nhưng Lỷ Phât-Tử bị mờ-áni l)ởi lòng duc-vọng 
quá sáu, dề đi đến chỗ tíin-uhẫu diệt ngưòi da thi ủn 
vởi mình. Cái lòng tham-vọng của Lý Phcật-Tử về đấl- 
dai đã toại, nhưng cái chi anh-húug cao cả h\ giữ vững 
dược nền dộc-Iập cho tồ-(Ịuốc thừ hỏi họ Lý cỏ thành. 

Vc sau Lẽ Dại-llãnh lấy ngôi của nhà Dinh, nhà 'rrần 
líy ngồi nhà Lý tuy d6i với tiên-tricu mắc tội ticm 
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phạm, nliirng đổi vứi iỊch-sừ võn được vào dÒDg chinh- 
Ihổng, vì hai nhà ấy đã cỏ còng thắng ngOcại-xâm giữ 
vTrng nền độc-làp cho dân-tộc. 

Lỹ Phât-Tir đã cướp nước của Triệu Việt-vương 
cuộc giii-giữ bờ cõi thế nào ? 

ĨẬch-sử chép sau khi í.ý Phật-Tử đã lấy được Long- 
biốn-thành rồi liền xưng để-hiệu đỏng đò ờ Lièu-lâu- 
thành sai Lỹ Đại-Qiiyềii giữ Long-biôn và Lý Phồ-Đĩnh 
giữ ỏ^iên. 

. S(V-dĩ Lý Phật-Tử tranh-chẩp vởi Triệu Việt-vương 
và tung-hoành vùng-vẫy ỏ' Giao-châu được tự-do như 
thế là vì hồi íĩy bên Tầu cỏ loạn, cỏ chiến-trauh giữa 
nhà Dương vói nhà Tùy. 

Về sau vua Văn-Đế nhà Tùy gồni cả Nam, Bắc, 
thổQg-nhất được Trung-qiioc. Nấm Nhàm-luẫt (G02), vua 
Tùy saiLưu-Phương đom quàn 27 doanh sang đánh nườo 
ta. Bẩy giờ Liôn-lAư-thành, Ô-diên và Long-bièn-thành 
là ba nơi liôn-Lạc chạt-chẽ vốri nhau dc ch6ng-cir với 
ngoại-xàm. Lưu-Phưo'ug đồ quân từ Vàn-nam xuống. 

- Lưu-l’hương là một tay tướng tài trị quân rất 
nghiêm. Ai phạm tội bị trừng-phrạt theo kỷ-luật, nhưng 
ai bị bệuh-hoạn rắt dược săn-sốc. Ba quân đă mẽn ông 
về đức lại trọng ông Tồ uy. 

Thạt ra cuộc chiuh-nam này làni cho Lưu-Phương 
là chủ-tướng phải nhicii phen V?ỉt-Ví’i. .Cuộc tiến quàn lừ 
Vàn-nam xu6ng da gạ[) bao gai-gỏc. Bộnh-tât, khi-hạu 
nhiệt-lhấp dà giổt lất nhiều (Ịuâri-.sĩ cùa ồng. Liru- 
Phưong phải đỏng quàn lại ỏ’ diít Doaiì, (bây giờ là đăt 
sử-hưng ở Vàn-Nam). Ong i)ÌỊai dồ lại dấy một s6 lỏn 
qiiàn-sĩ, chỉ chọn nỊiững (ỊỊiâii linh-nhuộ. 

Bat dìlu Lưa-l^liưo'ug gặp vài ngàn quân tiôn-Ị)hong 
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của Lý Phạl-TiV ỏ' gần Ilà-giang ílá itì hại đirọc đạo 
quân ấy. rồi tlioo (ỉọc sòng Lỏ đơ \ii6ng. 

Phải chăng một trận pliù (lầu (lỉỉ lũrn lhăt-(tảm Hậu Lý 
Nam-đế. (Lỷ Phật-Tử). mù Iiỉin vua khỏug (láin giao - 

phong lần thử hai Iiũa (líí vội ;iii liàiig. 

Lưu-Phươiig bắt Lý lMiạl-'rrr giỉVi vc Tíìii còn hao 

dư-đảng đều bị clìéin cả. ìshirng sau này dàn cHng lạp 
đền thờ Lỷ Piiật-Trr 'V Tieu nha H\i-khau đe d6i V(VÌ 
Đại-nha Hải-khan. 

Vậy thì Lý Phật-TiV vì mưu-inr) khôn-ỉdióo (íã cướp 
l/)ng-biên-lhành của người (!ii-ân với inình, lại không 
giữ nồi được kĩnli-thành ni'Vi cỏ cỊuốc-hiệu (le nỏ lại lọl 
vào tay ngoại-xàni, thân dànlì ỉàm ke lù-dồ. 

C4u cìuiyộn l)i-liùng giưa iLv Idiạt-Tù và 'rriộu 
Quang-PỈIỊIC thấy chửn^g-tlìực (V sir ta idurng đổi với 
giâo-sư Maspero, dỏ chỉ là một eài? giaidhoại ke cho 
vui cbuyộn. 

TỈICO gi:\o-sư M ispero, Lv Pỉit)i -Từ ((líả !à con người 
của lịch-sừ, nhưng Triộu Qiiang-Idiục chỉ cău-tạo iiCn 
càu chuyộn lioang-dường. Cltiuyộn « mỏng ràng » của 
Triệu Quang'Phục giống nỉiư in chiiy(.hi n(") lliỉìn của 
dương-vưưng. ViU) Ihe-kỷ IhíV 15 Lô-Tiing trong Việt" 
giám thồng-khảo long-liiàn cũng lìỏi về Sii- lương-tự của 
hai chuyện. Ta không the nói chuyệii An dưong-vương 
chẻị) ỏf cliiiyộn Tr iệu Qna:ig Idnic dirọc, ỉà vì trước khi 
cò clinyộn Tri(>.u Quang-lMuic dă có hai ([Iiycn sácli 
nỏi về An dương-vưcrng. N5‘'iv l!ii 1 1 Ị)hải nói cliiiyện 
Triệu Quaug-Phiic da cliéỊ) ''ùa ' imyẹn An d rơng-vưong. 
Cung mỏng tliầ[ì l)an tặn (, ering sự linli-lkiỏng của hảo- 
vật, rồi cỉìng gỉri rề can-tliàii, hừii ỹ lùa VỌ', và vổ- 
tình tin chồng, udi cíìiig SM' lie-nải của ke ỷ thể v5t- 
thièng. G.ang-saa cùa kê lin-nghĩa lan-'.ành, hòag-nliau 
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bạc-mệnh, mẳc tội hẩt-hiếii mang theo tội bẩt-trung, 
bàm-oan thiôn-co. 

An dirong-virong phải mắt cồ-loa-lliành Ihl Triệu 
Quang-Phực mỉít Long-bièn-thànỉi. Đến chuyện Triệu 
Quang-Phục rúl quàn vào trầm D<‘i-trạch. cũng là sự 
nhắc lại cuộc rút quản của Lỷ Nam-Đế vào hô Điền- 
triệt. Theo lý-luận ẵy giáo-sư Maspero cho chuyện Triệu 
Qiiahg-Phục chĩ là câu chuyện bịa-đặt. 

Bại-việt sử-ký loàn-thư xu?ĩt-xứ vào thế-kỷ thứl7 tửclả 
năm 1665 cỏ nỏi : cr tiền-sừ không nỏi đến vua Việt và 
vua ĐàO"Lang. Chuyện cỏ ba thơi vua là : Lý-Bí, Triệu 
Quang-Phực, Lý Phạt-Tử là tlieo dã-sử. Còn chuyện 
Đào-Lang thèm vào cho trọn bộ v. 

Nguyên quyên Bại-Việt sử-ký toàn-thư này cỏ 2 phần : 
một quyền Đcại-Việt sử-ký toàn-thir xuSt-bản năm 1479 
do Ngồ sĩ-Liên biẻn soạn, một quyền Bại-Việt sử-k}" 
toàn-thư tực-biên do Phcạm Cỏng-Trứ trước-thuật. 

Trong sách của Ngô sĩ-Liôn đã cỏ nói đến Triệu 
Việt-vương :« Trong tliời vua Triệu-Việt tuy Thién-Bảo 
cỏ được nưòc xirng vương. Nhưng cải vương-chức ấy bị 
vua Triệu lấn-áp. Vậy chuyện vua Thiên-Bảo chĩ là 
chuyện phụ-thuộc chuyện Triệu Việt-vương ». 

ồng Ngô sĩ-Liòii là người đầu-tíên nỏi về Triệu 
Quang-Phạc trong Việt-sỉr. ồng Lé-Tung trong Việt-sủ* 
thông-giám tồng-luận cũng nỏi như trong Đại - Việt 
sử-ký toàn-thư. Vua Đào-Lang thu-thập tàn-quân lui về 
I)ă-năng. Lực-hrợng của nhà vua rất yt^u-duối. Vua Triệu 
kc-vị vua Nani-đc. Khi vua Dào-Lang chết, vua Triộii 
chia nưó'c vứi Lý Phật-Tir. Vì dược mỏng rồng nên vuet 
Triệu đánh bcại được quàn Tầu. 
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Ta chỉ thấy Iiỏi về Triệu Quang-Phuc ở hai tác-giả 
kề trên ; người đầu-tiốũ là Ngô sĩ-l >iên. ('ÒII ra Bại- 
Việt srr*ký cìia Lẻ văn-ĨIưn (1272). Đcại-Viột sỉr-ký của 
Phan phù-Trên (l 155^ và Au-naiii clii-lirọc (ĩou không 
nói dến Triệu Qiiang-Phục. Đối vói các nhà làm sỉr này 
còn không cỏ nhà Ticn-Lý nữa. Lý Nain-Để chỉ được 
gọi bằng lỏn lt\ Lỷ-Bí. Triệu Quaiig-Phục khòng cỏ và Lý 
Phật-Tử là một tay plpến-loạn (ĩời Tùy. 

Nói lỏm lại Yiột-sir mai đến Ihể-kỷ thú' 15 khòng nỏi 
đến Triệu Quâug-Phục. ỏng Ngô sĩ-Liên căn-cứ vào đạu 
mà tcạo nên lỊch-sử ỏng vua ấy ? 

Nguyên Triệu Quang-Phục, bắt đầu từ thế-kỷ thử 15 
vào chính-sử, nhưng tù' thc-k}^ thứ 14 (lẩ thcíy chép ơ 
một quyền da-sừ nhan dc lá Yiệt-điện ư-linh-tạp của ông 
Lý tể-Xuyêi). Chính ông Lỹ tế-Xuyêii cung chỏp cán 
chuyện ẩy ở một: quyen sử-ký mà người ta khòng biế^ 
tác-giă là ai. Sau người la truy-nguyên ờ một quỵcn 
sảch nỏi về Lý Phục-Man là tưứng cìia Lý-Bí, hiện 
đưọc làm thành-hoàng làng Mẽ-sử kuyện Đồng-an, (Hưng- 
yên) và làng Hoàng-Lưu huyện Phú-xuyên (ĩlà-đổDg) 
càu chuyện ấy trícli ở quyền sử-ký tảc-giả là Dỗ-Thỉện 
Vì vậy người ta biết được rằng táo-giả làm ra quyền 
Triệu Quang-Phục là Đỗ-Thiện. 

ông Lê (Ịuý-Đòn cỏ nỏi về quyền Việt-điện U-linh 
tập. cc Yào đầii nãm Khai-Iĩựu nhà Trần (1529-1341) 
Phụng-ngự Lý tc-Xuyôn cỏ sOrạn quyền Yiệl-diện ư-linh- 
tập, kễ chuyện thần-tho<ại Vc\ các dcn thờ cìia 8 vị vua 
và 12 vị thần, ỏng nói vc cả nhàn-tài và lương-tiỊỚug. 
Quyền ấy trícli ở (ịuycn Giao-châu-ký cỉia Lỗ-Cồn, sử- 
ký của Đỏ-Thiừn ; và Bảo-cực Iruyện (nhũng sách này 
bây giờ mất cả) ». 

Yạy thị càu chụyện Triện Quang.Phục bắt đầu do 
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Ngô sĩ-Lièii đa rút ở Viột-điện ư-linh-lập. Việt-Điện 
ư-liiih-tạp lại nU (V síV-ký eiìa Dỗ-Thiện, Đó chỉ là càu 
chiiyôiì thuộc (ía-sủ ĩuà Iigười ta đã khéo tò-điềni thành 
chíuh-triiyẹn. 

Đổi vứi giáo-sir Maspero không cố Triệu Quang- 
Plu.ic, khỏng cỏ lụồn CỈI nhà Tiền-Lý mà chĩ cỏ ba thời 
loạn : Ĩ.ý-Bi (5 í l-õ 18). Lý Thĩốn-Bảo (519-555), Lý Thiôa- 
Long (theo Trần-thir) và Lý Phạt-Tử (57Ì-602). 

5ử ta ch.ép nhà Tiềii-Lý đirọc GO năm từ năm 511 
đến nam ()()2. (ĩiáo-sir đã phủ-nhậíi điều ẩy và cho 
trùng vòi nhà Ticn-Lỹ cỏ tời 20 viên quan Tằu sang 
cai-trị châu Giao. 

Năm 550, nhcà Linrng cho Trần Bả-Tiên sang làm 
thứ-sửchầu Giao, cỏ Iiìột sự sửa-sang chính-trị quan- 
trọng của 'rrần Bá-Tièn là cắt ở chầu Giao ra quận Tân- 
xương và clặt liẫii thành một châu gọi là Hưng-châu. 

Năm 551, hỏu 'lầu cỏ loạn Hầu-Cảnh, Trần bá-Tiên 
bị gọi ve và ngivời sang Ihay là Hoàng Pháp-Cú, cỏ 
chỗ nói Viên Dàin-Nodn đưọ’c sang thay Trần Bá-Tiên 
làm thái-:hú cho tói năm 555 (chứng cớ là Yiên Đàm- 
Noãn có gửi 500 Lạr.g vàng cho ồi, nhờ đưa cho thảí- 
thủ Hợp-phố 100 lạng, và cho con mình 400 lạng. 

Bồi dến .ỉu DirơngUyi làm thứ-sử. Âu Dương-ồi 
trước cỏ cự- (lịch YỨỊ Trần Bá-Tiôn, sau được Tràn tha 
phong cho chiVo An-Iiam tường-qiiản. Thế là Âu Dương 
òi trước coi Trần Bá-Tiên là cừu-dịch sau chịu tôn thờ- 
làm àn-nhân, dành chịu phạa thần-tử. Bẫy giờ Giao-châu 
vẫn còn dưới triều nhà Ilạu-Lưo ng. Âb Dương-ồi dưới 
IriồLi Trần dưọc Ị)liong thứ-sử 19 chàu, khí đi cho bà 
COIÌ anh cm tộc-thuộc di làm quan rất nhiều. 

Sau Au l)Lrơng-()i là An DiTơng-Hộl kế chức của 
cha, Theo sử Tầu . hai cha con họ Ảu cai-tri trong xứ 
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được yêa-oii 12 năm. Sau OirơQg Ảu-Hột làm phẳn, 
Tràn-Cao bèn Tầu sai Triệii-Bạt đcin binlv sang bcắl 
(lược đem về Kinh làm tội. 

Cái di-chính cỉia Ảu Dirơiig-Hột đè íai sau hắn là sự 
r6i loạn ơ cháu Giao. Nguycíi-Trác và Trẵn-Lưu được 
phựng-mệnh di sứ dÈ chiêii-dụ dân-chúng châu Giao 
được thànli-công mỹ-mãn. Dời-Hoảng được làm thái- 
thú Minh-chàii (cũng thuộc bờ cõi nước ta), được yên- 
ồn mẩy năm. 

Năm 570, Phương-Tháỉ tạp tước Nani-khang tự- 
vương làm đò-dổc Quảng, Giao 19 châu, trong xứ cỉỉug 
khồng bị íỊiiấy roi. 

Trầm Qiián-Cao (571), cai-trị Giao, Quảng 19 châu, 
vì ông lA văn-qiian không cỏ lài võ tướng, nôn bọn 
tù-trưảng trong xừ nồi lốn đánh nhau luổn. ỏng lo phicQ 
ở chức được 3 nam Ihi cliếl. 

Dương-Tấn và Da-ưiựi llưii-Phố cai-trị cháu Giao 
yôn-ốn 12 năm. Dưới thòi Viromg-Dung trirỏc năm 588* 
cỏ sự cải-t ố chinh-phỉi. Bìíy giờ cỏ cuộc khởi-nghĩa ciìa 
người trong xử tòn là Lỉj-Xii(hi. Lỹ-Xuàn tự xưng làm 
Đại dò-đổc chiếm giữ trong xử làm chù dưực tình-lhế 
vào năm 590. Sau Dưưng-Tỗ sang đẹp Giao-cháu yèn- 
ôn được 12 nầm. 

Co-quan cai-tri bấy giờ cung bicn-đồi. Nhà Tùy 
thay chế-độ cai-trị nưỏ'C Tầu, cải ([uận tliành cliâu. Bhỉa 
Nam nước Tầu và nước ta đều theo chế-độ ấy. 

ề 

Bắc-Việt bĩíy giờ có bai châu là Giao-chãii và Phoỉìy- 
châii, Phía vùng l)ờ be vinh ll.i long gọi là //oànr/- 
châu và NíỊỌc-chãiL 

Theo khảo-cửu cùa ỏng Nguyền van 'rố ỏ' báo Tri- 
Tán căii-cứ VíiO sách Tỉiái-lVmh lloàii-vĩí Uý thì nlìà 
Tùy đáuh bại nhà Trầu bỏ quạu Giao-châu gọi là châu 
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Giae. Năm 005 lại đạt là quận. Đến năm G22 mửi đặt 
là N(jọc-CỊi(ìiỉ. 

Nguyên-Hòa quận huyộn-clií chẻp năm 5ữ0 đồi quận 
Giao-chĩ làm N(jọc-châii, Hai quyền khác nhau về niên- 
hiệu. Nhưng quyền Thải-Bình Hoàn>vũ k\' ehép đúng 
hơn. 

‘ Theo hai quycn trỏn thì Ngọc-châu tửc là Giao-châu. 
Hhia Bắc Trung-việt cỏ Ải-châu và Đức-chàii mồi châu 
hại chia ra làm huyện theo như chế-độ cũ. 

Ve cuộc hiếi>clồi vồ clìâu quận này có cuộc biến- 
đồi về chAii-lhành. Phải chăng chàu-thành Long-biên trải 
bao bién-cổ (I6i vói con mìU cai-trị của người Tầu đã 
1\ một châu-lhànli không hụp phong-lhủy, nỏ rất bẩt- 
lợi cho phương-pháp thực-dân, mà chàu-lrỊ của nhà 
Tùy ỏ’ Giao-chàu bíy giò' đã dồi từ Long-biôn vè TỐNG- 
BỈNH. (Hà-nội b^y giờ) (007). Nguò'i ta bào cuộc cải- 
cách Ihiên-di chàii-thàùỉi này là một tai-hại cho người 
Tầu, vì dỏ mà cuộc cai-trị của người Tầu yếu hần đi. 
Từ lúc bắt đầu Ihành-làp kinh-thành Hà-nội (T6ng 
Bình) cũng là liic gần cáo~chung cuộc dô-hộ thịnh- 
vưọ'iig cùa Trnng-quốc. Cải linh-thiẻng của đất nườc 
đã ngưng-tụ ờ Hà-nộí dặt nỏ vào lịch-sử làm qu6c' 
dô mãi mãi của nước ta sau này. Thành I.ong-biỏn 
chỉ là kinh-thành dau khò hy-sinh cho đít nước, 

Trong thò'i thành I.ong-biOn bị chim đắm dưởíchế- 
dộ dô-hộ khfíC-ughiệt, sự tàn-nhẫn của thời-đại đáng le 
phải tiỏu-diột linh-chất của dàn-tộc Lạc-Yiệt, trái lại 
càng rèn đúc cứng rằn cái chỉ dộc-Iập cương-cường của 
một (Ịirjc-linh mà ít có dân-tộc nào Irèn hơàn-caii bì kịp. 

Thành L(>ng-hiỏn bị dặt làm nơi phri-trị hay chău-tri 
đc thi-hành chc-dộ cai-trị hà-khắc cùa ngoíỊÌ-lộc, họ 
dà hoàn-toàn lấy dưọc thành Long-bièn. Họ không hicu 
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rằng họ chỉ lííy dược hình-tlnVc không lẫy đư(7C dán- 
tâm, chỉ làm chủ đưọc tìiih-tlìế không làm chủ đưọ<‘ 
nhàn-sự. Cho nôn dù cuộc chieni dất lẫy thành cỏ đạl 
được cuộc thống-tri cũng khỏng dược trơii-tru. Luôn 
liiòn cỏ nhũ ng cuộc kllỏ i - nghĩa , làm cho họ nhicu 
plicn thất-bại. Thẩy chế-độ của mình luôn luồn bị 
khuynh-đảo họ lại luỏii luỏn nghỉ cách xè-dịch châu- 
Ihành. Cái lợi Ihièn-cận đã che mắt khồng cho hộ 
nhìn sâu vào tưong-lai dề hieu rang một phưong-pháp 
chinh-trị chĩ lấy sự Sỉíc bén của binh-đao ra làm hậu 
tluiẫn, lấy hình-lhế hiem-trở của thành-trì ra mà hộ-vệ, 
khổng đặt nền mỏng quv-tluiộn ử dàn-tàm cùa thành- 
trì, thì cái nền mỏng cai-trị cỏ l)ền vững tới bạc nào 
trước sau cung là đo ngã. Càu của Mạnh-Tử : <í Thiên- 
thời bất như địa-ỉựi, (ỈỊa-lựi bất như nhán-hòa » là cAu 
châm-ngôn bất-hủ của cồ, kim . 

Thành Long-bi^n dă cỏ cái địa-lợi ciìa một quổc- 
gia, lại chung đục dirực cải tinh-lhần lự-lập oủa dân- 
lộc. Nhưng ờ thời-kỳ ííy, tinh-lhần tự-lập cỏn ấu-tiĩ 
Đ6n Hà-MỘi nỏ đă trưỏng-thành. 

Bííy giờphủ-trị dã biến-đỉ)i, quan cai-trị cung thuyên- 
chuyền luôn. 

Sau Chu Pháp-Thưọng có Linh H'Ỏ-ỈỈIJ (5G0), Linh 
Hô-Jìy là người tài giỏi, nhưng bấy giờ đã già 61 tuồi, 
nhiều tột bệnh khổng có người thay-thế, vì vậy mói cỏ 

cuộc khởi-loạn cìia Lý Phạt-Tỉr. 

Lỷ Phậl-Tỉrcỏ dược Tùy-dlnli xuống bieư chicu-dụ. 
Hoặc giả Lý líiy làm c sợ sự dụ hàng ngọl-ngào ấy, 
hoặc còn cỏ ý-chí hiêu-ngang mà cuộc chiến Tùy-dìnli 
không dàn xt^Ị) được dổn cuộc hòn, Lý Pliật-Từ dưng 
binh lèn chiếm đống Long-hién. Long-biôn bắy giừ (la 

thôi là nơi chàu-tri, nhưng vi“lrí cìia nố van í[uan- 
Irọug. 


213 


THÀNH I.ONG-HIẺN 


Vì cuộe thắng thế-này của Lý PhẶt-Tử, mà kẻ oản 
ghứt Linh Hồ-Hy đã vu cho Linh ăn của đút của Lý 
Phật-Tử, Linh Hồ lly ỉ)hải triệt quan gọi về và Hăii- 
Mạc Trằn'Dĩnh được cử sang thay, (tháng ba năm 002 
(Iương-lỊch). 

Thương hại cho llỵ thân đã già đa-bệnh về đến 
nửa đường thì chết, ông niệnh-chung ở Vĩnh-xuyÔQ. 

ế 

Nhũng cuộc biến-cluiyen về quan cai-trị ở thàuh 
Long-biên tồi vừa kc trên phần lỏn rút ơ khảo-cứu 
của giáo-sư Maspero trong bài « Histoirẹ ăes Lý antẻ- 
riciirs ». « Lịch-sử lìhà Tiền-Lý ». Giáo -sư đã lồy tài- 
liộii ỏ’ sử Tau inà ộng cho dúng sự thực hơn sử ta. 
Lồ vì những sử-liệu cỉìa ta chĩ lá mọt mỡ ứa-đạc, do 

sự chép lẫn của thừi-d<ại này với thời-đại khác. 

Bảo rằng nước ta đời Tiền-Lý khòng xảy-đựng thành 
một qu6c-gia độc-lập là chủ-thuyết của kẻ cỏ ỏc đổ-hộ 
Những bọn văn-sĩ Tằu xưa luôn luỏn nom đất Giao- 

châu là thuộc-địa cìia Trung-qu6c, không ngầu-ngcại gì 
ngòi bút mà khòng cho những cống-cuộc khỏri-nghĩa của 

dâii-tộc ta là những cuộc khổfi-loạu. 

Socg iSy chửng cở trong GO năm cỏ tời 20 ỏng thứ- 
siV dược bồ sang Giao-châu mà xác-ahịin rẳiig không 
cỏ nhà Tiềii-Lỷ quả là một võ-đoán. 

Về Triệu Quang-Phục sách Tau quả-uhiôu it nỏl 
đến, chĩ thấy trong Tùy-thư quyền 513 cỏ câu : 

a Lỳ Phậi-Tử tâc-loạn cừ Việl-virơng cô-thành », 

(ỉ.ỳ Phật-Tử làm loạn, chiếm cử thành của Việt- 
vưoiig). 

Còn những ông quan Tíìu sang cai-trị dăt Giao-châu 
thời ấy theo ộng Ngựyêii văn-Tó viết trong báo Tri-T^ 
dè đáplạí lời giáỏ-sư Maspcro, chỉ là những ông quan 
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Cỏ danh khỏng cỏ thực, 

Nliững ông quan Tầu đó được sai đi trọỉỉg-nhậm 
Giao-chảu mà thường kliốiig đặt chân đến đăt Gíao- 
cGầu bao giờ. 

Bảo rằng Viên Đàm-Noãn hôi ấy sang cai-trị nưỏc 
ta làm Giao-châu thử-sử thay Trần Bả-Tiên, chúng ta 
khồng thấy sách nào nỏi đến. 

Năm 551 bên Tằu cỏ loạn Hầu-Cảnh, Trăn BA-Tièn 
bị gọi về đẹp loạn. • Theo Đại-Yiệt sử-ký quyền 5, hai 
người được sang trọng-nhậm châu Giao bắy giờ lA Hoàng 
Pháp-Cu và Lỷ Cảnh-Thịnli. 

Theo sử, nhà Lương có cho Hoàng Pháp-Cu sang 
làm thứ-sử Giao-châu, nhưng lại kiôm cả chức huyện- 
linh ở Tân-kim. « Thụ Giao-cliảu thứ-sử lĩnh Tân-kim 
huyộn-linh » như th6 thì chưa chuc Hoàng Pháp-Cu đă 
sang ta* Nhận Hoàng Pháp-Cu cỏ làm thứ-sử Giao-chầu, 
thuỏr ắy, Việt-sỉr cũng mắc vào một Dgộ-điêni lởn. 

Còn như Lỷ Cảnh-TIiỊnh không được sử TÌUI nó 
đến. Sử Taii Trặí^Thừ quyên 9, cỏ nhắc đến tôn Ấu 
Dương-Thịnh làỈTn thứ-sử Giao-cháu, mà chưa chắc đẵ 
đặt chân đen đẩt Giao-châu bao giờ, 

Việt-kiều-thư chép năm Õ55 cỏ Lưu Nguyèii-Yẽn làm 
thử-sử châu Giao. Sau Lưu Nguyên Ycu cỏ Vữơng-Dịch, 

Tinh ra từ năm Trần Bậ-Jiỏu về Tầu đến nam 
Trần Bá*Tièn làm vua, (từ năm 551 đến năm 557) cỏ 0 
năm trời mà gỏp lại, nhũng òng thử-sử dã được trọng- 
nhậm Giao-cháu ehẻp nhặt ở các sách cỏ tởi 5 ỏng. 
Như vậy thì người ta diì một nhọc về nhữíig cuộc Ihuyên- 
chuyẾn liổn-ticp, không còn lúc nào đcậu chân mà tri 
nựơ^c an dân. Xem như vậy, đủ bi6t rằng cuộc cắt dặt 
các òng quan Tcìu vào cai-trị drít Giao-chàu phần nhiều 
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chĩ thăy chức-vị ơ trôn giẵỵ tờ, nhicu người chưa hề 
đặt chàii đến nơi mình phải óai-trị. 

Vè Ấu Dưo’ng-Òi, sử Tầu cliẻp ông này trước là 
cừu-đỊch của Trần Bả-Tiên, Hai người đã cỏ cuộc 
tranh-chắp về binh-đao. Ằii Dương-ổi thua bị Trẫn Bá- 
Tiôn bắt được. Vi lòng khoan-hông cií^Trần Bá-Tiên, 
Âu Dưo’ng-Oi không nhừng được ân-xá lại còn được 
phoilg chức « An-nam tướng-quàn, Hàng-chàu thú-sỉr» 
lức là thứ-sừ chàu Quảng coi cả địa-hạl Ltnh-nam. Con 
ồi là Hột đã dẹp được loạn ỡ huyện Thỉiy-hưng. Khi ỏi 
đến, dân Lĩnh-nam đều thiếp-phục Oi ở Quảng-châu, 
oai khắp đất Việt, Trần Bả-Tièn phong cho òi làm đô-đốc 
Quảng, Giao 19 châu lĩnh chức ^thứ-sử châu Quảng vào 
năm 557. Xcra vậy Âu Dương-Oi cố cai-trỊ châu (ìiao» 
nhưng vỉin đỏng ử châu Quảng, chưa hồ bao giờ đặt chan 
đến cháu Giao. Con Oi là Ảu Dưong-Hột làm thứ-siT 
chàu Hành, dược nổi chức cha làm đỏ-d6c Giao, Quảng 
l9 châu (theo Trần-thư). vSau Ảu Dương-Hộí làm phản, 
TrầnBá-Tiên sai Chiêu-Đạt đánh, bắl đưọ'C đem về Kinh 
chịu án tỉr-hình. Như vẠy Hột vẫn ờ châu Quảng. Thèo 
Trăn-thư và Việt-kiều-thư sau khi Au Dương-Hột bị bắt, 
bọn di-lão Giao-chĩ thường hay tự-hợp đẽ cướp bỏc. 
Nguyễn-Trác được phụng chĩ đi hiều-đụ. Nhưng lĩnh- 
chức hiều-dụ, không cỏ nghĩa lá lĩnh-chức di cai-trl 
đặt nền mỏng dô-hộ ử một nước. Bảo rằng Bới-Hoảng 
làm thái-thú chău Minh, chảu Minh thuộc nưởc ta không 
thấy sách nào chép. 

Phương Thái tạp tước Nam-khang tự-vương năm 
572 theo Trần-thư và Nam-sử được lồm dô-đốc Quảng, 
Giao 19 chảu nhưng van ỏr châu Quảng. 

Nam 570 Trầm Quán-Cao cung làm dò-dốc Quảng- 
giao vỗ-về dược rự phương nam, nhưng vần ở châu 
Quảng khồng hề bao giờ bưỏc chân tói châu Giao* 


TIỈẢNH LONG-BIỂN 


m 


Dirơng-Tííu và Dirơag Ĩlừu-Phố theo An-nam clií- 
lược và Việt-kiều-thư bản sao, thì hai người cỏ n5i-tiếp 
nhau làni t1ô-đ6c châu Giao, châu Ai, cuộc tựu-chửc của 
liai ồng quan Tầu ấy khủng chép rõ về năm nào. 

Cỏn Dưong-T6 thì Tùy-thư chép : Bọn Lỷ-Xuản ở 
Giao chĩ tự xưng đại-đô-dốc, đánh hăm châu huyện, 
nhà Tùy sai Thượng Trụ-qu6c nội-sử-lệnh Việt-quổc 
công Dương-T6 sang đánh, nhưng đảnh khộng được 
phải về. (lai iliảo vô công nhi hoàn). 

Cìm Pháp-Thưựng làm tồng-qiiản châu Quế, kiêm 
chức Lĩnh-nam an-phủ đại-sứ van ở châu Qưế, Linh Hồ- 
Hy làm chức lồng-quản châu Quế coi việc 17 cháu vào 
năm 5S9. sử nỗi òng cỏ tài chinh-trị, kiêm lài tỗ-chức 
khi đến châu Quế, thi nhân-chính mở trường dạy học, 
an-dân, lại xây thành đắp luy, nhưng lỉy cũng ờ chàu 
Quế. 

Hẫii-MạcTrần-Dĩnh ởdời Trần Bá-Tiêữ làm Quế-châu 
tồng-quân cai-trị 17 chầu, đến đời Tùy Dạng-Đế (580 
()04) làm thảĩ-thú quận Nam-hải, nhưng châu Giao vẫn 
không phải là nơi ông đặt gỏt trọng-nhậm, 

Những điều ồng Nguyễn văn-T6 biện-chứiig cỏ nhiều 
chỗ rẩt là xác-đáng. Những ống tliứ-sử thời xưa ôm 
mang cái trọng-trảch cai-tri Giao-chàu, không uhững 
phải đảm-nhiệm về chính-trị, cỏn đảm-nhiệm về quàn-5ự 
nữa. Đát Giao-chíỊu thời ấy dổi vứi con mí1t người Tầu 
lồ miếng đắt cỏ nhiều của-cải lại là một miếng đắt đầy 
nguy-hiềm. Hạt trai lỏng cồng nỉuTng đồ thồ-sản phồn- 
mậu khôug the làm cho người ta quèn tính hung-tợn 
quàt-cưò’ng của bản dân, Lihũiig bệnh dỊch-tẽciìa khí-hủii^ 

Đã cỏ biết bao nhiêu ộng Ihử-sử phải chùng chân 
trước sứ-mệnh. 

Người ta e ngại sang điíl (ìiao-cliàu lúc Ihăng-bình 
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hu6ug hồ buổi loạn-ly. 

Vả chang nirớ^ ta \Áy giờ hiiộc vào lìni nội-th\iộc 
nước Tầu, chỉ là một chàu một quận của niột nước ròng 
lứn. Một ông thử-sử đưực bồ-nhiệm cỏ khi không phải 
chĩ (le riêng cai-lrị nưỏ’c (a, mà cai-lrị cả một giải Lĩnh- 
nam đô xuổng ^tửc là cả miền Nani nuaVc Tìlu và nưởc 
la bây giờ). Lẽ dĩ-nhicn là trong cuộc thi-hành chinh- 
trị ẫy, ông thir- 3 Ỉr chĩ tìm noi nào yên lĩnh nhất đề đỏng 
phủ-tri. 

Quả cỏ nhièu ổng quan cai-lrị cỉia Trung-qiiỗc, cỏ 
nhàn chửc cai-trỊ nước ta mà khỏng hồ bước chân 
sang nước ta bao giờ. \ỉi trong khi một ông Ihứ-sỉr 
lĩnh chức cai-trị một giải bờ cõi gồm bao nhiêu chảu 
quận thì một miống đất Giao-clìàu cỏ n(’)i lên xưng vương 
xưng bá cũng không đủ làm cho ỏng thứ'SỈr kia bị 
thiệt-thòi nhiều vồ quyềĩi-lợi và uy-tín. 

Nước ta quả cỏ nhà Tiền-Lý, Thành Long-biénquồ đã 
lắm gội một thời kỳ độc-làp. Đ() u nơi ngưng-tụ chí 
Iranh-dấu của dân-tộc, nỏ phảl-slnh một thử áiih-sáng 
hu 3 ^-hoàng vẻ-vang về nghĩa sinh-tồn trên lich-sử. 

Chí tranh dấu dộc-lạp Icàng buộc hệ-th6ng dản-tộc 
qua Ihời-đại. Khổng cỏ Hai I3à Trưng trưòc, chưa chắc 
đã cỏ nhà Tiền-Lý sau này. Vì cố nhà Tiền-Lý về sau 
mới cỏ nhà Ngò nhà Đinh. Nhà Ticn-Lý dã gây dựng 
một Ihờí-dại ve-vang cho nước la trên gíai-doạn bị nội- 
thuộc, nỏ da làm lọn dược sứ-niệnh trên bước đường 
phò.i-thai dirng-nghiộp cùa một (ịu6c-gi:ì. Có cuộc khỏri- 
Iighĩa (Ịuật-cưcVng giá-trị ìíy của thành Long-bièn dèii- 

t()c Lạc-Việt sau này mỏi xạy dựng được một nước 
cưcVng-lhịnh ở phương Num. 

Sách Kham-định Viột-sử Ihòng-giâm cương-mục 
ơ nói : Văĩi-ỉaiig kiỉn-quốQ, thú ^ tiêu virơng-thống chi 
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« nguyẻiì, Đườiig-(ĩế mệnh quan, minh qỉi Nam-giao chỉ 
cc hiệu, Long-hiân, Ị)ạ~ỉrạcỉì tịnh sỉ (Ịỉiiìn hùng )J (VTm-lang 
đựng nirức đố lỉ'i biít đầu tiẽu-l)ìcu vưưiig-thổng, vua 
Bường sai quan sang cai-trị (a gọi ta là Nani-giao. Long- 
biên (Lý-Bí) Dạ-trạcli (Triệu Việt-vu o ng), đứng vào bàc 
anh-hủng). 

Cổ một diều kv-(IỊ là (Ịuyền sách ỉíy khòng chịu nhận 
nhà Tìều-Lý vào rc Virơng-lhtSng )). Những ông vua ử 
ti iều-đựi ẩy mệnh - một chỉ viết chiT hoàng đc phần 
biệt với chỉnh-lhổng như Diuh, Lý, Trần, Lê. v.v... 

Nhà làin sỉr khồng nên quá nộ ngắm vào sự ngắn, 
dài của Irieu-dạị, mà pliải nhìn vào công-lao khỏ-nhọc 
của bẠc « cửu-qu6c Sự liến-lriền của một qu6c-gia ví 
như sự lưu-Hiỏng cìia một giỏng nước Bầt dầu phủt 
nguyẻn nỏ chĩ là cái siiổi nhỏ, rồi dằn dtần trồn dưòng tiến- 
hốa, nỏ đưực thừa hưỏng bao nhiỏu thiuh-khí của dắt 
đai đã thành ra tràng-giaiig chảy mỏnh-n.ang ra đại-hải. 
Bảo rằng Hai Bà Trưng không dựng mrởc được lâu bền, 
nhà Tiền-Lý cung khòng giữ chcắc-chắn dược lricU“Jại 
trong một tbừi-gian trườiig-cỉru mà miột-tbậ ; đó là một 
ngộ-dicm lớn của Khàm-định Việt-sử thộng-giám cương_ 
mục. 

Thành Long-biôn thời bay giờ là kinh-đò cỉia nhà 
Tiền-Lỷ tức là kinh-dô của nước Việt-Nam ta. 60 năm 
tự-chủ đã rọi một ánh-sánh oai-hùng rưc-rỡ trên lịch-sử 
sau ÕOO năm bị lâni vào nội-thiiộc. Tliành Long-biôn đã 
cựa mìph sau cơn daii-dón <*ìia thời-d(ii. 

Nhưng sau cái cựa mình vĩ-dại này thành Long 
biêu cung bi đô ngã mãi mẩi. Ben năm 621 thành 
Long-biêri đẩ thỏi là phỉĩ-trị cùa đất nườc Giao-chỉ)u. 
Noi íĩy đà là phiì-lỵ cìia Long-chàu. Châu íy gồm 3 
huyện : Long-biỏn, Vu-ninh và Bình-Lạc. Đí:u năm 627 
Long-biẻn tùy thuộc vàỏ Tiên-Châu. 
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Đến Ihế-kỷ Ihứ 7 thành Long-biên bị xỏa hSn tên 
trên lịch-sử. Hậu-Tliế khòng còn biẽt đán là di-tich 
thành Ĩ^Dg-bièn. 

Xét ra thành Long-biôn SỞ-(IT bi tiêu-ina dỉíii-vết 
vớỉ hậU“thẽ là vì cồng-cuộc xá}-dựng nó sơ-sài quá. 
Thành ấy xảy-dựng I6n không phải bằng đỉít hay bẵng 
đá, mà bằng gỗ, đỏ chĩ là bức thành tạm-bợ đề xử- 
dụng trong cuộc chiến-tranh. 

Sự xảy đắp tạm-bợ này còn tôn-tại mãi tứi thời" 
kỳ Đại-la-thành. Hồi đẵ cỏ Dại-la-lhành, sử chỏp đô-hộ 
là Đien-Hạn làm luy bằng gỗ hàng năm cử phải đi dốc 
thuế dân. Còng-cuộc ăy xét ra không chút chi ồn-thỏa. 

Nấm 858 Vương-Tỉìửc sang làm Amiam dò-hộ kinh-lược" 
sử nhìn thííysự bất-liện ở phương-pháp dỏ, nỏ đã gây ta- 
oán trong lòng dàn. liều xỉr-dụng kế-hoạch khác trong 
việc xây thành, ỏng tha hẳn thuế ngOcại-phu hàng năm 
cho dân khỏi vẩl-và, lắy hẳn thuế một năm đề mua 
tliir gỗ thich-mộc trông khắp 12 dặm chu-vi, rồi sai dào 
hào đáp-lQy 5* ngoài bọc tre gai thẠt kiôn-c6. 

Chỗ này ta thấy thành Long-biôn tiêU'biều cho raột 
sự thoái-bộ của lịch-sỉr. Theo khảo-cô-học, người Viột 
xây mộ, xây thành bằng đá, và bằng gạch. 

Theo Việt tuyộl-thư, nước Việt cỏ rát nhieu thành 
luy, đầu đời Ilậii Ilán di-tìch thành-lCy cùa nước Việt 
vẫn cồn ; nghĩa là lồ-liỏn cua (ỈAn-lộc Tây-Ảu hay Lcạc- 

Việt đa cỏ tài khéo-lỏo về công-CLiộc xảy luy đcắp thành* 

Từ thừi-đại Hồug-bàng còiig-cuộc xày-dựng của la 

điì đến một trinh-dộ nghộ-thuật l)cn-hĩ. 

Vào thờí-dại Hìiiig-vương, ta d:ì cỏ còng-ti ình xây-dựng 
xảc-mỹ ở ngồi đcn làng IMiù-dồng. Ta còn de lại hậu-thế 
hai côug-trình xảo-mỹ nữa : ngòi đến T(\ij-Thicn và 
Phù-Nghi ở dổc Tam-đảo. 
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Trirớc thời-đại I.ong-hiỏLi-thàiih khoẵng 500 năm la 
đẵ cỏ cái cổng-iiglni'[) kiốii-írúc lo-lảt là Cô-l 0 c^-'hành, 
đicQ ấy chiỉng ta kỊìòiig phải khóng cỏ tài kiến-trũc. 

Liên-làii-lliàiih cố triĩữc í.oiig-bièỉi-thành cung đirợc 
xây dựng bền chặt còn de líii (li-tich vứi Iiậu-tliế. Vậy 
thi vì lẽ gì Long-biên-thài h lai cỏ một công-trình đơn- 
sơ vói lịcli-sử nhir vạy. 

Ta nèn hiền lich-siT thànli ĨAing-Biôn là lỊch-sử của 
cả một thời loạn. 

Bin Ta 11 cỏ níirrng cuộc lo<ạn lièn-tiểp đề tranh nhau 
kế-vỊ, thl ờ Giao-cbâii cung có nlurr.g cuộc biến-động 
liôn-miẽn (íe tranìi-chấp quvền-hành. '['liành Long-biôn 
bị dỏ' mình luôn không liic nào ử dirợc trong khung- 
cảnh yôn-tĩnlí. Một pluì-tri liay một châu-trị chưa tliuộc 
Chủ-quycn người này nóng chân diì chuyên sang lay 
người khác, Người ta kỉiòng còn cỏ diì thl giừ mà 

kicQ-trúc nó vững-vàng. Nói rút lại thành I.,ong-bièn 
trong thời-kỳ ?íy cliỉ đirợo xày-dựng một cách tạm-bợ, 
vì ngưòâ ta khòng dủ tliigiò’ mà nghĩ tỏ-i sự trư rig-ciru, 
ơ đâ}^ tồi cỏ một ý-níệm về sự tạm-l)Ọ' ấy. 

Thành Long-l)iẻn sỏ-dĩ khòng dáni nghĩ dcn một 
cống-cuộc xầy-dựng l)ền-vững là vi nỏ là phủ-trị hay 
chàu-trị của một thò*i-(ỉại đò-hộ cỉia Truug-quốc, 

Một thành-iny đặt làm C(r-([uan cai-trị của ngo .ii-xàm 
trong khi chi dộc-lậỊ) cỉia (lân-tộc dưưng lúc cựa minh 
thữ hỏi cái thànli-luy ấy Idiỏi sao luồn luồn do-nga 
dược. Nhà Tiền-Lv giành ‘íirọc dộc-lạỊi, thì cái thòi-k\' 
dộc-lập ấy đa ngắn-ngin lại nhicii giống-td (Ịuá. rrong 
thòi-kỳ độc-Iập nặng-nề liỏii-tic|) cỏ nliừng cuộc lo tinh 
chống ngoậi-xàm : llắí' chống 'rruug-hoa, một nguồn 
đô-hộ rộng l(Vn, Nam chống LAm-ap một dàii-tộc hicii- 
chiến lủc nào cũng tìm cách gày hĩín với nu‘ớc ta. Người 




'THÀNH L0NII-HI|Í:N 


ta không đủ thì giờ nghĩ đếa sự xây-drrng kiẽn-cố một 
kinh-thàuh ciìa ruột qii6c-gia niới phỏi-thai Ihàuh-lập 

Năm 767 Trirơng Bá-Nghi sử-dĩ xày nồi La-thành 
một cách kỉèn-c6 là vì thời ăy clán Giao-châu đồng'ý 
tâm hiộp-hrc cli6ng-chọi vói một cuộc ngoại-xâm khác 
còn tai-hại hơn cụộc đô-hộ này là giặc Đồ-Bàn. Sau 
thời-kỹ giặc cirởp hung-cĩữ ấy La-lhành lại độ-ngã trước 
cuộc-kháng-chiến của dân-tộc. 

Triệu-Xưong Trương-Đan đap lại La-thành rnấy 
lần, mà đốn đời Vương-Tliức CÒII nói đến La-thành 
bầng gỗ đủ biết chí phấn-đău của dán-tộc không hao 
giờ dung-túng một che-dộ cai-trị nào mu6n ăn sâu bèn 
rỗ trôn đắt nưỏc. (5) 

Thành Long-bièn bi xỏa dííu-vết trên cõi dất nưỏc 
la về phương-diện lỊch-sỉr, ta cũng lấy làm tiếc một công- 
trìnli cìia một thời-đại tịch-mịch đaii-đòn quá, nhưng 
về phương-diện tâm-lý ta th?íy vết ihươQg lòng hàn dịu 
lại. Cái vết-tlurơng dổ-hộ 5 thổ-kỷ quả thời-gian đã cố ý 
xỏa-nhòa trong tâm-khảni ta. , 

Bây giờ thành Long-biôn ở đâu? 

Người ta toàn ức-đoán cả. 

Cỏ người cho rằng thành Long-biên ơ về nơi cỏ 
con sồng Tháp chảy về/phia Nam gần huyện Phong- 
khè, người ở dìíy gọi con sỏng áy là Ngũ^hiiyện-khể, 
Cỏ lẽ kinh-thành ở phía dưỏ’i Mai-(íộiig ò vào vỊ-tri 
làng Dôiì(j-Ijcn gần ỈJỜ sông, làng ííy còn có người gọi 
là Dông^khaiỉg. 

Thành Long-biôn luồn luòn chiu luật xố-di của 
thời-đại. Đúng hơn hết. ngirời ta cho thành Long-biên 
ở cách xa Tống-bình (Hà-Iiội^ từ 17 đến 20 cây s6, 
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về mé ắy, người ta còn thắỵ nhiều đinh chùa ở nủi 
Tiéti-diì, Long-khảĩTi, Tièu-sơn, Ĩ'ain~ĩ0'n ở đắy thực- 
ra người ta cnng chưa i5 (lâu là díu-vết Long-biên 
thành. Nếu nginVi ta tỉnh Long-bièn cảch xa Hà-nội 
45 dặm Ihi vào khoảng/'7zú-/c/ic Từ-sơn là đáng chủ-ỷ 
hon cả. Ta thấy ngôi (:hùa Bút-Tĩiáp ỏ' Long-tháp và 
ngôi chùa Long-Hoa ơ Long~hién. 

Long-biên-thànli phải chăng khi xưa vỊ-trí ờ nơi dây ? 
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CHÚ-THÍCH 


(1). Sự LẠM DỤNG DÂN-LựC CỦA CÁC VUA Chúa 
THỜI XƯA.—Theo Nho-giáo, các ông vua ngày xưa nhưĐưòug. 
Nghiêu, Ngu-Thuấn. chọ tỏi Võ, Thang, Vàn, Võ đều lấy dân 
JIàm trọng, khi phải dùng đến dàn-lực rất là dò-dặt. Đù xây một 
cải lằủ-đài, thành-quách nào cũng phải thuận theo ỷ dâu. ồng 

Mạnh-Từ đã cực-tả cái nghĩa « dân vi quý » cho các vua đữi 

Ghiến-quốc nghe, cỏ một đoạn ông đã nói cái nghĩa của ông 
, vua khi dùng dân'lực. 

Hôm ấy « ông Mạnh-Tử yct-kiến vua Lương-Huệ-vương. 
« Vua dứng trên l)ừ ao, nom con chim hòng chim nhạn con 
« hưou con nai mà nói rằng ; <( Người hiền-giả cỏ vui Ihế này 

« chăng » ? ông Mạnh-tử đáp : « Chĩ có ngưò*i hiền-giả mỏi vui 

« được thế này, người bất-hicn thì tuy có thể này cũng không 
« vui đưọc,,Kinh Thi có càu : a mói bắt đầu xàỵ dựng Liùh- 
íi đài, nào kinh nào doanh, đàn một lòng giúp công, chưa đầy 
« một ngày da xong. Vua Ị)ảo làm chầm-chậm, nhưng dàn đến làm 
« tận-lực. Vua ở chốn Linh-viên. hươu nai ân nhm yên-ôn, 
« hươu nai bèo phày-phâ 3 % chim bặch-điều trắng muôn-muốt, 

. «vua ở lại Linh-chiều, có, đầy cả nhay. Ỵua Ván-Vương lấy 
« díỉ/i-/tfc làm lâu-đài, đào ao, mà dân iấy làm ^vụi-vẽ, gọi 
« đài là « Đài-lhièng » gọi ao là a Ao thịêng », lấỵ iám yuỉ rẳbg 
« vua cỏ hươu, nai, cá, giải. Đấng co nhân cùng ấãn cùhg vui 
« nc/i dược vui vậy. 

Thiên Tliang-Tliệ nói: « ổng mạt trơi kia bao gỉoỉ mất 
«đề la mất theo ngươi ». (chỉ vua Kiệt) Dân dã ìnuốn mất tíieo 
« vua. Thì dfiu có làu-đài, ao cá, chim muông cũng không raột 
« minh vui được «. 

Mụnh-tử kiến Lương lỉuệ-vương, vương lập ư chieu_ 
« thượng, cố hông, nhạn, niy lộc, viết: *.hiến-glả dỉệc lạc thử hồ »7 
* Mạnh~tfr doi viết : « hién-giả nhi hậu lạc thử, bất hi'én-giả tuy 



THÀNH LỮNG-BIÊN 


226 


«/lịrn thử bấi lạc dã. Thi Dán ;« kinh thủy Linh-đài, kinh chi 
• doanh chi, ihử-dản công chi, bSt nhật thành chỈỊ kinh thảy vật 
« cửc, thứ dân từ lửc, vương tại LÁnh-vién, my lộc da phạc, mụ 
t tộc trạc \rạc, bạch-điìu hạc hạc. Vương tại Linh.chiìa, ố 
« nhận ngư dược ». Vần-vương đĩ dân-ỉực vt đàt vì chtìa, nhi dân 
€ hoan lạc chi, vị kỳ dàl oiỉt € Ltnh-dài », vị kỳ chỉta viễt « Linh- 
« chữa » lạc kỳ hữamy, lộc, ngư, miỉt, cd chí nhản dữ dân giai 
€ lạc CỐ năng lạc dã, 

c Thang-Thệ vtẽt: « Thờt nhật hạt tảng, dư cập nhữ giai 
« vong. Dân dục dữ chi giai vong, tuy hừa đài trì dicu thả 
t khởi nàng độc lạc tai * ? 

về sau này những ông vua đù không độCráo như c Kiệt, 
Trụ > cũng lạm-dụng dân-lực xây đắp lòng ich - kỷ. Lâu 
dần đó đã thành tập-tục. 

Kim tự-thảp, Vạn - lỷ-trường-lhành, đền Bể-lhiôa Để- 
thích đều íà công-trình xuơng máu của dân dưới thời-đạ 
J.huyêa-chể. 

Cái «hể-độ a kiệt-dố.n-lực » đầ cung-cíp cho đôri xa-xĩ 
của vua chứa, ờ nước ta mẵi tời triều-đại Gia-Long vẫn còn 
duy-trl. 

(2) CHUYỆN SƯ-TỬ GIẢ ĐÁNH VOI THẬT. — Chuyện 
sư-từ giả đảnh voi thật do Tông-Xảc nghĩ mưu thắng Phạm 
Dương-Mại cũng chẵng khác trận Trưorng-Phụ và Mộc-Thạnh 
tướng nhà Minh thẳng Hồ Quý-Ly. 

sử chẻp khi Trương-Phụ và Mộc-Thạnh kéo sang đinh họ 
HỒ, sai viết hịch vào tấm vản thẫ xuống giòng sông, cho trôi về 
các miền đề phả tán đẳn-tâm. 

Vì trận đòn cân-nẵo ấy dân ta theo vè vói quân nhà Minh 
rất nhiều, quân Minh được đại-thẳng quân Hồ phải lui về giữ 
thành Đa-bang. 

Chỗ thành Đa-bang quân Hộ lập đồn ải liên-tiếp ở phía 
Nam sông Thao và sông Cái (Hồng-hà, cho cẵm cọc giữa giòng 
sông đe ngăn quấn địch, đợi địch mỏi một mới ra đánh. 

Quản Minh raưu-đồ cuộc tiến-binh, chĩ còn cỏ thành Đa- 
hang là bức tường cuối cùng kháng-chiến ngăn-cản. Mộc- 
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■ Thạnh bàn vứi Trirơng-Phụ : 

« Quân An-Nam lập đồn đóng dọc theo hò- sòng, quân ta 
•í bang không được. Thành Da bang này lũy cao-liào sâu, Nhưng 
«. đằng Irườc có bãi cát rất liên cho cuộc đíí-bộ, ta lại có đủ 
« chiến-cụ đỉíinh thành. Đánh, thành phải đô. » 

Trưorng-Phii bèn hạ-lịnh : 

« Quân kia trông cậy có thành này„ nià ta lập công cííng ừ 
* dó, hề Cjiiân-sĩ ai lỏn đưực trước thì cỏ thưởng to. 

Ngay đẻni hỏni ấy, lừa sáng rực tròi,lù-và thồi inh-ỏi 
Truơng-Phụ Hoàng-Tning đánh mạt Tàỹ-TBílc, Mộc-Thạnh Trầ^- 
Tuấn (tánh mặt Đỏng-Nani. dùng thang vân-ihc đe lên tlìàah. 
Quân Hồ đương cự núng the phai lui vào thành. Sáng hùm sau 
đào thành cho voi ra (lánh, Quàn Minh lẩy hình sư-tir giả trùm lên 
dầu ngira-xung-ph(mg và dùng súng bắn rất rát, voi thấy vạy 
hoảng sọ- (juay đau chạy và(). Cịuàn Minh theo chàn voi kéo d ạt 
vào thành. '■]'hành vừ, (Ịuìin ll(') thua lo, Ị)hải chạy về lloang- 
giang, Quàn Minh thừa thấug đánli tràn xuống S(')ng c-ái, ih")! sạch 
đồn ải, I(')i tiến lền bức Đòng-dô. (Thăng-long). 

Vi vò- Irạn n.-iy mà IIỒ-Qmý-Lv bị bại-vong, Ị)hài bất làni 
lù-l)inh và bị giai về 'l’i-iing-quốc. 

Trận sư-lỉr giả thầngvoi tliẠl này Tông-Xác chri-trưưng vào 
năin Biuh-Tuít (408) Tràn Mộc-Thạnli và Trưưiig-Phụ Ihco quy- 
mỏ ấy cung vào nam Uinh-Tiiấl, (1.406) Hai trận cách \a nhau 
gần 10 thế-kỷ, r.'íl giống nhau uc kốt-cắii là củng đánh một đòn 
(Ịuyết-liộl vào địch thn lfun cho địch-lhủ lan vứ cư-dồ không C(')Q 
pluro-iig kh()i-phục. 

Phải chăng cuộc chủ-trươug này Trương-Phụ và Mòc- 
'Thạnh đa đánh cắp của Tông-Xác, 

(3) TRIỆU QƯANG-PHỤC. — Chuyện Triệu Quang-Phục 
(lo ông Dỗ-Thi(;n lấy ử chu 5 'ộn Ihần-ihoại làng Dốc-hộ thuộc 
huyện Dại-an lỉnh Nam-định. Trong vùng ấy hiện 1'riẹu Quang' 

. Phục làm Thành-hoàng 15 làng irèn 1)(V sông Đáy. Những làng ốy 
bày giò'thuộc hạt Ninh-bìnli và Nam-định. Đền th(V ở đày có 
từ rất xira. Sự-ti(yi ciìa nhà vua nghe nói ờ vùng Bắc-piah, 
dược làng Đốc-bộ ch(ép lấy. Bày giò- lại địa-liạt Vũ-ninh^sơn 
cũng cỏ đèn thò-, tưcnlg-lruyền rằng kinh-thành nhà vua xưa ở 
gàn đây. 

Nhưng tìr đàu díVi Lè; chliib-tìr là ô" làug Đoc-bộ (hiện bây 
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giỏ* hãycòn)» Dểu Ihế-kỷ thử 16 đềi) thò- ốy bị phá mất uìra. Nam 
1555. Cậu Mạc phúc-Nguycn là iMạc kinh-Điền khi vào Thanh- 
hóa qua nơi này thấy đền tliờ tồi-làn licn sai đại-tưóng quân 
Tuy Quận-cỏng Tạ vĩnh-DỊch coi sóc vlộc xày-dựng lại. 

TuyQuẠn-côog thấy đỉỉn thờ ư gần bử sông không được 
lọi-địa liền sai xây lui từ vị-trí cũ về ít chút. Củi đền thử ấy 
bề thế ròng lứn 12 đường cột làm trong 3 năm (1555-1558) mứi 
hoàn-thành và sau còn trải nhiều cuộc Irùng-tu bây giò' là đinh 
làng Đốc-bộ. 

Hiện bày giờ ngoài đền tbờ nhà vua ờ làng Đốc-bộ, ngưò'i 
ta còn thử nhà vua ờ làng La-phù, làng Bạch-cừ thuộc tông La- 
mai, Tièn-yên và xóm Mai-thôu làng Phương-raai, thuộc tông 
Yèn-ninh, hu 5 'ện Ycn-khi\nh (tĩnh Ninh-binli). Làng này ngay 
trưó c mặt làng Đốc-bộ bên kia sông Đáy. ơ đền thờ nơi đây 
còn phối 3 vị công-chúa của nhà vua. 

Hiện cỏ 3 lần hội : 

1) Ilội Đản-sinh của đức vua. 

2*) Hội Dản-sinh của 3 vị công-chúa. 

3*) Hội kỷ-niộm ngôy mệnh-chung của nhà vua và 3 công- 

chúa. 

1 

Hai ngày hội trên ở các làng có nơi vào ngày 6 tháng giêng, có 
noi vào ngày 3 tháng 5. Hai kỳ hội ấy đều tô-chức lương-lự 
nhau. Nhưng kỳ Ihír 3 ở các nơi cỏ khốc. 

ở Hốc-bộ, hội mở vào ngày 13 tháng 8. Những làng ở- 
tong La-niai mở vào ngày r?ím tháng 7. Những làng ở lồng Duyên 
mậu mở vào ngày 14 tháng 8. Le mệnh cbung là Ic chinh ử làng 
La-mai, nên họ giết một con lợn (con heo) đcn. 

Vào ngày hội sinh-nhật của cức vi công-chúa, trai gái đua 
nhau lèn tiếng hát ghẹo nhau. Những làng ờ tĩnh Bắc-ninh dcu 
theo thủ-lvic của làng Đốc-bộ. 

Năm Trung-hưng Ihvr I đời Trần (1285). nhà vua được truy- 
tạng « Mì/ih-íUio hoàn'(]-áế » năm thử IV (128s) tliìun hại clur 
ỉ^-ỉuù-cư. Năm Hưng-lòng thứ 21 (1314) thèm 4 cluT : « thảnh-iụt 
uùìiì-ìni ». 

« Mình.dao khai.cơ Ihánh-Iiệt tliầìi-vu ho(in(j-dc ». 

Vc đò i Trần, Triệu Viộl-vương rất được nhiều ngưõ i sùng- 
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bái. f>ền thờ nlià Yua là cái nguồn chảy hội tấp-iiập cỉia khách 
tliẠp-phưưnồ. Họ đến đắy cẵu-lự và cầu khỏi bộnh-tật, vi tlico 
lục-truyền thl thời ấy Ngài rất liieo-liah- 

Có lẽ thời ấy, người ta chảy hội đền tlxV vua Triộu, cũng 
như ta chảy hộ Kiếp-bạc (đồn thờ đửc thánh Triìn) bày giờ. 
thuật theo Maspero). 

(4) LÝ PHẬT-TỬ. — Theo sư thì Lỷ Phật-Tử sau bỊ bắt 
lànrtù-biuh và ỉĩiệnh-chung ở. bên Trung-Cíiiốc. Đen thừ chinh 
của nhà vua cV cừa sông Hồng-hà tôn là Tữirnha tại xóni Búc- 
íhón làng Quán-xá tỉnh Ninh-bình, sử-dĩ ngir(Vi sau làin đền thờ 
ở đày đề đối chiếu với đền thừ Triệu Việt-vươiig ỏr Dại-nha 
ơ nơi kinh-thành cũ của nhà vua là nơi nhà vua đã Iranh-chấp 
chính-quyằn vcri Triệu Việt-vương cũng có đền thờ con cháu, 
ở làng Thượng-mỗ và Hạ-inỗ thuộc huyện Từ-lièin (nay là phử 
Iloài-đírc) có mả ngườ i con thừ tám của Lỷ Phật-Tử và có cả 
đền th(V vị hoàng-từ ấy. Nlìã-Lang thì có đền thò- ở làng Bạc- 
xuyên huyện Gia-lộc lĩnh Hải-dương đó là nơi sinh-quán của 
thủn-iuẫu Iloàng-tửvà cũng là nơi Hoàng-từ đã chống quân Tầu* 

Nhã-Lang còn cố đền thờ ừ làng Đồng-lư huyện Yên-so‘n 
lĩnh Sơn-tày. Đỏ là nơi lỉoàng-từ đà vất gươm kháng-địch. Có 
con rồng xuống đỏn b làng Chu-lràng huyện Tiên-phong nơi 
ông vc ở au sau khi phụ-lhân mệnh-một. 

Nơỉ thò- Hoàng-lử Nhã-Lang ở làng Bồng-Ur cỏ lẽ là nơi 
trọng hơn nơi trên. VI những làng bên kia bờ sông Nhị như 
làng Bồng-niạc huyện Yèn-lãng tỉnh Phúc-ycn, làng Bàn-mạch 
huyện Eạch-hạc (lổu hưõng cả về nơi này coi dó mới là chinh-từ. 

Nảm Tning-hưng thứ I nhà Trần (1285), Lỷ Phật-Tir được 
iruy-tặng là Anh-liệl Iloàng-de.. Năm thứ IV (1288) tlìêin hai 
chữ miỉuĩn-hiếiỉ ». Nám Ilưng-long Ihứ 21 (l;‘.14) llièni ị chữ 
khàni-minỉi, thánh un » ; íi Anh lièl nhản hiciỉ khàni minh thánh 
vu Iloàng-dề ». (theo Maspero). 

(5) sửc DỒNTi-HÓA CỬA NGƯÒl TẦU, VÀ TINTI-TIIẦN 
OỘC-LẬP M.ỴNH-MKCỦA DÂNTỘC TA. — Cuộc nuru-(lồ (ĩò.ig 
hớa dàn-lộc Bácli-Yiệt ỏ- phưo-ng Nani ngirờí Tầu dã thi-liành 
triẹt-đe. ‘ 

Trong dòi Tần-thủy Iloàng-dế, 5 dạo quân Xaiu-cliinh liău 
như đH làm lọn đưọc svV-mệnh. Dông-viộl trung-tàni-dièhu là 
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Vĩnh-gia (thuộc ồn-châu trong tĩnh Chỉết^giaog ngày nay). Mân' 
Việt trung-târa-điím !à Mân-huyện, (thuộc Phúc-châu tĩnh Phúc' 
kiển ngày nay) đều bị thìểp-phục. Nam-Việt chưa có tinb.-thàn 
quổc-gia chặt-chẽ nên cung bị cai-trị một cách cìễ-đàng. Bếii 
í/àn-tộc I.ạc-Yiệt. Hán.lộc đã vấpvàomộí !hất-bại nặng-nề : quan 
Đò-thir chết, và hàng vạn quân-sĩ chết theo. 

Đến (tòi Hán nãm thử 3 đ(Vi Võ-(tế, dối vửi nhoug dần- 
tộc bị chinh-phục, Hán.tộc đã làm lọn sứ-niệoh, mà đối vớ* 
dàn-tộc ta. họ lại vấp ngã đau thương. 

Nám (138 trưóc T.c.) Nghièiii-Trír lấy cớ cứu nạn đói di 
một phần lốn dan-l()c Đông-Âii hay Hông.Viẹl đến miền Giang. 
Hoài, 15 năm .sau Bông-Việt bị lièu-diẹt. Màn-Viíít thì bỊ quân 
Nhà Hán uy.hiếp trirng-phạt tội không đein quàn ứng-tiếp chí) 
« thiên-binh i: đe đánh Lã-Gia. (ló cuộc di dàn lo |(Vn : đem 
một S(J l(Vn dàn-tộc Màn-Việt dếii vùng Giang, Ilnà'. Yi vậy dàn. 

" Màn-Viột cùng inìíi n(')t. 

Gòn dàn-t()c Nam-VÌỊ‘t trong Ihừi-đạ' '1'riệu-Bà, 'rììn-diiih 
đà iiíy C(V 'giúp viộc may áo cho quàn sT gùi t(Vi llìànli Phiỏn- 
Dguiig I5.000 đàn-bà. Dàn-l()c Nain.Việt vi vậy cìiiìg bị dồ])g-hóa 
một cach (lễ (lìing frư(Vr khi bị cliialàm quận, huyim ve d(Vi Hán. 

Đến nhir (lân-tộc Lạc-Yiệl, lừ dòi Hán InV di dà bị d(')-h() 
lất nặng nì* khe-kliất trong 10 Ihè-kỷ. YẠy luà dàii-lộc I.ạc-ViỌl 
iúc nào cuuir cluVi vậy dòi đ()c-lập. (^.ó cu(j(' khữi-ngb.ra của Hai 
Bà Trưng, lại (•(') cuộc kh(Vi-nghTa bều-bĩ của Lý-lli. 

H(")i .sa;i nhà Ngỏ, nlià Binh dựng cừ (h)c-lạp. U(')i cỏ 
cuộc phạt T(')ng, kháng Nguyều, cb:éin Liỗu-Thấng. (ĨIKU ròu Sĩ. 
Nghị và cuộc Nam-liến. 
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